
PHỤ LỤC IV 
MỘT SỐ LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA VỀ PCCC 

(Kèm theo Công văn số 3038 /C07-P3,P4 ngày 28 / 8 /2026) 
 
I. NỘI DUNG QUẢN LÝ, KIỂM TRA VỀ PCCC  
PC07 Công an tỉnh, thành phố chủ động thực hiện công tác nắm tình hình, 

điều tra cơ bản, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án, công trình chuẩn bị đưa vào hoạt 
động thực hiện khai báo thông tin lên Hệ thống thu thập thông tin về cơ sở thuộc 
diện quản lý về PCCC và CNCH (hiện hệ thống đang trong quá trình hoàn thiện, 
PC07 Công an tỉnh, thành phố khởi tạo và cung cấp tài khoản cho chủ đầu tư, chủ 
cơ sở, hướng dẫn khai báo thông tin cơ sở vào phần mềm khai báo của Hệ thống 
cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy). Thực hiện công tác quản 
lý nhà nước về PCCC và CNCH, lập hồ sơ quản lý về PCCC và CNCH đối với cơ 
sở thuộc diện quản lý về PCCC.  

1. Công tác chuẩn bị kiểm tra về PCCC 

- Thực hiện bổ sung danh sách cơ sở mới đưa vào hoạt động trong kế hoạch 
kiểm tra về PCCC định kỳ của tháng hoặc tháng kế tiếp. 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp nghiên cứu quy mô, công năng hoạt động, 
giải pháp đảm bảo an toàn PCCC của cơ sở. Phân công cán bộ có năng lực, kinh 
nghiệm tham gia Đoàn kiểm tra về PCCC; thành viên Đoàn kiểm tra chủ động 
nghiên cứu tài liệu, hồ sơ đã được thẩm duyệt/thẩm định thiết kế về PCCC để 
phục vụ công tác kiểm tra tránh trường hợp bỏ sót, bỏ lọt các giải pháp, phương 
án thiết kế được duyệt (bố trí dây chuyền công nghệ, bố trí kho, chiều cao kệ hàng; 
các khu vực có nguy hiểm nổ...).  

- Chuẩn bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thử nghiệm hoạt động 
của hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan (thiết bị thử nghiệm 
đầu báo cháy, thước đo khoảng cách, thiết bị thử nghiệm áp lực đầu lăng, thiết bị 
đo cường độ sáng...). 

2. Kiểm tra thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, chủ phương 
tiện giao thông 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm về PCCC và CNCH của 
người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông thông qua các văn bản, kế 
hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH và việc tổ chức thực hiện của người 
đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông (Chi tiết tham khảo tại mục II kèm 
theo Phụ lục này). 

- Khi kiểm tra về PCCC đối với các dự án, công trình đã được thẩm 
duyệt/thẩm định thiết kế về PCCC cần đánh giá thực tế thi công có sai khác so với 
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thiết kế đã được thẩm duyệt/thẩm định thiết kế về PCCC, bản vẽ hoàn công mà 
làm ảnh hưởng tới các yêu cầu về PCCC theo quy định tại khoản 3 Điều 91, khoản 
3 Điều 46 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP thì chủ đầu tư phải trình hồ sơ thiết kế 
điều chỉnh để cơ quan quản lý chuyên ngành thẩm định/thẩm duyệt về PCCC theo 
quy định. Lưu ý, cần nắm cụ thể thông tin việc tổ chức thực hiện các văn bản của 
cơ quan quản lý nhà nước về PCCC và CNCH (văn bản thẩm duyệt/thẩm định 
thiết kế về PCCC, văn bản kiến nghị về PCCC và CNCH… của cơ quan có thẩm 
quyền): việc thực hiện nghiệm thu về PCCC thông qua văn bản nghiệm thu về 
phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình; việc chấp hành 
quy định trong lắp đặt, sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC, CNCH đã được kiểm 
định/cấp phép lưu thông. 

Ví dụ một số trường hợp thuộc diện phải thẩm định điều chỉnh thiết kế về 
PCCC như: thay đổi nguyên lý của hệ thống báo cháy (thay đổi nguyên lý từ báo 
cháy nhiệt sang báo cháy khói hoặc lửa và ngược lại); thay đổi nguyên lý chữa 
cháy, chất chữa cháy của hệ thống chữa cháy (thay đổi từ chữa cháy theo diện tích 
sang thể tích, chữa cháy cục bộ theo điểm sang chữa cháy theo diện tích và ngược 
lại, thay đổi chất chữa cháy nước sang khí, bọt, bột và ngược lại, thay đổi các loại 
chất chữa cháy khí khác nhau (Nitơ, Cacbon điôxit (CO2), Novec 1230 (FK-5-1-
12), HFC-227ea (FM200), IG-55, IG-541, Sol-khí)); thay đổi thông số kỹ thuật của 
bơm chữa cháy (thay đổi lưu lượng, cột áp của máy bơm chữa cháy); thay thế hệ 
thống báo cháy loại địa chỉ sang báo cháy thường hoặc ngược lại, thay thế hệ thống 
chữa cháy bằng nước sang hệ thống chữa cháy bằng bọt, bột, khí hoặc ngược lại; 
trang bị bổ sung hệ thống trong trường hợp công trình chưa trang bị hệ thống này 
hoặc lắp mới hệ thống khác hoàn toàn độc lập, tách biệt với hệ thống cũ; lắp đặt bổ 
sung hệ thống cho các hạng mục, khu vực mở rộng… 

3. Nội dung kiểm tra thực tế về PCCC đối với việc trang bị, duy trì hoạt 
động các phương tiện, hệ thống PCCC, hệ thống điện phục vụ PCCC của cơ sở 

3.1. Nguyên tắc chung 

- Đối với kiểm tra lần đầu công trình, hạng mục công trình thì nội dung 
kiểm tra về PCCC tham khảo kiểm tra các nội dung tại mục 3.2. Trong đó lưu ý 
kiểm tra việc trang bị, lắp đặt phương tiện, hệ thống PCCC cho nhà, công trình, 
gian phòng, thiết bị theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn tại thời điểm đưa vào 
hoạt động hoặc theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt/thẩm định thiết kế về 
PCCC.  

- Đối với kiểm tra duy trì phương tiện, hệ thống PCCC; hệ thống điện phục 
vụ PCCC lần tiếp theo đối với cơ sở hoặc cơ sở sau khi đã được chấp thuận kết 

 
1 (1) Thay đổi nguyên lý báo cháy của hệ thống báo cháy hoặc thay đổi nguyên lý chữa cháy, chất chữa cháy của 
hệ thống chữa cháy; thay đổi thông số kỹ thuật của máy bơm chữa cháy; (2) Thay thế, trang bị bổ sung hệ thống 
báo cháy hoặc hệ thống chữa cháy. 
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quả nghiệm thu/nghiệm thu về PCCC và trong quá trình không có thay đổi so với 
hồ sơ thiết kế đã được thẩm định/thẩm duyệt về PCCC thì tham khảo thực hiện 
kiểm tra việc duy trì theo một số nội dung tại mục 3.2. Nội dung kiểm tra việc 
trang bị, duy trì hoạt động các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị tại, cơ 
sở phải căn cứ theo quy định tại thời điểm nhà, công trình được thẩm duyệt/thẩm 
định thiết kế về PCCC hoặc thời điểm đưa công trình vào sử dụng (trường hợp 
công trình không thuộc diện thẩm duyệt/ thẩm định thiết kế về PCCC).  

- Trong quá trình hoạt động, cơ sở có cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng, 
nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà, công trình thì nội dung kiểm tra 
phải áp dụng quy định trong phạm vi cải tạo, thay đổi đó. 

3.2. Kiểm tra việc bố trí, lắp đặt phương tiện, hệ thống PCCC, CNCH tại 
các gian phòng, khu vực, nhà, công trình và duy trì hoạt động của từng hệ thống 
cần căn cứ công năng của các hạng mục trong cơ sở và phương tiện, hệ thống 
PCCC bố trí trong từng hạng mục để đối chiếu, kiểm tra theo quy định, cụ thể: 

 

STT 
Ký 

hiệu 
Tên bảng kiểm tra  

1 HT1 Hệ thống báo cháy tự động loại thường 
2 HT2 Hệ thống báo cháy tự động loại địa chỉ 
3 HT3 Trạm bơm nước chữa cháy 
4 HT4 Cấp nước chữa cháy ngoài nhà 
5 HT5 Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 
6 HT6 Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt 
7 HT7 Hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định 
8 HT8 Hệ thống chữa cháy bằng khí hóa lỏng 
9 HT9 Hệ thống chữa cháy bằng khí nén 

10 HT10 Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí CO2 
11 HT11 Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí 

12 
HT12 

Trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ; mặt nạ lọc độc và mặt 
nạ phòng độc cách ly; bình chữa cháy xách tay 

13 
HT13 

Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống loa 
thông báo và hướng dẫn thoát nạn 

14 HT14 Hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy 
15 HT15 Hệ thống chữa cháy tự động giá kệ hàng 
16 HT16 Hệ thống chữa cháy bằng bột 

4.  Lập biên bản kiểm tra về PCCC 
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Kết thúc buổi kiểm tra, lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số PC03 Phụ lục 
VIII kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó lưu ý: 

- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không cử người tham gia 
đoàn kiểm tra, cơ quan Công an vẫn tiến hành kiểm tra các nội dung kiểm tra 
thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an. 

- Việc lập biên bản kiểm tra của Đoàn được lập thành 1 biên bản chung, 
trong đó ghi nhận rõ nội dung kiểm tra của PC07, Cơ quan chuyên môn về xây 
dựng.  

- Việc kiến nghị thời hạn với mục tiêu cơ sở phải khắc phục trong thời gian 
sớm nhất; căn cứ theo hành vi vi phạm để xác định kiến nghị thời hạn hoàn thành 
phù hợp nhưng không nên vượt quá thời gian kiểm tra lần tiếp theo của cơ quan 
quản lý nhà nước hoặc báo cáo kết quả tự kiểm tra của cơ sở. 

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với 100% hành vi vi phạm được 
phát hiện trong quá trình kiểm tra. 

5. Xử lý sau khi kết thúc kiểm tra về PCCC 
- Trưởng đoàn hoặc cán bộ được phân công thực hiện kiểm tra báo cáo lãnh 

đạo, chỉ huy trực tiếp về kết quả kiểm tra về PCCC bằng văn bản theo Mẫu số 01 
Phụ lục II kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BCA; kèm theo biên bản kiểm tra; 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp xử phạt không lập biên 
bản, biên bản vi phạm hành chính; biên bản vi phạm hành chính (nếu có). 

Lưu ý: Báo cáo kết quả kiểm tra cần nêu rõ những nội dung tồn tại, vi 
phạm của cơ sở đã phát hiện trong quá trình kiểm tra; các nội dung đã kiến nghị 
cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm; đã/chưa thực hiện việc lập biên bản vi phạm 
hành chính đối với hành vi vi phạm về PCCC và CNCH; ghi rõ các nội dung đề 
xuất đối với lãnh đạo, chỉ huy (ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; văn 
bản kiến nghị cơ sở khắc phục vi phạm về PCCC và CNCH…). 

- Lãnh đạo, chỉ huy xem xét kết quả kiểm tra và chỉ đạo đơn vị, cán bộ thực 
hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, ban hành văn bản kiến 
nghị đối tượng kiểm tra khắc phục sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ (nếu có); 

Lưu ý: Lãnh đạo, chỉ huy cần xem xét một số nội dung sau: (1) tính chính 
xác của các tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC, CNCH nêu tại biên bản; (2) việc 
thực hiện xử phạt hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính về PCCC và CNCH đối với các hành vi vi phạm có đúng thẩm 
quyền, quy trình, quy định hay không? Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính 
có bảo đảm theo quy định hay không? (3) Nội dung văn bản kiến nghị, thời hạn 
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yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH có phù hợp với 
nội dung ghi nhận tại BBKT không?. 

- Theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm đã được kiến nghị tại biên 
bản kiểm tra về PCCC, văn bản kiến nghị (nếu có). Trường hợp phát hiện cố tình 
không thực hiện thì thực hiện kiểm tra về PCCC đột xuất và xử lý nghiêm theo 
đúng quy định pháp luật. 

- Lưu vào hồ sơ quản lý về PCCC, CNCH đối với cơ sở quy định tại điểm 
b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 
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ph
òn

g/
kh

u 
vự

c 
bố

 t
rí 

ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

ch
ữa

 c
há

y,
 t

rự
c 

ch
ữa

 c
há

y,
 

CN
C

H
) b

ảo
 đ

ảm
 đ

ủ 
di

ện
 tí

ch
 tố

i t
hi

ểu
 c

ho
 n

gư
ời

 v
à 

ph
ươ

ng
 t

iệ
n,

 t
hi

ết
 b

ị 
ch

ữa
 c

há
y,

 C
N

C
H

 t
rự

c,
 l

àm
 

vi
ệc

. 
+ 

Đ
ã/

ch
ưa

 có
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 th

iế
t b

ị p
hụ

c v
ụ 

trự
c,

 n
hậ

n 
tin

, 
bá

o 
ch

áy
, s

ự 
cố

, 
ta

i 
nạ

n,
 n

hư
: 

B
àn

, 
gh

ế,
 đ

iệ
n 

th
oạ

i, 
bộ

 đ
àm

; d
an

h 
bạ

 đ
iệ

n 
th

oạ
i c

ủa
 c

á 
nh

ân
, đ

ơn
 

vị
 c

ó 
liê

n 
qu

an
; p

hư
ơn

g 
án

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ủa
 c

ơ 
sở

...
 

- 
K

iể
m

 t
ra

 k
iế

n 
th

ức
, k

ỹ 
nă

ng
 c

ủa
 t

hà
nh

 v
iê

n 
độ

i 
PC

C
C

, C
N

CH
 c

ơ 
sở

/c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
và

 g
iả

 đ
ịn

h 
tri

ển
 

kh
ai

 th
ực

 tậ
p 

tìn
h 

hu
ốn

g 
tro

ng
 p

hư
ơn

g 
án

 C
C,

 C
N

CH
 

củ
a 

cơ
 sở

 (đ
án

h 
gi

á 
đã

/c
hư

a 
đá

p 
ứn

g 
yê

u 
cầ

u)
. 

              - 
H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 p
hâ

n 
cô

ng
 n

gư
ời

 th
ực

 
hi

ện
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ph
òn

g 
ch

áy
, 

ch
ữa

 c
há

y,
 

cứ
u 

nạ
n,

 c
ứu

 h
ộ 

tạ
i c

ơ 
sở

 th
uộ

c 
di

ện
 q

uả
n 

lý
 v

ề 
ph

òn
g 

ch
áy

, c
hữ

a 
ch

áy
 c

ó 
dư

ới
 2

0 
ng

ườ
i 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 l
àm

 v
iệ

c 
(đ

iể
m

 a
 

kh
oả

n 
2 

Đ
iề

u 
8;

 P
hạ

t t
iề

n 
từ

 6
.0

00
.0

00
 

đồ
ng

 đ
ến

 8
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 
tịc

h 
U

BN
D

 
cấ

p 
xã

; 
Đ

ội
 

tr
ưở

ng
);

  
 - H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 b
ố 

trí
 lự

c 
lư

ợn
g,

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

củ
a Đ

ội
 p

hò
ng

 ch
áy

, c
hữ

a c
há

y 
và

 cứ
u 

nạ
n,

 c
ứu

 h
ộ 

cơ
 s

ở,
 Đ

ội
 p

hò
ng

 c
há

y,
 c

hữ
a 

ch
áy

 v
à 

cứ
u 

nạ
n,

 c
ứu

 h
ộ 

ch
uy

ên
 n

gà
nh

 
trự

c c
hữ

a c
há

y,
 cứ

u 
nạ

n,
 cứ

u 
hộ

 h
ằn

g 
ng

ày
 

Đ
ối

 v
ới

 cơ
 sở

 p
hả

i p
hâ

n 
cô

ng
 

ng
ườ

i 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
ph

òn
g 

ch
áy

, c
hữ

a 
ch

áy
, c

ứu
 

nạ
n,

 c
ứu

 h
ộ 

- G
hi

 n
hậ

n 
vi

ệc
 đ

ã/
ch

ưa
 p

hâ
n 

cô
ng

 n
gư

ời
 th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
PC

CC
 v

à 
CN

C
H

 tạ
i c

ơ 
sở

; G
hi

 s
ố,

 n
gà

y,
 

th
án

g,
 n

ăm
 b

an
 h

àn
h 

vă
n 

bả
n 

ph
ân

 c
ôn

g,
 n

ội
 d

un
g 

qu
yế

t đ
ịn

h 
có

 th
ể 

hi
ện

 c
ác

 y
êu

 c
ầu

 p
hâ

n 
cô

ng
 c

ụ 
th

ể 
nh

iệ
m

 v
ụ 

PC
C

C
 v

à 
CN

CH
, s

ố 
lư

ợn
g,

 d
an

h 
sá

ch
 c

á 
nh

ân
 đ

ượ
c p

hâ
n 

cô
ng

 (k
ho

ản
 2

 Đ
iề

u 
20

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 
10

5/
20

25
/N

Đ
-C

P)
. 

- N
gư

ời
 đ

ượ
c 

ph
ân

 c
ôn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
PC

CC
 

và
 C

N
CH

 đ
ã/

 c
hư

a 
đư

ợc
 h

uấ
n 

lu
yệ

n 
ho

ặc
 c

hứ
ng

 
nh

ận
 h

uấ
n 

lu
yệ

n 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

PC
C

C
, C

N
CH

 đ
ã h

ết
 th

ời
 

hạ
n/

qu
á t

hờ
i h

ạn
 0

5 
nă

m
 k

ể t
ừ 

ng
ày

 đ
ượ

c 
cấ

p 
(k

ho
ản

 
5 

Đ
iề

u 
20

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
05

/2
02

5/
N

Đ
-C

P;
 đ

iể
m

 đ
 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
45

 L
uậ

t P
C

CC
 v

à 
C

N
CH

). 
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- 
V

iệ
c 

ph
ân

 c
ôn

g,
 tổ

 c
hứ

c 
trự

c 
ch

ữa
 c

há
y,

 C
N

C
H

 
đã

/k
hô

ng
 p

hù
 h

ợp
. 

- K
iể

m
 tr

a 
ki

ến
 th

ức
, k

ỹ 
nă

ng
 v

à 
gi

ả 
đị

nh
 tr

iể
n 

kh
ai

 
th

ực
 tậ

p 
tìn

h 
hu

ốn
g 

tro
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 C

C,
 C

N
CH

 c
ủa

 
cơ

 sở
 (đ

án
h 

gi
á 

đã
/c

hư
a 

đá
p 

ứn
g 

yê
u 

cầ
u)

. 

(k
ho

ản
 3

 Đ
iề

u 
8;

 P
hạ

t t
iề

n 
từ

 8
.0

00
.0

00
 

đồ
ng

 đ
ến

 1
0.

00
0.

00
0 

đồ
ng

; 
th

ẩm
 q

uy
ền

 
xử

 p
hạ

t: 
C

hủ
 t

ịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 Đ

ội
 

tr
ưở

ng
);

 

3 

B
an

 h
àn

h 
ho

ặc
 t

ha
m

 m
ưu

 
ng

ườ
i 

có
 t

hẩ
m

 q
uy

ền
 b

an
 

hà
nh

 n
ội

 q
uy

 p
hò

ng
 c

há
y,

 
ch

ữa
 c

há
y,

 c
ứu

 n
ạn

, c
ứu

 h
ộ 

- Đ
iể

m
 c

 k
ho

ản
 

3 
Đ

iề
u 

8 
Lu

ật
 

PC
C

C
 

và
 

C
NC

H
 

- 
Đ

iề
u 

3 
N

gh
ị 

đị
nh

 
số

 
10

5/
20

25
/N

Đ
-

C
P  

(1
) Đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 m
ới

 đ
ượ

c 
đư

a 
và

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

sa
u 

ng
ày

 0
1/

7/
20

25
: 

- Đ
ã/

ch
ưa

 b
an

 h
àn

h 
nộ

i q
uy

 P
CC

C,
 C

N
C

H
 củ

a 
cơ

 sở
 

(G
hi

 s
ố,

 n
gà

y,
 th

án
g,

 n
ăm

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ba
n 

hà
nh

 n
ội

 
qu

y 
PC

C
C

, C
N

CH
 c

ủa
 c

ơ 
sở

). 
- N

ội
 d

un
g 

củ
a 

nộ
i q

uy
 đ

ã/
ch

ưa
 p

hù
 h

ợp
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
3 

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
10

5/
20

25
/N

Đ
-C

P 
ch

ưa
? 

đã
/c

hư
a 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i t

ừn
g 

hạ
ng

 m
ục

, k
hu

 v
ực

 
có

 c
ôn

g 
nă

ng
 k

há
c 

nh
au

 (n
hà

 c
ôn

g 
cộ

ng
: v

ăn
 p

hò
ng

, 
ga

ra
, t

hư
ơn

g 
m

ại
, c

hu
ng

 c
ư,

 k
há

ch
 s

ạn
; N

hà
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
: x

ưở
ng

 sả
n 

xu
ất

, k
ho

 ch
ứa

 th
eo

 lo
ại

 h
àn

g 
hó

a,
 

kh
u 

vự
c 

ph
ụ 

trợ
...

) c
hư

a?
 

- Đ
ã/

ch
ưa

 n
iê

m
 y

ết
 n

ội
 q

uy
 d

o 
ng

ườ
i đ

ứn
g 

đầ
u 

cơ
 sở

 
ba

n 
hà

nh
? 

vị
 tr

í n
iê

m
 y

ết
 đ

ã/
ch

ưa
 b

ảo
 đ

ảm
 d

ễ 
th

ấy
? 

- Đ
ã/

ch
ưa

 p
hổ

 b
iế

n 
nộ

i q
uy

 ch
o 

ng
ườ

i s
in

h 
số

ng
, l

àm
 

vi
ệc

 tạ
i 

cơ
 s

ở?
 k

iể
m

 tr
a 

nh
ận

 t
hứ

c 
củ

a 
ng

ườ
i 

dâ
n 

(đ
án

h 
gi

á 
đã

/c
hư

a 
đá

p 
ứn

g 
yê

u 
cầ

u)
. 

- Đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 c

ó 
nh

iề
u 

cơ
 q

ua
n,

 tổ
 c

hứ
c 

cù
ng

 h
oạ

t 
độ

ng
: n

gư
ời

 đ
ứn

g 
đầ

u 
cơ

 q
ua

n 
tổ

 c
hứ

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

tro
ng

 p
hạ

m
 v

i c
ủa

 c
ơ 

sở
 đ

ã/
ch

ưa
 tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

nộ
i q

uy
 củ

a c
ơ 

sở
? đ

ã/
ch

ưa
 b

an
 h

àn
h,

 p
hổ

 b
iế

n,
 n

iê
m

 
yế

t n
ội

 q
uy

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 k
hu

 v
ực

 th
uộ

c p
hạ

m
 v

i q
uả

n 
lý

? 
- Đ

ối
 v

ới
 cơ

 sở
 có

 b
ảo

 q
uả

n,
 sả

n 
xu

ất
, k

in
h 

do
an

h,
 sử

 
dụ

ng
 h

àn
g 

hó
a 

ng
uy

 h
iể

m
 v

ề 
ch

áy
, 

nổ
: 

N
ội

 q
uy

 

- 
H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 b
an

 h
àn

h 
ho

ặc
 k

hô
ng

 
ni

êm
 y

ết
 n

ội
 q

uy
, b

iể
n 

bá
o,

 b
iể

n 
cấ

m
, b

iể
n 

ch
ỉ 

dẫ
n 

về
 p

hò
ng

 c
há

y,
 c

hữ
a 

ch
áy

, 
cứ

u 
nạ

n,
 c

ứu
 h

ộ 
(k

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

7;
 P

hạ
t t

iề
n 

từ
 

6.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 8

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g;
 th

ẩm
 

qu
yề

n 
xử

 p
hạ

t: 
C

hủ
 t

ịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 

Đ
ội

 tr
ưở

ng
) 
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đã
/c

hư
a c

ụ 
th

ể h
óa

 n
ội

 d
un

g 
ng

hi
êm

 cấ
m

 cá
c h

àn
h 

vi
 

gâ
y 

m
ất

 a
n 

to
àn

 P
CC

C
 n

hư
 h

út
 th

uố
c,

 sử
 d

ụn
g 

th
iế

t 
bị

 si
nh

 lử
a,

 si
nh

 n
hi

ệt
 k

hô
ng

 đ
ún

g 
qu

y 
đị

nh
; c

ó 
cả

nh
 

bá
o 

ng
uy

 h
iể

m
 c

há
y,

 n
ổ 

tạ
i k

hu
 v

ực
 b

ảo
 q

uả
n,

 s
ản

 
xu

ất
, k

in
h 

do
an

h;
 b

iệ
n 

ph
áp

 q
uả

n 
lý

, b
ảo

 q
uả

n,
 v

ận
 

ch
uy

ển
, s

ử 
dụ

ng
 h

àn
g 

hó
a;

 y
êu

 c
ầu

 v
ề 

vi
ệc

 tr
an

g 
bị

 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 b
ảo

 h
ộ 

cá
 n

hâ
n…

? 
(2

) Đ
ối

 v
ới

 cơ
 sở

 đ
ượ

c đ
ưa

 v
ào

 h
oạ

t đ
ộn

g 
trư

ớc
 n

gà
y 

01
/7

/2
02

5:
 Đ

ã/
ch

ưa
 b

an
 h

àn
h 

nộ
i q

uy
 P

C
CC

, C
N

C
H

 
th

ay
 th

ế 
nộ

i q
uy

 đ
ã 

ba
n 

hà
nh

; k
iể

m
 tr

a 
cá

c 
nộ

i d
un

g 
kh

ác
 th

eo
 m

ục
 (1

). 

4 

Tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n,
 k

iể
m

 tr
a,

 
đô

n 
đố

c,
 g

iá
m

 sá
t c

ơ 
qu

an
, t

ổ 
ch

ức
, c

á 
nh

ân
 th

uộ
c 

ph
ạm

 v
i 

qu
ản

 lý
 v

ề v
iệ

c t
hự

c h
iệ

n 
qu

y 
đị

nh
, n

ội
 q

uy
, b

iệ
n 

ph
áp

, y
êu

 
cầ

u 
và

 d
uy

 tr
ì 

đi
ều

 k
iệ

n 
an

 
to

àn
 v

ề 
ph

òn
g 

ch
áy

, 
ch

ữa
 

ch
áy

, c
ứu

 n
ạn

, c
ứu

 h
ộ 

 

- Đ
iể

m
 d

 k
ho

ản
 

3 
Đ

iề
u 

8 
Lu

ật
 

PC
C

C
 

và
 

C
NC

H
 

- Đ
iề

u 
13

; Đ
iề

u 
14

 
N

gh
ị 

đị
nh

 
10

5/
20

25
/N

Đ
-

C
P 

- Đ
ã/

ch
ưa

 p
hâ

n 
cô

ng
 n

gư
ời

 th
ực

 h
iệ

n 
ki

ểm
 tr

a 
tạ

i c
ơ 

sở
 (n

ội
 d

un
g 

nà
y 

đư
ợc

 th
ể 

hi
ện

 tạ
i v

ăn
 b

ản
 n

ào
? 

gh
i 

số
, n

gà
y,

 th
án

g 
nă

m
 b

an
 h

àn
h 

vă
n 

bả
n)

; n
gư

ời
 th

ực
 

hi
ện

 k
iể

m
 tr

a 
đã

/c
hư

a 
đư

ợc
 h

uấ
n 

lu
yệ

n,
 b

ồi
 d

ưỡ
ng

 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

PC
C

C
 v

à 
CN

CH
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

(k
ho

ản
 2

 
Đ

iề
u 

14
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

05
/2

02
5/

N
Đ

-C
P)

. 
- K

iể
m

 tr
a 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

: 
+ 

Đ
ã/

ch
ưa

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 th
ời

 g
ia

n,
 p

hạ
m

 v
i, 

hì
nh

 th
ức

 
ki

ểm
 tr

a t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
về

 P
CC

C
 th

uộ
c p

hạ
m

 v
i q

uả
n 

lý
 (n

ội
 d

un
g 

nà
y 

đư
ợc

 th
ể 

hi
ện

 tạ
i v

ăn
 b

ản
 n

ào
? 

gh
i 

số
, n

gà
y,

 th
án

g 
nă

m
 b

an
 h

àn
h 

vă
n 

bả
n)

; 
vi

ệc
 q

uy
 

đị
nh

 k
iể

m
 tr

a 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 c

ó 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i 
cơ

 s
ở 

kh
ôn

g;
 (k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

14
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

05
/2

02
5/

N
Đ

-
C

P)
. 

+
 Đ

ã/
ch

ưa
 th

ực
 h

iệ
n 

vi
ệc

 k
iể

m
 tr

a 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 v

ề 
PC

C
C 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ng

ườ
i đ

ứn
g 

đầ
u 

cơ
 sở

? 
nộ

i 
du

ng
 k

iể
m

 t
ra

 đ
ã/

ch
ưa

 b
ảo

 đ
ảm

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 t

ại
 

đi
ểm

 đ
 k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

13
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

05
/2

02
5/

N
Đ

-
CP

 (h
ìn

h 
th

ức
 g

hi
 n

hậ
n 

kế
t q

uả
 tự

 k
iể

m
 tr

a 
th

ườ
ng

 
xu

yê
n 

bằ
ng

 g
ì?

). 

H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 th

ực
 h

iệ
n 

tự
 k

iể
m

 tr
a 

về
 

ph
òn

g 
ch

áy
, c

hữ
a 

ch
áy

 đ
ịn

h 
kỳ

 (k
ho

ản
 3

 
Đ

iề
u 

10
; P

hạ
t t

iề
n 

từ
 1

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 

20
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 t
hẩ

m
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: 
C

hủ
 t

ịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

PC
07

, T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
C

07
) 
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- K
iể

m
 tr

a 
đị

nh
 k

ỳ:
 Đ

ã/
ch

ưa
 th

ực
 h

iệ
n 

vi
ệc

 k
iể

m
 tr

a 
đị

nh
 k

ỳ 
về

 P
CC

C
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

14
 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
05

/2
02

5/
N

Đ
-C

P?
 (n

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a 

đã
/c

hư
a 

bả
o 

đả
m

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i đ
iể

m
 đ

 k
ho

ản
 2

 
Đ

iề
u 

13
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

05
/2

02
5/

N
Đ

-C
P;

 lậ
p 

bi
ên

 b
ản

 
ki

ểm
 tr

a 
đã

/c
hư

a 
bả

o 
đả

m
 th

eo
 M

ẫu
 P

C
02

 P
hụ

 lụ
c 

VI
II 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
05

/2
02

5/
N

Đ
-C

P)
. 

- Đ
ã/

ch
ưa

 th
ực

 h
iệ

n 
vi

ệc
 b

áo
 c

áo
 k

ết
 q

uả
 th

ực
 h

iệ
n 

cô
ng

 tá
c 

PC
CC

 v
à 

C
N

CH
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i k

ho
ản

 2
 

Đ
iề

u 
14

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
05

/2
02

5/
N

Đ
-C

P?
 (n

ội
 d

un
g 

bá
o 

cá
o 

đã
/c

hư
a 

bả
o 

đả
m

 n
ội

 d
un

g 
và

 M
ẫu

 P
C

04
 

Ph
ụ 

lụ
c 

VI
II 

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
10

5/
20

25
/N

Đ
-C

P;
 t

hờ
i 

hạ
n 

bá
o 

cá
o 

đã
/c

hư
a 

bả
o 

đả
m

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h)
. 

5 

X
ây

 d
ựn

g,
 tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 tậ

p 
ph

ươ
ng

 á
n 

ch
ữa

 c
há

y,
 c

ứu
 

nạ
n,

 c
ứu

 h
ộ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 

 

- Đ
iể

m
 đ

 k
ho

ản
 

3 
Đ

iề
u 

8 
Lu

ật
 

PC
C

C
 

và
 

C
NC

H
 

- Đ
iề

u 
15

 N
gh

ị 
đị

nh
 

số
 

10
5/

20
25

/N
Đ

-
C

P 
- Đ

iề
u 

16
 N

gh
ị 

đị
nh

 
số

 
10

5/
20

25
/N

Đ
-

C
P  

(1
) Đ

ối
 v

ới
 cơ

 sở
 m

ới
 đ

ượ
c đ

ưa
 v

ào
 ho

ạt
 độ

ng
 sa

u 
ng

ày
 

01
/7

/2
02

5:
 

- Đ
ã/

ch
ưa

 x
ây

 d
ựn

g,
 p

hê
 d

uy
ệt

 p
hư

ơn
g 

án
 c

hữ
a 

ch
áy

, 
CN

CH
 c

ủa
 c

ơ 
sở

? 
Ph

ươ
ng

 á
n 

đã
/c

hư
a 

bả
o 

đả
m

 n
ội

 
du

ng
 v

à 
M

ẫu
 s

ố 
PC

06
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i k

ho
ản

 1
, k

ho
ản

 5
 

Đ
iề

u 
15

, P
hụ

 lụ
c V

III
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

05
/2

02
5/

N
Đ

-C
P.

 
- Đ

ã/
ch

ưa
 cậ

p 
nh

ật
, b

ổ 
su

ng
, c

hỉ
nh

 lý
 p

hư
ơn

g 
án

 đ
ã x

ây
 

dự
ng

 k
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 m
ột

 tr
on

g 
nh

ữn
g 

nộ
i d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i c

ác
 k

ho
ản

 1
, k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

15
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 

10
5/

20
25

/N
Đ

-C
P.

 
- 

Đ
ã/

ch
ưa

 t
ổ 

ch
ức

 t
hự

c 
tậ

p 
ph

ươ
ng

 á
n 

ch
ữa

 c
há

y,
 

CN
CH

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i k
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
16

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 
10

5/
20

25
/N

Đ
-C

P.
 

(2
) Đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 m
ới

 đ
ượ

c 
đư

a 
và

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

trư
ớc

 
ng

ày
 0

1/
7/

20
25

: 
Đ

ã/
ch

ưa
 x

ây
 d

ựn
g 

ph
ươ

ng
 á

n 
CC

, 
CN

CH
 c

ủa
 c

ơ 
sở

 th
ay

 th
ế 

ph
ươ

ng
 á

n 
đã

 lậ
p;

 k
iể

m
 tr

a 
cá

c n
ội

 d
un

g 
kh

ác
 th

eo
 m

ục
 (1

) 

- H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 tậ

p 
ph

ươ
ng

 
án

 c
hữ

a 
ch

áy
, c

ứu
 n

ạn
, c

ứu
 h

ộ 
củ

a 
cơ

 s
ở,

 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 g
ia

o 
th

ôn
g 

(k
ho

ản
 4

 Đ
iề

u 
26

; 
Ph

ạt
 

tiề
n 

từ
 

15
.0

00
.0

00
 

đồ
ng

 
đế

n 
20

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g;
 t

hẩ
m

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 t
ịc

h 
U

BN
D

 c
ấp

 x
ã;

 T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
PC

07
, T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

);
 

- H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 x

ây
 d

ựn
g 

ph
ươ

ng
 án

 ch
ữa

 
ch

áy
, c

ứu
 n

ạn
, c

ứu
 h

ộ 
củ

a 
cơ

 s
ở,

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

gi
ao

 t
hô

ng
 (

kh
oả

n 
5 

Đ
iề

u 
26

; 
Ph

ạt
 

tiề
n 

từ
 2

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 2

5.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; 

th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 t
ịc

h 
U

BN
D

 
cấ

p 
xã

; 
Tr

ưở
ng

 
ph

òn
g 

PC
07

, 
Tr

ưở
ng

 p
hò

ng
 C

07
). 
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6 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
ho

ặc
 

đề
 

xu
ất

 
ng

ườ
i 

có
 t

hẩ
m

 q
uy

ền
 q

uy
ết

 
đị

nh
 t

ra
ng

 b
ị, 

du
y 

trì
 t

ín
h 

nă
ng

 s
ử 

dụ
ng

 c
ủa

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

ph
òn

g 
ch

áy
, c

hữ
a 

ch
áy

, 
cứ

u 
nạ

n,
 c

ứu
 h

ộ;
 

    

- Đ
iể

m
 e

 k
ho

ản
 

3 
Đ

iề
u 

8 
Lu

ật
 

PC
C

C
 

và
 

C
NC

H
 

- Đ
iề

u 
5,

 6
, 7

 và
 

Đ
iề

u 
8 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
36

/2
02

5/
TT

-
BC

A 

- 
Đ

ã/
ch

ưa
 tr

an
g 

bị
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
PC

CC
, C

N
CH

 c
ho

 
cô

ng
 tr

ìn
h 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
tiê

u 
ch

uẩ
n,

 q
uy

 c
hu

ẩn
 

kỹ
 

th
uậ

t 
tạ

i 
th

ời
 

đi
ểm

 
cô

ng
 

trì
nh

 
đư

ợc
 

th
ẩm

 
du

yệ
t/t

hẩ
m

 đ
ịn

h,
 n

gh
iệ

m
 th

u 
về

 P
CC

C
 (đ

ối
 v

ới
 c

ôn
g 

trì
nh

 th
uộ

c 
di

ện
 th

ẩm
 d

uy
ệt

/th
ẩm

 đ
ịn

h,
 n

gh
iệ

m
 th

u 
về

 P
CC

C
); 

tạ
i 

th
ời

 đ
iể

m
 c

ôn
g 

trì
nh

 đ
ưa

 v
ào

 h
oạ

t 
độ

ng
 (

đố
i 

vớ
i 

cô
ng

 t
rìn

h 
kh

ôn
g 

th
uộ

c 
di

ện
 t

hẩ
m

 
du

yệ
t/t

hẩ
m

 đ
ịn

h,
 n

gh
iệ

m
 th

u 
về

 P
CC

C
) (

th
ôn

g 
qu

a 
ki

ểm
 tr

a 
hồ

 sơ
 th

iế
t k

ế,
 th

ực
 tế

 c
ủa

 c
ơ 

sở
). 

 
Lư

u 
ý:

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 c

ó 
cơ

 q
ua

n 
cấ

p 
trê

n 
ki

ểm
 tr

a 
vi

ệc
 

đã
/c

hư
a 

đề
 x

uấ
t 

ng
ườ

i 
có

 t
hẩ

m
 q

uy
ền

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

tra
ng

 b
ị, 

du
y 

trì
 tí

nh
 n

ăn
g 

sử
 d

ụn
g 

củ
a 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 

PC
C

C
, C

N
CH

. 
- 

Đ
ã/

ch
ưa

 th
ực

 h
iệ

n 
qu

ản
 lý

, b
ảo

 q
uả

n,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 P
CC

C
, C

N
CH

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

, đ
ịn

h 
kỳ

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

5,
 6

, 7
, 8

 v
à 

cá
c 

Ph
ụ 

lụ
c 

I, 
II,

 
III

, I
V

, V
 k

èm
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 s

ố 
36

/2
02

5/
TT

-B
C

A
 

(g
hi

 n
hậ

n 
kế

t q
uả

 th
ôn

g 
qu

a 
Sổ

 th
eo

 d
õi

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

PC
C

C
, C

N
C

H
; b

áo
 c

áo
 k

ết
 q

uả
 th

ực
 h

iệ
n 

cô
ng

 tá
c 

PC
C

C
, C

N
CH

). 

 - H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 tr

an
g 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
ch

ữa
 ch

áy
 th

ôn
g 

dụ
ng

, d
ụn

g 
cụ

 p
há

 d
ỡ 

th
ô 

sơ
 (

kh
oả

n 
2 

Đ
iề

u 
20

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

3.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 5

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g;
 b

iệ
n 

ph
áp

 k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 q

uả
 b

uộ
c 

tr
an

g 
bị

 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 c
hữ

a 
ch

áy
 th

ôn
g 

dụ
ng

, d
ụn

g 
cụ

 p
há

 d
ỡ 

th
ô 

sơ
; 

th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 C

án
 b

ộ 
ch

iế
n 

sĩ)
; 

- H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 tr

an
g 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 h

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

 (đ
iể

m
 a

 k
ho

ản
 9

 Đ
iề

u 
20

; 
Ph

ạt
 

tiề
n 

từ
 4

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 5

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; b

iệ
n 

ph
áp

 k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 q

uả
 b

uộ
c 

tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 h
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
 b

ảo
 

đả
m

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h;
 th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: 
C

hủ
 tị

ch
 U

BN
D

 c
ấp

 tỉ
nh

; G
iá

m
 đ

ốc
 C

ôn
g 

an
 tỉ

nh
, C

ục
 tr

ưở
ng

 C
07

); 
- H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

(đ
iể

m
 b

 k
ho

ản
 9

 Đ
iề

u 
20

; P
hạ

t 
tiề

n 
từ

 4
0.

00
0.

00
0 

đồ
ng

 đ
ến

 5
0.

00
0.

00
0 

đồ
ng

; b
iệ

n 
ph

áp
 k

hắ
c 

ph
ục

 h
ậu

 q
uả

 b
uộ

c 
tr

an
g 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
bả

o 
đả

m
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h;

 th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
; G

iá
m

 đ
ốc

 C
ôn

g 
an

 tỉ
nh

, C
ục

 tr
ưở

ng
 C

07
). 

- H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
 (

kh
oả

n 
3 

Đ
iề

u 
22

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

10
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g 

đế
n 

20
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 
th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 c

ấp
 

xã
; 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 P
C

07
, T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

); 
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- H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 h
ệ t

hố
ng

 c
hữ

a 
ch

áy
 (

kh
oả

n 
3 

Đ
iề

u 
22

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

10
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g 

đế
n 

20
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 
th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 c

ấp
 

xã
; 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 P
C

07
, T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

). 
 

7 

Lậ
p,

 q
uả

n 
lý

 h
ồ 

sơ
 v

ề 
ph

òn
g 

ch
áy

, 
ch

ữa
 c

há
y,

 c
ứu

 n
ạn

, 
cứ

u 
hộ

 th
uộ

c 
ph

ạm
 v

i q
uả

n 
lý

; k
ha

i b
áo

, c
ập

 n
hậ

t d
ữ 

liệ
u 

về
 p

hò
ng

 c
há

y,
 c

hữ
a 

ch
áy

 
- Đ

iể
m

 g
 k

ho
ản

 
3 

Đ
iề

u 
8 

Lu
ật

 
PC

C
C

 
và

 
C

NC
H

; 
- 

K
ho

ản
 1

 v
à 

kh
oả

n 
2 

Đ
iề

u 
4 

N
gh

ị 
đị

nh
 

số
 

10
5/

20
25

/N
Đ

-
C

P 
 

 

 

- Đ
ối

 v
ới

 lậ
p,

 q
uả

n 
lý

 h
ồ 

sơ
 

về
 P

CC
C

, C
N

CH
 

(1
) Đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 m
ới

 đ
ượ

c 
đư

a 
và

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

sa
u 

ng
ày

 0
1/

7/
20

25
: 

- 
Đ

ã/
ch

ưa
 l

ập
 h

ồ 
sơ

 v
ề 

PC
CC

, C
N

CH
 c

ủa
 c

ơ 
sở

? 
th

àn
h 

ph
ần

, n
ội

 d
un

g 
đã

/c
hư

a b
ảo

 đ
ảm

 đ
ủ 

th
àn

h 
ph

ần
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
4 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
05

/2
02

5/
N

Đ
-

CP
? 

N
ội

 d
un

g 
củ

a 
tà

i l
iệ

u 
tro

ng
 h

ồ 
sơ

 đ
áp

 ứ
ng

/c
hư

a 
đá

p 
ứn

g 
qu

y 
đị

nh
. 

- Đ
ã/

ch
ưa

 c
ập

 n
hậ

t, 
bổ

 su
ng

 c
ác

 tà
i l

iệ
u 

về
 P

CC
C

 v
à 

CN
C

H
 th

eo
 n

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

. 
(2

) Đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 đ

ã 
đư

ợc
 đ

ưa
 v

ào
 h

oạ
t đ

ộn
g 

trư
ớc

 
ng

ày
 0

1/
7/

20
25

: 
R

à 
so

át
, 

cậ
p 

nh
ật

 b
ổ 

su
ng

 t
hà

nh
 

ph
ần

 h
ồ 

sơ
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

ch
ưa

; k
iể

m
 tr

a c
ác

 n
ội

 d
un

g 
kh

ác
 th

eo
 m

ục
 (1

). 

- H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 đ

ủ 
tà

i l
iệ

u 
tro

ng
 h

ồ 
sơ

 v
ề 

ph
òn

g 
ch

áy
, c

hữ
a 

ch
áy

, c
ứu

 n
ạn

, c
ứu

 h
ộ 

(k
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
9;

 P
hạ

t t
iề

n 
từ

 1
.0

00
.0

00
 

đồ
ng

 đ
ến

 3
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 t
ịc

h 
U

BN
D

 c
ấp

 x
ã;

 C
án

 b
ộ 

ch
iế

n 
sĩ)

;  
- H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 lậ
p 

hồ
 sơ

 v
ề 

ph
òn

g 
ch

áy
, 

ch
ữa

 c
há

y,
 c

ứu
 n

ạn
, c

ứu
 h

ộ 
(k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

9;
 

Ph
ạt

 
tiề

n 
từ

 
5.

00
0.

00
0 

đồ
ng

 
đế

n 
7.

00
0.

00
0 

đồ
ng

; t
hẩ

m
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: C
hủ

 
tịc

h 
U

BN
D

 c
ấp

 x
ã;

 Đ
ội

 tr
ưở

ng
);

  
- H

àn
h 

vi
 k

ha
i b

áo
 k

hô
ng

 đ
ầy

 đ
ủ 

th
ôn

g 
tin

 
củ

a 
cơ

 s
ở 

và
o 

hệ
 th

ốn
g 

Cơ
 s

ở 
dữ

 li
ệu

 v
ề 

ph
òn

g 
ch

áy
, c

hữ
a 

ch
áy

, c
ứu

 n
ạn

, c
ứu

 h
ộ 

và
 tr

uy
ền

 ti
n 

bá
o 

ch
áy

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
(đ

iể
m

 
a,

 k
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
28

; P
hạ

t t
iề

n 
từ

 5
00

.0
00

 
đồ

ng
 đ

ến
 1

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g;
 th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: 
C

hủ
 t

ịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 C

án
 b

ộ 
ch

iế
n 

sĩ)
; 

Đ
ối

 v
ới

 k
ha

i b
áo

, c
ập

 n
hậ

t d
ữ 

liệ
u 

về
 p

hò
ng

 c
há

y,
 c

hữ
a 

ch
áy

; 
tra

ng
 b

ị, 
du

y 
trì

 h
oạ

t 
độ

ng
 c

ủa
 th

iế
t b

ị t
ru

yề
n 

tin
 

bá
o 

ch
áy

 v
à 

kế
t 

nố
i 

vớ
i 

hệ
 

th
ốn

g 
Cơ

 sở
 d

ữ 
liệ

u 
về

 p
hò

ng
 

- Đ
iể

m
 g

 k
ho

ản
 

3 
Đ

iề
u 

8 
Lu

ật
 

PC
C

C
 

và
 

C
NC

H
; 

- Đ
iể

m
 b

 k
ho

ản
 

1 
Đ

iề
u 

25
, 

- Đ
ã/

ch
ưa

 th
ực

 h
iệ

n 
kh

ai
 b

áo
 d

ữ 
liệ

u 
về

 p
hò

ng
 c

há
y,

 
ch

ữa
 c

há
y,

 c
ứu

 n
ạn

, c
ứu

 h
ộ?

 th
ời

 g
ia

n,
 n

ội
 d

un
g 

kh
ai

 
bá

o 
đã

/c
hư

a 
bả

o 
đả

m
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h?

 
- Đ

ã/
ch

ưa
 th

ực
 h

iệ
n 

cậ
p 

nh
ật

 d
ữ 

liệ
u 

về
 p

hò
ng

 c
há

y,
 

ch
ữa

 c
há

y,
 c

ứu
 n

ạn
, c

ứu
 h

ộ 
có

 th
ay

 đ
ổi

 th
ôn

g 
tin

 so
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ch
áy

, 
ch

ữa
 c

há
y,

 c
ứu

 n
ạn

, 
cứ

u 
hộ

 v
à t

ru
yề

n 
tin

 b
áo

 ch
áy

 
kh

oả
n 

1 
và

 
kh

oả
n 

2 
Đ

iề
u 

26
, 

đi
ểm

 
a 

kh
oả

n 
3 

Đ
iề

u 
24

, 
kh

oả
n 

2 
Đ

iề
u 

27
 N

gh
ị 

đị
nh

 
số

 
10

5/
20

25
/N

Đ
-

C
P 

vớ
i t

hô
ng

 ti
n 

đã
 k

ha
i b

áo
 tr

ướ
c 

đó
? 

th
ời

 g
ia

n,
 n

ội
 

du
ng

 c
ập

 n
hậ

t đ
ã/

ch
ưa

 b
ảo

 đ
ảm

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h?
 

- 
Đ

ã/
ch

ưa
 t

ra
ng

 b
ị, 

du
y 

trì
 h

oạ
t 

độ
ng

 c
ủa

 t
hi

ết
 b

ị 
tru

yề
n 

tin
 b

áo
 c

há
y 

và
 k

ết
 n

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

Cơ
 sở

 d
ữ 

liệ
u 

về
 p

hò
ng

 c
há

y,
 c

hữ
a 

ch
áy

, c
ứu

 n
ạn

, c
ứu

 h
ộ 

và
 

tru
yề

n 
tin

 b
áo

 c
há

y 
(đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 c
hư

a 
tr

an
g 

bị
 p

hả
i 

ho
àn

 th
àn

h 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
 v

à 
kế

t n
ối

 th
iế

t b
ị t

ru
yề

n 
tin

 
bá

o 
ch

áy
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

cơ
 s

ở 
dữ

 li
ệu

 v
ề 

ph
òn

g 
ch

áy
, 

ch
ữa

 c
há

y,
 c

ứu
 n

ạn
, c

ứu
 h

ộ 
và

 tr
uy

ền
 ti

n 
bá

o 
ch

áy
 

tr
ướ

c n
gà

y 0
1/

7/
20

27
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

27
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

05
/2

02
5/

N
Đ

-C
P)

. 

- H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 c

ập
 n

hậ
t t

hô
ng

 ti
n 

kh
i c

ơ 
sở

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 so
 v

ới
 th

ôn
g 

tin
 đ

ã 
kh

ai
 b

áo
 

trư
ớc

 đ
ó 

và
o 

hệ
 th

ốn
g 

Cơ
 s

ở 
dữ

 li
ệu

 v
ề 

ph
òn

g 
ch

áy
, 

ch
áy

, 
cứ

u 
nạ

n,
 c

ứu
 h

ộ 
và

 
tru

yề
n 

tin
 b

áo
 c

há
y 

(đ
iể

m
 a

, k
ho

ản
 2

 Đ
iề

u 
28

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 1

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g 
đế

n 
3.

00
0.

00
0 

đồ
ng

; t
hẩ

m
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: C
hủ

 
tịc

h 
U

BN
D

 c
ấp

 x
ã;

 C
án

 b
ộ 

ch
iế

n 
sĩ)

; 
- H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 k
ha

i b
áo

 th
ôn

g 
tin

 c
ủa

 c
ơ 

sở
 v

ào
 h

ệ 
th

ốn
g 

C
ơ 

sở
 d

ữ 
liệ

u 
về

 p
hò

ng
 

ch
áy

, 
ch

ữa
 c

há
y,

 c
ứu

 n
ạn

, 
cứ

u 
hộ

 v
à 

tru
yề

n 
tin

 b
áo

 c
há

y 
(k

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

28
; 

Ph
ạt

 
tiề

n 
từ

 
5.

00
0.

00
0 

đồ
ng

 
đế

n 
10

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g;
 t

hẩ
m

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 Đ

ội
 tr

ưở
ng

); 
- H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 th
iế

t b
ị 

tru
yề

n 
tin

 b
áo

 c
há

y 
(đ

iể
m

 a
 k

ho
ản

 6
 Đ

iề
u 

28
; 

Ph
ạt

 t
iề

n 
từ

 2
0.

00
0.

00
0 

đồ
ng

 đ
ến

 
30

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g;
 t

hẩ
m

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
; 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 
PC

07
, T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

);
 

- H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 k

ết
 n

ối
 th

iế
t b

ị t
ru

yề
n 

tin
 

bá
o 

ch
áy

 v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
Cơ

 s
ở 

dữ
 li

ệu
 v

ề 
ph

òn
g 

ch
áy

, c
hữ

a 
ch

áy
, c

ứu
 n

ạn
, c

ứu
 h

ộ 
và

 tr
uy

ền
 ti

n 
bá

o 
ch

áy
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

(đ
iể

m
 

b 
kh

oả
n 

6 
Đ

iề
u 

28
; 

Ph
ạt

 
tiề

n 
từ

 
20

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g 
đế

n 
30

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g;
 

th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: C

hủ
 tị

ch
 U

BN
D

 c
ấp

 
tỉn

h;
 T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

PC
07

, T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
C

07
) 
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8 

Th
ực

 h
iệ

n 
trá

ch
 n

hi
ệm

 k
hi

 
cả

i t
ạo

, t
ha

y 
đổ

i t
ín

h 
ch

ất
 s

ử 
dụ

ng
, 

xâ
y 

dự
ng

 t
hê

m
 h

ạn
g 

m
ục

 t
ro

ng
 c

ơ 
sở

 đ
an

g 
ho

ạt
 

độ
ng

 

kh
oả

n 
4 

Đ
iề

u 
6,

 
kh

oả
n 

3 
Đ

iề
u 

9 
N

gh
ị 

đị
nh

 
số

 
10

5/
20

25
/N

Đ
-

C
P 

- C
ó/

kh
ôn

g 
cả

i t
ạo

, t
ha

y 
đổ

i t
ín

h 
ch

ất
 sử

 d
ụn

g,
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y 
và

 c
há

y 
nổ

 c
ủa

 g
ia

n 
ph

òn
g,

 n
hà

, 
cô

ng
 

trì
nh

? 
- C

ó/
kh

ôn
g 

ph
ải

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế 
về

 P
CC

C 
củ

a 
cơ

 
qu

an
 C

ôn
g 

an
 k

hi
 c

ôn
g 

trì
nh

 c
ó 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 th

iế
t k

ế 
ho

ặc
 tr

on
g 

qu
á 

trì
nh

 s
ử 

dụ
ng

 m
à 

th
ay

 đ
ổi

 c
ôn

g 
nă

ng
 

ho
ặc

 c
ải

 tạ
o 

m
à 

th
ay

 đ
ổi

 đ
iề

u 
ki

ện
 a

n 
to

àn
 v

ề 
PC

CC
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
kh

oả
n 

2 
Đ

iề
u 

17
 L

uậ
t 

PC
CC

 v
à 

CN
CH

? 
+ 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 th

uộ
c 

di
ện

 p
hả

i t
hẩ

m
 đ

ịn
h 

th
iế

t k
ế 

về
 

PC
C

C:
 đ

ã/
ch

ưa
 th

ực
 h

iệ
n 

vi
ệc

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế 
về

 
PC

C
C 

(n
ếu

 ch
ưa

 th
ực

 h
iệ

n 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

cơ
 sở

 lậ
p 

hồ
 sơ

 
đề

 n
gh

ị t
hẩ

m
 đ

ịn
h 

th
iế

t k
ế 

về
 P

CC
C 

và
 đ

ề 
ng

hị
 c

ơ 
qu

an
 q

uả
n 

lý
 c

hu
yê

n 
ng

àn
h 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
th

iế
t 

kế
 v

ề 
PC

C
C)

. 
+ 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

hô
ng

 th
uộ

c 
di

ện
 p

hả
i t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t 

kế
 v

ề 
PC

CC
: 

ki
ểm

 t
ra

, 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

vi
ệc

 t
ra

ng
 b

ị 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, h
ệ 

th
ốn

g 
PC

CC
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

tiê
u 

ch
uẩ

n,
 q

uy
 ch

uẩ
n 

kỹ
 th

uậ
t v

ề P
CC

C.
 

 - H
àn

h 
vi

 c
hu

yể
n 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

cô
ng

 n
ăn

g 
ho

ặc
 c

ải
 t

ạo
 c

ôn
g 

trì
nh

, h
ạn

g 
m

ục
 c

ôn
g 

trì
nh

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 s

ử 
dụ

ng
 th

uộ
c 

di
ện

 
ph

ải
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

th
iế

t k
ế 

về
 p

hò
ng

 c
há

y 
và

 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
i c

hư
a 

có
 v

ăn
 b

ản
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

th
iế

t k
ế 

về
 p

hò
ng

 c
há

y 
và

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ủa
 

cơ
 q

ua
n 

qu
ản

 l
ý 

ch
uy

ên
 n

gà
nh

 (
đi

ểm
 a

 
kh

oả
n 

1 
Đ

iề
u 

18
, P

hạ
t t

iề
n 

từ
 1

5.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 2

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; t

hẩ
m

 q
uy

ền
 xử

 
ph

ạt
: 

C
hủ

 t
ịc

h 
U

BN
D

 c
ấp

 x
ã;

 T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
PC

07
, T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

); 
 

 

9 

M
ua

 b
ảo

 h
iể

m
 c

há
y,

 n
ổ 

bắ
t 

bu
ộc

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y 
nổ

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 

có
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y,
 n

ổ 
th

uộ
c 

Ph
ụ 

lụ
c 

V
II 

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
10

5/
20

25
/N

Đ
-C

P 
 

Đ
iề

u 
9 

Lu
ật

 
PC

C
C

 
Đ

33
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

05
/N

Đ
-C

P 
và

 P
hụ

 l
ục

 I
I 

N
Đ

 
67

/2
02

3/
N

Đ
-

CP
 

- C
ơ 

sở
 th

uộ
c/

kh
ôn

g 
th

uộ
c d

an
h 

m
ục

 m
ua

 B
H

CN
B

B.
 

- 
C

ơ 
sở

 t
hu

ộc
 d

iệ
n 

m
ua

 B
H

CN
BB

: 
Đ

ã/
ch

ưa
 m

ua
 

BH
C

N
BB

? 
m

ua
 đ

ã/
ch

ưa
 b

ảo
 đ

ảm
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

(c
ó 

m
ua

 đ
ún

g,
 đ

ủ 
th

eo
 m

ức
 p

hí
 q

uy
 đ

ịn
h 

kh
ôn

g)
; G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh

ận
 B

H
CN

BB
 c

ó 
đủ

 n
ội

 d
un

g 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 6
7/

20
23

/N
Đ

-C
P 

kh
ôn

g?
 c

òn
 th

ời
 

hạ
n 

kh
ôn

g?
 (

G
hi

 s
ố,

 n
gà

y,
 t

há
ng

, 
nă

m
 c

ủa
 G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh

ận
 b

ảo
 h

iể
m

 c
há

y,
 n

ổ 
bắ

t b
uộ

c)
. 

- 
H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 m
ua

 b
ảo

 h
iể

m
 c

há
y,

 n
ổ 

bắ
t b

uộ
c 

đố
i v

ới
 c

ơ 
sở

 c
ó 

ng
uy

 h
iể

m
 v

ề 
ch

áy
, n

ổ 
th

uộ
c 

nh
óm

 2
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề p

hò
ng

 ch
áy

, c
hữ

a c
há

y 
và

 cứ
u 

nạ
n,

 cứ
u 

hộ
 (k

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

17
, P

hạ
t t

iề
n 

từ
 

30
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g 

đế
n 

40
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 
th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 c

ấp
 

tỉn
h;

 T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
PC

07
, T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

); 
- 

H
àn

h 
vi

 k
hô

ng
 m

ua
 b

ảo
 h

iể
m

 c
há

y,
 n

ổ 
bắ

t b
uộ

c 
đố

i v
ới

 c
ơ 

sở
 c

ó 
ng

uy
 h

iể
m

 v
ề 

ch
áy

, n
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 c
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 c
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cá
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 c
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 c
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 c
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 c
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bá

o 
ch
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 b
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 c
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, c

ác
 lỗ

 lấ
y 

m
ẫu

 p
hả

i đ
ượ

c 
bố

 tr
í t

he
o 

ha
i l

ớp
 b

ảo
 v

ệ:
  

Đ
iề

u 
5.

9.
1.

2.
2 

TC
V

N
 7

56
8-

14
:2

02
5 

 



47
 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
K

ho
ản

, Đ
iề

u 
N

gh
ị đ

ịn
h 

10
6/

20
25

/N
Đ

-C
P 

và
 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 6
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

- L
ớp

 b
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i c
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 b
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 lấ
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 c
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 c
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 c
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 c
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t c
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 c
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 d
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 c
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t c
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 d
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 c
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 c
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cá
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 cá
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 cấ
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 c
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cũ
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 củ
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 d
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 c
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 c
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ới
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dự
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 d
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 d
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 d
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 c
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i c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 tự
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i p
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i c
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. Đ
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 c
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 c
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 c
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 c
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 b
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 Đ
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 c
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 c
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à c
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 từ
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 c
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 d
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 d
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ỉ c
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 d
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 c
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ị h

ệ 
th

ốn
g 

họ
ng

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c
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 c
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 d
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Đ
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 c
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 c
ho

 
hệ

 th
ốn

g 
họ

ng
 n

ướ
c 

ch
ữa

 
ch
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áy
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 cấ
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a 
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áy
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m
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 c
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hư
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ng
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h 
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ờn
g 
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áy
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c 

tiế
p 

Đ
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m
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m
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u 
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ơm
 c
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iế
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cầ
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cá
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g 
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c 
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ỉn
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th

iế
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 d
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g 
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 c
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Đ
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 c
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ực
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 c
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 c
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 c
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 c
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, d
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i c
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 c
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 c
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 d
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ịn
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iể
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 d
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 cô
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 đ
ượ
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/ t
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m
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ịn
h 
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C
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 d
ụ 
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 c
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 d
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 th
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C
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bị

 p
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g 
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ệ 
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ốn
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C
C
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 c
ơ 
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củ
a 
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Ớ

N
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Ẫ
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Ộ
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U
N
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IỂ
M
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A
 H
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Ố
N

G
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Ấ
P 

N
Ư

Ớ
C

 C
H

Ữ
A

 C
H

Á
Y
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G

O
À
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H

À
 

(Đ
ối

 v
ới

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

th
uộ

c 
di

ện
 tr

an
g 

bị
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
ng

oà
i n

hà
)  

 1.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
, n

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a:

 
 a

. T
hi

ết
 b

ị, 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
ki

ểm
 tr

a 
- T

hi
ết

 b
ị k

iể
m

 tr
a:

 T
hư

ớc
 đ

o 
ch

iề
u 

dà
i; 

th
iế

t b
ị đ

o 
lư

u 
lư

ợn
g,

 th
iế

t b
ị đ

o 
áp

 su
ất

 đ
ầu

 lă
ng

,…
 

- P
hư

ơn
g 

ph
áp

 k
iể

m
 tr

a:
 K

iể
m

 tr
a 

về
 v

ị t
rí,

 k
ho

ản
g 

cá
ch

 lắ
p 

đặ
t, 

th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t v
à 

tá
c 

độ
ng

 tr
ực

 ti
ếp

 h
oặ

c 
sử

 d
ụn

g 
th

iế
t b

ị t
hử

 
ng

hi
ệm

. b.
 N

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a 

- T
rự

c q
ua

n:
 S

ố 
lư

ợn
g,

 v
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t (
số

 lư
ợn

g 
trụ

, k
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
cá

c t
rụ

, k
ho

ản
g 

cá
ch

 đ
ến

 m
ép

 đ
ườ

ng
, k

hả
 n

ăn
g 

tiế
p 

cậ
n 

từ
 x

e/
m

áy
 

bơ
m

 c
hữ

a 
ch

áy
); 

C
hủ

ng
 lo

ại
 tr

ụ 
th

eo
 h

ồ 
sơ

 th
iế

t k
ế 
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 đ
ộ 

lắ
p 

đặ
t, 

lo
ại

 đ
ầu

 n
ối

); 
V

an
 k

hó
a 

trê
n 

trụ
, v

an
 c

hặ
n 

trê
n 

m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g;
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hử
 n

gh
iệ

m
: K

iể
m

 tr
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
trụ

 b
ằn

g 
áp

 lự
c 

nư
ớc
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ô 
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ị h

oặ
c 

áp
 lự

c 
từ

 b
ơm

 c
hữ

a 
ch

áy
, đ

o 
ki

ểm
 tr

a 
áp

 su
ất

/lư
u 

lư
ợn

g.
 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 lấ

y 
nư

ớc
 từ
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o 

hồ
, k

iể
m
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a 

vị
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tả
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rọ

ng
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ến
 lấ
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nư

ớc
; 
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ăn
 cứ
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ể 

đố
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iể

m
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ạt
 v

i p
hạ

m
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àn
h 

ch
ín
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N
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un
g 
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 tr
a  

N
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 d
un
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đị
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 ti
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 c
hu

ẩn
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uậ
t 
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ho
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iề
u 

N
gh

ị đ
ịn

h 
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Đ
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N

gh
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ịn
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26
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Đ
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Đ
ối

 
tư

ợn
g 
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bị
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Lo

ại
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, c

ôn
g 

tr
ìn

h 
Q

uy
 m

ô 

1.
  N

hà
 k

há
m
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ch

ữa
 b

ện
h,

 l
ưu

 t
rú

 b
ện

h 
nh

ân
 c

ủa
 

bệ
nh

 v
iệ

n 
Ca

o 
từ
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 tầ

ng
 tr

ở 
lê

n 
ho

ặc
 tổ

ng
 

di
ện

 tí
ch

 sà
n 

từ
 3

 0
00

 m
2  tr

ở 
lê

n 
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  C
hợ

 h
ạn

g 
1,

 c
hợ

 h
ạn

g 
2,

 tr
un

g 
tâ

m
 th

ươ
ng

 m
ại

 
K

hô
ng

 p
hụ

 th
uộ

c 
và

o 
qu

y 
m

ô 

3.
  N

hà
 g

a 
hà

nh
 k

há
ch

, n
hà

 g
a 

hà
ng

 h
óa

 th
uộ

c 
cả

ng
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ôn
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 n

hà
 k

ỹ 
th

uậ
t m

áy
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ay
; c

ản
g,

 bế
n 

th
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nộ

i đ
ịa

 c
ấp

 đ
ặc

 b
iệ

t, 
cấ

p 
I; 

bế
n 

cả
ng

 b
iể

n 
cấ

p 
đặ

c 
bi

ệt
, c

ấp
 I;

 c
ản

g 
cá

 lo
ại

 I,
 lo

ại
 II

; c
ản

g 
cạ

n;
 n

hà
 g

a 
hà

nh
 k

há
ch

, 
nh

à 
ga

 h
àn

g 
hó

a,
 đ

ề-
pô
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de

po
t) 

đư
ờn

g 
sắ

t; 
nh

à 
ga

 h
àn

h 
kh

ác
h,

 đ
ề 

- 
pô

 (
de

po
t) 

đư
ờn

g 
sắ

t đ
ô 

th
ị; 

trạ
m

 d
ừn

g 
ng

hỉ
(1

)  

K
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

qu
y 

m
ô 

4.
  H

ầm
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đư

ờn
g 

bộ
 (h

ầm
 đ

ườ
ng
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 tô
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Có

 c
hi

ều
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ài
 từ

 5
00

 m
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ở 
lê

n 
5.

  C
ơ 

sở
 đ

ón
g 

m
ới

, s
ửa

 c
hữ

a,
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ảo
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ưỡ
ng
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hư

ơn
g 
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 d
iệ
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00
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ở 
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lụ
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Đ
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ồn
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đồ
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 p
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p 
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ắc
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hụ
c 

hậ
u 
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ả 
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ộc

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 th
iế

t b
ị 
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uộ

c 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y;

 th
ẩm

 
qu

yề
n 

xử
 p

hạ
t: 

C
hủ

 tị
ch
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BN

D
 

cấ
p 

tỉn
h;

 T
rư

ởn
g 
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òn

g 
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, 

Tr
ưở

ng
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hò
ng
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tiệ
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th
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lê

n 

6.
  N

hà
 m

áy
 n

hi
ệt

 đ
iệ

n;
 tr
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iế
n 

áp
 c
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đi

ện
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từ
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0 
kV

 tr
ở 

lê
n 

K
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

qu
y 

m
ô 

7.
  N

hà
 m

áy
 lọ

c d
ầu

; n
hà

 m
áy

 lọ
c,

 h
óa

 d
ầu

; n
hà

 m
áy

 
ch

ế 
bi

ến
 k

hí
; n

hà
 m

áy
 s

ản
 x

uấ
t n

hi
ên

 li
ệu

 s
in

h 
họ

c;
 k

ho
 c

hứ
a 

dầ
u 

m
ỏ,

 s
ản

 p
hẩ

m
 d

ầu
 m

ỏ;
 k

ho
 

ch
ứa

 k
hí

 h
óa

 lỏ
ng

(2
) ; c

ản
g 

xu
ất

, n
hậ

p 
dầ

u 
m

ỏ 
và

 
sả

n 
ph

ẩm
 d

ầu
 m

ỏ 

K
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

qu
y 

m
ô 

8.
  Cơ

 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 v
ật

 li
ệu

 n
ổ,

 ti
ền

 c
hấ

t t
hu

ốc
 n

ổ 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
K

hô
ng

 p
hụ

 th
uộ

c 
qu

y 
m

ô 

K
ho

 c
ố 

đị
nh

 c
hứ

a 
vậ

t l
iệ

u 
nổ

, t
iề

n 
ch

ất
 th

uố
c 

nổ
 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

Từ
 2

0 
tấ

n 
th

uố
c 

nổ
 tr

ở 
lê

n 

9.
  K

hu
 li

ên
 h

ợp
 g

an
g 

th
ép

; n
hà

 m
áy

 s
ản

 x
uấ

t, 
lắ

p 
rá

p 
ô 

tô
 (3

)  
K

hô
ng

 p
hụ

 th
uộ

c 
qu

y 
m

ô 

Cô
ng

 tr
ìn

h 
sả

n 
xu

ất
 să

m
, l

ốp
 ô

 tô
(3

)  
Tổ

ng
 

sả
n 

lư
ợn

g 
trê

n 
1 

tri
ệu

 
ch

iế
c/

nă
m

 
Cô

ng
 tr

ìn
h 

sả
n 

xu
ất

, k
ho

 tr
ạm

 ch
iế

t n
ạp

 sả
n 

ph
ẩm

 
hó
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dầ

u(3
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Tổ
ng

 sả
n 

lư
ợn

g 
trê

n 
50

 n
gh

ìn
 tấ
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sả

n 
ph
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(1
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hỉ
 y

êu
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ầu
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
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ạm
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ừn
g 

ng
hỉ

 đ
ượ

c 
qu

y 
ho

ạc
h 

th
eo

 c
ác

 tu
yế

n 
đư

ờn
g 

ca
o 

tố
c.

 
(2

) C
hỉ

 y
êu

 c
ầu

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 k
ho

 n
ằm

 đ
ộc

 lậ
p,

 k
hô

ng
 b

ao
 g

ồm
 k

ho
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ủa
 c

ác
 c

ơ 
sở

 sả
n 

xu
ất

, 
dâ
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dụ

ng
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) K

hô
ng
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êu
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ầu

 đ
ối
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ới

 c
ác

 n
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ôn

g 
trì

nh
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ằm
 tr

on
g 

cá
c 

kh
u 

cô
ng

 n
gh

iệ
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 c
ụm

 c
ôn
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ng

hi
ệp

. 
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àn
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 d
uy
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ho
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ng
 c

ủa
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 c
há
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iể
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 k

ho
ản
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 Đ

iề
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 1
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đồ
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 đ
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 b
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 p
hụ
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hậ
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ộc
 d

uy
 tr
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iế
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bị
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ệ 

th
ốn
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áy

; 
th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: 
C

hủ
 

tịc
h 

U
BN

D
 

cấ
p 

xã
; 

Tr
ưở

ng
 

ph
òn

g 
PC

07
, 

Tr
ưở

ng
 

ph
òn

g 
C0

7)
;  

 - H
àn

h 
vi

 b
ảo

 q
uả

n,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
ôn

g 
bả

o 
đả

m
 

nộ
i d

un
g 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
(đ

iể
m

 c
 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
22

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

3.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 5

.0
00

.0
00

 
đồ

ng
; 

th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

C
hủ

 
tịc

h 
U

BN
D

 c
ấp

 x
ã;

 C
án

 b
ộ 

ch
iế

n 
sĩ

); 
 

2 
Số

 đ
ám

 c
há

y 
Số

 đ
ám

 c
há

y 
tín

h 
to

án
 đ

ồn
g 

th
ời

 c
ho

 m
ột

 c
ơ 

sở
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 h

oặ
c 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

ph
ải

 đ
ượ

c 
lấ

y 
th

eo
 d

iệ
n 

tíc
h 

củ
a 

cơ
 sở

 đ
ó,

 c
ụ 

th
ể 

nh
ư 

sa
u:

  
- N

ếu
 d

iệ
n 

tíc
h 

đế
n 

15
0 

ha
 lấ

y 
là

 1
 đ

ám
 c

há
y;

  
- N

ếu
 d

iệ
n 

tíc
h 

trê
n 

15
0 

ha
 lấ

y 
là

 2
 đ

ám
 c

há
y.

  
Số

 đ
ám

 c
há

y 
tín

h 
to

án
 đ

ồn
g 

th
ời

 tạ
i m

ột
 k

hu
 v

ực
 k

ho
 d

ạn
g 

hở
 h

oặ
c 

kí
n 

ch
ứa

 v
ật

 li
ệu

 từ
 g

ỗ,
 lấ

y 
nh

ư 
sa

u:
 d

iệ
n 

tíc
h 

kh
o 

đế
n 

50
 h

a 
lấ

y 
là

 1
 đ

ám
 c

há
y;

 d
iệ

n 
tíc

h 
trê

n 
50

 h
a 

lấ
y 

là
 2

 đ
ám

 c
há

y.
  

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

: D
iệ

n 
tíc

h 
củ

a 
cơ

 sở
 đ

ể 
tín

h 
to

án
 c

ho
 h

ệ 
th

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 là
 

di
ện

 tí
ch

 k
hu

 đ
ất

 c
ủa

 c
ơ 

sở
 (k

hô
ng

 b
ao

 g
ồm

 k
hu

 đ
ất

 rừ
ng

, k
hu

 đ
ất

 c
ôn

g 
vi

ên
 c

ây
 x

an
h,

 k
hu

 đ
ất

 
trồ

ng
 c

ây
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
 h

ay
 c

ác
 k

hu
 đ

ất
 tư

ơn
g 

tự
 m

à 
trê

n 
đó

 k
hô

ng
 c

ó 
cô

ng
 tr

ìn
h 

xâ
y 

dự
ng

). 

M
ục

 
H

.1
.3

.1
; 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A
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3 
Lư

u 
lư

ợn
g 

cấ
p 

nư
ớc

 
ch

ữa
 

ch
áy

 
ng

oà
i n

hà
 

Lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 ch

o 
ch

ữa
 ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 (c
ho

 1
 đ

ám
 ch

áy
) c

ho
 n

hà
 th

uộ
c n

hó
m

 n
gu

y 
hi

ểm
 ch

áy
 

th
eo

 c
ôn

g 
nă

ng
 F

1,
 F

2,
 F

3,
 F

4 
tín

h 
to

án
 c

ho
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 k
ết

 h
ợp

 v
à 

đư
ờn

g 
ốn

g 
ph

ân
 p

hố
i c

ủa
 

m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g,

 c
ũn

g 
nh

ư 
m

ạn
g 

đư
ờn

g 
ốn

g 
tro

ng
 1

 c
ụm

 n
hỏ

 (1
 x

óm
, 1

 d
ãy

 n
hà

 v
à 

tư
ơn

g 
tự

) 
lấ

y 
th

eo
 g

iá
 tr

ị l
ớn

 n
hấ

t c
ủa

 B
ản

g 
H

.2
.  

Lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 c

ho
 n

hà
 c

ó 
nh

óm
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y 
th

eo
 cô

ng
 n

ăn
g 

F5
, 

tín
h 

ch
o 

1 
đá

m
 c

há
y,

 lấ
y 

th
eo

 n
hà

 c
ó 

yê
u 

cầ
u 

gi
á 

trị
 lớ

n 
nh

ất
 n

hư
 B

ản
g 

H
.3

 v
à 

Bả
ng

 H
.4

.  
 LƯ

U
 Ý

: 
Lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 c
ho

 n
hà

 đ
ượ

c 
ng

ăn
 c

hi
a 

bằ
ng

 tư
ờn

g 
ng

ăn
 c

há
y 

th
ì l

ấy
 

th
eo

 p
hầ

n 
củ

a 
nh

à,
 n

ơi
 y

êu
 c

ầu
 lư

u 
lư

ợn
g 

lớ
n 

nh
ất

.  
Lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 c
ho

 n
hà

 đ
ượ

c 
ng

ăn
 c

ác
h 

bằ
ng

 v
ác

h 
ng

ăn
 c

há
y 

đư
ợc

 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 k

hố
i t

íc
h 

ch
un

g 
củ

a 
nh

à 
và

 th
eo

 h
ạn

g 
ca

o 
nh

ất
 c

ủa
 h

ạn
g 

ng
uy

 h
iể

m
 c

há
y 

và
 c

há
y 

nổ
. 

M
ục

 
H

.1
.2

.2
; 

H
.1

.2
.3

,  
Ph

ụ 
lụ

c 
H

, 
Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

   M
ục

 
H

.1
.2

.4
, 

H
.1

.2
.5

 
Ph

ụ 
lụ

c 
H

, 
Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

 

- 
N

hà
 

th
uộ

c 
nh

óm
 F

1,
 F

2,
 

F3
, F

4 
 

Bả
ng

 H
.2

 –
 L

ưu
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 ch
o 

ch
ữa

 ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 củ

a 
nh

à 
th

uộ
c n

hó
m

 n
gu

y 
hi

ểm
 ch

áy
 

th
eo

 cô
ng

 n
ăn

g 
F1

, F
2,

 F
3,

 F
4 

Lo
ại

 n
hà

 
Lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 k
hô

ng
 p

hụ
 

th
uộ

c 
bậ

c 
ch

ịu
 lử

a 
tín

h 
ch

o 
1 

đá
m

 c
há

y,
 L

/s,
 th

eo
 k

hố
i 

tíc
h 

nh
à,

 1
 0

00
 m

3 
≤ 

1 
> 

1 
và

 ≤
 

5 
> 

5 
và

 ≤
 

25
 

> 
25

 v
à 

≤ 
50

 
> 

50
 

1.
 

N
hà

 
nh

óm
 

F1
.3

, 
F1

.4
 

có
 

m
ột

 
ho

ặc
 

nh
iề

u 
đơ

n 
ng

uy
ên

 v
ới

 
số

 tầ
ng

: 

 
 

 
 

 

≤ 
3 

10
 (1

) 
10

 (1
) 

15
 

15
 

20
 

> 
3 

và
 ≤

 1
2 

10
 

15
 

15
 

20
 

20
 

> 
12

 v
à 

≤ 
16

 
– 

20
 

20
 

25
 

25
 

> 
16

 
– 

20
 

25
 

25
 

30
 

2.
 

N
hà

 
nh

óm
 

F1
.1

, 
F1

.2
, F

2,
 F

3 
và

 F
4 

vớ
i 

số
 tầ

ng
: 

 
 

 
 

 

≤ 
3 

10
(1

)  
10

(1
)  

15
 

20
 

25
 

> 
3 

và
 ≤

 1
2 

10
 

15
 

20
 

25
 

30
 

> 
12

 v
à 

≤ 
16

 
– 

20
 

25
 

30
 

35
 

> 
16

  
– 

25
 

30
 

30
 

35
 

(1
) Đ

ối
 v

ới
 n

hà
 th

uộ
c 

kh
u 

vự
c 

nô
ng

 th
ôn

 lấ
y 

lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ho
 1

 đ
ám

 c
há

y 
là

 5
 

L/
s. 

Bả
ng

 H
.2

, P
hụ

 
lụ

c 
H

, 
Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
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CH
Ú
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H
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H

 1
: N

ếu
 h

iệ
u 

su
ất

 c
ủa

 m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ng
oà

i n
hà

 k
hô

ng
 đ

ủ 
để

 tr
uy

ền
 

lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 tí

nh
 to

án
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 h
oặ

c 
kh

i l
iê

n 
kế

t ố
ng

 v
ào

 v
ới

 m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

cụ
t t

hì
 c

ần
 p

hả
i x

em
 x

ét
 lắ

p 
đặ

t b
ồn

, b
ể 

vớ
i t

hể
 tí

ch
 p

hả
i b

ảo
 đ

ảm
 lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 tr
on

g 
3 

h.
 

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

 2
: T

ro
ng

 k
hu

 d
ân

 c
ư 

kh
ôn

g 
có

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 n

ướ
c 

ch
ữa

 c
há

y 
th

ì p
hả

i c
ó 

bồ
n,

 b
ể 

nư
ớc

 b
ảo

 đ
ảm

 c
hữ

a 
ch

áy
 tr

on
g 

3 
h.

 
- 

Cô
ng

 
trì

nh
 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

Lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 c

ho
 n

hà
 c

ó 
nh

óm
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y 
th

eo
 c

ôn
g 

nă
ng

 
Bả

ng
 H

.3
 v

à 
Bả

ng
 H

.4
 

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

 1
: K

hi
 tí

nh
 to

án
 lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a c
há

y 
ch

o 
2 

đá
m

 ch
áy

 th
ì l

ấy
 g

iá
 tr

ị b
ằn

g 
ch

o 
2 

nh
à 

có
 y

êu
 c

ầu
 lư

u 
lư

ợn
g 

lớ
n 

nh
ất

.  
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
 2

: L
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 c

ho
 c

ác
 n

hà
 p

hụ
 tr

ợ 
nằ

m
 đ

ộc
 lậ

p 
lấ

y 
th

eo
 B

ản
g 

H
.2

 g
iố

ng
 n

hư
 c

ho
 n

hà
 c

ó 
nh

óm
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y 
th

eo
 c

ôn
g 

nă
ng

 F
2,

 F
3,

 F
4,

 c
òn

 n
ếu

 
nằ

m
 tr

on
g 

cá
c 

nh
à 

sả
n 

xu
ất

 th
ì t

ín
h 

th
eo

 k
hố

i t
íc

h 
ch

un
g 

củ
a 

nh
à s

ản
 x

uấ
t v

à 
lấ

y 
th

eo
 B

ản
g 

H
.3

.  
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
 3

: L
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 ch

o 
ch

ữa
 ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 c
ho

 n
hà

 p
hụ

c v
ụ 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

và
 p

há
t 

tri
ển

 n
ôn

g 
th

ôn
 c

ó 
bậ

c 
ch

ịu
 lử

a 
I, 

II 
vớ

i k
hố

i t
íc

h 
kh

ôn
g 

lớ
n 

hơ
n 

5 
00

0 
m

3 
hạ

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 ch
áy

 
D

, E
 lấ

y 
bằ

ng
 5

 L
/s

.  
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
 4

: L
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 c

ho
 tr

ạm
 tr

uy
ền

 th
an

h,
 tr

uy
ền

 h
ìn

h 
kh

ôn
g 

ph
ụ 

th
uộ

c k
hố

i t
íc

h 
củ

a t
rạ

m
 v

à s
ố 

lư
ợn

g 
ng

ườ
i s

ốn
g 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 đ
ặt

 cá
c t

rạ
m

 n
ày

, p
hả

i 
lấ

y 
kh

ôn
g 

nh
ỏ 

hơ
n 

15
 L

/s,
 n

ga
y 

cả
 k

hi
 B

ản
g 

H
.3

 v
à 

B
ản

g 
H

.4
 q

uy
 đ

ịn
h 

lư
u 

lư
ợn

g 
th

ấp
 h

ơn
 g

iá
 

trị
 n

ày
.  

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

 5
: Đ

ối
 v

ới
 n

hà
 c

ó 
bậ

c 
ch

ịu
 lử

a 
II 

là
m

 b
ằn

g 
kế

t c
ấu

 g
ỗ 

th
ì l

ưu
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ho

 ch
ữa

 
ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 lấ
y 

lớ
n 

hơ
n 

5 
L/

s s
o 

vớ
i B

ản
g 

H
.3

 v
à 

Bả
ng

 H
.4

.  
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
 6

: L
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 c

ho
 n

hà
 v

à 
kh

u 
vự

c 
kh

o 
lạ

nh
 b

ảo
 

qu
ản

 th
ực

 p
hẩ

m
 th

ì l
ấy

 g
iố

ng
 n

hà
 c

ó 
hạ

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y 
C.

 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
 7

: L
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 ch

o 
ch

ữa
 ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 ch
o 

cơ
 sở

 lư
u 

trữ
 cô

ng
-te

n-
nơ

 có
 h

àn
g 

hó
a 

ph
ụ 

th
uộ

c 
và

o 
số

 lư
ợn

g 
cô

ng
-te

n-
nơ

, đ
ượ

c 
lấ

y 
nh

ư 
sa

u:
  

− 
Từ

 3
0 

đế
n 

50
 c

ôn
g-

te
n-

nơ
: l

ấy
 1

5 
L/

s; 
 

− 
Từ

 5
1 

đế
n 

10
0 

cô
ng

-te
n-

nơ
: l

ấy
 2

0 
L/

s; 
 

− 
Từ

 1
01

 đ
ến

 3
00

 c
ôn

g-
te

n-
nơ

: l
ấy

 2
5 

L/
s; 

 
− 

Từ
 3

01
 đ

ến
 1

 0
00

 c
ôn

g-
te

n-
nơ

: l
ấy

 4
0 

L/
s; 

 
− 

Từ
 1

 0
01

 đ
ến

 1
 5

00
 c

ôn
g-

te
n-

nơ
: l

ấy
 6

0 
L/

s;
  

− 
Từ

 1
 5

01
 đ

ến
 2

 0
00

 c
ôn

g-
te

n-
nơ

: l
ấy

 8
0 

L/
s; 

 −
 N

hi
ều

 h
ơn

 2
 0

00
 c

ôn
g-

te
n-

nơ
: l

ấy
 1

00
 L

/s;
  

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

 8
: L

ưu
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 ch
o 

ch
ữa

 ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 c

ho
 n

hà
 k

ho
 cố

 đ
ịn

h 
ch

ứa
 v

ật
 li

ệu
 n

ổ,
 

tiề
n 

ch
ất

 th
uố

c 
nổ

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, v
ũ 

kh
í, 

cô
ng

 c
ụ 

hỗ
 tr

ợ;
 h

ầm
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đư

ờn
g 

bộ
; t

rạ
m

 b
iế

n 
áp

; 
đư

ợc
 lấ

y 
tố

i t
hi

ểu
 1

0 
L/

s; 
 

Bả
ng

 
H

.3
,  

H
.4

 P
hụ

 lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/
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A
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CH
Ú

 T
H

ÍC
H

 9
: L

ưu
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 ch
o 

ch
ữa

 c
há

y 
ng

oà
i n

hà
 c

ho
 n

hà
 m

áy
 n

hi
ệt

 đ
iệ

n,
 n

hà
 m

áy
 lọ

c 
dầ

u;
 n

hà
 m

áy
 lọ

c,
 h

óa
 d

ầu
; n

hà
 m

áy
 c

hế
 b

iế
n 

kh
í; 

nh
à 

m
áy

 s
ản

 x
uấ

t n
hi

ên
 li

ệu
 s

in
h 

họ
c;

 k
ho

 
ch

ứa
 d

ầu
 m

ỏ,
 sả

n 
ph

ẩm
 d

ầu
 m

ỏ;
 k

ho
 c

hứ
a 

kh
í h

óa
 lỏ

ng
; c

ả 
Bả

ng
 H

.3
 –

 L
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 c

ho
 n
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 củ
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 cũ
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 c
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 c
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 c
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 c
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kế
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cấ
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củ
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củ
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nư

ớc
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ài

 n
hà
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ối
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ới
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hô

ng
 có

 lỗ
 

m
ở 

tr
ên
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ái

 c
ó 

ch
iề

u 
rộ

ng
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0 

m
 tr

ở 
lê
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nh
 c

ho
 1
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áy
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eo
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h 
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10

0 
và
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40
0 
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C
H

Ú
 T

H
ÍC

H
: L

ỗ 
m

ở 
tr

ên
 m

ái
 là

 c
ác

 lỗ
 m

ở 
để

 th
ôn

g 
gi

ó 
ho

ặc
 lấ

y 
sá

ng
 đ

ặt
 tr

ên
 k

ết
 c

ấu
 

m
ái

 c
ủa

 n
hà

 (n
óc

 g
ió

, c
ửa

 tr
ời

; l
ỗ 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 m
ở;

 lỗ
 m

ở 
kh

i c
ó 

ch
áy

; ô
 k

ín
h;

 tấ
m

 lợ
p 

lấ
y 

sá
ng

 h
oặ

c 
cá

c 
lỗ

 m
ở 

tư
ơn

g 
tự

) c
ó 

di
ện

 tí
ch

 k
hô

ng
 n

hỏ
 h

ơn
 2

,5
%

 d
iệ

n 
tíc

h 
xâ

y 
dự

ng
 

củ
a 

nh
à 

đó
. 

- 
Tr

ườ
ng

 
hợ

p 
cấ

p 
nư

ớc
 c

ho
 

nh
iề

u 
m

ục
 

đí
ch

 sử
 d

ụn
g 

Lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 p
hả

i đ
ượ

c 
bả

o 
đả

m
 n

ga
y 

cả
 k

hi
 lư

u 
lư

ợn
g 

ch
o 

cá
c 

nh
u 

cầ
u 

kh
ác

 là
 

lớ
n 

nh
ất

, c
ụ 

th
ể 

ph
ải

 tí
nh

 đ
ến

:  
- N

ướ
c 

sin
h 

ho
ạt

;  
- H

ộ 
ki

nh
 d

oa
nh

 c
á 

th
ể;

  
- C

ơ 
sở

 sả
n 

xu
ất

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

nô
ng

 n
gh

iệ
p,

 n
ơi

 m
à 

yê
u 

cầ
u 

ch
ất

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 u

ốn
g 

ho
ặc

 m
ục

 
đí

ch
 k

in
h 

tế
 k

hô
ng

 p
hù

 h
ợp

 đ
ể 

là
m

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 ri

ên
g;

  
- T

rạ
m

 x
ử 

lý
 n

ướ
c,

 m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

và
 k

ên
h 

dẫ
n 

và
 tư

ơn
g 

tự
;  

- T
ro

ng
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 đ
iề

u 
ki

ện
 c

ôn
g 

ng
hệ

 c
ho

 p
hé

p,
 c

ó 
th

ể 
sử

 d
ụn

g 
m

ột
 p

hầ
n 

nư
ớc

 s
ản

 x
uấ

t đ
ể 

ch
ữa

 c
há

y,
 k

hi
 đ

ó 
cầ

n 
kế

t n
ối

 tr
ụ 

nư
ớc

 tr
ên

 m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

sả
n 

xu
ất

 v
ới

 tr
ụ 

nư
ớc

 tr
ên

 m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
bả

o 
đả

m
 lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ần
 th

iế
t. 
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Th

ời
 

gi
an

 
ch

ữa
 c

há
y 

Th
ời

 g
ia

n 
ch

ữa
 c

há
y 

ph
ải

 lấ
y 

là
 3

 g
iờ

, n
go

ại
 tr

ừ 
nh

ữn
g 

qu
y 

đị
nh

 d
ướ

i đ
ây

:  
- Đ

ối
 v

ới
 n

hà
 b

ậc
 c

hị
u 

lử
a 

I, 
II

 v
ới

 k
ết

 c
ấu

 v
à 

lớ
p 

cá
ch

 n
hi

ệt
 là

m
 từ

 v
ật

 li
ệu

 k
hô

ng
 c

há
y 

có
 c

ác
 

kh
u 

vự
c 

th
uộ

c 
hạ

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y 
D

 v
à 

E 
lấ

y 
là

 2
 g

iờ
;  

- Đ
ối

 v
ới

 k
ho

 d
ạn

g 
hở

 c
hứ

a 
vậ

t l
iệ

u 
từ

 g
ỗ 

- k
hô

ng
 n

hỏ
 h

ơn
 5

 g
iờ

;  
- Đ

ối
 v

ới
 c

ác
 n

hà
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ó 
yê

u 
cầ

u 
về

 lư
u 

lư
ợn

g 
ch

o 
cấ

p 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i B

ản
g 

H
.2

, B
ản

g 
H

.3
, B

ản
g 

H
.4

 đ
ến

 1
5 

L/
s (

ch
o 

nh
à n

hó
m

 F
1,

 F
2,

 F
3,
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4)

 v
à đ

ến
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0 
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s (
ch

o 
nh

à n
hó

m
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) t
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 c
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su
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ự 
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 c
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 c
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a 
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 Δ
W

, t
ín

h 
th

eo
 

cô
ng

 th
ức

: (
)1

W
K

W
K


−

=
 

tro
ng
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 lư

ợn
g 

nư
ớc

 d
ự 

trữ
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ổ 
su

ng
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h 

bằ
ng
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m
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W
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ợn
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 d
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trữ
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ho
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a 
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bằ

ng
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ét
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m
3)
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K

 là
 tỷ

 số
 g

iữ
a t

hờ
i g

ia
n 
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ục

 h
ồi

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 ch

ữa
 ch

áy
 th

eo
 th

ực
 tế

 v
à t

hờ
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ia
n 

ph
ục

 h
ồi

 lư
ợn
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nư

ớc
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hữ
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Y

êu
 c
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 đ
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vớ
i 

m
ạn
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ờn
g 

ốn
g 
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Y

êu
 c

ầu
 m

ạn
g 

vò
ng

 
M

ạn
g 

đư
ờn

g 
ốn

g 
dẫ

n 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 p
hả

i l
à 

m
ạn

g 
vò

ng
. C

ho
 p

hé
p 

là
m

 c
ác

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 c

ụt
 k

hi
 

cấ
p 

nư
ớc

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
 h

oặ
c 

si
nh

 h
oạ

t -
 c

hữ
a 

ch
áy

 k
hi

 c
hi

ều
 d

ài
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 k
hô

ng
 lớ

n 
hơ

n 
20

0 
m

 m
à 

kh
ôn

g 
ph

ụ 
th

uộ
c 

và
o 

lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 y
êu

 c
ầu

. K
hô

ng
 ch

o 
ph

ép
 n

ối
 v

òn
g 

m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ng
oà

i n
hà

 b
ằn

g 
m

ạn
g 

đư
ờn

g 
ốn

g 
bê

n 
tro

ng
 n

hà
 v

à 
cô

ng
 tr

ìn
h.
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 c
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 k
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ân
 c
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đế
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5 
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0 
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i v
à 
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u 
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u 

về
 lư

u 
lư

ợn
g 
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ớc

 c
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 c
hữ

a 
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áy
 n

go
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ến
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0 
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s 
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ố 
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ớc
 c
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a 
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áy
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on

g 
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 n
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ì c
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dù
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g 
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t c
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20
0 

m
 n

ếu
 c

ó 
xâ

y 
dự

ng
 b

ồn
 b

ể,
 th

áp
 n

ướ
c 

áp
 lự

c 
ho

ặc
 b

ể 
đi

ều
 ti

ết
 d

àn
h 

ch
o 

m
ạn

g 
cụ

t, 
tro

ng
 đ

ó 
có

 c
hứ

a 
to

àn
 b

ộ 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
. 

- 
Bố

 
trí

 
va

n 
kh

óa
 

 
 

 

+ 
V

an
 

ch
uy

ển
 

đổ
i 

ch
o 

02
 

đư
ờn

g 
cấ

p 

K
hi

 lắ
p 

đặ
t t

ừ 
2 

đư
ờn

g 
ốn

g 
cấ

p 
trở

 lê
n 

ph
ải

 lắ
p 

đặ
t v

an
 c

hu
yể

n 
đổ

i g
iữ

a 
ch

ún
g 

kh
i đ

ó 
tro

ng
 

trư
ờn

g 
hợ

p 
ng

ắt
 1

 đ
ườ

ng
 c

ấp
 h

oặ
c 

1 
ph

ần
 c

ủa
 n

ó 
th

ì v
iệ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

vẫ
n 

bả
o 

đả
m

 1
00

%
. 

   K
hi

 c
ấp

 n
ướ

c 
th

eo
 1

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 c

ấp
 th

ì p
hả

i d
ự 

ph
òn

g 
th

êm
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 b
ổ 

su
ng

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
, 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i 0

. 
Ch

o 
ph

ép
 k

hô
ng

 c
ần

 tí
nh

 đ
ến

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 b

ổ 
su

ng
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 k
hi

 c
hi

ều
 d

ài
 c

ủa
 m

ột
 đ

ườ
ng

 
ốn

g 
cấ

p 
kh

ôn
g 

lớ
n 

hơ
n 

50
0 

m
 đ

ối
 v

ới
 k

hu
 d

ân
 c

ư 
có

 số
 d

ân
 đ

ến
 5

 0
00

 n
gư

ời
, c

ũn
g 

nh
ư 

ch
o 

cá
c 

đố
i t

ượ
ng

 v
ới

 y
êu

 c
ầu

 v
ề 

lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
go

ài
 n

hà
 k

hô
ng

 lớ
n 

hơ
n 

40
 L

/s.
 

M
ục

 
H

.1
.4

.1
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 
  M

ục
 

H
.1

.5
.5

, 
Ph

ụ 
lụ

c 
H

, 
Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

 

+ 
V

an
 n

gă
n 

ch
ia

 
Đ

ườ
ng

 ố
ng

 p
hả

i đ
ượ

c 
ph

ân
 c

hi
a 

th
àn

h 
cá

c 
đo

ạn
 b

ằn
g 

cá
c 

va
n 

kh
óa

 b
ảo

 đ
ảm

 đ
ể 

kh
i s

ửa
 c

hữ
a 

sẽ
 

kh
ôn

g 
ng

ắt
 n

hi
ều

 h
ơn

 0
5 

trụ
 c

ấp
 n

ướ
c 

ch
ữa

 c
há

y.
 

M
ục

 
H

.1
.4

.3
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 

 

+ 
Y

êu
 

cầ
u 

kỹ
 

th
uậ

t v
ới

 v
an

 
Cá

c 
va

n 
trê

n 
cá

c 
đư

ờn
g 

ốn
g 

vớ
i m

ọi
 đ

ườ
ng

 k
ín

h 
kh

i đ
iề

u 
kh

iể
n 

từ
 x

a 
ho

ặc
 tự

 đ
ộn

g 
ph

ải
 là

 lo
ại

 
va

n 
đi

ều
 k

hi
ển

 b
ằn

g 
đi

ện
. 

Ch
o 

ph
ép

 sử
 d

ụn
g 

va
n 

kh
í n

én
, t

hủ
y 

lự
c 

ho
ặc

 đ
iệ

n 
từ

. 
K

hi
 k

hô
ng

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

từ
 x

a 
ho

ặc
 tự

 đ
ộn

g 
th

ì v
an

 k
hó

a 
đư

ờn
g 

kí
nh

 đ
ến

 4
00

 m
m

 c
ó 

th
ể 

là
 lo

ại
 

kh
óa

 b
ằn

g 
ta

y,
 v

ới
 đ

ườ
ng

 k
ín

h 
lớ

n 
hơ

n 
40

0 
m

m
 là

 k
hó

a 
đi

ện
 h

oặ
c 

th
ủy

 lự
c;

 tr
on

g 
cá

c 
trư

ờn
g 

hợ
p 

lu
ận

 c
hứ

ng
 ri

ên
g 

ch
o 

ph
ép

 lắ
p 

va
n 

đư
ờn

g 
kí

nh
 tr

ên
 4

00
 m

m
 k

hó
a 

bằ
ng

 ta
y.

 
Tr

on
g 

m
ọi

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 đ

ều
 p

hả
i c

ho
 p

hé
p 

m
ở 

và
 đ

ón
g 

đư
ợc

 b
ằn

g 
ta

y.
 

M
ục

 
H

.1
.4

.4
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 

 

- 
Đ

ườ
ng

 
kí

nh
 

ốn
g 

Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

củ
a 

đư
ờn

g 
ốn

g 
cấ

p 
và

 m
ạn

g 
sa

u 
đư

ờn
g 

ốn
g 

cấ
p 

ph
ải

 đ
ượ

c 
tín

h 
to

án
 tr

ên
 c

ơ 
sở

 sa
u:

 
- T

he
o 

yế
u 

tố
 k

ỹ 
th

uậ
t, 

ki
nh

 tế
;  

- C
ác

 đ
iề

u 
ki

ện
 là

m
 v

iệ
c 

kh
i n

gắ
t s

ự 
cố

 từ
ng

 đ
oạ

n 
riê

ng
. 

Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

ốn
g 

dẫ
n 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 n

go
ài

 n
hà

 c
ho

 k
hu

 d
ân

 c
ư 

và
 c

ơ 
sở

 s
ản

 x
uấ

t k
hô

ng
 đ

ượ
c 

nh
ỏ 

hơ
n 

10
0 

m
m

, đ
ối

 v
ới

 k
hu

 v
ực

 n
ôn

g 
th

ôn
 –

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

nh
ỏ 

hơ
n 

75
 m

m
. 

M
ục

 
H

.1
.4

.5
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 

 

- 
Á

p 
su

ất
 t

ro
ng

 
đư

ờn
g 

ốn
g 

H
ệ 

th
ốn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ó 
th

ể 
là

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 á

p 
su

ất
 c

ao
 h

oặ
c 

áp
 s

uấ
t t

hấ
p.

 
Tr

on
g 

đư
ờn

g 
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
 ch

ữa
 ch

áy
 có

 áp
 su

ất
 ca

o 
th

ì á
p 

su
ất

 cầ
n 

th
iế

t đ
ể 

ch
ữa

 ch
áy

 là
 d

o 
m

áy
 

bơ
m

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ố 
đị

nh
 tạ

o 
nê

n;
 k

hi
 d

uy
 tr

ì á
p 

su
ất

 c
ao

 th
ì p

hả
i t

ín
h 

to
án

 b
ảo

 đ
ảm

 á
p 

su
ất

 là
m

 
vi

ệc
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

đư
ờn

g 
ốn

g.
 Đ

ối
 v

ới
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 á
p 

su
ất

 c
ao

, c
ác

 m
áy

 b
ơm

 c
hữ

a 
ch

áy
 p

hả
i b

ảo
 

đả
m

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

ôn
g 

trễ
 h

ơn
 5

 p
hú

t s
au

 k
hi

 c
ó 

tín
 h

iệ
u 

bá
o 

ch
áy

. 
Á

p 
su

ất
 tự

 d
o 

tố
i t

hi
ểu

 tr
on

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

nư
ớc

 ch
ữa

 ch
áy

 á
p 

su
ất

 th
ấp

 (đ
o 

ở 
vị

 tr
í c

ao
 đ

ộ 
bằ

ng
 v

ới
 

m
ặt

 đ
ất

) k
hi

 c
hữ

a 
ch

áy
 p

hả
i k

hô
ng

 n
hỏ

 h
ơn

 1
0 

m
 c

ột
 n

ướ
c.

 Á
p 

su
ất

 tự
 d

o 
tố

i t
hi

ểu
 tr

on
g 

m
ạn

g 

M
ục

 
H

.1
.1

.1
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 
  

 



11
3 

đư
ờn

g 
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

áp
 s

uấ
t c

ao
 p

hả
i b

ảo
 đ

ảm
 đ

ộ 
ca

o 
tia

 n
ướ

c 
đặ

c 
kh

ôn
g 

nh
ỏ 

hơ
n 

10
 m

 c
ột

 
nư

ớc
 k

hi
 lư

u 
lư

ợn
g 

yê
u 

cầ
u 

ch
ữa

 c
há

y 
tố

i đ
a 

và
 lă

ng
 c

hữ
a 

ch
áy

 ở
 đ

iể
m

 c
ao

 n
hấ

t c
ủa

 n
hà

. Á
p 

su
ất

 tự
 d

o 
tro

ng
 m

ạn
g 

đư
ờn

g 
ốn

g 
kế

t h
ợp

 si
nh

 h
oạ

t h
oặ

c 
sả

n 
xu

ất
 k

hô
ng

 n
hỏ

 h
ơn

 1
0 

m
 c

ột
 n

ướ
c 

và
 k

hô
ng

 lớ
n 

hơ
n 

60
 m

 c
ột

 n
ướ

c.
 Đ

ể 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i đ
iề

u 
ki

ện
 k

in
h 

tế
 - 

kỹ
 th

uậ
t, 

đư
ợc

 p
hé

p 
lự

a 
ch

ọn
 th

iế
t k

ế,
 tr

an
g 

bị
 h

ệ 
th

ốn
g 

áp
 su

ất
 th

ấp
 h

oặ
c 

hệ
 th

ốn
g 

áp
 su

ất
 c

ao
 

M
ục

 
H

.1
.1

.2
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 
 

7 
Tr

ụ 
nư

ớc
 

ch
ữa

 c
há

y 
 

 
 

- 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 

bố
 

trí
 

đế
n 

đư
ờn

g 
và

 
tư

ờn
g 

nh
à 

Cá
c t

rụ
 cấ

p 
nư

ớc
 ch

ữa
 ch

áy
 p

hả
i đ

ượ
c b

ố 
trí

 ở
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 k

hô
ng

 lớ
n 

hơ
n 

2,
5 

m
 đ

ến
 m

ép
 đ

ườ
ng

, 
nh

ưn
g 

kh
ôn

g 
gầ

n 
hơ

n 
1 

m
 đ

ến
 tư

ờn
g 

ng
ôi

 n
hà

; c
ho

 p
hé

p 
bố

 tr
í t

rụ
 n

ướ
c (

trụ
 n

gầ
m

) n
ằm

 ở
 đ

ườ
ng

 
gi

ao
 th

ôn
g.

 

M
ục

 
H

.1
.4

.6
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 
 

 

- 
Bá

n 
kí

nh
 p

hụ
c 

vụ
 

- C
ác

 n
hà

, c
ôn

g 
trì

nh
 đ

ượ
c 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i m

ục
 1

 đ
ến

 m
ục

 9
 P

hụ
 lụ

c 
C 

ph
ải

 b
ố 

trí
 c

ác
 tr

ụ 
cấ

p 
nư

ớc
 

ch
ữa

 c
há

y 
bả

o 
đả

m
 b

án
 k

ín
h 

ph
ục

 v
ụ 

th
eo

 p
hư

ơn
g 

ng
an

g 
kh

ôn
g 

lớ
n 

hơ
n 

40
0 

m
 tí

nh
 đ

ến
 m

ọi
 

đi
ểm

 c
ủa

 n
hà

.  
- Đ

ối
 v

ới
 c

ác
 n

hà
, c

ôn
g 

trì
nh

 c
ó 

yê
u 

cầ
u 

lư
u 

lư
ợn

g 
từ

 2
5 

L/
s t

rở
 lê

n 
th

ì p
hả

i c
ó 

tố
i t

hi
ểu

 0
2 

trụ
 

bả
o 

đả
m

 b
án

 k
ín

h 
ph

ục
 v

ụ 
kh

ôn
g 

lớ
n 

hơ
n 

40
0 

m
 tí

nh
 đ

ến
 m

ọi
 đ

iể
m

 c
ủa

 n
hà

.  
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
: T

rê
n 

m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ch
o 

cá
c 

đi
ểm

 d
ân

 c
ư 

đế
n 

50
0 

ng
ườ

i c
ho

 p
hé

p 
th

ay
 th

ế 
cá

c 
trụ

 c
ấp

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

lo
ại

 3
 c

ửa
 b

ằn
g 

đo
ạn

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 đ

ứn
g 

D
N

 8
0 

m
m

 c
ó 

lắ
p 

họ
ng

 n
ướ

c.
  

ST
T 

Lo
ại

 n
hà

, c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Q
uy

 m
ô 

1 
N

hà
 k

há
m

, 
ch

ữa
 b

ện
h,

 l
ưu

 t
rú

 b
ện

h 
nh

ân
 c

ủa
 b

ện
h 

vi
ện

 
Ca

o 
từ

 5
 tầ

ng
 tr

ở 
lê

n 
ho

ặc
 tổ

ng
 d

iệ
n 

tíc
h 

sà
n 

từ
 3

 0
00

 m
2 

trở
 lê

n 
2 

Ch
ợ 

hạ
ng

 1
, 

ch
ợ 

hạ
ng

 2
, 

tru
ng

 t
âm

 
th

ươ
ng

 m
ại

 
K

hô
ng

 p
hụ

 th
uộ

c 
và

o 
qu

y 
m

ô 

3 
N

hà
 g

a 
hà

nh
 k

há
ch

, n
hà

 g
a 

hà
ng

 h
óa

 
th

uộ
c 

cả
ng

 h
àn

g 
kh

ôn
g;

 n
hà

 k
ỹ 

th
uậ

t 
m

áy
 b

ay
; c

ản
g,

 b
ến

 th
ủy

 n
ội

 đ
ịa

 cấ
p 

đặ
c 

bi
ệt

, c
ấp

 I;
 b

ến
 c

ản
g 

bi
ển

 c
ấp

 đ
ặc

 b
iệ

t, 
cấ

p 
I; 

cả
ng

 c
á 

lo
ại

 I,
 lo

ại
 II

; c
ản

g 
cạ

n;
 

nh
à g

a h
àn

h 
kh

ác
h,

 nh
à g

a h
àn

g 
hó

a,
 đ

ề-
pô

 (
de

po
t) 

đư
ờn

g 
sắ

t; 
nh

à 
ga

 h
àn

h 
kh

ác
h,

 đ
ề 

- p
ô 

(d
ep

ot
) đ

ườ
ng

 sắ
t đ

ô 
th

ị; 
trạ

m
 d

ừn
g 

ng
hỉ

 (1
) 

K
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

qu
y 

m
ô 

4 
H

ầm
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đư

ờn
g 

bộ
 (h

ầm
 đ

ườ
ng

 
ô 

tô
) 

Có
 c

hi
ều

 d
ài

 từ
 5

00
 m

 tr
ở 

lê
n 

5 
Cơ

 s
ở 

đó
ng

 m
ới

, s
ửa

 c
hữ

a,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 th
ủy

 n
ội

 đ
ịa

, t
àu

 b
iể

n 
Tổ

ng
 d

iệ
n 

tíc
h 

sà
n 

từ
 1

 5
00

 m
2 

trở
 lê

n 

M
ục

 
H

.1
.4

.7
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2
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A

 
          Ph

ụ 
lụ

c 
C

  
Q

CV
N
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4 

6 
N

hà
 m

áy
 n

hi
ệt

 đ
iệ

n;
 t

rạ
m

 b
iế

n 
áp

 c
ó 

đi
ện

 á
p 

từ
 2

20
 k

V
 tr

ở 
lê

n 
K

hô
ng

 p
hụ

 th
uộ

c 
qu

y 
m

ô 

7 
N

hà
 m

áy
 lọ

c d
ầu

; n
hà

 m
áy

 lọ
c,

 h
óa

 d
ầu

; 
nh

à m
áy

 ch
ế b

iế
n 

kh
í; 

nh
à m

áy
 sả

n 
xu

ất
 

nh
iê

n 
liệ

u 
sin

h 
họ

c;
 k

ho
 c

hứ
a 

dầ
u 

m
ỏ,

 
sả

n 
ph

ẩm
 d

ầu
 m

ỏ;
 k

ho
 c

hứ
a 

kh
í 

hó
a 

lỏ
ng

 (2
); 

cả
ng

 x
uấ

t, 
nh

ập
 d

ầu
 m

ỏ 
và

 sả
n 

ph
ẩm

 d
ầu

 m
ỏ 

K
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

qu
y 

m
ô 

8 
Cơ

 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 v
ật

 l
iệ

u 
nổ

, 
tiề

n 
ch

ất
 

th
uố

c 
nổ

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
K

hô
ng

 p
hụ

 th
uộ

c 
qu

y 
m

ô 

K
ho

 c
ố 

đị
nh

 c
hứ

a 
vậ

t l
iệ

u 
nổ

, t
iề

n 
ch

ất
 

th
uố

c 
nổ

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
Từ

 2
0 

tấ
n 

th
uố

c 
nổ

 tr
ở 

lê
n 

9 
K

hu
 li

ên
 h

ợp
 g

an
g 

th
ép

; n
hà

 m
áy

 s
ản

 
xu

ất
, l

ắp
 rá

p 
ô 

tô
 (3

 
K

hô
ng

 p
hụ

 th
uộ

c 
qu

y 
m

ô 

Cô
ng

 tr
ìn

h 
sả

n 
xu

ất
 să

m
, l

ốp
 ô

 tô
 (3

) 
Tổ

ng
 sả

n 
lư

ợn
g 

trê
n 

1 
tri

ệu
 ch

iế
c/

nă
m

 
Cô

ng
 tr

ìn
h 

sả
n 

xu
ất

, k
ho

 tr
ạm

 c
hi

ết
 n

ạp
 

sả
n 

ph
ẩm

 h
óa

 d
ầu

 (3
) 

Tổ
ng

 sả
n 

lư
ợn

g 
trê

n 
50

 n
gh

ìn
 tấ

n 
sả

n 
ph

ẩm
/n

ăm
 

10
 

K
hu

 d
ân

 c
ư 

tro
ng

 đ
ô 

th
ị v

à 
nô

ng
 th

ôn
; 

kh
u 

đô
 th

ị, 
kh

u 
nh

à ở
, k

hu
 cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 

cụ
m

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, 
kh

u 
du

 l
ịc

h,
 k

hu
 

ng
hi

ên
 c

ứu
, đ

ào
 t

ạo
, k

hu
 t

hể
 d

ục
, t

hể
 

th
ao

. 

K
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

qu
y 

m
ô 

1)
 C

hỉ
 y

êu
 c

ầu
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
 tr

ạm
 d

ừn
g 

ng
hỉ

 đ
ượ

c 
qu

y 
ho

ạc
h 

th
eo

 c
ác

 tu
yế

n 
đư

ờn
g 

ca
o 

tố
c.

  
(2

) C
hỉ

 y
êu

 c
ầu

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 k
ho

 n
ằm

 đ
ộc

 lậ
p,

 k
hô

ng
 b

ao
 g

ồm
 k

ho
 c

ủa
 c

ác
 c

ơ 
sở

 s
ản

 
xu

ất
, d

ân
 d

ụn
g.

  
(3

) K
hô

ng
 y

êu
 c

ầu
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
 n

hà
, c

ôn
g 

trì
nh

 n
ằm

 tr
on

g 
cá

c 
kh

u 
cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 c

ụm
 

cô
ng

 n
gh

iệ
p.

 
- 

Tr
ụ 

kế
t n

ối
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 
ch

áy
 tr

on
g 

nh
à 

Đ
ối

 v
ới

 cá
c c

ôn
g 

trì
nh

 th
iế

t k
ế 

hệ
 th

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

 c
hữ

a c
há

y 
ng

oà
i n

hà
 lo

ại
 áp

 su
ất

 ca
o 

ch
o 

ph
ép

 
th

ay
 th

ế 
trụ

 c
ấp

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

bằ
ng

 h
ọn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 lo
ại

 2
 c

ửa
 D

N
65

. 
M

ục
 

H
.1

.4
.7

, 
Ph

ụ 
lụ

c 
H

, 
Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

 

 

- 
Lắ

p 
đặ

t 
trụ

 
nư

ớc
 

ch
ữa

 
ch

áy
 

K
hi

 lắ
p 

trụ
 n

ổi
 tr

ên
 v

ỉa
 h

è,
 h

ọn
g 

lớ
n 

củ
a 

trụ
 p

hả
i q

ua
y 

ra
 p

hí
a 

lò
ng

 đ
ườ

ng
, k

ho
ản

g 
cá

ch
 từ

 m
ặt

 
đấ

t đ
ến

 đ
ỉn

h 
trụ

 n
ướ

c 
là

 (7
00

 ±
 3

5)
 m

m
. 

Đ
iề

u 
8.

3 
TC

V
N

 
63

79
:2

02
4 
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- 
Lo

ại
 tr

ụ 
Ph

ù 
hợ

p 
th

eo
 T

CV
N

 6
37

9:
20

24
 

TC
V

N
 

63
79

:2
02

4 
 

8 
Bồ

n,
 

bể
 

tr
ữ 

nư
ớc

 
ch

ữa
 

ch
áy

 
ng

oà
i 

nh
à 

 
 

 

- 
Y

êu
 

cầ
u 

đố
i 

vớ
i h

ồ 
ao

 c
ho

 
xe

 c
hữ

a 
ch

áy
 

Cá
c 

hồ
 a

o 
để

 c
ho

 x
e 

ch
ữa

 c
há

y 
hú

t n
ướ

c 
ph

ải
 c

ó 
lố

i t
iế

p 
cậ

n 
và

 c
ó 

bã
i l

ấy
 n

ướ
c 

vớ
i b

ề 
m

ặt
 b

ảo
 

đả
m

 tả
i t

rọ
ng

 d
àn

h 
ch

o 
xe

 c
hữ

a 
ch

áy
. 

K
hi

 x
ác

 đ
ịn

h 
th

ể 
tíc

h 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 tr
on

g 
cá

c 
bồ

n,
 b

ể 
th

ì c
ho

 p
hé

p 
tín

h 
cả

 v
iệ

c 
nạ

p 
th

êm
 v

ào
 

bồ
n,

 b
ể 

tro
ng

 th
ời

 g
ia

n 
ch

ữa
 c

há
y 

nế
u 

nó
 c

ó 
hệ

 th
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
 b

ảo
 đ

ảm
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i H

.1
.2

.7
. 

H
ìn

h 
H

.1
. Q

uy
 c

ác
h 

bế
n 

ch
o 

xe
 c

hữ
a 

ch
áy

 lấ
y 

nư
ớc

. 

 
CH

Ú
 D

Ẫ
N

:  
(1

) T
rụ

 c
hố

ng
 tr

ôi
 x

e 
có

 c
hi

ều
 c

ao
 h

 ≥
 0

,2
5 

m
. T

rụ
 c

ác
h 

m
ép

 n
go

ài
 c

ủa
 b

ến
 tố

i t
hi

ểu
 1

,5
 m

.  
(2

) B
ề 

m
ặt

 b
ến

 đ
ỗ 

ch
ịu

 đ
ượ

c 
tả

i t
rọ

ng
 c

ủa
 x

e 
ch

ữa
 c

há
y,

 c
ó 

bề
 m

ặt
 b

ằn
g 

ph
ẳn

g.
 N

ếu
 b

ề 
m

ặt
 

ng
hi

ên
g 

th
ì đ

ộ 
dố

c 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 q
uá

 1
:1

5.
  

(3
) R

ào
 c

hắ
n 

ca
o 

0,
8 

m
. C

SH
N

: C
hi

ều
 s

âu
 h

út
 n

ướ
c 

củ
a 

xe
 c

hữ
a 

ch
áy

 tạ
i b

ến
 ≤

 7
 m

. M
N

CN
: 

M
ực

 n
ướ

c 
ca

o 
nh

ất
.  

M
N

TN
: M

ực
 n

ướ
c 

th
ấp

 n
hấ

t ≤
 5

 m
 so

 v
ới

 b
ề 

m
ặt

 b
ến

.  
H

: C
hê

nh
 lệ

ch
 m

ực
 n

ướ
c 

gi
ữa

 M
N

C
N

 v
à 

M
N

TN
 tố

i t
hi

ểu
 là

 0
,7

 m
. 

M
ục

 
H

.1
.5

.4
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 
 

 

- 
Y

êu
 

cầ
u 

đố
i 

vớ
i 

hố
 

th
u 

nư
ớc

 
ch

o 
xe

 
ch

ữa
 c

há
y 

K
hi

 k
hô

ng
 th

ể 
hú

t n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

trự
c 

tiế
p 

từ
 b

ồn
, b

ể 
ho

ặc
 a

o,
 h

ồ…
 b

ằn
g 

xe
 m

áy
 b

ơm
 h

oặ
c 

m
áy

 b
ơm

 d
i đ

ộn
g,

 th
ì p

hả
i c

un
g 

cấ
p 

cá
c 

hố
 th

u 
vớ

i t
hể

 tí
ch

 k
hô

ng
 n

hỏ
 h

ơn
 3

 m
3.

 Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

ốn
g 

kế
t n

ối
 b

ồn
, b

ể 
ho

ặc
 h

ồ 
vớ

i c
ác

 h
ố 

th
u 

lấ
y 

th
eo

 c
ác

 đ
iề

u 
ki

ện
 tí

nh
 to

án
 lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ho

 
ch

ữa
 c

há
y 

ng
oà

i n
hà

, n
hư

ng
 k

hô
ng

 n
hỏ

 h
ơn

 2
00

 m
m

. T
rê

n 
đo

ạn
 ố

ng
 k

ết
 n

ối
 p

hả
i c

ó 
hộ

p 
va

n 
để

 

M
ục

 
H

.1
.5

.9
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A
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kh
óa

 sự
 lư

u 
th

ôn
g 

nư
ớc

, v
iệ

c 
đó

ng
 m

ở 
va

n 
ph

ải
 th

ực
 h

iệ
n 

đư
ợc

 từ
 b

ên
 n

go
ài

 h
ộp

. Đ
ầu

 đ
oạ

n 
ốn

g 
kế

t n
ối

 ở
 p

hí
a 

ng
uồ

n 
nư

ớc
 p

hả
i c

ó 
lư

ới
 c

hắ
n.

 

 
CH

Ú
 D

Ẫ
N

 
(1

) N
ắp

 h
ố 

th
u 

nư
ớc

. 
(2

) H
ố 

th
u 

nư
ớc

 c
ó 

th
ể 

tíc
h 

từ
 3

 m
3 

trở
 lê

n 
và

 sâ
u 

từ
 1

,5
 m

 tr
ở 

lê
n.

 
(3

) B
ến

 lấ
y 

nư
ớc

 đ
ảm

 b
ảo

 tả
i t

rọ
ng

 c
ho

 x
e 

ch
ữa

 c
há

y.
  

(4
) Ố

ng
 d

ẫn
 n

ướ
c 

có
 đ

ườ
ng

 k
ín

h 
kh

ôn
g 

nh
ỏ 

hơ
n 

20
0 

m
m

/0
1 

xe
 h

út
 v

à 
ch

iề
u 

dà
i k

hô
ng

 q
uá

 2
00

 
m

. 
(5

) L
ướ

i c
hắ

n 
rá

c.
 

Bồ
n,

 b
ể 

áp
 lự

c 
để

 c
hữ

a 
ch

áy
 p

hả
i đ

ượ
c 

tra
ng

 b
ị t

hư
ớc

 đ
o 

m
ức

 n
ướ

c,
 th

iế
t b

ị b
áo

 tí
n 

hi
ệu

 m
ức

 
nư

ớc
 c

ho
 tr

ạm
 b

ơm
 h

oặ
c 

trạ
m

 p
hâ

n 
ph

ối
 n

ướ
c.

 
Bồ

n,
 b

ể 
áp

 lự
c 

củ
a 

đư
ờn

g 
ốn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 á
p 

lự
c 

ca
o 

ph
ải

 tr
an

g 
bị

 th
iế

t b
ị b

ảo
 đ

ảm
 tự

 đ
ộn

g 
ng

ắt
 n

ướ
c 

lê
n 

bồ
n 

bể
, t

há
p 

kh
i m

áy
 b

ơm
 c

hữ
a 

ch
áy

 h
oạ

t đ
ộn

g.
 

Bồ
n,

 b
ể 

áp
 lự

c 
sử

 d
ụn

g 
kh

í é
p 

áp
 lự

c,
 th

ì n
go

ài
 m

áy
 é

p 
vậ

n 
hà

nh
 p

hả
i c

ó 
m

áy
 é

p 
dự

 b
ị. 

- 
Bá

n 
kí

nh
 b

ảo
 

vệ
 

Đ
ể 

tă
ng

 p
hạ

m
 v

i p
hụ

c 
vụ

, c
ho

 p
hé

p 
lắ

p 
đặ

t c
ác

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 c

ụt
 c

ó 
ch

iề
u 

dà
i k

hô
ng

 q
uá

 2
00

 m
 từ

 
bồ

n,
 b

ể 
và

 h
ồ 

nh
ân

 tạ
o 

đế
n 

cá
c 

bể
 tr

un
g 

gi
an

 (h
ố 

th
u 

nư
ớc

) b
ảo

 đ
ảm

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 0
. 

M
ục

 
H

.1
.5

.8
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 

 

- 
Lư

ợn
g 

nư
ớc

 
ch

ữa
 c

há
y 

Lư
ợn

g 
nư

ớc
 ch

ữa
 ch

áy
 củ

a b
ồn

, b
ể v

à h
ồ 

nư
ớc

 n
hâ

n 
tạ

o 
xá

c đ
ịn

h 
trê

n 
cơ

 sở
 tí

nh
 to

án
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 
tiê

u 
th

ụ 
và

 th
ời

 g
ia

n 
ch

ữa
 c

há
y 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i H
.1

.2
.2

, H
.1

.2
.3

, H
.1

.2
.4

, H
1.

2.
5,

 H
.1

.2
.6

 v
à 

H
.1

.3
.3

. 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
: 

Tí
nh

 to
án

 th
ể 

tíc
h 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ủa
 h

ồ 
nh

ân
 tạ

o 
hở

 p
hả

i t
ín

h 
đế

n 
kh

ả 
nă

ng
 

bố
c 

hơ
i v

à 
đó

ng
 b

ăn
g 

củ
a 

nư
ớc

. 
Th

ể 
tíc

h 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 tr
on

g 
bồ

n,
 b

ể 
ph

ải
 đ

ượ
c 

tín
h 

to
án

 đ
ể 

bả
o 

đả
m

: 

M
ục

 
H

.1
.5

.7
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A
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- T
hự

c 
hi

ện
 v

iệ
c 

cấ
p 

nư
ớc

 ch
ữa

 c
há

y 
từ

 tr
ụ 

nư
ớc

 n
go

ài
 n

hà
 v

à 
cá

c 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 ch

áy
 k

há
c;

 
- C

un
g 

cấ
p 

ch
o 

cá
c 

th
iế

t b
ị c

hữ
a 

ch
áy

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 (s
pr

in
kl

er
, d

re
nc

he
r v

à 
tư

ơn
g 

tự
) k

hô
ng

 c
ó 

bể
 ri

ên
g;

 
- L

ượ
ng

 n
ướ

c 
tố

i đ
a 

ch
o 

sin
h 

ho
ạt

 v
à 

sả
n 

xu
ất

 tr
on

g 
su

ốt
 q

uá
 tr

ìn
h 

ch
ữa

 c
há

y.
 

M
ục

 
H

.1
.5

.3
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 
 

- 
Số

 b
ồn

 b
ể 

Tổ
ng

 số
 b

ồn
, b

ể 
ch

o 
ch

ữa
 c

há
y 

tro
ng

 m
ột

 m
ạn

g 
ốn

g 
ph

ải
 k

hô
ng

 n
hỏ

 h
ơn

 2
 (k

hô
ng

 á
p 

dụ
ng

 đ
ối

 
vớ

i b
ồn

, b
ể 

dà
nh

 c
ho

 c
ấp

 n
ướ

c 
ng

oà
i n

hà
 c

ủa
 c

ôn
g 

trì
nh

 đ
ộc

 lậ
p)

. 
G

iữ
a 

cá
c 

bồ
n,

 b
ể 

tro
ng

 m
ạn

g 
ốn

g,
 m

ực
 n

ướ
c 

th
ấp

 n
hấ

t v
à 

ca
o 

nh
ất

 c
ủa

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

ph
ải

 
tư

ơn
g 

ứn
g 

nh
ư 

nh
au

. 
K

hi
 n

gắ
t m

ột
 b

ồn
, b

ể 
th

ì l
ượ

ng
 n

ướ
c 

trữ
 đ

ể 
ch

ữa
 c

há
y 

tro
ng

 c
ác

 b
ồn

, b
ể 

cò
n 

lạ
i p

hả
i k

hô
ng

 n
hỏ

 
hơ

n 
50

 %
 c

ủa
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 y
êu

 c
ầu

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
. 

M
ục

 
H

.1
.5

.6
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 
 

 

- 
Y

êu
 

cầ
u 

kỹ
 

th
uậ

t c
ủa

 b
ồn

, 
bể

 c
hứ

a 
nư

ớc
 

Bồ
n,

 b
ể 

áp
 lự

c 
để

 c
hữ

a 
ch

áy
 p

hả
i đ

ượ
c 

tra
ng

 b
ị t

hư
ớc

 đ
o 

m
ức

 n
ướ

c,
 th

iế
t b

ị b
áo

 tí
n 

hi
ệu

 m
ức

 
nư

ớc
 c

ho
 tr

ạm
 b

ơm
 h

oặ
c 

trạ
m

 p
hâ

n 
ph

ối
 n

ướ
c.

 
Bồ

n,
 b

ể 
áp

 lự
c 

củ
a 

đư
ờn

g 
ốn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 á
p 

lự
c 

ca
o 

ph
ải

 tr
an

g 
bị

 th
iế

t b
ị b

ảo
 đ

ảm
 tự

 đ
ộn

g 
ng

ắt
 n

ướ
c 

lê
n 

bồ
n 

bể
, t

há
p 

kh
i m

áy
 b

ơm
 c

hữ
a 

ch
áy

 h
oạ

t đ
ộn

g.
 

Bồ
n,

 b
ể 

áp
 lự

c 
sử

 d
ụn

g 
kh

í é
p 

áp
 lự

c,
 th

ì n
go

ài
 m

áy
 é

p 
vậ

n 
hà

nh
 p

hả
i c

ó 
m

áy
 é

p 
dự

 b
ị. 

M
ục

 H
.1

.5
.1

0,
 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 
 

 

G
hi

 c
hú

: N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
, d

uy
 tr

ì h
oạ

t đ
ộn

g 
cá

c 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, h
ệ 

th
ốn

g 
PC

C
C

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 p

hả
i c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

đư
ợc

 th
ẩm

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
 h

oặ
c t

hờ
i đ

iể
m

 đ
ưa

 và
o 

sử
 d

ụn
g 

(n
ếu

 cô
ng

 tr
ìn

h 
ch

ưa
 đ

ượ
c t

hẩ
m

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
). 

Ví
 d

ụ 
cô

ng
 tr

ìn
h 

đư
ợc

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 th
ẩm

 d
uy

ệt
 th

iế
t k

ế 
về

 P
C

C
C

 n
ăm

 2
02

4 
th

ì k
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 h

ệ 
th

ốn
g 

PC
C

C
 đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 p
hả

i c
ăn

 c
ứ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
TC

VN
 3

89
0:

20
23

. 



11
8 

BẢ
N

G
 H

T5
: H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N
 N

Ộ
I D

U
N

G
 K

IỂ
M

 T
R

A
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 H

Ọ
N

G
 N

Ư
Ớ

C
 C

H
Ữ

A
 C

H
Á

Y
 T

R
O

N
G

 N
H

À
 

 
1.

 P
hư

ơn
g 

ph
áp

, n
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a:
 

 a
. T

hi
ết

 b
ị, 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

ki
ểm

 tr
a 

- T
hi

ết
 b

ị k
iể

m
 tr

a:
 T

hư
ớc

 đ
o 

ch
iề

u 
dà

i; 
th

iế
t b

ị đ
o 

lư
u 

lư
ợn

g,
 th

iế
t b

ị đ
o 

áp
 su

ất
 đ

ầu
 lă

ng
,…

 
- P

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

iể
m

 tr
a:

 K
iể

m
 tr

a 
về

 v
ị t

rí,
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 lắ

p 
đặ

t, 
th

ôn
g 

số
 k

ỹ 
th

uậ
t v

à 
tá

c 
độ

ng
 tr

ực
 ti

ếp
 h

oặ
c 

sử
 d

ụn
g 

th
iế

t b
ị t

hử
 

ng
hi

ệm
. b.

 N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
- T

rự
c 

qu
an

: 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
bố

 tr
í t

ủ,
 h

ộp
 h

ọn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 (s

ố 
lư

ợn
g,

 c
ao

 đ
ộ 

lắ
p 

đặ
t);

 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
ch

ủn
g 

lo
ại

 lă
ng

, v
òi

 c
hữ

a 
ch

áy
 (t

hô
ng

 số
 á

p 
lự

c,
 c

hi
ều

 d
ài

 c
uộ

n 
vò

i, 
ch

ủn
g 

lo
ại

 lă
ng

 v
òi

, k
hớ

p 
nố

i);
 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

va
n 

kh
óa

 c
ủa

 h
ọn

g,
 v

an
 k

hó
a 

trê
n 

đư
ờn

g 
ốn

g;
 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

đư
ờn

g 
ốn

g 
(đ

ườ
ng

 k
ín

h 
ốn

g,
 n

ối
 m

ạn
g 

vò
ng

). 
 

- T
hử

 n
gh

iệ
m

 b
ằn

g 
áp

 lự
c 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g,

 số
 lư

ợn
g 

lă
ng

 tr
iể

n 
kh

ai
 th

eo
 th

iế
t k

ế 
lớ

n 
nh

ất
 v

à 
đo

 á
p 

lự
c 

đầ
u 

lă
ng

 tạ
i v

ị t
rí 

bấ
t l

ợi
 n

hấ
t (

lư
u 

ý 
áp

 lự
c 

tạ
i h

ọn
g 

nư
ớc

 tr
on

g 
nh

à 
có

 k
ết

 h
ợp

 v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
sp

rin
kl

er
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
vư

ợt
 q

uá
 0

,4
 M

pa
). 

2.
 C

ăn
 cứ

 đ
ể 

đố
i c

hi
ếu

 k
iể

m
 tr

a,
 x

ử 
ph

ạt
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h:
 

 
T T 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
K

ho
ản

, Đ
iề

u 
N

gh
ị đ

ịn
h 

10
6/

20
25

/N
Đ

-C
P 

và
 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 6
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

1 
Đ

ối
 

tư
ợn

g 
tr

an
g 

bị
 

N
hà

, c
ôn

g 
trì

nh
 p

hả
i t

ra
ng

 b
ị h

ệ 
th

ốn
g 

họ
ng

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

tro
ng

 n
hà

 đ
ượ

c 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i 
Bả

ng
 B

.1
 P

hụ
 lụ

c 
B 

 N
hà

 ở
, n

hà
 c

ôn
g 

cộ
ng

, n
hà

 h
àn

h 
ch

ín
h 

- p
hụ

 tr
ợ 

củ
a 

cô
ng

 tr
ìn

h 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
ph

ải
 lắ

p 
đặ

t h
ệ 

th
ốn

g 
họ

ng
 n

ướ
c 

ch
ữa

 c
há

y 
vớ

i l
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 tố

i t
hi

ểu
 đ

ể 
ch

ữa
 c

há
y 

xá
c 

đị
nh

 th
eo

 E
rr

or
! 

R
ef

er
en

ce
 so

ur
ce

 n
ot

 fo
un

d.
; đ

ối
 v

ới
 n

hà
 sả

n 
xu

ất
 v

à 
nh

à 
kh

o 
th

ì x
ác

 đ
ịn

h 
th

eo
 B

ản
g 

H
.6

 
K

hi
 x

ác
 đ

ịn
h 

lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 c
ần

 th
iế

t, 
ph

ải
 c

ăn
 c

ứ 
và

o 
ch

iề
u 

ca
o 

tia
 n

ướ
c 

đặ
c 

và
 

đư
ờn

g 
kí

nh
 đ

ầu
 lă

ng
 p

hu
n 

ch
ữa

 c
há

y 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 E

rr
or

! R
ef

er
en

ce
 s

ou
rc

e 
no

t f
ou

nd
.. 

K
hi

 đ
ó 

tín
h 

to
án

 h
oạ

t đ
ộn

g 
đồ

ng
 th

ời
 c

ủa
 h

ọn
g 

nư
ớc

 v
à 

cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
kh

ác
. 

Că
n 

cứ
 v

ào
 lư

u 
lư

ợn
g 

cấ
p 

nư
ớc

, c
ác

 h
ọn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 đ
ượ

c 
ph

ân
 lo

ại
 th

àn
h:

 

Ph
ụ 

lụ
c 

B 
Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

M
ục

 H
.2

.1
 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

- H
àn

h 
vi

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 th
iế

t b
ị 

th
uộ

c 
hệ

 t
hố

ng
 c

hữ
a 

ch
áy

 k
hô

ng
 

bả
o 

đả
m

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 (

đi
ểm

 b
 

kh
oả

n 
8 

Đ
iề

u 
20

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

30
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g 

đế
n 

40
.0

00
.0

00
 

đồ
ng

; 
bi

ện
 p

há
p 

kh
ắc

 p
hụ

c 
hậ

u 
qu

ả 
bu

ộc
 tr

an
g 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 th

iế
t b

ị 
th

uộ
c 

hệ
 t

hố
ng

 c
hữ

a 
ch

áy
; 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

xử
 p

hạ
t: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 



11
9 

- L
ưu

 lư
ợn

g 
th

ấp
 (t

ừ 
0,

2 
L/

s đ
ến

 1
,5

 L
/s)

. T
hi

ết
 b

ị c
ho

 h
ọn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 lư
u 

lư
ợn

g 
th

ấp
 

có
 đ

ườ
ng

 k
ín

h 
là

 D
N

 5
, D

N
 1

0,
 D

N
 1

5,
 D

N
 2

0,
 D

N
 2

5,
 D

N
 4

0;
  

- L
ưu

 lư
ợn

g 
tru

ng
 b

ìn
h 

(lớ
n 

hơ
n 

1,
5 

L/
s)

. 
Că

n 
cứ

 v
ào

 c
ôn

g 
nă

ng
 c

ủa
 đ

ối
 tư

ợn
g 

bả
o 

vệ
 c

ó 
th

ể 
lự

a c
họ

n 
cá

c 
ph

ươ
ng

 á
n 

tra
ng

 b
ị h

ệ 
th

ốn
g 

họ
ng

 n
ướ

c c
hữ

a 
ch

áy
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i 0

. T
rư

ờn
g 

hợ
p 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

họ
ng

 n
ướ

c l
ưu

 lư
ợn

g 
th

ấp
 

th
ì p

hả
i b

ảo
 đ

ảm
 tổ

ng
 lư

u l
ượ

ng
 cấ

p 
nư

ớc
 v

à c
hi

ều
 ca

o 
tia

 n
ướ

c đ
ặc

 x
ác

 đị
nh

 th
eo

 cá
c E

rr
or

! R
ef

er
en

ce
 so

ur
ce

 n
ot

 fo
un

d.
, B

ản
g 

H
.6

 v
à 

Bả
ng

 H
.7

.  

cấ
p 

tỉn
h;

 T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
PC

07
, 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 C
07

); 
  - H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 d
uy

 tr
ì h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

th
iế

t 
bị

 t
hu

ộc
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 
ch

áy
 (

đi
ểm

 b
 k

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

21
; 

Ph
ạt

 ti
ền

 từ
 1

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 

20
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 b
iệ

n 
ph

áp
 k

hắ
c 

ph
ục

 h
ậu

 q
uả

 b
uộ

c 
du

y 
tr

ì t
hi

ết
 b

ị 
th

uộ
c 

hệ
 t

hố
ng

 c
hữ

a 
ch

áy
; 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

xử
 p

hạ
t: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 

cấ
p 

xã
; 

Tr
ưở

ng
 

ph
òn

g 
PC

07
, 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 C
07

); 
 

 - H
àn

h 
vi

 b
ảo

 q
uả

n,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
ôn

g 
bả

o 
đả

m
 

nộ
i 

du
ng

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 (

đi
ểm

 c
 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
22

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

3.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 

đế
n 

5.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; 

th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 C

án
 b

ộ 
ch

iế
n 

sĩ
); 

2 
Ph

ươ
ng

 
án

 
tr

an
g 

bị
 

hệ
 

th
ốn

g 

Că
n 

cứ
 v

ào
 c

ôn
g 

nă
ng

 c
ủa

 đ
ối

 tư
ợn

g 
bả

o 
vệ

 c
ó 

th
ể 

lự
a c

họ
n 

cá
c 

ph
ươ

ng
 á

n 
tra

ng
 b

ị h
ệ 

th
ốn

g 
họ

ng
 n

ướ
c 

ch
ữa

 c
há

y 
sa

u:
 

- P
hư

ơn
g 

án
 1

: s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 h
ọn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 lư
u 

lư
ợn

g 
tru

ng
 b

ìn
h.

 P
hư

ơn
g 

án
 n

ày
 đ

ượ
c 

ph
ép

 á
p 

dụ
ng

 v
ới

 m
ọi

 lo
ại

 h
ìn

h 
cô

ng
 tr

ìn
h;

 
- P

hư
ơn

g 
án

 2
: s

ử 
dụ

ng
 c

ác
 h

ọn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 lư

u 
lư

ợn
g 

nh
ỏ 

kế
t h

ợp
 v

ới
 tr

an
g 

bị
 đ

ườ
ng

 
ốn

g 
họ

ng
 k

hô
. P

hư
ơn

g 
án

 n
ày

 đ
ượ

c 
ph

ép
 á

p 
dụ

ng
 v

ới
 n

hà
 ở

, c
ôn

g 
trì

nh
 c

ôn
g 

cộ
ng

; 
- P

hư
ơn

g 
án

 3
: s

ử 
dụ

ng
 c

ác
 h

ọn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 lư

u 
lư

ợn
g 

nh
ỏ.

 P
hư

ơn
g 

án
 n

ày
 đ

ượ
c 

ph
ép

 
áp

 d
ụn

g 
vớ

i c
ác

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ

ượ
c t

ra
ng

 b
ị h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
ch

o 
to

àn
 b

ộ 
cô

ng
 tr

ìn
h;

 
- P

hư
ơn

g 
án

 4
: s

ử 
dụ

ng
 c

ác
 h

ọn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 lư

u 
lư

ợn
g 

nh
ỏ 

kế
t h

ợp
 v

ới
 c

ác
 h

ọn
g 

nư
ớc

 
ch

ữa
 c

há
y 

lư
u 

lư
ợn

g 
tru

ng
 b

ìn
h.

 P
hư

ơn
g 

án
 n

ày
 đ

ượ
c 

ph
ép

 á
p 

dụ
ng

 v
ới

 n
hà

 ở
, c

ôn
g 

trì
nh

 
cô

ng
 c

ộn
g.

 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
: T

ro
ng

 m
ột

 c
ôn

g 
trì

nh
 c

ho
 p

hé
p 

kế
t h

ợp
 n

hi
ều

 p
hư

ơn
g 

án
 tr

an
g 

bị
 h

ọn
g 

nư
ớc

 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
ác

 n
ha

u.
 

M
ục

 H
.2

.1
8 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

3 
Số

 
tia

 
ph

un
 

ch
ữa

 c
há

y 
và

 
lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 tố
i t

hi
ểu

 

 
 

- 
N

hà
 

ở,
 

nh
à 

cô
ng

 
cộ

ng
, 

nh
à 

hà
nh

 
ch

ín
h 

- p
hụ

 tr
ợ 

củ
a 

cô
ng

 tr
ìn

h 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 

Bả
ng

 
H

.5
 

– 
Số

 
tia

 
ph

un
 

ch
ữa

 
ch

áy
 

và
 

lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 

tố
i 

th
iể

u 
đố

i v
ới

 h
ệ t

hố
ng

 h
ọn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 
N

hà
 ở

 v
à 

cô
ng

 tr
ìn

h 
cô

ng
 cộ

ng
 

Số
 

tia
 

ph
un

 
ch

ữa
 

ch
áy

 
tr

ên
 

1 
tầ

ng
 

nh
à 

Lư
u 

lư
ợn

g 
tố

i 
th

iể
u 

ch
o 

ch
ữa

 
ch

áy
 

tr
on

g 
nh

à,
 

L/
s, 

đố
i v

ới
 m

ột
 ti

a 
ph

un
 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

1.
 N

hà
 ở

, n
hà

 c
hu

ng
 cư

 
 

 
≤ 

16
 tầ

ng
, k

hi
 h

àn
h 

la
ng

 c
hu

ng
 d

ài
 ≤

 1
0 

m
 

1 
2,

5 
≤ 

16
 tầ

ng
, k

hi
 h

àn
h 

la
ng

 c
hu

ng
 d

ài
 >

 1
0 

m
 

2 
2,

5 
> 

16
 v

à 
≤ 

25
 tầ

ng
, k

hi
 h

àn
h 

la
ng

 c
hu

ng
 d

ài
 

≤ 
10

 m
 

2 
2,

5 

Bả
ng

 H
.5

 P
hụ

 lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A

 

 



12
0 

> 
16

 v
à 

≤ 
25

 tầ
ng

, k
hi

 h
àn

h 
la

ng
 c

hu
ng

 d
ài

 
> 

10
 m

 
3 

2,
5 

2.
 N

hà
 h

àn
h 

ch
ín

h 
1)

 
 

 
≤ 

10
 tầ

ng
 v

à 
kh

ối
 tí

ch
 ≤

 2
5 

00
0 

m
3   

1 
2,

5 
≤ 

10
 tầ

ng
 v

à 
kh

ối
 tí

ch
 >

 2
5 

00
0 

m
3   

2 
2,

5 
> 

10
 tầ

ng
 v

à 
kh

ối
 tí

ch
 ≤

 2
5 

00
0 

m
3   

2 
2,

5 
> 

10
 tầ

ng
 v

à 
kh

ối
 tí

ch
 >

 2
5 

00
0 

m
3   

3 
2,

5 
3.

 P
hò

ng
 câ

u 
lạ

c 
bộ

 có
 sâ

n 
kh

ấu
, n

hà
 h

át
, 

rạ
p 

ch
iế

u 
ph

im
, p

hò
ng

 có
 tr

an
g 

bị
 th

iế
t b

ị 
ng

he
 n

hì
n 

(s
in

h 
ho

ạt
, h

ội
 th

ảo
 v

à 
tư

ơn
g 

tự
) 

 
 

≤ 
30

0 
ch

ỗ 
2 

2,
5 

> 
30

0 
ch

ỗ 
2 

5,
0 

4.
 K

ý 
tú

c 
xá

 v
à 

nh
à 

cô
ng

 c
ộn

g 
(n

go
ại

 tr
ừ 

m
ục

 2
) 2)

 
 

 

≤ 
10

 tầ
ng

 v
à 

kh
ối

 tí
ch

 ≤
 2

5 
00

0 
m

3  
1 

2,
5 

≤ 
10

 tầ
ng

 v
à 

kh
ối

 tí
ch

 >
 2

5 
00

0 
m

3  
2 

2,
5 

> 
10

 tầ
ng

 v
à 

kh
ối

 tí
ch

 ≤
 2

5 
00

0 
m

3   
2 

2,
5 

> 
10

 tầ
ng

 v
à 

kh
ối

 tí
ch

 >
 2

5 
00

0 
m

3   
3 

2,
5 

5.
 N

hà
 h

àn
h 

ch
ín

h 
- 

ph
ụ 

tr
ợ 

củ
a 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

có
 k

hố
i t

íc
h 

 
 

≤ 
25

 0
00

 m
3   

1 
2,

5 
> 

25
 0

00
 m

3   
2 

2,
5 

1)
 N

hà
 sử

 d
ụn

g 
là

m
 tr

ụ 
sở

, v
ăn

 p
hò

ng
 là

m
 v

iệ
c;

nh
à 

th
uộ

c 
cơ

 sở
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
ch

uy
ên

 n
gà

nh
 

2)
 N

hà
 c

ôn
g 

cộ
ng

 v
à 

cá
c 

cô
ng

 tr
ìn

h 
có

 c
ôn

g 
nă

ng
 tư

ơn
g 

tự
, n

hư
: 

- N
hà

 ở
 ri

ên
g 

lẻ
 k

ết
 h

ợp
 sả

n 
xu

ất
, k

in
h 

do
an

h.
 

- N
hà

 c
hu

ng
 c

ư 
đư

ợc
 x

ây
 d

ựn
g 

có
 m

ục
 đ

íc
h 

sử
 d

ụn
g 

hỗ
n 

hợ
p;

 k
ý 

tú
c 

xá
; k

há
ch

 s
ạn

, n
hà

 
kh

ác
h,

 n
hà

 n
gh

ỉ; 
nh

à 
th

uộ
c 

cơ
 sở

 n
gh

ỉ d
ưỡ

ng
, n

hà
 th

uộ
c 

cơ
 sở

 d
ịc

h 
vụ

 lư
u 

trú
 k

há
c;

 n
hà

 h
ỗn

 
hợ

p.
 

- N
hà

 tr
ẻ,

 tr
ườ

ng
 m

ẫu
 g

iá
o,

 tr
ườ

ng
 m

ầm
 n

on
 v

à 
cơ

 sở
 g

iá
o 

dụ
c 

m
ầm

 n
on

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

gi
áo

 d
ục

. 
- T

rư
ờn

g 
tiể

u 
họ

c;
 tr

ườ
ng

 tr
un

g 
họ

c 
cơ

 s
ở;

 tr
ườ

ng
 tr

un
g 

họ
c 

ph
ổ 

th
ôn

g;
 tr

ườ
ng

 p
hổ

 th
ôn

g 
có

 n
hi

ều
 cấ

p 
họ

c;
 tr

ườ
ng

 đ
ại

 h
ọc

, t
rư

ờn
g 

ca
o 

đẳ
ng

; t
rư

ờn
g 

tru
ng

 h
ọc

 c
hu

yê
n 

ng
hi

ệp
; t

rư
ờn

g 
dạ

y 
ng

hề
; t

rư
ờn

g 
cô

ng
 n

hâ
n 

kỹ
 th

uậ
t; 

nh
à 

th
uộ

c 
cơ

 s
ở 

gi
áo

 d
ục

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

gi
áo

 d
ục

; n
hà

 k
há

m
, c

hữ
a 

bệ
nh

, l
ưu

 tr
ú 

bệ
nh

 n
hâ

n 
củ

a 
bệ

nh
 v

iệ
n,

 n
hà

 h
ộ 

si
nh

, 
trạ

m
 y

 tế
, p

hò
ng

 k
há

m
 đ

a 
kh

oa
, c

hu
yê

n 
kh

oa
, c

ấp
 cứ

u,
 n

hà
 đ

iề
u 

dư
ỡn

g,
 p

hụ
c 

hồ
i c

hứ
c 

nă
ng

, 
ch

ỉn
h 

hì
nh

, n
hà

 d
ưỡ

ng
 lã

o,
 n

hà
 th

uộ
c 

cơ
 s

ở 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
dị

ch
 b

ện
h,

 n
hà

 th
uộ

c 
cơ

 s
ở 

y 
tế

 



12
1 

kh
ác

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Lu

ật
 K

há
m

 b
ện

h,
 c

hữ
a 

bệ
nh

. 
- K

hố
i n

hà
 c

ủa
 c

ác
 c

ôn
g 

trì
nh

 v
ui

 c
hơ

i g
iả

i t
rí,

 th
ủy

 c
un

g,
 n

hà
 th

uộ
c 

cơ
 s

ở 
bi

ểu
 d

iễ
n 

ng
hệ

 
th

uậ
t, 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
vă

n 
hó

a;
 b

ảo
 tà

ng
, n

hà
 tr

iể
n 

lã
m

, n
hà

 tr
ưn

g 
bà

y;
 n

hà
 c

ho
 m

ục
 đ

íc
h 

tô
n 

gi
áo

, 
tín

 n
gư

ỡn
g 

(tr
ừ 

nh
à t

hờ
 d

òn
g 

họ
), 

cô
ng

 tr
ìn

h 
di

 tí
ch

 lị
ch

 sử
 - 

vă
n 

hó
a 

cấ
p 

tỉn
h 

trở
 lê

n;
 sâ

n 
vậ

n 
độ

ng
, n

hà
 th

i đ
ấu

, n
hà

 tậ
p 

lu
yệ

n 
cá

c 
m

ôn
 th

ể 
th

ao
, n

hà
 th

uộ
c 

cơ
 sở

 th
ể 

th
ao

 k
há

c 
đư

ợc
 th

àn
h 

lậ
p 

th
eo

 L
uậ

t T
hể

 d
ục

, t
hể

 th
ao

; x
ưở

ng
 k

iể
m

 đ
ịn

h 
th

uộ
c 

tru
ng

 tâ
m

 đ
ăn

g 
ki

ểm
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
gi

ao
 th

ôn
g.

 
- N

hà
 h

át
, r

ạp
 c

hi
ếu

 p
hi

m
, r

ạp
 x

iế
c.

 
- T

hư
 v

iệ
n;

 n
hà

 v
ăn

 h
óa

, t
ru

ng
 tâ

m
 h

ội
 n

gh
ị, 

nh
à 

đa
 n

ăn
g;

 n
hà

 th
uộ

c 
cơ

 sở
 k

in
h 

do
an

h 
dị

ch
 

vụ
 k

há
c;

 C
ửa

 h
àn

g 
đi

ện
 m

áy
, c

ửa
 h

àn
g 

bá
ch

 h
óa

, c
ửa

 h
àn

g 
tiệ

n 
íc

h,
 c

ửa
 h

àn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 n

ội
 

th
ất

, q
uầ

n 
áo

, c
hă

n 
nệ

m
, s

ác
h 

bá
o,

 v
àn

g 
m

ã 
và

 c
ác

 c
ửa

 h
àn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 h
àn

g 
hó

a 
dễ

 c
há

y 
kh

ác
. 

- N
hà

 s
ử 

dụ
ng

 là
m

 tr
ụ 

sở
, v

ăn
 p

hò
ng

 là
m

 v
iệ

c;
 n

hà
 th

uộ
c 

cơ
 s

ở 
ng

hi
ên

 c
ứu

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h;
 

Bư
u 

đi
ện

; b
ưu

 c
ục

, n
hà

 th
uộ

c 
cơ

 sở
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

bư
u 

ch
ín

h,
 v

iễ
n 

th
ôn

g 
kh

ác
. 

- N
hà

 sử
 d

ụn
g 

vớ
i m

ục
 đ

íc
h 

ki
nh

 d
oa

nh
 d

ịc
h 

vụ
 k

ar
ao

ke
, v

ũ 
trư

ờn
g 

th
uộ

c 
cơ

 sở
 k

in
h 

do
an

h 
dị

ch
 v

ụ 
ka

ra
ok

e,
 v

ũ 
trư

ờn
g.

 
- C

hợ
, t

ru
ng

 tâ
m

 th
ươ

ng
 m

ại
, s

iê
u 

th
ị; 

nh
à 

hà
ng

, c
ửa

 h
àn

g 
ăn

 u
ốn

g,
 n

hà
 ă

n.
 

- Đ
ài

 k
iể

m
 so

át
 k

hô
ng

 lư
u;

 n
hà

 g
a 

hà
nh

 k
há

ch
, n

hà
 g

a 
hà

ng
 h

óa
 th

uộ
c 

cả
ng

 h
àn

g 
kh

ôn
g;

 n
hà

 
ga

 h
àn

h 
kh

ác
h,

 n
hà

 g
a 

hà
ng

 h
óa

, đ
ề 

- p
ô 

(d
ep

ot
) 

đư
ờn

g 
sắ

t; 
nh

à 
ga

 c
áp

 tr
eo

; n
hà

 g
a 

hà
nh

 
kh

ác
h,

 đ
ề 

- p
ô 

(d
ep

ot
) đ

ườ
ng

 s
ắt

 đ
ô 

th
ị; 

cá
c 

nh
à 

dị
ch

 v
ụ 

th
uộ

c 
cả

ng
, b

ến
 th

ủy
 n

ội
 đ

ịa
, b

ến
 

cả
ng

 b
iể

n,
 b

ến
 x

e 
kh

ác
h,

 tr
ạm

 d
ừn

g 
ng

hỉ
. 

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

 1
: S

ố 
tia

 p
hu

n 
nư

ớc
 v

à l
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 ch

o 
ch

ữa
 ch

áy
 tr

on
g 

hầ
m

 đ
ườ

ng
 b

ộ 
ph

ải
 

lấ
y 

tư
ơn

g 
ứn

g 
tố

i t
hi

ểu
 là

 0
1 

tia
 p

hu
n 

ch
ữa

 c
há

y 
ch

o 
01

 đ
iể

m
 c

há
y,

 m
ỗi

 ti
a 

5 
L/

s. 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
 2

: S
ố 

lư
ợn

g 
lă

ng
 p

hu
n 

ch
ữa

 c
há

y 
và

 lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 tố

i t
hi

ểu
 c

ho
 m

ột
 ti

a 
ph

un
 

ch
ữa

 c
há

y 
bê

n 
tro

ng
 c

ác
 n

hà
 đ

ể 
xe

 ô
-tô

 d
ạn

g 
kí

n 
ph

ải
 đ

ảm
 b

ảo
 n

hư
 sa

u:
 

- K
hi

 th
ể 

tíc
h 

kh
oa

ng
 c

há
y 

từ
 5

00
 đ

ến
 5

 0
00

 m
3 : 2

 lă
ng

 p
hu

n 
và

 2
,5

 L
/s 

ch
o 

m
ột

 ti
a 

ph
un

; 
- K

hi
 th

ể 
tíc

h 
kh

oa
ng

 c
há

y 
lớ

n 
hơ

n 
5 

00
0 

m
3 : 

2 
lă

ng
 p

hu
n 

và
 5

 L
/s 

ch
o 

m
ột

 ti
a 

ph
un

. 
Ch

o 
ph

ép
 k

hô
ng

 đ
ặt

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 cấ

p 
nư

ớc
 ch

ữa
 c

há
y 

bê
n 

tro
ng

 đ
ối

 v
ới

 cá
c n

hà
 đ

ể x
e ô

-tô
 m

ột
 

và
 h

ai
 tầ

ng
 d

ạn
g 

ng
ăn

 c
ó 

lố
i r

a 
ng

oà
i t

rờ
i t

rự
c 

tiế
p 

từ
 từ

ng
 n

gă
n.

 
- 

N
hà

 s
ản

 x
uấ

t 
và

 n
hà

 k
ho

 
Bả

ng
 

H
.6

 
- 

Số
 

tia
 

ph
un

 
ch

ữa
 

ch
áy

 
và

 
lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 
tố

i 
th

iể
u 

ch
o 

ch
ữa

 c
há

y 
tr

on
g 

nh
à 

đố
i v

ới
 n

hà
 sả

n 
xu

ất
 v

à 
nh

à 
kh

o 
 

Bậ
c c

hị
u 

lử
a 

củ
a 

nh
à 

H
ạn

g 
ng

uy
 

hi
ểm

 
ch

áy
 

và
 

C
ấp

 n
gu

y 
hi

ểm
 c

há
y 

củ
a 

kế
t 

cấ
u 

Số
 ti

a 
ph

un
 ch

ữa
 ch

áy
 v

à 
lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 t
ối

 t
hi

ểu
, 

L/
s, 

đố
i 

vớ
i 

1 
tia

 
ph

un
, c

ho
 c

hữ
a 

ch
áy

 tr
on

g 
nh

à 
đố

i 
vớ

i 
nh

à 
sả

n 
xu

ất
 v

à 
nh

à 
kh

o 
có

 

Bả
ng

 H
.6

 P
hụ

 lụ
c 

H
, 

Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A
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2 

ch
áy

 
nổ

 
củ

a 
nh

à 
ch

iề
u 

ca
o 

PC
C

C
 đ

ến
 5

0 
m

 v
à 

th
eo

 
kh

ối
 tí

ch
, 1

 0
00

 m
3   

≤ 
15

0 
> 

15
0 

I, 
II 

A
, B

, C
 

S0
, S

1 
2 

× 
2,

5 
3 

× 
2,

5 

D
, E

 
Kh

ôn
g 

qu
y 

đị
nh

 
1 

× 
2,

5 
1 

× 
2,

5 

II
I 

A
, B

, C
 

S0
 

2 
× 

2,
5 

3 
× 

2,
5 

D
, E

 
S0

, S
1 

1 
× 

2,
5 

2 
× 

2,
5 

IV
 

A
, B

 
S0

 
2 

× 
2,

5 
3 

× 
2,

5 
C 

S0
, S

1 
2 

× 
2,

5 
2 

× 
5 

C 
S2

, S
3 

3 
× 

2,
5 

4 
× 

2,
5 

D
, E

 
S0

, S
1,

 S
2,

 
S3

 
1 

× 
2,

5 
2 

× 
2,

5 

V
 

C 
K

hô
ng

 q
uy

 
đị

nh
 

2 
× 

2,
5 

2 
× 

5 

D
, E

 
K

hô
ng

 q
uy

 
đị

nh
 

1 
× 

2,
5 

2 
× 

2,
5 

 Đ
ối

 v
ới

 n
hà

 sả
n 

xu
ất

 v
à 

nh
à 

kh
o 

sử
 d

ụn
g 

dạ
ng

 k
ết

 c
ấu

 d
ễ 

bị
 h

ư 
hỏ

ng
 k

hi
 c

hị
u 

tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 
lử

a,
 th

eo
 tư

ơn
g 

ứn
g 

vớ
i B

ản
g 

H
.6

, l
ưu

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 tố

i t
hi

ểu
 đ

ể 
tín

h 
to

án
 c

ôn
g 

su
ất

 m
áy

 b
ơm

 
và

 lư
ợn

g 
nư

ớc
 d

ự 
trữ

 c
ho

 c
hữ

a 
ch

áy
 x

ác
 đ

ịn
h 

th
eo

 B
ản

g 
H

.6
 p

hả
i đ

ượ
c 

tă
ng

 th
êm

 tù
y 

từ
ng

 
trư

ờn
g 

hợ
p 

nh
ư 

sa
u:

 
- K

hi
 sử

 d
ụn

g 
kế

t c
ấu

 th
ép

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
 c

hố
ng

 c
há

y 
tro

ng
 c

ác
 n

hà
 b

ậc
 c

hị
u 

lử
a 

III
, I

V
 

(n
hó

m
 S

2,
 S

3)
, c

ũn
g 

nh
ư 

kế
t c

ấu
 g

ỗ 
tự

 n
hi

ên
 h

oặ
c 

gỗ
 é

p 
(tr

on
g 

trư
ờn

g 
hợ

p 
nà

y 
là

 g
ỗ 

đã
 q

ua
 

xử
 lý

 b
ảo

 v
ệ 

ch
ốn

g 
ch

áy
), 

ph
ải

 tă
ng

 th
êm

 5
 L

/s;
 

- K
hi

 s
ử 

dụ
ng

 v
ật

 li
ệu

 là
 c

hấ
t c

há
y 

ba
o 

qu
an

h 
cấ

u 
trú

c 
nh

à 
bậ

c 
ch

ịu
 lử

a 
IV

 (n
hó

m
 S

2,
 S

3)
, 

ph
ải

 tă
ng

 th
êm

 5
 L

/s 
vớ

i n
hà

 c
ó 

kh
ối

 tí
ch

 đ
ến

 1
0 

00
0 

m
3.

 K
hi

 n
hà

 c
ó 

kh
ối

 tí
ch

 lớ
n 

hơ
n 

10
 

00
0 

m
3 

th
ì p

hả
i t

ăn
g 

th
êm

 5
 L

/s 
ch

o 
m

ỗi
 1

00
 0

00
 m

3 
tă

ng
 th

êm
 h

oặ
c 

ph
ần

 lẻ
 c

ủa
 1

00
 0

00
 

m
3 

tă
ng

 th
êm

 

                    M
ục

 H
.2

.3
 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

 
 

K
hi

 x
ác

 đ
ịn

h 
lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ần
 th

iế
t, 

ph
ải

 c
ăn

 c
ứ 

và
o 

ch
iề

u 
ca

o 
tia

 n
ướ

c 
đặ

c 
và

 
đư

ờn
g 

kí
nh

 đ
ầu

 lă
ng

 p
hu

n 
ch

ữa
 c

há
y 

xá
c 

đị
nh

 th
eo

 E
rr

or
! R

ef
er

en
ce

 s
ou

rc
e 

no
t f

ou
nd

.. 
K

hi
 đ

ó 
tín

h 
to

án
 h

oạ
t đ

ộn
g 

đồ
ng

 th
ời

 c
ủa

 h
ọn

g 
nư

ớc
 v

à 
cá

c 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
ác

 

M
ục

 H
.2

.1
 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

 

- 
G

ar
a 

ô-
tô

 
Số

 lư
ợn

g 
lă

ng
 p

hu
n 

ch
ữa

 c
há

y 
và

 lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 tố

i t
hi

ểu
 c

ho
 m

ột
 ti

a 
ph

un
 c

hữ
a 

ch
áy

 b
ên

 
tro

ng
 c

ác
 g

ar
a 

ô-
tô

 d
ạn

g 
kí

n 
ph

ải
 đ

ảm
 b

ảo
 n

hư
 sa

u:
 

- K
hi

 th
ể 

tíc
h 

kh
oa

ng
 c

há
y 

từ
 5

00
 đ

ến
 5

.0
00

 m
3 : 

2 
lă

ng
 p

hu
n 

và
 2

,5
 l/

s c
ho

 m
ột

 ti
a 

ph
un

; 
- K

hi
 th

ể 
tíc

h 
kh

oa
ng

 c
há

y 
lớ

n 
hơ

n 
5.

00
0 

m
3 : 2

 lă
ng

 p
hu

n 
và

 5
 l/

s c
ho

 m
ột

 ti
a 

ph
un

. 

Đ
iề

u 
2.

3.
2.

1 
Q

CV
N

 
13

:2
01

8/
BX

D
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Ch
o 

ph
ép

 k
hô

ng
 đ

ặt
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 c
ấp

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

bê
n 

tro
ng

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 g
ar

a 
ô-

tô
 m

ột
 v

à 
ha

i t
ần

g 
dạ

ng
 n

gă
n 

có
 lố

i r
a n

go
ài

 tr
ời

 tr
ực

 ti
ếp

 từ
 từ

ng
 n

gă
n.

 
- 

N
hà

 
cô
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M
ục

 H
.2

.9
 

Ph
ụ 

lụ
c 

H
, Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
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G
hi

 c
hú

: N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
, d

uy
 tr

ì h
oạ

t đ
ộn

g 
cá

c 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, h
ệ 

th
ốn

g 
PC

C
C

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 p

hả
i c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

đư
ợc

 th
ẩm

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
 h

oặ
c t

hờ
i đ

iể
m

 đ
ưa

 và
o 

sử
 d

ụn
g 

(n
ếu

 cô
ng

 tr
ìn

h 
ch

ưa
 đ

ượ
c t

hẩ
m

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
). 

Ví
 d

ụ 
cô

ng
 tr

ìn
h 

đư
ợc

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 th
ẩm

 d
uy

ệt
 th

iế
t k

ế 
về

 P
C

C
C

 n
ăm

 2
02

4 
th

ì k
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 h

ệ 
th

ốn
g 

PC
C

C
 đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 p
hả

i c
ăn

 c
ứ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
TC

VN
 3

89
0:

20
23

. 
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BẢ
N

G
 H

T6
: H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N
 N

Ộ
I D

U
N

G
 K

IỂ
M

 T
R

A
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 C

H
Ữ

A
 C

H
Á

Y
 T

Ự
 Đ

Ộ
N

G
 B

Ằ
N

G
 N

Ư
Ớ

C
, B

Ọ
T 

1.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
, n

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a:

 
1.

1.
 K

iể
m

 tr
a 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

 a
. T

hi
ết

 b
ị, 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

ki
ểm

 tr
a 

- T
hi

ết
 b

ị k
iể

m
 tr

a:
 T

hư
ớc

 đ
o 

ch
iề

u 
dà

i; 
th

iế
t b

ị đ
o 

lư
u 

lư
ợn

g,
 th

iế
t b

ị đ
o 

áp
 su

ất
 đ

ầu
 lă

ng
,…

 
- P

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

iể
m

 tr
a:

 K
iể

m
 tr

a 
về

 v
ị t

rí,
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 lắ

p 
đặ

t, 
th

ôn
g 

số
 k

ỹ 
th

uậ
t v

à 
tá

c 
độ

ng
 tr

ực
 ti

ếp
 h

oặ
c 

sử
 d

ụn
g 

th
iế

t b
ị t

hử
 

ng
hi

ệm
. b.

 N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
- K

iể
m

 tr
a 

nh
à,

 c
ôn

g 
trì

nh
, g

ia
n 

ph
òn

g,
 th

iế
t b

ị c
ó 

du
y 

trì
 lắ

p 
đặ

t, 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

th
eo

 h
ồ 

sơ
 th

iế
t k

ế;
 

- H
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

Sp
rin

kl
er

 
* 

Đ
ầu

 p
hu

n 
+ 

Tr
ực

 q
ua

n:
 K

iể
m

 tr
a 

số
 lư

ợn
g,

 v
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t đ
ầu

 p
hu

n 
(k

ho
ản

g 
cá

ch
 g

iữ
a 

cá
c 

đầ
u 

ph
un

, k
ho

ản
g 

cá
ch

 đ
ầu

 p
hu

n 
đế

n 
trầ

n,
 c

ao
 đ

ộ 
lắ

p 
đặ

t, 
bố

 tr
í đ

ầu
 p

hu
n 

dư
ới

 ố
ng

 g
ió

, đ
ườ

ng
 k

ỹ 
th

uậ
t);

 k
iể

m
 tr

a c
hủ

ng
 lo

ại
 đ

ầu
 p

hu
n 

(h
ệ s

ố 
K

, đ
ườ

ng
 k

ín
h 

vò
i p

hu
n,

 lo
ại

 q
ua

y 
lê

n/
qu

ay
 x

uố
ng

/q
ua

y 
ng

an
g/

âm
 tr

ần
, n

hi
ệt

 đ
ộ 

kí
ch

 h
oạ

t).
 

+ 
Th

ử 
ng

hi
ệm

: K
íc

h 
ho

ạt
 đ

ầu
 p

hu
n 

để
 k

iể
m

 tr
a 

hì
nh

 d
ạn

g 
tia

 p
hu

n,
 đ

o 
lư

u 
lư

ợn
g 

trê
n 

đư
ờn

g 
ốn

g 
(s

ố 
lư

ợn
g 

đầ
u 

ph
un

 k
íc

h 
ho

ạt
 d

ựa
 

trê
n 

th
ôn

g 
số

 tí
nh

 to
án

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
tạ

i v
ị t

rí 
bấ

t l
ợi

 n
hấ

t).
 

* 
Cá

c 
va

n 
trê

n 
đư

ờn
g 

ốn
g 

+ 
Tr

ực
 q

ua
n:

 V
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t, 
bố

 tr
í v

an
 k

hó
a 

trê
n 

đư
ờn

g 
ốn

g 
(v

an
 c

hặ
n 

trê
n 

đư
ờn

g 
ốn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
sp

rin
kl

er
 p

hả
i đ

ượ
c 

gi
ám

 sá
t t

rạ
ng

 
th

ái
 đ

ón
g/

m
ở)

; v
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t, 
bố

 tr
í A

la
rm

 v
al

ve
 (c

ác
 b

ộ 
ph

ận
 tr

ên
 v

an
: v

an
 m

ột
 c

hi
ều

, c
ôn

g 
tắ

c 
dò

ng
 c

hả
y,

 c
hu

ôn
g 

nư
ớc

, b
ìn

h 
là

m
 tr

ễ…
.);

 V
ị 

trí
 lắ

p 
đặ

t, 
bố

 tr
í v

an
 g

iả
m

 á
p;

 v
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t, 
bố

 tr
í đ

ồn
g 

hồ
 đ

o 
áp

, v
an

 k
hó

a 
tạ

i đ
ầu

 p
hu

n 
ch

ủ 
đạ

o.
 

+ 
Th

ử 
ng

hi
ệm

: 
K

hó
a 

ng
ẫu

 n
hi

ên
 m

ột
 số

 v
an

 c
hặ

n 
tầ

ng
/k

hu
 v

ực
 v

à 
ki

ểm
 tr

a 
tín

 h
iệ

u 
gi

ám
 sá

t t
ại

 tủ
 tr

un
g 

tâ
m

 b
áo

 c
há

y;
 

K
íc

h 
ho

ạt
 h

ệ 
th

ốn
g 

và
 k

iể
m

 tr
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
A

la
rm

 v
al

ve
 (c

hu
ôn

g 
nư

ớc
 h

oạ
t đ

ộn
g,

 c
ôn

g 
tá

c 
dò

ng
 c

hả
y 

kí
ch

 h
oạ

t t
ín

 h
iệ

u 
bá

o 
ch

áy
); 

Đ
o 

áp
 lự

c 
nư

ớc
 tạ

i v
ị t

rí 
sa

u 
va

n 
gi

ảm
 á

p.
 

- H
ệ 

th
ốn

g 
m

àn
 n

ướ
c 

D
re

nc
he

r/s
pr

ay
 (n

ếu
 c

ó)
. L

ưu
 ý

 c
hỉ

 b
ố 

trí
 m

àn
 n

ướ
c 

D
re

nc
he

r t
ại

 c
ác

 v
ị t

rí 
đư

ợc
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 
có

 li
ên

 q
ua

n.
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* 
Đ

ầu
 p

hu
n 

+ 
Tr

ực
 q

ua
n:

 
K

iể
m

 tr
a 

số
 lư

ợn
g,

 v
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t đ
ầu

 p
hu

n 
(k

ho
ản

g 
cá

ch
 g

iữ
a 

cá
c 

đầ
u 

ph
un

, k
ho

ản
g 

cá
ch

 đ
ầu

 p
hu

n 
đế

n 
trầ

n,
 c

ao
 đ

ộ 
lắ

p 
đặ

t);
 

K
iể

m
 tr

a 
ch

ủn
g 

lo
ại

 đ
ầu

 p
hu

n 
(h

ệ 
số

 K
, đ

ườ
ng

 k
ín

h 
vò

i p
hu

n,
 lo

ại
 đ

ầu
 p

hu
n)

. 
+ 

Th
ử 

ng
hi

ệm
: K

íc
h 

ho
ạt

 h
ệ 

th
ốn

g 
để

 k
iể

m
 tr

a 
hì

nh
 d

ạn
g 

tia
 p

hu
n,

 đ
o 

lư
u 

lư
ợn

g 
trê

n 
đư

ờn
g 

ốn
g 

(tạ
i v

ị t
rí 

ch
iề

u 
dà

i m
àn

 n
ướ

c 
lớ

n 
nh

ất
). 

* 
Cá

c 
va

n 
trê

n 
đư

ờn
g 

ốn
g 

+ 
Tr

ực
 q

ua
n:

 
V

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t, 

bố
 tr

í v
an

 k
hó

a 
trê

n 
đư

ờn
g 

ốn
g 

(p
hả

i c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
gử

i t
ín

 h
iệ

u 
gi

ám
 sá

t đ
ến

 h
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
 tự

 đ
ộn

g)
; 

V
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t, 
bố

 tr
í D

el
ug

e 
va

lv
e;

 
Lắ

p 
đặ

t n
út

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

ở 
vị

 tr
í d

ễ 
th

ao
 tá

c.
 

+ 
Th

ử 
ng

hi
ệm

: 
Th

ử 
ng

hi
ệm

 k
íc

h 
ho

ạt
 D

el
ug

e 
va

lv
e 

bằ
ng

 c
hế

 đ
ộ 

tự
 đ

ộn
g,

 b
ằn

g 
ta

y 
(0

2 
tín

 h
iệ

u 
bá

o 
ch

áy
, đ

ườ
ng

 ố
ng

 S
pr

in
kl

er
 k

íc
h 

ho
ạt

, v
an

 x
ả 

bằ
ng

 
ta

y)
; 

c.
 V

iệ
c 

dá
n 

te
m

 k
iể

m
 đ

ịn
h 

ho
ặc

 c
ó 

cấ
p 

ph
ép

 lư
u 

th
ôn

g 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 v
ề 

PC
C

C.
 

1.
2.

 K
iể

m
 tr

a 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 b
ọt

  
a.

 T
hi

ết
 b

ị, 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
ki

ểm
 tr

a 
- T

hi
ết

 b
ị k

iể
m

 tr
a:

 T
hi

ết
 b

ị t
hử

 n
gh

iệ
m

 h
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
, T

hi
ết

 b
ị đ

o 
nồ

ng
 đ

ộ 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t. 
- P

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

iể
m

 tr
a 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

lo
ại

 c
hấ

t t
ạo

 b
ọt

, l
oạ

i đ
ầu

 p
hu

n 
tạ

o 
bọ

t v
ới

 g
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 k
iể

m
 đ

ịn
h 

PC
CC

; 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
về

 v
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 b
ọt

, v
ị t

rí 
đặ

t b
ồn

 c
hứ

a 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t, 
lư

ợn
g 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t; 

+ 
Th

ử 
th

ực
 tế

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
(ở

 c
hế

 đ
ộ 

tự
 đ

ộn
g 

và
 b

ằn
g 

ta
y)

 k
ết

 h
ợp

 v
ới

 c
ác

 th
iế

t b
ị đ

o.
 

(2
) N

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a 

- K
iể

m
 tr

a 
nh

à,
 c

ôn
g 

trì
nh

, g
ia

n 
ph

òn
g,

 th
iế

t b
ị c

ó 
du

y 
trì

 lắ
p 

đặ
t, 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
th

eo
 h

ồ 
sơ

 th
iế

t k
ế;

 
- K

iể
m

 tr
a 

bố
 tr

í v
à 

kh
ả 

nă
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
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+ 
Bồ

n/
té

c 
ch

ứa
 c

hấ
t t

ạo
 b

ọt
: V

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t, 

lư
ợn

g 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t (
lư

u 
ý 

lư
ợn

g 
bọ

t d
ự 

ph
òn

g 
10

0%
 so

 v
ới

 th
iế

t k
ế)

; t
hờ

i g
ia

n,
 th

ời
 h

ạn
 c

ủa
 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t. 

+ 
Th

iế
t b

ị t
rộ

n 
và

 đ
ịn

h 
lư

ợn
g 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t: 

V
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t, 
th

ôn
g 

số
 (t

ỷ 
lệ

 tr
ộn

 b
ọt

) p
hù

 h
ợp

 v
ới

 lo
ại

 b
ọt

 th
eo

 th
iế

t k
ế.

 
+ 

Tủ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
(đ

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 b

ọt
 đ

ộc
 lậ

p)
: C

hủ
ng

 lo
ại

 tủ
 đ

iề
u 

kh
iể

n;
 V

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t. 

- K
iể

m
 tr

a 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
kí

ch
 h

oạ
t h

ệ 
th

ốn
g 

tự
 đ

ộn
g 

và
 b

ằn
g 

ta
y 

+ 
Tr

ườ
ng

 h
ợp

 k
íc

h 
ho

ạt
 b

ằn
g 

bá
o 

ch
áy

: H
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
 tự

 đ
ộn

g 
đi

ều
 k

hi
ển

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

bằ
ng

 b
ọt

 p
hả

i đ
ảm

 b
ảo

 m
ỗi

 đ
iể

m
 

đư
ợc

 b
ảo

 v
ệ 

bở
i 0

2 
đầ

u 
bá

o 
ch

áy
 th

uộ
c 

02
 k

ên
h 

kh
ác

 n
ha

u;
 

+ 
Tr

ườ
ng

 h
ợp

 k
íc

h 
ho

ạt
 b

ằn
g 

hệ
 th

ốn
g 

sp
rin

kl
er

: K
iể

m
 tr

a 
bố

 tr
í, 

lắ
p 

đầ
u 

ph
un

 (t
ươ

ng
 tự

 n
hư

 h
ệ 

th
ốn

g 
sp

rin
kl

er
) v

à 
kế

t n
ối

 tớ
i v

an
 

trà
n 

ng
ập

.  
+ 

K
íc

h 
ho

ạt
 b

ằn
g 

ta
y:

 K
íc

h 
ho

ạt
 b

ằn
g 

va
n 

đi
ện

 h
oặ

c 
va

n 
xả

 tạ
i v

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t v

an
 tr

àn
 n

gậ
p.

 
- V

an
 k

hó
a,

 v
an

 tr
àn

 n
gậ

p 
(d

el
ug

e 
va

lv
e)

, đ
ườ

ng
 ố

ng
 v

à 
đầ

u 
ph

un
 b

ọt
 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

về
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 d
ẫn

 h
ỗn

 h
ợp

 c
hấ

t t
ạo

 b
ọt

 v
à 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 (đ

ườ
ng

 k
ín

h 
ốn

g,
 c

hi
ều

 d
ài

 tu
yế

n 
ốn

g)
; 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

về
 v

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t v

an
 c

ổn
g,

 v
an

 tr
àn

 n
gậ

p 
nố

i t
ừ 

đư
ờn

g 
ốn

g 
hệ

 th
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 v
ào

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 b
ọt

 (l
ưu

 ý
 v

an
 c

ổn
g 

là
 v

an
 th

ườ
ng

 m
ở,

 v
an

 n
ày

 p
hả

i c
ó 

tín
 h

iệ
u 

gi
ám

 sá
t k

ết
 n

ối
 v

ề 
tủ

 b
áo

 c
há

y 
ch

áy
 tr

un
g 

tâ
m

); 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
về

 c
hủ

ng
 lo

ại
 đ

ầu
 p

hu
n 

tạ
o 

bọ
t, 

số
 lư

ợn
g 

đầ
u 

ph
un

, k
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
; 

c.
 T

hử
 n

gh
iệ

m
 h

oạ
t đ

ộn
g:

  
- Đ

ưa
 v

an
 c

ổn
g 

trư
ớc

 v
an

 đ
iệ

n 
từ

/v
an

 tr
àn

 n
gậ

p 
về

 tr
ạn

g 
th
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 c
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 tự
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 c
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 c
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 c
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. Đ
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củ
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, c
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ị c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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Đ
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 củ
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 c
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 cấ
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 cá
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 c
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 m
ột

 p
hầ

n 
kh

ôn
g 

qu
á 

ba
; k

hi
 tí

nh
 to

án
 th

ủy
 

lự
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củ
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t c
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 củ
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 p
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 lư
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 m
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 p
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, m
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 c
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 c
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ới
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 c
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 tự
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 c
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i c
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i c

ác
 b

ể n
ày

 sử
 d
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 c
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 c
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 c
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 c
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 lư
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t c
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 d
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 c
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 c
ủa

 c
ửa

, l
ối

 đ
i v

à 
cá

c 
lỗ

 m
ở 

củ
a 

dâ
y 

ch
uy

ền
 c

ôn
g 

ng
hệ

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 đ
ến

 5
 m

, 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ph
ân

 p
hố

i c
ủa

 m
àn

 n
ướ

c l
à 

01
 d

ải
. K

ho
ản

g 
cá

ch
 g

iữ
a 

cá
c đ

ầu
 p

hu
n 

củ
a 

m
àn

 n
ướ

c 
dọ

c t
he

o 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ph
ân

 p
hố

i t
rê

n 
01

 d
ải

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 tí

nh
 to

án
 b

ảo
 đ

ảm
 lư

u 
lư

ợn
g 

là
 

1 
l/s

 c
ho

 1
 m

 c
hi

ều
 d

ài
 m

àn
 n

ướ
c 

trê
n 

to
àn

 b
ộ 

ch
iề

u 
rộ

ng
 b

ảo
 v

ệ.
 

N
ếu

 c
hi

ều
 rộ

ng
 c

ủa
 c

ửa
, l

ối
 đ

i v
à 

cá
c 

lỗ
 m

ở 
củ

a 
dâ

y 
ch

uy
ền

 c
ôn

g 
ng

hệ
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
 tr

ên
 5

 m
 

và
 sử

 d
ụn

g 
m

àn
 n

ướ
c 

th
ay

 b
ộ 

ph
ân

 n
gă

n 
ch

áy
, đ

ườ
ng

 ố
ng

 p
hâ

n 
ph

ối
 c

ủa
 m

àn
 n

ướ
c 

là
 0

2 
dả

i 
vớ

i l
ưu

 lư
ợn

g 
tố

i t
hi

ểu
 c

ho
 m

ỗi
 d

ải
 là

 0
,5

 l/
s c

ho
 1

 m
 c

hi
ều

 d
ài

, k
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
02

 d
ải

 từ
 

0,
4 

đế
n 

0,
6 

m
; đ

ầu
 p

hu
n 

trê
n 

02
 d

ải
 đ

ượ
c 

lắ
p 

đặ
t s

o 
le

. Đ
ầu

 p
hu

n 
nằ

m
 g

ần
 tư

ờn
g 

ph
ải

 c
ác

h 
tư

ờn
g 

kh
ôn

g 
qu

á 
0,

5 
m

. 

N
ếu

 m
àn

 n
ướ

c 
đư

ợc
 th

iế
t k

ế 
để

 tă
ng

 g
iớ

i h
ạn

 c
hị

u 
lử

a 
củ

a 
tư

ờn
g 

(b
ộ 

ph
ận

 n
gă

n 
ch

áy
), 

th
ì s

ử 
dụ

ng
 0

2 
dả

i b
ố 

trí
 tạ

i 0
2 

ph
ía

 c
ủa

 tư
ờn

g 
và

 c
ác

h 
tư

ờn
g 

kh
ôn

g 
qu

á 
0,

5 
m

; l
ưu

 lư
ợn

g 
củ

a 
m

ỗi
 

dả
i k

hô
ng

 n
hỏ

 h
ơn

 0
,5

 l/
s c

ho
 1

 m
 c

hi
ều

 d
ài

. H
ệ 

th
ốn

g 
th

iế
t k

ế 
bả

o 
đả

m
 d

ải
 n

ằm
 ở

 p
hí

a 
ph

át
 

si
nh

 c
há

y 
đư

ợc
 k

íc
h 

ho
ạt

. 

Tr
on

g 
ph

ạm
 v

i 2
 m

 ở
 c

ả 
ha

i p
hí

a 
đố

i v
ới

 m
àn

 n
ướ

c 
01

 d
ải

 v
à 

2 
m

 ở
 h

ai
 b

ên
 đ

ối
 d

iệ
n 

củ
a 

m
ỗi

 
dả

i đ
ối

 v
ới

 m
àn

 n
ướ

c 
02

 d
ải

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

bố
 tr

í c
hấ

t c
há

y.
 

Đ
iề

u 
5.

3.
2.

4,
 

5.
3.

2.
5,

 5
.3

.2
.6

, 
5.

2.
3.

7 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

+ 
Cơ

 
cấ

u 
kí

ch
 

ho
ạt

 
Cá

c 
cơ

 c
ấu

 k
íc

h 
ho

ạt
 tạ

i c
hỗ

 (b
ằn

g 
nú

t ấ
n 

bá
o 

ch
áy

 h
oặ

c 
nú

t ấ
n)

 p
hả

i đ
ượ

c 
đặ

t t
rự

c 
tiế

p 
tạ

i 
cá

c 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

/tr
ên

 p
hầ

n 
đư

ờn
g 

th
oá

t n
ạn

 g
ần

 n
hấ

t 
Đ

iề
u 

5.
3.

2.
8 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

G
hi

 c
hú

: N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
, d

uy
 tr

ì h
oạ

t đ
ộn

g 
cá

c 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, h
ệ 

th
ốn

g 
PC

C
C 

đố
i v

ới
 c

ơ 
sở

 p
hả

i c
ăn

 c
ứ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i t
hờ

i đ
iể

m
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
đư

ợc
 th

ẩm
 d

uy
ệt

/ t
hẩ

m
 đ

ịn
h 

th
iế

t k
ế v

ề P
C

C
C

 h
oặ

c 
th

ời
 đ

iể
m

 đ
ưa

 và
o 

sử
 d

ụn
g 

(n
ếu

 cô
ng

 tr
ìn

h 
ch

ưa
 đ

ượ
c t

hẩ
m

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
). 
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1 

Ví
 d

ụ 
cô

ng
 tr

ìn
h 

đư
ợc

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 th
ẩm

 d
uy

ệt
 th

iế
t k

ế 
về

 P
C

C
C

 n
ăm

 2
02

4 
th

ì k
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 h

ệ 
th

ốn
g 

PC
CC

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 p

hả
i c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

TC
VN

 3
89

0:
20

23
.  

 



14
2 

BẢ
N

G
 H

T7
: H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N
 N

Ộ
I D

U
N

G
 K

IỂ
M

 T
R

A
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 C

H
Ữ

A
 C

H
Á

Y
 B

Ằ
N

G
 B

Ọ
T 

C
Ố

 Đ
ỊN

H
 

 1.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
, n

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a:

 
a.

 T
hi

ết
 b

ị, 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
ki

ểm
 tr

a 
- T

hi
ết

 b
ị k

iể
m

 tr
a:

 T
hi

ết
 b

ị t
hử

 n
gh

iệ
m

 h
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
, T

hi
ết

 b
ị đ

o 
nồ

ng
 đ

ộ 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t. 
- P

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

iể
m

 tr
a 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

lo
ại

 c
hấ

t t
ạo

 b
ọt

, l
oạ

i đ
ầu

 p
hu

n 
tạ

o 
bọ

t v
ới

 g
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 k
iể

m
 đ

ịn
h 

PC
CC

; 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
về

 v
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 b
ọt

, v
ị t

rí 
đặ

t b
ồn

 c
hứ

a 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t, 
lư

ợn
g 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t; 

+ 
Th

ử 
th

ực
 tế

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
(ở

 c
hế

 đ
ộ 

tự
 đ

ộn
g 

và
 b

ằn
g 

ta
y)

 k
ết

 h
ợp

 v
ới

 c
ác

 th
iế

t b
ị đ

o.
 

(2
) N

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a 

- K
iể

m
 tr

a 
nh

à,
 c

ôn
g 

trì
nh

, g
ia

n 
ph

òn
g,

 th
iế

t b
ị c

ó 
du

y 
trì

 lắ
p 

đặ
t, 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
th

eo
 h

ồ 
sơ

 th
iế

t k
ế;

 
- K

iể
m

 tr
a 

bố
 tr

í v
à 

kh
ả 

nă
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
+ 

Bồ
n/

té
c 

ch
ứa

 c
hấ

t t
ạo

 b
ọt

: V
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t, 
lư

ợn
g 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t (

lư
u 

ý 
lư

ợn
g 

bọ
t d

ự 
ph

òn
g 

10
0%

 so
 v

ới
 th

iế
t k

ế)
; t

hờ
i g

ia
n,

 th
ời

 h
ạn

 c
ủa

 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t. 
+ 

Th
iế

t b
ị t

rộ
n 

và
 đ

ịn
h 

lư
ợn

g 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t: 
V

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t, 

th
ôn

g 
số

 (t
ỷ 

lệ
 tr

ộn
 b

ọt
) p

hù
 h

ợp
 v

ới
 lo

ại
 b

ọt
 th

eo
 th

iế
t k

ế.
 

+ 
Tủ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

(đ
ối

 v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 b
ọt

 đ
ộc

 lậ
p)

: C
hủ

ng
 lo

ại
 tủ

 đ
iề

u 
kh

iể
n;

 V
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t. 
- K

iể
m

 tr
a 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

kí
ch

 h
oạ

t h
ệ 

th
ốn

g 
tự

 đ
ộn

g 
và

 b
ằn

g 
ta

y 
+ 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

íc
h 

ho
ạt

 b
ằn

g 
bá

o 
ch

áy
: H

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

 tự
 đ

ộn
g 

đi
ều

 k
hi

ển
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
bằ

ng
 b

ọt
 p

hả
i đ

ảm
 b

ảo
 m

ỗi
 đ

iể
m

 
đư

ợc
 b

ảo
 v

ệ 
bở

i 0
2 

đầ
u 

bá
o 

ch
áy

 th
uộ

c 
02

 k
ên

h 
kh

ác
 n

ha
u;

 
+ 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

íc
h 

ho
ạt

 b
ằn

g 
hệ

 th
ốn

g 
sp

rin
kl

er
: K

iể
m

 tr
a 

bố
 tr

í, 
lắ

p 
đầ

u 
ph

un
 (t

ươ
ng

 tự
 n

hư
 h

ệ 
th

ốn
g 

sp
rin

kl
er

) v
à 

kế
t n

ối
 tớ

i v
an

 
trà

n 
ng

ập
.  

+ 
K

íc
h 

ho
ạt

 b
ằn

g 
ta

y:
 K

íc
h 

ho
ạt

 b
ằn

g 
va

n 
đi

ện
 h

oặ
c 

va
n 

xả
 tạ

i v
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t v
an

 tr
àn

 n
gậ

p.
 

- V
an

 k
hó

a,
 v

an
 tr

àn
 n

gậ
p 

(d
el

ug
e 

va
lv

e)
, đ

ườ
ng

 ố
ng

 v
à 

đầ
u 

ph
un

 b
ọt

 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
về

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 d

ẫn
 h

ỗn
 h

ợp
 c

hấ
t t

ạo
 b

ọt
 v

à 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 (đ
ườ

ng
 k

ín
h 

ốn
g,

 c
hi

ều
 d

ài
 tu

yế
n 

ốn
g)

; 
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+ 
K

iể
m

 tr
a 

về
 v

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t v

an
 c

ổn
g,

 v
an

 tr
àn

 n
gậ

p 
nố

i t
ừ 

đư
ờn

g 
ốn

g 
hệ

 th
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 v
ào

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 b
ọt

 (l
ưu

 ý
 v

an
 c

ổn
g 

là
 v

an
 th

ườ
ng

 m
ở,

 v
an

 n
ày

 p
hả

i c
ó 

tín
 h

iệ
u 

gi
ám

 sá
t k

ết
 n

ối
 v

ề 
tủ

 b
áo

 c
há

y 
ch

áy
 tr

un
g 

tâ
m

); 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
về

 c
hủ

ng
 lo

ại
 đ

ầu
 p

hu
n 

tạ
o 

bọ
t, 

số
 lư

ợn
g 

đầ
u 

ph
un

, k
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
; 

c.
 T

hử
 n

gh
iệ

m
 h

oạ
t đ

ộn
g:

  
- Đ

ưa
 v

an
 c

ổn
g 

trư
ớc

 v
an

 đ
iệ

n 
từ

/v
an

 tr
àn

 n
gậ

p 
về

 tr
ạn

g 
th

ái
 đ

ón
g 

để
 k

iể
m

 tr
a 

vi
ệc

 g
iá

m
 sá

t v
an

 tạ
i p

hò
ng

 tr
ực

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

tru
ng

 tâ
m

, 
sa

u 
đó

 đ
ưa

 v
ào

 c
ổn

g 
về

 tr
ạn

g 
th

ái
 th

ườ
ng

 m
ở;

 
- T

hử
 k

íc
h 

ho
ạt

 tự
 đ

ộn
g:

 
+ 

Th
ử 

ng
hi

ệm
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a đ

ầu
 b

áo
 c

há
y 

th
ứ 

1:
 T

ín
 h

iệ
u 

tru
yề

n 
về

 tủ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
và

 tủ
 b

áo
 ch

áy
 ch

un
g 

củ
a c

ôn
g 

trì
nh

, s
au

 đ
ó 

ch
uô

ng
, 

đè
n 

tạ
i k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ 
ho

ạt
 đ

ộn
g;

 
+ 

Th
ử 

ng
hi

ệm
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

đầ
u 

bá
o 

ch
áy

 th
ứ 

2 
(k

ên
h 

th
ứ 

2)
: K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 đ
ã 

đư
a 

tín
 h

iệ
u 

về
 tủ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 
độ

ng
 b

ằn
g 

bọ
t h

ay
 c

hư
a.

 S
au

 th
ời

 g
ia

n 
trễ

 v
an

 đ
iệ

n 
từ

/v
an

 tr
àn

 n
gậ

p 
kí

ch
 h

oạ
t đ

ể 
đi

ều
 k

hi
ển

 x
ả 

bọ
t; 

+ 
N

hấ
n 

nú
t ấ

n 
kh

ẩn
 tạ

i k
hu

 v
ực

 lắ
p 

đặ
t h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 th

ì t
ủ 

đi
ều

 k
hi

ển
 m

ở 
va

n 
đi

ện
 từ

 đ
ể 

hệ
 th

ốn
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g;
 

+ 
Th

ử 
đầ

u 
ph

un
 s

pr
in

kl
er

 h
oạ

t đ
ộn

g 
để

 k
íc

h 
ho

ạt
 v

an
 tr

àn
 n

gậ
p 

và
 h

ệ 
th

ốn
g 

ph
un

 b
ọt

 (đ
ối

 v
ới

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

íc
h 

ho
ạt

 b
ằn

g 
đầ

u 
ph

un
 

sp
rin

kl
er

); 
- S

au
 k

hi
 th

ử 
ng

hi
ệm

 h
ệ 

th
ốn

g 
ở 

ch
ế 

độ
 tự

 đ
ộn

g,
 ti

ến
 h

àn
h 

th
ử 

ng
hi

ệm
 b

ằn
g 

ta
y 

tạ
i v

ị t
rí 

va
n 

đi
ện

 từ
/v

an
 tr

àn
 n

gậ
p 

ho
ặc

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

từ
 

xa
 tạ

i v
ị t

rí 
ph

òn
g 

trự
c 

đi
ều

 k
hi

ển
 tr

un
g 

tâ
m

 (n
ếu

 c
ó)

; 
- S

au
 k

hi
 k

ết
 th

úc
 k

iể
m

 tr
a 

re
se

t, 
kh

óa
 v

an
 đ

iệ
n 

từ
 đ

ưa
 h

ệ 
th

ốn
g 

trở
 lạ

i t
rạ

ng
 th

ái
 th

ườ
ng

 tr
ực

. 
d.

 V
iệ

c 
dá

n 
te

m
 k

iể
m

 đ
ịn

h 
ho

ặc
 c

ó 
cấ

p 
ph

ép
 lư

u 
th

ôn
g 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 v

ề 
PC

CC
. 

2.
 C

ăn
 cứ

 đ
ể 

đố
i c

hi
ếu

 k
iể

m
 tr

a,
 x

ử 
ph

ạt
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h:
 

 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
K

ho
ản

, Đ
iề

u 
 

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị 

đị
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 c
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i c
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- C
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i c
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i c
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ứa
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 b
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củ
a 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
nà

y.
 

Đ
iề

u 
5.

9.
5.

1 
TC

V
N

 5
30

7:
20

09
 



14
4 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
K

ho
ản

, Đ
iề

u 
 

N
gh

ị đ
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ệ 
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ốn
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y 
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ịn
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- C
ác

 b
ể 

nổ
i c

ó 
đư

ờn
g 

kí
nh
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hỏ
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ơn

 1
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- C
ác
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ể 

nổ
i c

ó 
du

ng
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ch
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3  đ

ến
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ướ
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 m
3 ; 

- C
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ể 

nổ
i c
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ướ
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ể 
ng
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 c
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du

ng
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ằn
g 

ho
ặc
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n 
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0 
m
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Đ

ối
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ới
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ho
 c

hứ
a 

dầ
u 

m
az
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, b

ố 
tr

í m
ột
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ến

 h
ai

 d
ãy

 (k
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

và
o 

du
ng

 
tíc

h 
và

 k
íc

h 
th

ướ
c 

bể
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hứ
a)

 c
ó 

th
ể 

tra
ng

 b
ị h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
bá

n 
cố

 đ
ịn

h 
kh

i c
ó 

sự
 c

hấ
p 

th
uậ

n 
củ

a 
cơ
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ua

n 
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ản
 lý
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ề 

ph
òn

g 
ch
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 c

hữ
a 

ch
áy
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- C

ác
 th

iế
t b

ị s
au

 p
hả

i l
ắp

 c
ố 

đị
nh

: 
+ 

Đ
ối

 v
ới

 b
ể 

nổ
i :

 L
ăn

g 
tạ

o 
bọ

t, 
ốn

g 
dẫ

n 
du

ng
 d

ịc
h 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t, 

ốn
g 

tư
ới
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át

 
th

àn
h 

bể
 lắ

p 
cố

 đ
ịn

h 
và

o 
th

àn
h 

bể
 v

à 
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o 
dà

i t
ối
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u 
tớ

i h
ọn

g 
ch

ờ 
đặ

t n
go

ài
 đ

ê 
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o 
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ăn
 c

há
y;

 
+ 

Đ
ối

 v
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ể 
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ầm
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m

áy
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ơm
, c

ụm
 v

an
 b

ể 
ch

ứa
 d

un
g 

dị
ch

 c
hấ

t t
ạo

 b
ọt
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hi

ết
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ị 
ch

ứa
 c

hấ
t t

ạo
 b

ọt
) t
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ết

 b
ị t

rộ
n 

bọ
t, 

đư
ờn

g 
ốn

g 
dẫ

n 
du
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 d

ịc
h 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t, 

đư
ờn

g 
ốn

g 
dẫ

n 
nư

ớc
 đ

ến
 h

ọn
g 
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ờ.

 

Đ
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bị
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ặt

 th
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uộ

c 
hệ
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hố

ng
 c
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a 

ch
áy
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ẩm
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C

hủ
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ịc
h 

U
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cấ
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tỉn
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òn
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 d
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ì h

oạ
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g 
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a 

th
iế
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bị

 th
uộ

c 
hệ

 t
hố
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 c

hữ
a 

ch
áy

 (
đi

ểm
 b

 k
ho
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 4

 Đ
iề

u 
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Ph

ạt
 ti

ền
 từ
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0 

đồ
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 đ
ến
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ồn
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iệ
n 
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hắ

c 
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ục
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ậu
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c 
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y 
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ị 
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uộ
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hố
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 c

hữ
a 

ch
áy
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ẩm
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xử
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hạ
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C

hủ
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ịc
h 

U
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D
 

cấ
p 

xã
; 

Tr
ưở

ng
 

ph
òn

g 
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, 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 C
07

); 
 

 - H
àn

h 
vi

 b
ảo

 q
uả

n,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 
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ôn

g 
bả
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đả

m
 

nộ
i 

du
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 t
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o 
qu
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đị

nh
 (

đi
ểm

 c
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1 
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iề

u 
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; 
Ph

ạt
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iề
n 

từ
 

3.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 

đế
n 

5.
00
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00
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đồ

ng
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th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
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: 

C
hủ

 
tịc

h 
U

BN
D

 c
ấp

 x
ã;

 C
án
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ộ 

ch
iế

n 
sĩ

); 
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Y

êu
 cầ

u 
kỹ

 th
uậ
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ia
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un
 c

hấ
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 c
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 D
M

&
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 c
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Đ
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 c
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 c
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Đ
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 c
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 c
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 c
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 c
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bọ
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dụ
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 c
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 c
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 lắ
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 c
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 c
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Đ
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 d
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 Đ
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 c
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ho
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g 
cá
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iữ
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cá
c 
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u 
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Đ
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Đ
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n 
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có
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ng
 

- D
iệ

n 
tíc

h 
m

ặt
 th

oá
ng

 p
hu

n 
bọ

t l
ấy
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ằn

g 
di

ện
 tí

ch
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àn
h 

kh
uy

ên
 g

iữ
a 
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àn
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bể

 v
à 

gờ
 c

hắ
n 

bọ
t. 

Đ
ối
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ới
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ọt

 đ
ộ 

nở
 tr

un
g 

bì
nh

 : 
- C

ườ
ng

 đ
ộ 

ph
un

 d
un

g 
dị

ch
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hấ
t t

ạo
 b

ọt
 : 

0,
25

 l/
s.m

2  
- T

hờ
i g

ia
n 

ph
un
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ọt

 tố
i t
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ểu

 : 
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hú

t 
- K

ho
ản

g 
cá

ch
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iữ
a 

cá
c 

lă
ng
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n 
bọ

t t
he
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u 
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ể 
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ụ 
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uộ
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và
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 c
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 c
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ờ 
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ắn
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iệ
n 

tíc
h 

m
ặt

 th
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ng
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hu
n 

bọ
t l
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ằn
g 
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ện

 tí
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 v
àn
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kh

uy
ên
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àn
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à 
gờ

 c
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ú 
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đư
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bọ

t v
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ể 

m
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à 

bể
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g 
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m

 p
hụ

 lụ
c 
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ạn
g 

m
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 n
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à 
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 c
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n 

bọ
t x
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ái
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c 
vớ
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 d
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g 
m

ái
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ổi
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êu
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ng

 th
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D
ự 

trữ
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 c
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há
y 
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u 
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 c
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- Đ
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hấ
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 c
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K
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 d
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 c
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 d
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 c
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Q
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 =

 S
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 (l
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on
g 

đó
 : 
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 d
iệ

n 
tíc
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bề
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ặt
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ể 
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áy

 (m
2 ). 

J c
t l

à 
cư

ờn
g 
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n 

du
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 d
ịc
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ất
 tạ
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 số
 lư
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bọ

t c
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iế
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 v
ới

 số
 lư

ợn
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i b
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u 
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 d
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bằ
ng

 l/
s; 

q L
 là

 lư
u 

lư
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dị
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 c
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 c
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 c
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m
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ổi
 h

oặ
c 

bể
 c

ó 
ph

ao
 b

ên
 

tr
on

g,
 lự

a 
ch

ọn
 q

L c
ần

 p
hả

i t
ín

h 
đế

n 
kh

oả
ng

 c
ác

h 
bố

 tr
í l

ăn
g 

ph
un

 đ
ể 

bọ
t k

hô
ng

 
bị

 tr
àn

 q
ua

 g
ờ 

ch
ắn

 b
ọt

. 

Ph
ụ 

lụ
c 

B 
TC

V
N

 5
30

7:
20

09
 

 

- 
 

 
 



14
7 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
K

ho
ản

, Đ
iề

u 
 

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị 

đị
nh

 số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
+ 

Y
êu

 c
ầu

 tr
an

g 
bị

 
N

go
ài

 th
iế

t b
ị p

hu
n 

bọ
t l

ắp
 c

ố 
đị

nh
 ở

 b
ể 

ch
ứa

 p
hả

i b
ố 

trí
 tr

ụ 
cấ

p 
du

ng
 d

ịc
h 

ch
ất

 
tạ

o 
bọ

t b
ổ 

trợ
 p

hí
a 

ng
oà

i đ
ê 

ng
ăn

 c
há

y 
để

 d
ập

 tắ
t đ

ám
 c

há
y 

tro
ng

 k
hu

 đ
ê 

do
 sả

n 
ph

ẩm
 b

ị t
rà

n 
từ

 b
ể 

ch
ứa

. L
ưu

 lư
ợn

g 
du

ng
 d

ịc
h 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t c

ho
 m

ỗi
 tr

ụ 
ít 

nh
ất

 là
 

18
9 

l/p
hú

t 

Đ
iề

u 
5.

9.
14

 
TC

V
N

 5
30

7:
20

09
 

 

+ 
Số

 lư
ợn

g 
Đ

ườ
ng

 k
ín

h 
bể

 lớ
n 

nh
ất

, m
 

Số
 lư

ợn
g 

trụ
 b

ổ 
trợ

, c
ái

 
N

hỏ
 h

ơn
 1

9,
5 

1 
Từ

 1
9,

5 
đế

n 
36

 
2 

Lớ
n 

hơ
n 

36
 

3 

Bả
ng

 1
2 

TC
V

N
 5

30
7:

20
09

 
 

+ 
Th

ời
 g

ia
n 

ph
un

 
Đ

ườ
ng

 k
ín

h 
bể

 lớ
n 

nh
ất

, 
m

 
Th

ời
 g

ia
n 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tố

i t
hi

ểu
, 

ph
út

 
N

hỏ
 h

ơn
 1

0,
5 

10
 

Từ
 1

0,
5 

đế
n 

28
,5

 
20

 
Lớ

n 
hơ

n 
28

,5
 

30
 

Bả
ng

 1
3 

TC
V

N
 5

30
7:

20
09

 
 

+ 
Tí

nh
 to

án
 lư

ợn
g 

du
ng

 
dị

ch
 b

ọt
 c

hữ
a 

ch
áy

 
ch

o 
hệ

 t
hố

ng
 p

hu
n 

bọ
t b

ổ 
trợ

 

Lư
ợn

g 
du

ng
 d

ịc
h 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t c

ho
 h

ệ 
th

ốn
g 

ph
un

 b
ọt

 b
ổ 

trợ
 đ

ượ
c 

tín
h 

to
án

 n
hư

 
sa

u:
 

W
dd

 =
 . 

N
LT

B
.q

L.t
  

Tr
on

g 
đó

: N
L l

à 
số

 lư
ợn

g 
lă

ng
 p

hu
n 

bọ
t 

 Q
L l

à 
lư

u 
lư

ợn
g 

củ
a 

lă
ng

 p
hu

n 
bọ

t b
ôt

 tr
ợ 

≥1
89

 l/
ph

 
 T

 là
 th

ời
 g

ia
n 

ph
un

 

 
 

- 
Tí

nh
 to

án
 lư

ợn
g 

du
ng

 
dị

ch
 c

hấ
t t

ạo
 b

ọt
 c

ần
 

th
iế

t đ
ể 

ch
ữa

 c
há

y 
bể

 
ch

áy
 

Lư
ợn

g 
du

ng
 d

ịc
h 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t d

ự 
trữ

 c
ần

 th
iế

t, 
W

dd
, t

ín
h 

bằ
ng

 lí
t, 

đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
th

eo
 c

ôn
g 

th
ức

 : W
dd

 =
 K

. N
LT

B
.q

L.t
 +

 W
d +

 W
B

T 
(B

.3
) 

Tr
on

g 
đó

 : 
- N

LT
B
 là

 số
 lư

ợn
g 

lă
ng

 tạ
o 

bọ
t, 

tín
h 

bằ
ng

 c
hi

ếc
; 

- q
L l

à 
lư

u 
lư

ợn
g 

ph
un

 d
un

g 
dị

ch
 c

hấ
t t

ạo
 b

ọt
 c

ủa
 lă

ng
, t

ín
h 

bằ
ng

 l/
s;

 
- t

 là
 th

ời
 g

ia
n 

ph
un

 d
un

g 
dị

ch
, t

ín
h 

bằ
ng

 g
iâ

y 
- L

ấy
 th

eo
 đ

iề
u 

5.
9.

10
 (h

oặ
c 

5.
9.

11
) 

- W
BT

 là
 lư

ợn
g 

du
ng

 d
ịc

h 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t c
hữ

a 
ch

áy
 tr

on
g 

kh
u 

vự
c 

đê
 b

ao
 n

gă
n 

ch
áy

 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 đ

iề
u 

5.
9.

14
, t

ín
h 

bằ
ng

 lí
t; 

- K
 là

 h
ệ 

số
 d

ự 
trữ

 (l
ấy

 th
eo

 đ
iề

u 
5.

9.
15

); 
- W

d 
là

 lư
ợn

g 
du

ng
 d

ịc
h 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t ứ

 đ
ọn

g 
tro

ng
 đ

ườ
ng

 ố
ng

, t
ín

h 
bằ

ng
 lí

t. 
Tr

on
g 

trư
ờn

g 
hợ

p 
sử

 d
ụn

g 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

cố
 đ

ịn
h,

 W
d 

đư
ợc

 tí
nh

 n
hư

 sa
u:

 
W

d =
 (0

,7
85

 ∑
i=

1n  d
2 i.l

i).
 1

00
0 

Tr
on

g 
đó

 : 

Ph
ụ 

lụ
c 

B 
TC

V
N

 5
30

7:
20

09
 

 



14
8 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
K

ho
ản

, Đ
iề

u 
 

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị 

đị
nh

 số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
d i 

là
 đ

ườ
ng

 k
ín

h 
củ

a 
từ

ng
 lo

ại
 ố

ng
 d

ẫn
, t

ín
h 

bằ
ng

 m
ét

; 
l i 

là
 đ

ộ 
dà

i c
ủa

 từ
ng

 lo
ại

 ố
ng

 d
ẫn

, t
ín

h 
bằ

ng
 m

ét
. 

N
ếu

 lư
ợn

g 
du

ng
 d

ịc
h 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t ứ

 đ
ọn

g 
tro

ng
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 tí
nh

 đ
ượ

c 
nh

ỏ 
hơ

n 
ho

ặc
 b

ằn
g 

5%
 lư

ợn
g 

du
ng

 d
ịc

h 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t c
ần

 th
iế

t đ
ể 

ch
ữa

 c
há

y 
th

ì k
hô

ng
 

cộ
ng

 th
êm

 v
ào

. N
ếu

 lư
ợn

g 
du

ng
 d

ịc
h 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t ứ

 đ
ọn

g 
tro

ng
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 tí
nh

 
đư

ợc
 lớ

n 
hơ

n 
ho

ặc
 b

ằn
g 

5%
 lư

ợn
g 

du
ng

 d
ịc

h 
ch

ất
 tạ

o 
cầ

n 
th

iế
t đ

ể 
ch

ữa
 c

há
y 

th
ì 

ph
ải

 c
ộn

g 
th

êm
 v

ào
. 

-  
Tí

nh
 to

án
 lư

ợn
g 

ch
ất

 
tạ

o 
bọ

t 
Lư

ợn
g 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t c

ần
 th

iế
t d

ự 
trữ

 tr
on

g 
kh

o 
để

 c
hữ

a 
ch

áy
 W

CT
B,

 tí
nh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư

ợc
 x

ác
 đ

ịn
h 

th
eo

 c
ôn

g 
th

ức
 : 

 
Tr

on
g 

đó
 : 

W
dd

 là
 lư

ợn
g 

du
ng

 d
ịc

h 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t d
ự 

trữ
 c

ần
 th

iế
t, 

tín
h 

bằ
ng

 lí
t; 

C B
 là

 n
ồn

g 
độ

 c
hấ

t t
ạo

 b
ọt

 tr
on

g 
du

ng
 d

ịc
h 

để
 c

hữ
a 

ch
áy

, t
ín

h 
bằ

ng
 p

hầ
n 

tră
m

. 

 
 

- 
Tí

nh
 to

án
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 
cầ

n 
th

iế
t 

Lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ần
 th

iế
t đ

ể 
ph

a 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t t
hà

nh
 d

un
g 

dị
ch

 W
N

, t
ín

h 
bằ

ng
 lí

t, 
đư

ợc
 x

ác
 đ

ịn
h 

th
eo

 c
ôn

g 
th

ức
 : 

 
Tr

on
g 

đó
 : 

W
dd

 là
 lư

ợn
g 

du
ng

 d
ịc

h 
ch

ất
 tạ

o 
bọ

t d
ự 

trữ
 c

ần
 th

iế
t, 

tín
h 

bằ
ng

 lí
t; 

C N
 là

 n
ồn

g 
độ

 n
ướ

c 
tro

ng
 d

un
g 

dị
ch

 c
hấ

t t
ạo

 b
ọt

, t
ín

h 
bằ

ng
 p

hầ
n 

tră
m

. 

 
 

3 
Tr

ạm
 

bơ
m

 
và

 
bể

 
nư

ớc
 

 
 

 

- 
M

áy
 b

ơm
 b

ọt
 (n

ếu
 h

ệ 
th

ốn
g 

sử
 d

ụn
g 

trộ
n 

bọ
t b

ằn
g 

bơ
m

 b
ọt

) 

Đ
ối

 v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

cố
 đ

ịn
h 

bằ
ng

 b
ọt

 c
ó 

sử
 d

ụn
g 

th
iế

t b
ị đ

ịn
h 

lư
ợn

g 
bằ

ng
 

m
áy

 b
ơm

 đ
ộc

 lậ
p 

vớ
i m

áy
 b

ơm
 n

ướ
c 

th
ì c

ần
 p

hả
i b

ố 
trí

 m
áy

 b
ơm

 b
ọt

 d
ự 

ph
òn

g 
có

 tí
nh

 n
ăn

g 
tư

ơn
g 

đư
ơn

g 
vớ

i m
áy

 b
ơm

 b
ọt

 c
hí

nh
. 

Đ
iề

u 
5.

9.
20

 
TC

V
N

 5
30

7:
20

09
 

 

- 
Bể

 n
ướ

c 
 

 
 

+ 
K

hố
i t

íc
h 

bể
 

Tí
nh

 to
án

: 
W

 =
 W

TM
+W

N
 

Tí
nh

 to
án

  
 

+ 
N

gu
ồn

 n
ướ

c 
N

gu
ồn

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

ch
o 

kh
o 

tro
ng

 m
ọi

 th
ời

 đ
iể

m
 có

 th
ể 

lấ
y 

từ
 sô

ng
, h

ồ,
 a

o 
và

 
từ

 n
gu

ồn
 n

ướ
c 

sạ
ch

 c
ôn

g 
cộ

ng
  

Đ
iề

u 
5.

9.
21

 
TC

V
N

 5
30

7:
20

09
 

 



14
9 

G
hi

 c
hú

: N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
, d

uy
 tr

ì h
oạ

t đ
ộn

g 
cá

c 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, h
ệ 

th
ốn

g 
PC

C
C

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 p

hả
i c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

đư
ợc

 th
ẩm

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
 h

oặ
c t

hờ
i đ

iể
m

 đ
ưa

 và
o 

sử
 d

ụn
g 

(n
ếu

 cô
ng

 tr
ìn

h 
ch

ưa
 đ

ượ
c t

hẩ
m

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
). 

Ví
 d

ụ 
cô

ng
 tr

ìn
h 

đư
ợc

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 th
ẩm

 d
uy

ệt
 th

iế
t k

ế 
về

 P
C

C
C

 n
ăm

 2
02

4 
th

ì k
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 h

ệ 
th

ốn
g 

PC
C

C
 đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 p
hả

i c
ăn

 c
ứ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
TC

VN
 3

89
0:

20
23

. 
 TT

 
N

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a 

N
ội

 d
un

g 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 ti

êu
 c

hu
ẩn

, q
uy

 c
hu

ẩn
 k

ỹ 
th

uậ
t 

K
ho

ản
, Đ

iề
u 

 
N

gh
ị đ

ịn
h 

10
6/

20
25

/N
Đ

 v
à 

N
gh

ị 
đị

nh
 số

 6
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

+ 
Th

ời
 g

ia
n 

ph
ục

 h
ồi

 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

, t
ướ

i 
m

át
 v

à 
lư

ợn
g 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t 

Th
ời

 g
ia

n 
bổ

 su
ng

 đ
ủ 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 d

ự 
trữ

 c
hậ

m
 n

hấ
t l

à 
48

 g
iờ

, t
rư

ờn
g 

hợ
p 

ở 
nh

ữn
g 

nơ
i h

iế
m

 n
ướ

c 
ch

o 
ph

ép
 k

éo
 d

ài
 h

ơn
 n

hư
ng

 k
hô

ng
 q

uá
 9

6 
gi

ờ.
 T

hờ
i g

ia
n 

bổ
 su

ng
 

đủ
 lư

ợn
g 

ch
ất

 tạ
o 

bọ
t d

ự 
trữ

 c
hậ

m
 n

hấ
t l

à 
48

 g
iờ

. 

Đ
iề

u 
5.

9.
17

 
TC

V
N

 5
30

7:
20

09
 

 



15
0 

BẢ
N

G
 H

T8
: H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N
 N

Ộ
I D

U
N

G
 K

IỂ
M

 T
R

A
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 C

H
Ữ

A
 C

H
Á

Y
 B

Ằ
N

G
 K

H
Í H

Ó
A

 L
Ỏ

N
G

 

1.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
, n

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a:

 
 a

. T
hi

ết
 b

ị, 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
ki

ểm
 tr

a 
- T

hi
ết

 b
ị k

iể
m

 tr
a:

 T
hi

ết
 b

ị t
hử

 n
gh

iệ
m

 h
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
, t

hư
ớc

 đ
o 

ch
iề

u 
dà

i…
 

- P
hư

ơn
g 

ph
áp

 k
iể

m
 tr

a:
  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

nh
à,

 c
ôn

g 
trì

nh
, g

ia
n 

ph
òn

g,
 th

iế
t b

ị c
ó 

du
y 

trì
 lắ

p 
đặ

t, 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

th
eo

 h
ồ 

sơ
 th

iế
t k

ế;
 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

về
 v

ị t
rí,

 k
ho

ản
g 

cá
ch

 lắ
p 

đặ
t, 

th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t c
ủa

 b
ìn

h 
kh

í; 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
đi

ều
 k

iệ
n 

đi
ều

 k
hi

ển
 lo

gi
c 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g 

tá
c 

độ
ng

 đ
ến

 v
an

 k
íc

h 
ho

ạt
 đ

ầu
 b

ìn
h 

kh
í, 

va
n 

ch
ọn

 v
ùn

g 
(k

hô
ng

 x
ả 

kh
í);

 
+ 

Tá
c 

độ
ng

 tr
ực

 ti
ếp

 h
oặ

c 
sử

 d
ụn

g 
cá

c 
th

iế
t b

ị t
hử

 n
gh

iệ
m

. 
b.

 N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
- K

iể
m

 tr
a 

vi
ệc

 b
ố 

trí
 v

à 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g 

* 
Tr

ạm
 đ

ặt
 b

ìn
h 

ch
ứa

 k
hí

  
+ 

V
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t; 
+ 

Số
 lư

ợn
g,

 c
hủ

ng
 lo

ại
 b

ìn
h 

kh
í đ

ể 
đố

i c
hi

ếu
 v

ới
 h

ồ 
sơ

 th
iế

t k
ế,

 h
ồ 

sơ
 k

iể
m

 đ
ịn

h 
và

 th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t c
ủa

 n
hà

 sả
n 

xu
ất

; 
+ 

Á
p 

su
ất

 n
ạp

 N
itơ

 (d
ựa

 tr
ên

 đ
ồn

g 
hồ

) đ
ể 

tín
h 

to
án

 k
hố

i t
íc

h 
kh

í n
én

 tr
on

g 
bì

nh
; k

hố
i l

ượ
ng

 (k
g 

ho
ặc

 lb
) v

à 
áp

 s
uấ

t k
hí

 H
FC

-2
27

ea
 

(F
M

20
0)

 n
én

 tr
on

g 
bì

nh
; k

hố
i l

ượ
ng

 k
hí

 C
O

2 
hó

a 
lỏ

ng
 tr

on
g 

bì
nh

;  
+ 

K
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 lắ

p 
đặ

t l
og

ic
 đ

ối
 v

ới
 d

àn
 c

ha
i k

hí
 sử

 d
ụn

g 
ch

un
g 

ch
o 

nh
iề

u 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 (l
ượ

ng
 b

ìn
h 

kh
í c

ho
 m

ỗi
 c

ụm
, v

an
 c

họ
n 

vù
ng

 v
à 

lo
gi

c 
đư

ờn
g 

đi
 c

ủa
 đ

ườ
ng

 k
hí

 m
ồi

). 
* 

Đ
ườ

ng
 ố

ng
, đ

ầu
 p

hu
n 

và
 c

ác
 th

iế
t b

ị c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
+ 

Đ
ườ

ng
 ố

ng
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

áp
 lự

c 
ca

o 
ph

ải
 là

 c
ác

 lo
ại

 ố
ng

 th
ép

 đ
úc

 v
à 

ph
ải

 c
ó 

bi
ên

 b
ản

 th
ử 

áp
, c

at
al

og
ue

 c
ủa

 đ
ườ

ng
 ố

ng
; 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

va
n 

an
 to

àn
 tr

ên
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 g
óp

; 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 lắ

p 
đặ

t đ
ườ

ng
 ố

ng
 v

à 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h;

 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
số

 lư
ợn

g 
đầ

u 
ph

un
 v

à 
ch

ủn
g 

lo
ại

 đ
ầu

 p
hu

n 
th

eo
 th

iế
t k

ế 
(lo

ại
 3

60
o,

 1
80

o…
), 

cá
c 

đầ
u 

ph
un

 c
ó 

bị
 c

ản
 tr

ở 
bở

i c
ác

 c
ấu

 k
iệ

n 
dầ

m
, c

ột
, t

ườ
ng

, t
ủ 

đi
ện

…
 h

ay
 k

hô
ng

; 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
hệ

 th
ốn

g 
bá

o 
ch

áy
 p

hả
i đ

ảm
 b

ảo
 m

ỗi
 đ

iể
m

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 b
ởi

 0
2 

đầ
u 

bá
o 

ch
áy

 th
uộ

c 
02

 k
ên

h 
kh

ác
 n

ha
u.

 



15
1 

* 
K

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
trự

c 
qu

an
 k

ết
 c

ấu
 c

ủa
 k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ 
đả

m
 b

ảo
 á

p 
lự

c 
là

m
 v

iệ
c 

kh
i k

hí
 c

hữ
a 

ch
áy

 đ
ượ

c 
ph

un
 (c

ó 
cá

c 
kế

t c
ấu

 d
ễ 

bu
ng

 n
hư

 
tô

n,
 g

ỗ 
ép

…
 h

ay
 k

hô
ng

); 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
độ

 k
ín

 c
ủa

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 

(c
ác

 ô
 c

ửa
, l

ou
ve

r, 
kh

e 
cử

a,
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t…
) c

ó 
đư

ợc
 c

hè
n 

bị
t k

hô
ng

, c
ó 

đư
ợc

 tr
an

g 
bị

 
da

m
pe

r t
ự 

độ
ng

 đ
ón

g 
kh

i c
ó 

sự
 c

ố 
ha

y 
kh

ôn
g.

 C
ần

 lư
u 

ý 
m

ột
 số

 d
am

pe
r t

ự 
độ

ng
 đ

ón
g 

bằ
ng

 á
p 

lự
c 

kh
ôn

g 
kh

í t
hì

 c
hi

ều
 đ

ón
g 

củ
a 

cá
c 

lá
 c

hắ
n 

trê
n 

da
m

pe
r p

hả
i t

he
o 

ch
iề

u 
kh

í t
ừ 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 

ra
 n

go
ài

; 
+ 

Ch
uô

ng
 đ

èn
 c

ản
h 

bá
o 

ph
ải

 đ
ượ

c 
lắ

p 
đặ

t c
ả 

bê
n 

tro
ng

 v
à 

bê
n 

ng
oà

i k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ,

 đ
ảm

 b
ảo

 k
hô

ng
 b

ị c
he

 k
hu

ất
; 

+ 
Bộ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

(g
ồm

 n
út

 ấ
n 

xả
 c

ưỡ
ng

 b
ức

, n
út

 ấ
n 

trì
 h

oã
n,

 tủ
 h

iể
n 

th
ị) 

đư
ợc

 lắ
p 

đặ
t ở

 c
ửa

 ra
 v

ào
 k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ,
 ở

 đ
ộ 

ca
o 

1,
2-

1,
5m

. 
c.

 T
hử

 n
gh

iệ
m

 h
oạ

t đ
ộn

g:
  

+ 
Th

áo
 v

an
 k

íc
h 

ho
ạt

 tạ
i b

ìn
h 

pi
lo

t; 
+ 

Th
ử 

ng
hi

ệm
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a đ

ầu
 b

áo
 ch

áy
 th

ứ 
1:

 T
ín

 h
iệ

u 
tru

yề
n 

về
 tủ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

và
 tủ

 b
áo

 ch
áy

 ch
un

g 
củ

a 
cô

ng
 tr

ìn
h,

 sa
u 

đó
 c

hu
ôn

g,
 

đè
n 

tạ
i k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ 
ho

ạt
 đ

ộn
g;

 
+ 

Th
ử 

ng
hi

ệm
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

đầ
u 

bá
o 

ch
áy

 th
ứ 

2 
(k

ên
h 

th
ứ 

2)
: K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 đ
ã 

đư
a 

tín
 h

iệ
u 

về
 tủ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 
độ

ng
; K

iể
m

 tr
a 

ph
ản

 ứ
ng

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
sa

u 
tín

 h
iệ

u 
củ

a 
đầ

u 
bá

o 
th

ứ 
ha

i (
th

ời
 g

ia
n 

trễ
 tr

ên
 tủ

 h
iể

n 
th

ị);
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
tủ

 h
iể

n 
th

ị c
hạ

y 
th

ời
 

gi
an

 tr
ễ,

 ấ
n 

và
 g

iữ
 n

út
 tr

ì h
oã

n,
 k

iể
m

 tr
a 

tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 n
út

 tr
ì h

oã
n 

có
 c

an
 th

iệ
p 

đư
ợc

 th
ời

 g
ia

n 
trễ

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
ha

y 
kh

ôn
g,

 sa
u 

đó
 th

ả 
ta

y 
và

 
tiế

p 
tụ

c 
qu

an
 sá

t; 
+ 

Tr
on

g 
th

ời
 g

ia
n 

đế
m

 n
gư

ợc
 tạ

i t
ủ 

hi
ển

 th
ị, 

ki
ểm

 tr
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
cá

c 
da

m
pe

r đ
ể 

đó
ng

 k
ín

 c
ác

 lo
uv

er
, t

hờ
i g

ia
n 

để
 đ

ón
g 

kí
n 

ho
àn

 
to

àn
 tr

ướ
c 

kh
i x

ả 
kh

í. 
Cá

c 
qu

ạt
 th

ôn
g 

gi
ó 

và
 h

ệ 
th

ốn
g 

đi
ều

 h
òa

 k
hô

ng
 k

hí
 k

hô
ng

 tu
ần

 h
oà

n 
ph

ải
 đ

ượ
c 

ng
ắt

 tự
 đ

ộn
g;

 
+ 

H
ết

 th
ời

 g
ia

n 
trễ

, k
iể

m
 tr

a 
ch

ốt
 củ

a 
va

n 
kí

ch
 h

oạ
t đ

ã 
bậ

t r
a 

ha
y 

ch
ưa

 v
à 

va
n 

kí
ch

 h
oạ

t đ
ó 

có
 đ

ún
g 

cụ
m

 b
ìn

h 
củ

a 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 đ
an

g 
th

ử 
ha

y 
kh

ôn
g;

 
+ 

Re
se

t h
ệ 

th
ốn

g 
và

 th
ử 

ng
hi

ệm
 lạ

i h
oạ

t đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

út
 x

ả 
cư

ỡn
g 

bứ
c;

 
+ 

Cu
ối

 b
uổ

i k
iể

m
 tr

a 
lịc

h 
sử

 tí
n 

hi
ệu

 c
ó 

tru
yề

n 
về

 tủ
 tr

un
g 

tâ
m

 tạ
i p

hò
ng

 tr
ực

 h
ay

 k
hô

ng
. 

Lư
u 

ý:
 T

ủ 
đi

ều
 k

hi
ển

 x
ả 

kh
í t

ại
 từ

ng
 k

hu
 v

ực
 p

hả
i c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

gử
i t

ín
 h

iệ
u 

về
 tủ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

tru
ng

 tâ
m

 c
ủa

 tò
a 

nh
à.

 
d.

 V
iệ

c 
dá

n 
te

m
 k

iể
m

 đ
ịn

h 
ho

ặc
 c

ó 
cấ

p 
ph

ép
 lư

u 
th

ôn
g 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 v

ề 
PC

C
C.

 
2.

 C
ăn

 c
ứ 

để
 đ

ối
 c

hi
ếu

 k
iể

m
 tr

a,
 x

ử 
ph

ạt
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h:
 



15
2 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 q
uy

 c
hu

ẩn
, t

iê
u 

ch
uẩ

n 
K

ho
ản

, Đ
iề

u  
N

gh
ị đ

ịn
h 

10
6/

20
25

/N
Đ

 v
à 

N
gh

ị 
đị

nh
 số

 6
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

1 
Y

êu
 

cầ
u 

tr
an

g 
bị

, 
ph

ạm
 v

i á
p 

dụ
ng

 
 

 
- 

H
àn

h 
vi

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 th
iế

t b
ị 

th
uộ

c h
ệ t

hố
ng

 ch
ữa

 ch
áy

 k
hô

ng
 b

ảo
 

đả
m

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
(đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 8
 

Đ
iề

u 
20

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 3

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 4

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; 

bi
ện

 
ph

áp
 k

hắ
c 

ph
ục

 h
ậu

 q
uả

 b
uộ

c 
tra

ng
 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 t

hi
ết

 b
ị 

th
uộ

c 
hệ

 t
hố

ng
 

ch
ữa

 c
há

y;
 t

hẩ
m

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 t

ỉn
h;

 T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
PC

07
, T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

); 

- 
H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 d
uy

 tr
ì h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

th
iế

t 
bị

 t
hu

ộc
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 
ch

áy
 (đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

21
; P

hạ
t 

tiề
n 

từ
 

10
.0

00
.0

00
 

đồ
ng

 
đế

n 
20

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g;
 b

iệ
n 

ph
áp

 k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 q

uả
 b

uộ
c 

du
y 

tr
ì t

hi
ết

 b
ị 

th
uộ

c 
hệ

 t
hố

ng
 c

hữ
a 

ch
áy

; 
th

ẩm
 

qu
yề

n 
xử

 p
hạ

t: 
C

hủ
 tị

ch
 U

BN
D

 c
ấp

 
xã

; 
Tr

ưở
ng

 p
hò

ng
 P

C
07

, 
Tr

ưở
ng

 
ph

òn
g 

C0
7)

;  

- 
H

àn
h 

vi
 b

ảo
 q

uả
n,

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 ch
áy

 k
hô

ng
 b

ảo
 đ

ảm
 n

ội
 

du
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
(đ

iể
m

 c
 k

ho
ản

 1
 

Đ
iề

u 
22

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 3

.0
00

.0
00

 
đồ

ng
 

đế
n 

5.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

xử
 p

hạ
t: 

C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 c

ấp
 

xã
; C

án
 b

ộ 
ch

iế
n 

sĩ)
;  

- 
H

FC
-2

27
ea

 
Ti

êu
 ch

uẩ
n 

nà
y 

áp
 d

ụn
g 

ch
o 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 ch
áy

 tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 k
hí

 H
FC

-2
27

ea
 h

oạ
t 

độ
ng

 tạ
i c

ác
 á

p 
su

ất
 d

an
h 

ng
hĩ

a 
25

 b
ar

, 4
2 

ba
r v

à 
50

 b
ar

 đ
ượ

c 
né

n 
bằ

ng
 N

itơ
. T

iê
u 

ch
uẩ

n 
nà

y 
cũ

ng
 c

ó 
th

ể 
áp

 d
ụn

g 
ch

o 
cá

c 
hệ

 th
ốn

g 
tạ

i c
ác

 đ
iề

u 
ki

ện
 á

p 
su

ất
 k

há
c.

 

Đ
 1

 T
CV

N
  

71
61

-9
:2

02
4 

- 
FK

-5
-1

-1
2  

Ti
êu

 c
hu

ẩn
 n

ày
 áp

 d
ụn

g 
ch

o 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 k
hí

 F
K

-5
-1

-1
2 

ho
ạt

 
độ

ng
 tạ

i c
ác

 á
p 

su
ất

 d
an

h 
ng

hĩ
a 

25
 b

ar
, 3

4,
5 

ba
r, 

42
 b

ar
 v

à 
50

 b
ar

 đ
ượ

c 
né

n 
bằ

ng
 

ni
tơ

 

Đ
iề

u 
1 

TC
V

N
 

71
61

-5
:2

02
1 



15
3 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 q
uy

 c
hu

ẩn
, t

iê
u 

ch
uẩ

n 
K

ho
ản

, Đ
iề

u  
N

gh
ị đ

ịn
h 

10
6/

20
25

/N
Đ

 v
à 

N
gh

ị 
đị

nh
 số

 6
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

2 
Lự

a 
ch

ọn
 c

hấ
t 

ch
ữa

 
ch

áy
 (x

em
 x

ét
 s

ự 
ph

ù 
hợ

p)
  

C
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 

H
iệ

u 
qu

ả 
ch

ữa
 ch

áy
 cá

c 
lo

ại
 đ

ám
 

ch
áy

 

A
 

B 
C 

D
 

E 

N
ướ

c 
Ph

un
 ti

a 
++

 
- 

- 
- 

- 

Ph
un

 
sư

ơn
g 

++
 

+ 
- 

- 
+(1

)  

Ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 g

ốc
 

nư
ớc

 

Ph
un

 ti
a 

++
+ 

++
+ 

- 
- 

- 

Ph
un

 
sư

ơn
g 

++
+ 

++
+ 

- 
- 

++
(1

)  

Bọ
t 

Bộ
i s

ố 
nở

 th
ấp

 
++

 
++

 
- 

- 
- 

Bộ
i s

ố 
nở

 tr
un

g 
bì

nh
 

+ 
++

 
- 

- 
- 

C
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 

H
iệ

u 
qu

ả 
ch

ữa
 c

há
y 

cá
c 

lo
ại

 đ
ám

 c
há

y 

A
 

B 
C 

D
 

E 

Bọ
t 

Bộ
i s

ố 
nở

 c
ao

 
+ 

+ 
- 

- 
- 

Bọ
t c

hứ
a 

flo
 

++
 

++
+ 

- 
- 

- 

K
hí

 
K

hí
 C

O
2,

 N
itơ

 
+ 

+ 
+ 

- 
++

+ 

K
hí

 F
re

on
 (2

)  
+ 

++
 

+ 
- 

++
 

A
er

os
ol

 (S
ol

-k
hí

) 
++

 
++

 
++

 
- 

++
 

Bộ
t 

++
 

++
+ 

++
+ 

++
+ 

++
 

 

Bả
ng

 2
 Q

CV
N

 
10

:2
02

5/
BC

A
 

 



15
4 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 q
uy

 c
hu

ẩn
, t

iê
u 

ch
uẩ

n 
K

ho
ản

, Đ
iề

u  
N

gh
ị đ

ịn
h 

10
6/

20
25

/N
Đ

 v
à 

N
gh

ị 
đị

nh
 số

 6
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

(1
) T

uâ
n 

th
ủ 

cá
c 

yê
u 

cầ
u 

an
 to

àn
 đ

iệ
n.

 

(2
) K

hí
 F

re
on

 là
 c

ác
 k

hí
 c

hữ
a 

ch
áy

 c
ó 

th
àn

h 
ph

ần
 c

hl
or

of
lu

or
oc

ar
bo

n 
ho

ặc
 h

yd
ro

flu
or

oc
ar

bo
n 

nh
ư:
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K
-5
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CH
Ú

 T
H

ÍC
H

: 

D
ấu

 “
++

+”
 C

hữ
a 

ch
áy

 rấ
t h

iệ
u 

qu
ả.

 

D
ấu

 “
++

” 
C

hữ
a 

ch
áy

 h
iệ

u 
qu

ả.
 

D
ấu

 “
+”

 C
hữ

a 
ch

áy
 h

iệ
u 

qu
ả 

th
ấp

 

D
ấu

 “
-”

 C
hữ

a 
ch

áy
 k

hô
ng

 th
íc

h 
hợ

p.
 

K
hi

 n
hà

, c
ôn

g 
trì

nh
, g

ia
n 

ph
òn

g,
 k

hu
 v

ực
 c

ó 
từ

 h
ai

 c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 

hi
ệu

 q
uả

 th
ấp

 h
oặ

c 
hi

ệu
 q

uả
 h

oặ
c 

rấ
t h

iệ
u 

qu
ả 

trở
 lê

n 
th

ì đ
ượ

c 
ph

ép
 

lự
a 

ch
ọn

 m
ột

 tr
on

g 
cá

c 
ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
ày

 n
hằ

m
 h

ạn
 c

hế
 v

iệ
c 

hư
 h

ại
 

cá
c 

th
iế

t b
ị, 

m
áy

 m
óc

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 d
o 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 g

ây
 ra

. 
K

hô
ng

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 m
à 

cá
c 

ch
ất

 n
ày

 c
ó 

th
ể 

gâ
y 

ra
 

ph
ản

 ứ
ng

 h
óa

 h
ọc

 v
ới

 ch
ất

 c
ó 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 

dẫ
n 

đế
n 

ch
áy

, n
ổ.

 
 

3 
Y

êu
 c

ầu
 c

hu
ng

 
 

 
 

- 
V

ị t
rí 

đặ
t b

ìn
h 

kh
í 

Cá
c 

bì
nh

 c
hứ

a 
ph

ải
 đ

ượ
c 

đặ
t c

àn
g 

gầ
n 

vớ
i k

hu
 v

ực
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
 c

àn
g 

tố
t, 

nê
n 

ưu
 

tiê
n 

đặ
t n

go
ài

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ.

 C
ác

 b
ìn

h 
ch

ứa
 c

hỉ
 c

ó 
th

ể 
đư

ợc
 b

ố 
trí

 b
ên

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
đư

ợc
 b

ảo
 v

ệ 
nế

u 
có

 th
ể g

iả
m

 tớ
i m

ức
 th

ấp
 n

hấ
t c

ác
 n

gu
y 

hi
ểm

 d
o 

ch
áy

 n
ổ 

gâ
y 
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- 
Đ
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 ố
ng

 
Ph

ải
 đ

ượ
c 
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ế 

tạ
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ng

 v
ật

 li
ệu
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hô

ng
 c

há
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K
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c 

sử
 d

ụn
g 

ốn
g 
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à 

ốn
g 

ph
i k

im
 lo

ại
 tr

ừ 
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i đ
ượ

c 
ch

ấp
 th

uậ
n 

đạ
t t

hử
 

ng
hi

ệm
 áp

 su
ất

 là
m

 v
iệ

c 

 Cá
c 

ốn
g 

m
ềm

 (b
ao

 g
ồm

 c
ả 

cá
c 

đầ
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nố
i) 

ph
ải

 đ
ượ

c 
là

m
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ằn
g 

vậ
t l

iệ
u 
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c 
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ấp

 
nh

ận
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à 
ph

ải
 th

íc
h 

hợ
p 

để
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m
 v

iệ
c 

ở 
áp

 su
ất

 c
ho
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ướ

c 
củ

a 
kh

í c
hữ

a 
ch

áy
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à 
ở 
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c 
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lớ
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ất
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à 

nh
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- 
V

an
 x

ả 
áp

 
Tr

on
g 

cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

m
à 

ch
ỗ 

lắ
p 

va
n 

có
 c

ác
 đ

oạ
n 

ốn
g 

đó
ng

 k
ín

 th
ì c

ác
 đ

oạ
n 

ốn
g 

đó
 

ph
ải

 đ
ượ

c 
tra

ng
 b

ị n
hư

 sa
u:

 

a)
 b

ộ 
ph

ận
 b

áo
 v

ề v
iệc

 có
 k

hí
 ch

ữa
 ch

áy
 b

ị g
iữ

 ở
 tr

on
g 

ốn
g;

 

b)
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
để

 th
ôn

g 
kh

í a
n 

to
àn

 b
ằn

g 
ta

y;
 

c)
 v

an
 tự

 đ
ộn

g 
xả

 k
hí

 đ
ể g

iả
m

 á
p 
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- 
V

ận
 h

àn
h 

 
 

 

+ 
Tự

 đ
ộn

g 
Cá

c 
hệ

 th
ốn

g 
tự

 đ
ộn

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

đi
ều

 k
hi

ển
 b

ởi
 sự

 p
há

t h
iệ

n 
ch

áy
 tự

 đ
ộn

g 
và

 k
íc

h 
ho

ạt
 c

ác
 c

ơ 
cấ

u 
th

íc
h 

hợ
p 

ch
o 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y,
 s

ự 
cố

 c
há

y 
và

 c
ũn

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

tra
ng

 b
ị c

ác
 cơ

 cấ
u 

vậ
n 

hà
nh

 b
ằn

g 
ta

y.
 K

hi
 sử

 d
ụn

g 
ha

i h
oặ

c n
hi

ều
 b

ộ 
ph

át
 h

iệ
n,

 n
hư

 
là

 cá
c đ

ầu
 b

áo
 k

hó
i h

oặ
c l

ửa
 th

ì h
ệ t

hố
ng

 ch
ỉ n

ên
 v

ận
 h

àn
h 

sa
u 

kh
i đ

ã n
hậ

n 
đư

ợc
 cá

c 
tín
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iệ

u 
từ
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ai
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ộ 

ph
át

 h
iệ

n 
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+ 
Bằ

ng
 ta

y 
Ph

ải
 có

 p
hư

ơn
g 

án
 v

ận
 h

àn
h 

bằ
ng

 ta
y 

đố
i v

ới
 h

ệ t
hố

ng
 ch

ữa
 ch

áy
 b

ằn
g 

m
ột

 b
ộ 

đi
ều

 
kh

iể
n 

đặ
t ở

 b
ên

 n
go

ài
 k

hu
 v

ực
 đ

ượ
c b

ảo
 v

ệ h
oặ

c l
iề

n 
kề

 v
ới

 lố
i r

a c
hí

nh
 từ

 k
hu

 v
ực

 
nà

y.
 N

go
ài

 c
ơ 

cấ
u 

vậ
n 

hà
nh

 tự
 đ

ộn
g,

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

ph
ải

 c
ó 

cá
c 

tra
ng

 b
ị s

au
: 

a)
 M

ột
 h

oặ
c 

nh
iề

u 
cơ

 c
ấu

 v
ận

 h
àn

h 
bằ

ng
 ta

y 
đặ

t c
ác

h 
xa

 c
ác

 b
ìn

h 
ch

ứa
; 
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K

ho
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N
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h 
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25
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Đ

 v
à 

N
gh

ị 
đị

nh
 số
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Đ
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b)
 M

ột
 c

ơ 
cấ

u 
đi

ều
 k

hi
ển

 b
ằn

g 
ta

y 
để

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

trự
c 

tiế
p 

bằ
ng

 c
ơ 

kh
í đ

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

ho
ặc

 m
ột

 th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
bằ

ng
 ta

y 
dù

ng
 đ

iệ
n,

 tr
on

g 
đó

 th
iế

t b
ị g

iá
m

 sá
t 

tìn
h 

trạ
ng

 n
gu

ồn
 c

un
g 

cấ
p 

đi
ện

 v
à 

bá
o 

tín
 h

iệ
u 

kh
i n

gu
ồn

 đ
iệ

n 
kh

ôn
g 

đả
m

 b
ảo

. 

V
ận

 h
àn

h 
bằ

ng
 ta

y 
ph

ải
 là

m
 c

ho
 c

ác
 v

an
 k

íc
h 

ho
ạt

 tự
 đ

ộn
g 

th
íc

h 
hợ

p 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

đồ
ng

 th
ời

 đ
ể 

xả
 v

à 
ph

ân
 p

hố
i k

hí
 c

hữ
a 

ch
áy

. 

- 
A

n 
to

àn
 v

à 
cả

nh
 b

áo
  

a)
 C

ơ 
cấ

u 
là

m
 tr

ễ 
th

ời
 g

ia
n:

 

- Đ
ối

 v
ới

 k
hu

 v
ực

 m
à 

th
ời

 g
ia

n 
trễ

 k
hô

ng
 là

m
 tă

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 đ
án

g 
kể

 đ
ến

 c
on

 
ng

ườ
i v

à 
tà

i s
ản

 th
ì c

ác
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
ph

ải
 đ

ượ
c 

tra
ng

 b
ị t

ín
 h

iệ
u 

bá
o 

độ
ng

 
trư

ớc
 k

hi
 p

hu
n 

vớ
i đ

ộ 
trễ

 th
ời

 g
ia

n 
đủ

 đ
ể 

ch
o 

ph
ép

 sơ
 tá

n 
ng

ườ
i; 

- C
ơ 

cấ
u 

là
m

 tr
ễ 

th
ời

 g
ia

n 
ch

ỉ đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
để

 sơ
 tá

n 
ng

ườ
i h

oặ
c 

để
 c

hu
ẩn

 b
ị c

ho
 

vi
ệc

 p
hu

n 
kh

í c
hữ

a 
ch

áy
. 

d)
 C

ửa
 m

ở 
ra

 n
go

ài
 c

ó 
cơ

 cấ
u 

tự
 đ

ón
g 

có
 th

ể 
m

ở 
từ

 b
ên

 tr
on

g;
 

e)
 C

ác
 tí

n 
hi

ệu
 b

áo
 đ

ộn
g 

liê
n 

tụ
c 

bằ
ng

 á
nh

 s
án

g 
và

 â
m

 th
an

h 
bê

n 
tro

ng
 k

hu
 v

ực
 

bả
o 

vệ
 tạ

i c
ác

 cử
a r

a v
ào

 v
à c

ác
 tí

n 
hi

ệu
 b

áo
 đ

ộn
g 

liê
n 

tụ
c b

ằn
g 

án
h 

sá
ng

 b
ên

 n
go

ài
 

kh
u 

vự
c 

đư
ợc

 b
ảo

 v
ệ,

 p
hả

i h
oạ

t đ
ộn

g 
ch

o 
tớ

i k
hi

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 đ
ã 

an
 to

àn
; 

f)
 C

ác
 tí

n 
hi

ệu
 c

ản
h 

bá
o 

và
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 th
íc

h 
hợ

p 
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-  
G

iá
m

 sá
t v

à 
đi

ều
 k

hi
ển

 
cá

c 
hệ

 th
ốn

g 
kh

ác
 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 h

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

 d
ùn

g 
để

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

kí
ch

 h
oạ

t h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

th
ì m

ỗi
 đ

iể
m

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 p
hả

i đ
ượ

c 
ki

ểm
 s

oá
t b

ằn
g 

2 
đầ

u 
bá

o 
ch

áy
 tự

 
độ

ng
 th

uộ
c 

2 
kê

nh
 h

oặ
c 

2 
đị

a 
ch

ỉ k
há

c 
nh

au
.  

 Cá
p 

tín
 h

iệ
u 

đi
ều

 k
hi

ển
 th

iế
t b

ị n
go

ại
 v

i v
à 

dâ
y 

tín
 h

iệ
u 

nố
i t

ừ 
cá

c 
đầ

u 
bá

o 
ch

áy
 

tro
ng

 h
ệ t

hố
ng

 b
áo

 ch
áy

 d
ùn

g 
để

 k
íc

h 
ho

ạt
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 ch
áy

 tự
 đ

ộn
g 

là
 lo

ại
 ch

ịu
 

nh
iệ

t c
ao

 (c
áp

, d
ây

 tí
n 

hi
ệu

 ch
ốn

g 
ch

áy
 có

 th
ời

 g
ia

n 
ch

ịu
 lử

a 3
0 

m
in

). 
Ch

o 
ph

ép
 sử

 
dụ

ng
 cá

p 
tín

 h
iệ

u 
đi

ều
 k

hi
ển

 th
iế

t b
ị n

go
ại

 v
i l

à l
oạ

i c
áp

 th
ườ

ng
 n

hư
ng

 p
hả

i c
ó 

bi
ện

 
ph

áp
 b

ảo
 v

ệ 
kh

ỏi
 sự

 tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 n
hi

ệt
 ít

 n
hấ

t t
ro

ng
 th

ời
 g

ia
n 

30
 m

in
. 

Đ
 5

.1
3.

1 
TC

V
N

 
75

68
-1

4:
20

25
 

  

Đ
 5

.1
3.

1 
TC

V
N

 
75

68
-1

4:
20

25
 

 



15
7 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 q
uy

 c
hu

ẩn
, t

iê
u 

ch
uẩ

n 
K

ho
ản

, Đ
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à 

N
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ị 
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nh
 số
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20
26

/N
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- 
Th

ời
 g

ia
n 

xả
 k

hí
 

V
iệ

c 
ph

un
 k

hí
 c

hữ
a 

ch
áy

 h
óa

 lỏ
ng

 p
hả

i đ
ượ

c 
ho

àn
 th

àn
h 

cà
ng

 n
ha

nh
 c

àn
g 

tố
t đ

ể 
dậ

p 
tắ

t đ
ám

 c
há

y 
và

 h
ạn

 c
hế

 sự
 tạ

o 
th

àn
h 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 p
hâ

n 
hủ

y.
 K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 m
à 

th
ời

 g
ia

n 
ph

un
 q

uy
 đ

ịn
h 

để
 đ

ạt
 tớ

i 9
5 

%
 n

ồn
g 

độ
 th

iế
t k

ế 
vư

ợt
 

qu
á 

10
 s 

ở 
20

 °C
 h

oặ
c 

th
eo

 y
êu

 c
ầu

 k
há

c 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
có

 th
ẩm

 q
uy

ền
. 

K
ho

ản
g 

th
ời

 g
ia

n 
ph

un
 k

hí
 ch

ữa
 ch

áy
 đ

ượ
c đ

ịn
h 

ng
hĩ

a l
à 

th
ời

 g
ia

n 
cầ

n 
th

iế
t đ

ể đ
ầu
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un
 p

hu
n 

đư
ợc
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5 

%
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hố
i l

ượ
ng
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êu
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ầu
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ủa
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hí

 c
hữ

a 
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t t
ới
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ồn
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t k
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20
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ối

 v
ới

 c
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 c
hữ

a 
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 h
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 lỏ

ng
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ho
ản

g 
th
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y 
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ới
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g 

th
ời
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n 
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uấ
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iệ
n 

củ
a c

hấ
t l

ỏn
g 

tạ
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ầu
 p

hu
n 

ch
o 

đế
n 

kh
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hấ
t đ

ượ
c 

ph
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 ra
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hủ
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ếu
 là
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hi

. C
ác

 tí
nh

 to
án

 v
ề 

lư
u 

lư
ợn

g 
đư

ợc
 th

ực
 

hi
ện

 th
eo

 7
.3

 h
oặ

c 
tà

i l
iệ

u 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

củ
a 

cá
c 

hệ
 th

ốn
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 c
hế

 tạ
o 
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n 
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c 
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ê 
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ể 
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Th
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ng
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tro
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 c
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 c
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 tạ
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củ
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 G
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 th
ẩm

 d
uy

ệt
 th

iế
t k

ế 
về

 P
C

C
C

 n
ăm

 2
02

4 
th

ì k
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 h

ệ 
th

ốn
g 

PC
CC

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 p

hả
i c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

TC
VN

 3
89

0:
20

23
.  
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Ư

Ớ
N

G
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Ẫ
N
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Ộ

I D
U

N
G

 K
IỂ

M
 T

R
A

 H
Ệ 

TH
Ố

N
G

 C
H

Ữ
A

 C
H

Á
Y

 B
Ằ

N
G

 K
H

Í C
O

2 

 
1.

 P
hư

ơn
g 

ph
áp

, n
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a:
 

a.
 T

hi
ết

 b
ị, 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

ki
ểm

 tr
a 

- T
hi

ết
 b

ị k
iể

m
 tr

a:
 T

hi
ết

 b
ị t

hử
 n

gh
iệ

m
 h

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

, t
hư

ớc
 đ

o 
ch

iề
u 

dà
i…

 
- P

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

iể
m

 tr
a:

  
+ 

K
iể

m
 tr

a 
nh

à,
 c

ôn
g 

trì
nh

, g
ia

n 
ph

òn
g,

 th
iế

t b
ị c

ó 
du

y 
trì

 lắ
p 

đặ
t, 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
th

eo
 h

ồ 
sơ

 th
iế

t k
ế;

 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
về

 v
ị t

rí,
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 lắ

p 
đặ

t, 
th

ôn
g 

số
 k

ỹ 
th

uậ
t c

ủa
 b

ìn
h 

kh
í; 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

đi
ều

 k
iệ

n 
đi

ều
 k

hi
ển

 lo
gi

c 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
tá

c 
độ

ng
 đ

ến
 v

an
 k

íc
h 

ho
ạt

 đ
ầu

 b
ìn

h 
kh

í, 
va

n 
ch

ọn
 v

ùn
g 

(k
hô

ng
 x

ả 
kh

í);
 

+ 
Tá

c 
độ

ng
 tr

ực
 ti

ếp
 h

oặ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

th
iế

t b
ị t

hử
 n

gh
iệ

m
. 

b.
 N

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a 

- K
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 b

ố 
trí

 v
à 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
* 

Tr
ạm

 đ
ặt

 b
ìn

h 
ch

ứa
 k

hí
  

+ 
V

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t; 

+ 
Số

 lư
ợn

g,
 c

hủ
ng

 lo
ại

 b
ìn

h 
kh

í đ
ể 

đố
i c

hi
ếu

 v
ới

 h
ồ 

sơ
 th

iế
t k

ế,
 h

ồ 
sơ

 k
iể

m
 đ

ịn
h 

và
 th

ôn
g 

số
 k

ỹ 
th

uậ
t c

ủa
 n

hà
 sả

n 
xu

ất
; 

+ 
Á

p 
su

ất
 n

ạp
 N

itơ
 (d

ựa
 tr

ên
 đ

ồn
g 

hồ
) đ

ể 
tín

h 
to

án
 k

hố
i t

íc
h 

kh
í n

én
 tr

on
g 

bì
nh

; k
hố

i l
ượ

ng
 (k

g 
ho

ặc
 lb

) v
à 

áp
 s

uấ
t k

hí
 H

FC
-2

27
ea

 
(F

M
20

0)
 n

én
 tr

on
g 

bì
nh

; k
hố

i l
ượ

ng
 k

hí
 C

O
2 

hó
a 

lỏ
ng

 tr
on

g 
bì

nh
;  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

vi
ệc

 lắ
p 

đặ
t l

og
ic

 đ
ối

 v
ới

 d
àn

 c
ha

i k
hí

 sử
 d

ụn
g 

ch
un

g 
ch

o 
nh

iề
u 

kh
u 

vự
c 

bả
o 

vệ
 (l

ượ
ng

 b
ìn

h 
kh

í c
ho

 m
ỗi

 c
ụm

, v
an

 c
họ

n 
vù

ng
 v

à 
lo

gi
c 

đư
ờn

g 
đi

 c
ủa

 đ
ườ

ng
 k

hí
 m

ồi
). 

* 
Đ

ườ
ng

 ố
ng

, đ
ầu

 p
hu

n 
và

 c
ác

 th
iế

t b
ị c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

+ 
Đ

ườ
ng

 ố
ng

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
áp

 lự
c 

ca
o 

ph
ải

 là
 c

ác
 lo

ại
 ố

ng
 th

ép
 đ

úc
 v

à 
ph

ải
 c

ó 
bi

ên
 b

ản
 th

ử 
áp

, c
at

al
og

ue
 c

ủa
 đ

ườ
ng

 ố
ng

; 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
va

n 
an

 to
àn

 tr
ên

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 g

óp
; 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

vi
ệc

 lắ
p 

đặ
t đ

ườ
ng

 ố
ng

 v
à 

cá
c 

đầ
u 

ph
un

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h;
 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

số
 lư

ợn
g 

đầ
u 

ph
un

 v
à 

ch
ủn

g 
lo

ại
 đ

ầu
 p

hu
n 

th
eo

 th
iế

t k
ế 

(lo
ại

 3
60

o,
 1

80
o…

), 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
 c

ó 
bị

 c
ản

 tr
ở 

bở
i c

ác
 c

ấu
 k

iệ
n 

dầ
m

, c
ột

, t
ườ

ng
, t

ủ 
đi

ện
…

 h
ay

 k
hô

ng
; 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

hệ
 th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

 p
hả

i đ
ảm

 b
ảo

 m
ỗi

 đ
iể

m
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
 b

ởi
 0

2 
đầ

u 
bá

o 
ch

áy
 th

uộ
c 

02
 k

ên
h 

kh
ác

 n
ha

u.
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hu
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ực
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ảo
 v

ệ 
+ 

K
iể

m
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a 
trự

c 
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an
 k

ết
 c
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ủa
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ực
 b

ảo
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ệ 
đả
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 b

ảo
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p 
lự

c 
là

m
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iệ
c 
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i k

hí
 c

hữ
a 

ch
áy
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ượ

c 
ph

un
 (c

ó 
cá

c 
kế

t c
ấu

 d
ễ 

bu
ng

 n
hư

 
tô

n,
 g

ỗ 
ép

…
 h

ay
 k

hô
ng

); 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
độ

 k
ín

 c
ủa

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 

(c
ác

 ô
 c

ửa
, l

ou
ve

r, 
kh

e 
cử

a,
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t…
) c

ó 
đư

ợc
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hè
n 

bị
t k

hô
ng

, c
ó 

đư
ợc
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an

g 
bị

 
da

m
pe

r t
ự 

độ
ng

 đ
ón

g 
kh

i c
ó 

sự
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ố 
ha

y 
kh

ôn
g.

 C
ần

 lư
u 

ý 
m

ột
 số

 d
am

pe
r t

ự 
độ

ng
 đ

ón
g 

bằ
ng

 á
p 

lự
c 

kh
ôn

g 
kh

í t
hì

 c
hi

ều
 đ

ón
g 

củ
a 

cá
c 

lá
 c

hắ
n 

trê
n 

da
m

pe
r p

hả
i t

he
o 

ch
iề

u 
kh

í t
ừ 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 
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 n

go
ài

; 
+ 

Ch
uô

ng
 đ

èn
 c

ản
h 

bá
o 

ph
ải

 đ
ượ

c 
lắ

p 
đặ

t c
ả 

bê
n 

tro
ng

 v
à 

bê
n 

ng
oà

i k
hu

 v
ực

 b
ảo
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ệ,

 đ
ảm

 b
ảo

 k
hô

ng
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ị c
he

 k
hu

ất
; 

+ 
Bộ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

(g
ồm

 n
út

 ấ
n 

xả
 c

ưỡ
ng

 b
ức

, n
út

 ấ
n 

trì
 h

oã
n,

 tủ
 h

iể
n 

th
ị) 

đư
ợc

 lắ
p 

đặ
t ở

 c
ửa

 ra
 v

ào
 k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ,
 ở

 đ
ộ 

ca
o 

1,
2-

1,
5m

. 
c.

 T
hử

 n
gh

iệ
m

 h
oạ

t đ
ộn

g:
  

+ 
Th

áo
 v

an
 k

íc
h 

ho
ạt

 tạ
i b

ìn
h 

pi
lo

t; 
+ 

Th
ử 

ng
hi

ệm
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a đ

ầu
 b

áo
 c

há
y 

th
ứ 

1:
 T

ín
 h

iệ
u 

tru
yề

n 
về

 tủ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
và

 tủ
 b

áo
 ch

áy
 ch

un
g 

củ
a c

ôn
g 

trì
nh

, s
au

 đ
ó 

ch
uô

ng
, 

đè
n 

tạ
i k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ 
ho

ạt
 đ

ộn
g;

 
+ 

Th
ử 

ng
hi

ệm
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

đầ
u 

bá
o 

ch
áy

 th
ứ 

2 
(k

ên
h 

th
ứ 

2)
: K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 đ
ã 

đư
a 

tín
 h

iệ
u 

về
 tủ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 
độ

ng
; K

iể
m

 tr
a 

ph
ản

 ứ
ng

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
sa

u 
tín

 h
iệ

u 
củ

a 
đầ

u 
bá

o 
th

ứ 
ha

i (
th

ời
 g

ia
n 

trễ
 tr

ên
 tủ

 h
iể

n 
th

ị);
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
tủ

 h
iể

n 
th

ị c
hạ

y 
th

ời
 

gi
an

 tr
ễ,

 ấ
n 

và
 g

iữ
 n

út
 tr

ì h
oã

n,
 k

iể
m

 tr
a 

tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 n
út

 tr
ì h

oã
n 

có
 c

an
 th

iệ
p 

đư
ợc

 th
ời

 g
ia

n 
trễ

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
ha

y 
kh

ôn
g,

 s
au

 đ
ó 

th
ả 

ta
y 

và
 

tiế
p 

tụ
c 

qu
an

 sá
t; 

+ 
Tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
đế

m
 n

gư
ợc

 tạ
i t

ủ 
hi

ển
 th

ị, 
ki

ểm
 tr

a 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

cá
c 

da
m

pe
r đ

ể 
đó

ng
 k

ín
 c

ác
 lo

uv
er

, t
hờ

i g
ia

n 
để

 đ
ón

g 
kí

n 
ho

àn
 

to
àn

 tr
ướ

c 
kh

i x
ả 

kh
í. 

C
ác

 q
uạ

t t
hô

ng
 g

ió
 v

à 
hệ

 th
ốn

g 
đi

ều
 h

òa
 k

hô
ng

 k
hí

 k
hô

ng
 tu

ần
 h

oà
n 

ph
ải

 đ
ượ

c 
ng

ắt
 tự

 đ
ộn

g;
 

+ 
H

ết
 th

ời
 g

ia
n 

trễ
, k

iể
m

 tr
a 

ch
ốt

 c
ủa

 v
an

 k
íc

h 
ho

ạt
 đ

ã 
bậ

t r
a 

ha
y 

ch
ưa

 v
à 

va
n 

kí
ch

 h
oạ

t đ
ó 

có
 đ

ún
g 

cụ
m

 b
ìn

h 
củ

a 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 đ
an

g 
th

ử 
ha

y 
kh

ôn
g;

 
+ 

Re
se

t h
ệ 

th
ốn

g 
và

 th
ử 

ng
hi

ệm
 lạ

i h
oạ

t đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

út
 x

ả 
cư

ỡn
g 

bứ
c;

 
+ 

Cu
ối

 b
uổ

i k
iể

m
 tr

a 
lịc

h 
sử

 tí
n 

hi
ệu

 c
ó 

tru
yề

n 
về

 tủ
 tr

un
g 

tâ
m

 tạ
i p

hò
ng

 tr
ực

 h
ay

 k
hô

ng
. 

Lư
u 

ý:
 T

ủ 
đi

ều
 k

hi
ển

 x
ả 

kh
í t

ại
 từ

ng
 k

hu
 v

ực
 p

hả
i c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

gử
i t

ín
 h

iệ
u 

về
 tủ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

tru
ng

 tâ
m

 c
ủa

 tò
a 

nh
à.

 
d.

 V
iệ

c 
dá

n 
te

m
 k

iể
m

 đ
ịn

h 
ho

ặc
 c

ó 
cấ

p 
ph

ép
 lư

u 
th

ôn
g 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 v

ề 
PC

CC
. 

2.
 C

ăn
 cứ

 đ
ể 

đố
i c

hi
ếu

 k
iể

m
 tr

a,
 x

ử 
ph

ạt
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h:
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Đ
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N
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ị đ
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Đ
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Y
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cầ
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ị  

 
 

- H
àn

h 
vi

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 th
iế

t b
ị 

th
uộ

c 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
ôn

g 
bả

o 
đả

m
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

(đ
iể

m
 b

 
kh

oả
n 
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Đ

iề
u 

20
; 

Ph
ạt

 t
iề

n 
từ
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.0
00

.0
00

 
đồ

ng
 

đế
n 

40
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đồ
ng

; 
bi

ện
 

ph
áp

 
kh

ắc
 p

hụ
c 

hậ
u 

qu
ả 

bu
ộc

 t
ra

ng
 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 th

iế
t b

ị t
hu

ộc
 h

ệ t
hố

ng
 

ch
ữa

 c
há

y;
 th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: 
Ch

ủ 
tịc

h 
U

BN
D

 
cấ

p 
tỉn

h;
 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 P
C0

7,
 T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

);
 

 - 
H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 d
uy

 t
rì 

ho
ạt

 
độ

ng
 c

ủa
 th

iế
t b

ị t
hu

ộc
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
(đ

iể
m

 b
 k

ho
ản
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 Đ

iề
u 

21
; P

hạ
t t

iề
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từ
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0.
00
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đồ

ng
 

đế
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20
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 đ

ồn
g;

 b
iệ

n 
ph

áp
 

kh
ắc

 p
hụ

c 
hậ

u 
qu

ả 
bu

ộc
 d

uy
 tr

ì 
th

iế
t 

bị
 t

hu
ộc

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 

ch
áy

; t
hẩ

m
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: C
hủ

 
tịc

h 
U

BN
D

 
cấ

p 
xã

; 
Tr

ưở
ng

 
ph

òn
g 

PC
07
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Tr

ưở
ng

 
ph

òn
g 
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;  
 - H

àn
h 

vi
 b

ảo
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uả
n,

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 

hệ
 t

hố
ng

 c
hữ

a 
ch

áy
 k

hô
ng

 b
ảo

 
đả

m
 n

ội
 d

un
g 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn
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iể
m

 c
 k

ho
ản
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iề
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C
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ịc
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U
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ấp
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 c
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t c
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 cá
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P 

- V
 =

 V
V
 +

 V
Z -

 V
G
 

+ 
V

V
: T

hể
 tí

ch
 c

ủa
 k

hô
ng

 g
ia

n 
ba

o 
kí

n 
đư

ợc
 b

ảo
 v

ệ 
(m

3 ). 
+ 

V
Z: 

Th
ể 

tíc
h 

bổ
 s

un
g 

do
 th

ất
 th

oá
t t

ro
ng

 th
ời

 g
ia

n 
du

y 
trì

 b
ởi

 c
ác

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

gi
ó 

(X
em

 b
ản

g 
1)

 k
hô

ng
 th

ể 
đó

ng
 lạ

i đ
ượ

c 
(m

3 ) (
X

em
 1

5.
5)

; 
+ 

V
G:

 T
hể

 tí
ch

 củ
a t

hà
nh

 p
hầ

n 
kế

t c
ấu

 p
hả

i t
rừ

 đ
i (

m
3 ) (

xe
m

 1
5.

1)
; 

- S
ố 

0,
2 

là
 p

hầ
n 

C
ac

bo
n 

di
ox

it 
có

 th
ể 

th
ất

 th
oá

t (
kg

/m
2 ); 

- S
ố 

0,
7 

là
 lư

ợn
g 

tố
i t

hi
ểu

 C
ac

bo
n 

di
ox

it 
dù

ng
 là

m
 c

ơ 
sở

 c
ho

 c
ôn

g 
th

ức
 (k

g/
m

3 ). 
2.

 Đ
ối

 v
ới

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ục
 b

ộ:
 P

hụ
 lụ

c 
D

 

           
TC

V
N

 
61

01
-1

99
6 

- 
Lư

ợn
g 

kh
í 

dự
 tr

ữ 
củ

a h
ệ 

th
ốn

g 

10
0%

 
Đ

 1
8 

TC
V

N
 

61
01

-1
99

6 
 

 
 

G
hi

 c
hú

: N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
, d

uy
 tr

ì h
oạ

t đ
ộn

g 
cá

c 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, h
ệ 

th
ốn

g 
PC

C
C

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 p

hả
i c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

đư
ợc

 th
ẩm

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
 h

oặ
c t

hờ
i đ

iể
m

 đ
ưa

 và
o 

sử
 d

ụn
g 

(n
ếu

 cô
ng

 tr
ìn

h 
ch

ưa
 đ

ượ
c t

hẩ
m

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
). 

Ví
 d

ụ 
cô

ng
 tr

ìn
h 

đư
ợc

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 th
ẩm

 d
uy

ệt
 th

iế
t k

ế 
về

 P
C

C
C

 n
ăm

 2
02

4 
th

ì k
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 h

ệ 
th

ốn
g 

PC
C

C
 đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 p
hả

i c
ăn

 c
ứ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
TC

VN
 3

89
0:

20
23

. 
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BẢ
N

G
 H

T1
1:

 H
Ư

Ớ
N

G
 D

Ẫ
N

 N
Ộ

I D
U

N
G

 K
IỂ

M
 T

R
A

 H
Ệ 

TH
Ố

N
G

 C
H

Ữ
A

 C
H

Á
Y

 B
Ằ

N
G

 S
O

L-
K

H
Í 

 
1.

 P
hư

ơn
g 

ph
áp

, n
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a:
 

a.
 T

hi
ết

 b
ị, 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

ki
ểm

 tr
a 

- T
hi

ết
 b

ị k
iể

m
 tr

a:
 T

hi
ết

 b
ị t

hử
 n

gh
iệ

m
 h

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

, t
hư

ớc
 đ

o 
ch

iề
u 

dà
i, 

đồ
ng

 h
ồ 

đo
 đ

iệ
n.

.. 
 

- P
hư

ơn
g 

ph
áp

 k
iể

m
 tr

a:
  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

nh
à,

 c
ôn

g 
trì

nh
, g

ia
n 

ph
òn

g,
 th

iế
t b

ị c
ó 

du
y 

trì
 lắ

p 
đặ

t, 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

th
eo

 h
ồ 

sơ
 th

iế
t k

ế;
  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

vị
 tr

í l
ắp

 đ
ặt

, s
ố 

lư
ợn

g,
 c

hủ
ng

 lo
ại

, t
hô

ng
 số

 k
ỹ 

th
uậ

t c
ủa

 b
ìn

h 
ph

un
 S

ol
-k

hí
 v

à 
cá

c 
th

iế
t b

ị c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g;
  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

đi
ều

 k
iệ

n 
đi

ều
 k

hi
ển

 lo
gi

c 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
tá

c 
độ

ng
 đ

ến
 th

iế
t b

ị k
íc

h 
ho

ạt
 p

hu
n 

So
l-k

hí
 (k

hô
ng

 x
ả 

So
l-k

hí
); 

 
+ 

Tá
c 

độ
ng

 tr
ực

 ti
ếp

 h
oặ

c 
sử

 d
ụn

g 
cá

c 
th

iế
t b

ị t
hử

 n
gh

iệ
m

.  
b.

 N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
- K

iể
m

 tr
a 

vi
ệc

 b
ố 

trí
 v

à 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g.

  
- K

iể
m

 tr
a 

kh
u 

vự
c 

bả
o 

vệ
, đ

iề
u 

ki
ện

 b
ao

 c
he

, c
ác

 v
ị t

rí 
có

 k
hả

 n
ăn

g 
th

ất
 th

oá
t c

hấ
t c

hữ
a 

ch
áy

.  
- K

iể
m

 tr
a 

vị
 tr

í l
ắp

 đ
ặt

, s
ố 

lư
ợn

g,
 c

hủ
ng

 lo
ại

, t
ìn

h 
trạ

ng
 c

ủa
 b

ìn
h 

ph
un

 S
ol

-k
hí

, g
iá

 đ
ỡ.

  
- K

iể
m

 tr
a 

th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n,
 th

iế
t b

ị k
íc

h 
ho

ạt
 b

ằn
g 

ta
y,

 c
ôn

g 
tắ

c 
tạ

m
 d

ừn
g,

 tí
n 

hi
ệu

 g
iá

m
 s

át
 b

ằn
g 

âm
 th

an
h,

 á
nh

 s
án

g 
và

 c
ác

 li
ên

 
độ

ng
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g.

  
- K

iể
m

 tr
a 

ng
uồ

n 
đi

ện
 c

hí
nh

, n
gu

ồn
 đ

iệ
n 

dự
 p

hò
ng

, c
áp

 tí
n 

hi
ệu

 v
à 

vi
ệc

 g
iá

m
 sá

t l
ỗi

 c
ủa

 c
ác

 m
ạc

h.
  

- K
iể

m
 tr

a 
hồ

 sơ
 k

iể
m

 tr
a,

 b
ảo

 tr
ì, 

th
ử 

ng
hi

ệm
 đ

ịn
h 

kỳ
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h.
  

c.
 T

hử
 n

gh
iệ

m
 h

oạ
t đ

ộn
g 

- T
hử

 tí
n 

hi
ệu

 b
áo

 c
há

y 
th

ứ 
nh

ất
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g.

 K
iể

m
 tr

a 
ch

ức
 n

ăn
g 

bá
o 

độ
ng

 c
ủa

 c
ác

 th
iế

t b
ị b

áo
 đ

ộn
g 

th
eo

 th
iế

t k
ế.

  
- T

hử
 tí

n 
hi

ệu
 b

áo
 c

há
y 

th
ứ 

ha
i c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g.

 K
iể

m
 tr

a 
ch

ức
 n

ăn
g 

bá
o 

độ
ng

 th
ứ 

ha
i c

ủa
 c

ác
 th

iế
t b

ị b
áo

 đ
ộn

g 
th

eo
 th

iế
t k

ế.
  

- K
íc

h 
ho

ạt
 n

út
 p

hu
n 

So
l-k

hí
 b

ằn
g 

ta
y;

 k
iể

m
 tr

a 
ch

ức
 n

ăn
g 

ph
un

 S
ol

-k
hí

 b
ằn

g 
ta

y 
th

eo
 th

iế
t k

ế.
  

- V
ận

 h
àn

h 
cô

ng
 tắ

c 
tạ

m
 d

ừn
g;

 k
iể

m
 tr

a 
ch

ức
 n

ăn
g 

tạ
m

 d
ừn

g 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

th
eo

 th
iế

t k
ế.

  
- K

iể
m

 tr
a 

tín
 h

iệ
u 

gi
ám

 sá
t b

ằn
g 

hì
nh

 ả
nh

, â
m

 th
an

h 
đư

a 
về

 tủ
 đ

iề
u 

kh
iể

n.
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- T
hử

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
ở 

trạ
ng

 th
ái

 n
gu

ồn
 đ

iệ
n 

dự
 p

hò
ng

; k
iể

m
 tr

a 
tín

 h
iệ

u 
bá

o 
độ

ng
, t

ín
 h

iệ
u 

lỗ
i t

ru
yề

n 
về

 tủ
 tr

un
g 

tâ
m

 từ
 x

a 
(n

ếu
 c

ó)
.  - S

au
 k

hi
 k

ết
 th

úc
 k

iể
m

 tr
a,

 k
hô

i p
hụ

c 
hệ

 th
ốn

g 
về

 tr
ạn

g 
th

ái
 h

oạ
t đ

ộn
g 

th
eo

 th
iế

t k
ế.

  
d.

 V
iệ

c 
dá

n 
te

m
 k

iể
m

 đ
ịn

h 
ho

ặc
 c

ó 
cấ

p 
ph

ép
 lư

u 
th

ôn
g 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 v

ề 
PC

CC
. 

2.
 C

ăn
 cứ

 đ
ể 

đố
i c

hi
ếu

 k
iể

m
 tr

a,
 x

ử 
ph

ạt
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h 
 

TT
 N

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 
tr

a  
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 q
uy

 c
hu

ẩn
, t

iê
u 

ch
uẩ

n 
K

ho
ản

, Đ
iề

u  
N

gh
ị đ

ịn
h 

10
6/

20
25

/N
Đ

 v
à 

N
gh

ị 
đị

nh
 số

 6
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

1  
M

ô 
tả

 ch
un

g 
 

 
 

- H
àn

h 
vi

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 th
iế

t b
ị 

th
uộ

c 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
ôn

g 
bả

o 
đả

m
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 (
đi

ểm
 b

 
kh

oả
n 

8 
Đ

iề
u 

20
; 

Ph
ạt

 t
iề

n 
từ

 
30

.0
00

.0
00

 đ
ồn

g 
đế

n 
40

.0
00

.0
00

 
đồ

ng
; 

bi
ện

 p
há

p 
kh

ắc
 p

hụ
c 

hậ
u 

qu
ả 

bu
ộc

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 th
iế

t b
ị 

th
uộ

c 
hệ

 t
hố

ng
 c

hữ
a 

ch
áy

; 
th

ẩm
 

qu
yề

n 
xử

 p
hạ

t: 
C

hủ
 t

ịc
h 

U
BN

D
 

cấ
p 

tỉn
h;

 T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
PC

07
, 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 C
07

); 
 - H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 d
uy

 tr
ì h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

th
iế

t 
bị

 t
hu

ộc
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 
ch

áy
 (

đi
ểm

 b
 k

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

21
; 

Ph
ạt

 ti
ền

 từ
 1

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 

20
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 b
iệ

n 
ph

áp
 k

hắ
c 

ph
ục

 h
ậu

 q
uả

 b
uộ

c 
du

y 
tr

ì t
hi

ết
 b

ị 
th

uộ
c 

hệ
 t

hố
ng

 c
hữ

a 
ch

áy
; 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

xử
 p

hạ
t: 

C
hủ

 t
ịc

h 
U

BN
D

 
cấ

p 
xã

; 
Tr

ưở
ng

 
ph

òn
g 

PC
07

, 
Tr

ưở
ng

 p
hò

ng
 C

07
); 

 
 - H

àn
h 

vi
 b

ảo
 q

uả
n,

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
kh

ôn
g 

bả
o 

đả
m

 
nộ

i 
du

ng
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 (
đi

ểm
 c

 
kh

oả
n 

1 
Đ

iề
u 

22
; 

Ph
ạt

 t
iề

n 
từ

 

- 
Lự

a 
ch

ọn
 c

hấ
t 

ch
ữa

 c
há

y 
(x

em
 

xé
t s

ự 
ph

ù 
hợ

p)
 

C
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 

H
iệ

u 
qu

ả 
ch

ữa
 ch

áy
 cá

c l
oạ

i đ
ám

 
ch

áy
 

A
 

B 
C 

D
 

E 

N
ướ

c 
Ph

un
 ti

a 
++

 
- 

- 
- 

- 
Ph

un
 

sư
ơn

g 
++

 
+ 

- 
- 

+(1
)  

Ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 g

ốc
 

nư
ớc

 

Ph
un

 ti
a 

++
+ 

++
+ 

- 
- 

- 
Ph

un
 

sư
ơn

g 
++

+ 
++

+ 
- 

- 
++

(1
)  

Bọ
t 

Bộ
i s

ố 
nở

 th
ấp

 
++

 
++

 
- 

- 
- 

Bộ
i s

ố 
nở

 tr
un

g 
bì

nh
 

+ 
++

 
- 

- 
- 

C
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 

H
iệ

u 
qu

ả 
ch

ữa
 ch

áy
 cá

c l
oạ

i đ
ám

 c
há

y 
A

 
B 

C 
D

 
E 

Bọ
t 

Bộ
i s

ố 
nở

 c
ao

 
+ 

+ 
- 

- 
- 

Bọ
t c

hứ
a 

flo
 

++
 

++
+ 

- 
- 

- 
K

hí
 

K
hí

 C
O

2,
 N

itơ
 

+ 
+ 

+ 
- 

++
+ 

K
hí

 F
re

on
 (2

)  
+ 

++
 

+ 
- 

++
 

A
er

os
ol

 (S
ol

-k
hí

) 
++

 
++

 
++

 
- 

++
 

Bộ
t 

++
 

++
+ 

++
+ 

++
+ 

++
 

(1
) T

uâ
n 

th
ủ 

cá
c 

yê
u 

cầ
u 

an
 to

àn
 đ

iệ
n.

 
(2

) K
hí

 F
re

on
 là

 c
ác

 k
hí

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ó 
th

àn
h 

ph
ần

 c
hl

or
of

lu
or

oc
ar

bo
n 

ho
ặc

 h
yd

ro
flu

or
oc

ar
bo

n 
nh

ư:
 H

FC
-2

27
ea

, F
K

-5
-1

-1
2…

 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
: 

D
ấu

 “
++

+”
 C

hữ
a 

ch
áy

 rấ
t h

iệ
u 

qu
ả.

 

 
Bả

ng
 2

 Q
CV

N
 

10
:2

02
5/

BC
A
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TT
 N

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 
tr

a  
N

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 q
uy

 c
hu

ẩn
, t

iê
u 

ch
uẩ

n 
K

ho
ản

, Đ
iề

u  
N

gh
ị đ

ịn
h 

10
6/

20
25

/N
Đ

 v
à 

N
gh

ị 
đị

nh
 số

 6
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

D
ấu

 “
++

” 
Ch

ữa
 c

há
y 

hi
ệu

 q
uả

. 
D

ấu
 “

+”
 C

hữ
a 

ch
áy

 h
iệ

u 
qu

ả 
th

ấp
 

D
ấu

 “
-”

 C
hữ

a 
ch

áy
 k

hô
ng

 th
íc

h 
hợ

p.
 

K
hi

 n
hà

, c
ôn

g 
trì

nh
, g

ia
n 

ph
òn

g,
 k

hu
 v

ực
 c

ó 
từ

 h
ai

 c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 

hi
ệu

 q
uả

 th
ấp

 h
oặ

c 
hi

ệu
 q

uả
 h

oặ
c 

rấ
t h

iệ
u 

qu
ả 

trở
 lê

n 
th

ì đ
ượ

c 
ph

ép
 

lự
a 

ch
ọn

 m
ột

 tr
on

g 
cá

c 
ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 n
ày

 n
hằ

m
 h

ạn
 c

hế
 v

iệ
c 

hư
 h

ại
 

cá
c 

th
iế

t b
ị, 

m
áy

 m
óc

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 d
o 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 g

ây
 ra

. 
K

hô
ng

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 m
à 

cá
c 

ch
ất

 n
ày

 c
ó 

th
ể 

gâ
y 

ra
 

ph
ản

 ứ
ng

 h
óa

 h
ọc

 v
ới

 ch
ất

 c
ó 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 

dẫ
n 

đế
n 

ch
áy

, n
ổ.

 

3.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 

đế
n 

5.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; 

th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph
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từ

 cá
c 

bề
 m

ặt
 n

ón
g 

Đ
iề

u 
7.

4.
2  

TC
V

N
 

13
33

3:
20

21
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b)
 L

oạ
i c

hấ
t c

há
y,

 c
ác

 th
iế

t l
ập

, c
ác

 k
ịc

h 
bả

n 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 g
iả

i t
hí

ch
 c

ủa
 n

ồn
g 

độ
 d

ập
 tắ

t, 
hì

nh
 

dạ
ng

 c
ủa

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ,

 c
ác

 v
ật

 c
ản

 v
à 

ản
h 

hư
ởn

g 
củ

a 
ch

ún
g 

đế
n 

vi
ệc

 p
hâ

n 
bổ

 c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 

c)
 Á

p 
su

ất
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 x
un

g 
qu

an
h 

th
ay

 đ
ổi

 h
ơn

 1
1%

 (t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

 v
ới

 th
ay

 đ
ổi

 đ
ộ 

ca
o 

kh
oả

ng
 

91
5 

m
) s

o 
vớ

i á
p 

su
ất

 th
eo

 m
ực

 n
ướ

c 
bi

ển
. 

5 
Y

êu
 c

ầu
 t

hi
ết

 
kế

 
 

 
 

5.
1 

K
ết

 
cấ

u 
ba

o 
ch

e 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 

4.
2.

5 
K

hi
 c

hữ
a 

ch
áy

 th
eo

 th
ể 

tíc
h 

th
ì k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ 
ph

ải
 c

ó 
kế

t c
ấu

 b
ao

 c
he

 c
ố 

đị
nh

 đ
ảm

 b
ảo

 đ
ể 

hệ
 th

ốn
g 

đạ
t v

à 
du

y 
trì

 đ
ượ

c 
nồ

ng
 đ

ộ 
th

iế
t k

ế 
tro

ng
 m

ột
 k

ho
ản

g 
th

ời
 g

ia
n 

xá
c 

đị
nh

. 
7.

2.
1 

K
hi

 th
iế

t k
ế 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 ch
áy

 th
eo

 th
ể 

tíc
h 

ph
ải

 x
em

 x
ét

 đ
ến

 sự
 to

àn
 v

ẹn
 củ

a 
kh

u 
vự

c b
ảo

 
vệ

. 
7.

2.
1.

1 
Ph

ải
 h

ạn
 c

hế
 tố

i đ
a 

di
ện

 tí
ch

 c
ác

 lỗ
 h

ở 
kh

ôn
g 

th
ể 

đó
ng

 k
ín

 tr
ên

 k
ết

 c
ấu

 b
ao

 c
he

 k
hu

 v
ực

 
bả

o 
vệ

. 
7.

2.
1.

2 
Ph

ải
 b

ịt 
kí

n 
ho

ặc
 tr

an
g 

bị
 c

ửa
 c

ó 
cơ

 cấ
u 

tự
 đ

ộn
g 

đó
ng

 tạ
i c

ác
 lỗ

 h
ở 

củ
a 

kh
u 

vự
c 

bả
o 

vệ
 đ

ể 
trá

nh
 th

ất
 th

oá
t c

hấ
t c

hữ
a 

ch
áy

 sa
ng

 k
hu

 v
ực

 li
ền

 k
ề.

 
7.

2.
1.

3 
Tr

ườ
ng

 h
ợp

 k
hô

ng
 th

ể n
gă

n 
ch

ặn
 th

ất
 th

oá
t c

hấ
t c

hữ
a c

há
y 

th
ì p

hả
i t

ín
h 

to
án

 th
iế

t k
ế p

hầ
n 

m
ở 

rộ
ng

 c
ho

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 

ho
ặc

 tí
nh

 to
án

 lư
ợn

g 
ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 p
hu

n 
bổ

 su
ng

. 
7.

2.
2 

H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

gi
ó 

cư
ỡn

g 
bứ

c p
hả

i t
ự 

độ
ng

 d
ừn

g 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ho
ặc

 đ
ón

g 
kí

n 
kh

i x
ảy

 ra
 sự

 c
ố 

nế
u 

nh
ư 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tiế

p 
tụ

c 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
nà

y 
ản

h 
hư

ởn
g 

đế
n 

hi
ệu

 q
uả

 c
hữ

a 
ch

áy
 h

oặ
c 

gâ
y 

ch
áy

 
la

n.
 

7.
2.

2.
1 

H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

gi
ó 

tu
ần

 h
oà

n 
ho

àn
 to

àn
 k

hé
p 

kí
n 

th
ì k

hô
ng

 c
ần

 n
gư

ng
 h

oạ
t đ

ộn
g.

 
7.

2.
2.

2 
Th

ể 
tíc

h 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
th

ôn
g 

gi
ó 

và
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 p
hả

i đ
ượ

c 
tín

h 
to

án
 v

ào
 th

ể 
tíc

h 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 đ
ể 

xá
c 

đị
nh

 lư
ợn

g 
ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

. 
7.

2.
3 

K
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 p
hả

i c
ó 

độ
 b

ền
 v

à 
độ

 to
àn

 v
ẹn

 k
ết

 c
ấu

 c
ần

 th
iế

t đ
ể 

ch
ịu

 đ
ượ

c 
vi

ệc
 

ph
un

 c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
. 

7.
2.

3.
1 

N
ếu

 v
iệ

c 
tă

ng
 á

p 
su

ất
 k

hi
 p

hu
n 

đe
 d

ọa
 đ

ến
 đ

ộ 
bề

n 
kế

t c
ấu

 c
ủa

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 th
ì 

ph
ải

 c
ó 

gi
ải

 p
há

p 
xả

 á
p.

 
7.

2.
3.

2 
Đ

ơn
 v

ị t
hi

ết
 k

ế 
ph

ải
 á

p 
dụ

ng
 q

uy
 tr

ìn
h 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
củ

a 
nh

à 
sả

n 
xu

ất
 đ

ối
 v

ới
 g

iả
i p

há
p 

xả
 

áp
 c

ho
 k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ.
 

  5.
2.

7.
1 

C
on

 n
gư

ời
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
đi

 v
ào

 k
hô

ng
 g

ia
n 

đư
ợc

 b
ảo

 v
ệ 

tro
ng

 h
oặ

c 
sa

u 
kh

i v
ừa

 p
hu

n 
ch

ất
 

ch
ữa

 c
há

y.
 

5.
2.

7.
2 

B
ất

 c
ứ 

ai
 v

ào
 k

hu
 v

ực
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
 b

ởi
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
bằ

ng
 S

ol
-k

hí
 p

hả
i đ

ượ
c 

cả
nh

 
bá

o 
về

 c
ác

 m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 li

ên
 q

ua
n 

và
 đ

ượ
c 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
qu

y 
trì

nh
 th

oá
t n

ạn
. 

Đ
iề

u 
4.

2.
5,

 7
.2

.1
, 

7.
2.

2,
 7

.2
.3

, 5
.2

.7
 

TC
V

N
 1

33
33
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1 
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5.
2.

7.
3 

Ph
ải

 c
ó 

qu
y 

đị
nh

 đ
ể 

ng
ăn

 c
hặ

n 
ng

ườ
i k

hô
ng

 c
ó 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 b

ảo
 h

ộ 
và

o 
kh

u 
vự

c 
đã

 x
ả 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 b

ằn
g 

So
l-k

hí
 c

ho
 đ

ến
 k

hi
 k

hu
 v

ực
 n

ày
 đ

ượ
c 

th
ôn

g 
gi

ó.
 

5.
2.

7.
4 

Ph
ải

 c
ó 

cá
c 

gi
ải

 p
há

p 
an

 to
àn

 n
hư

 tậ
p 

hu
ấn

, k
í h

iệ
u 

cả
nh

 b
áo

, b
áo

 đ
ộn

g 
kh

i p
hu

n,
 th

iế
t b

ị 
th

ở,
 sơ

 đ
ồ 

th
oá

t n
ạn

. 
5.

2.
7.

5 
Ph

ải
 c

ó 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 b
ảo

 h
ộ 

để
 b

ảo
 đ

ảm
 sơ

 tá
n 

và
 n

gă
n 

ch
ặn

 n
gư

ời
 v

ào
 k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ,
 

sơ
 tá

n 
ng

ườ
i s

au
 k

hi
 h

ệ 
th

ốn
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g.
  

5.
2.

7.
6 

Ph
ải

 x
em

 x
ét

 đ
ến

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

ất
 ch

ữa
 ch

áy
 S

ol
-k

hí
 d

i c
hu

yể
n 

đế
n 

cá
c k

hu
 v

ực
 lâ

n 
cậ

n 
bê

n 
ng

oà
i k

hô
ng

 g
ia

n 
bả

o 
vệ

. 
5.

2 
Bì

nh
 p

hu
n 

so
l-

kh
í 

 
 

 

- 
Y

êu
 c

ầu
 c

hu
ng

 4
.2

.4
 C

ác
 b

ìn
h 

ph
un

 S
ol

-k
hí

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

sử
 d

ụn
g 

dư
ới

 k
ho

ản
g 

cá
ch

 a
n 

to
àn

 tố
i t

hi
ểu

 đ
ượ

c 
gh

i r
õ 

tro
ng

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 c

ủa
 n

hà
 sả

n 
xu

ất
. 

4.
2.

4.
1 

V
iệ

c 
xá

c 
đị

nh
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 a

n 
to

àn
 tố

i t
hi

ểu
 g

iữ
a 

cá
c 

lỗ
 p

hu
n 

củ
a 

bì
nh

 S
ol

-k
hí

 v
ới

 n
gư

ời
 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 

ph
ải

 c
ăn

 c
ứ 

và
o 

nh
iệ

t đ
ộ 

ph
un

 S
ol

-k
hí

 tạ
i k

ho
ản

g 
cá

ch
 đ

ó 
và

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

qu
á 

75
°C

 (1
67

°F
). 

4.
2.

4.
2 

V
iệ

c 
xá

c 
đị

nh
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 an

 to
àn

 tố
i t

hi
ểu

 g
iữ

a 
cá

c 
lỗ

 p
hu

n 
củ

a b
ìn

h 
So

l-k
hí

 v
ới

 cá
c v

ật
 

liệ
u 

dễ
 c

há
y 

ph
ải

 că
n 

cứ
 v

ào
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

ph
un

 S
ol

-k
hí

 tạ
i k

ho
ản

g 
cá

ch
 đ

ó 
và

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

qu
á 

20
0°

C 
(3

92
°F

). 
4.

2.
4.

3 
N

go
ài

 cá
c y

êu
 cầ

u 
ở 

Đ
iề

u 
4.

2.
4.

1 
và

 Đ
iề

u 
4.

2.
4.

2 
th

ì c
ần

 tu
ân

 th
ủ 

yê
u 

cầ
u 

về
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 

an
 to

àn
 tố

i t
hi

ểu
 tạ

i Đ
iề

u 
6.

1.
4.

2.
2 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
vỏ

 b
ọc

 b
ìn

h 
ph

un
 S

ol
-k

hí
. 

4.
2.

6 
Ph

ải
 x

em
 x

ét
 đ

ến
 tá

c 
độ

ng
 c

ủa
 d

ư 
lư

ợn
g 

hạ
t c

hấ
t c

hữ
a 

ch
áy

 k
hi

 sử
 d

ụn
g 

để
 b

ảo
 v

ệ 
cá

c 
th

iế
t 

bị
 n

hạ
y 

cả
m

 v
ới

 c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
. 

4.
2.

7 
N

hi
ệt

 đ
ộ 

sử
 d

ụn
g 

củ
a 

cá
c 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 b

ằn
g 

So
l-k

hí
 p

hả
i t

he
o 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
củ

a 
nh

à 
sả

n 
xu

ất
. 

 5.
3.

4 
K

he
 h

ở 
gi

ữa
 c

ác
 p

hầ
n 

m
an

g 
đi

ện
 k

hô
ng

 b
ọc

 c
ác

h 
đi

ện
 c

ủa
 th

iế
t b

ị đ
iệ

n 
vớ

i b
ất

 c
ứ 

th
àn

h 
ph

ần
 n

ào
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
bằ

ng
 S

ol
-k

hí
 p

hả
i k

hô
ng

 n
hỏ

 h
ơn

 k
he

 h
ở 

tố
i t

hi
ểu

 c
ác

h 
đi

ện
 

củ
a 

m
ọi

 th
àn

h 
ph

ần
 ri

ên
g 

lẻ
. 

Đ
iề

u 
4.

2.
4,

 4
.2

.6
, 

4.
2.

7,
 5

.3
.4

 T
CV

N
 

13
33

3:
20

21
  

 

- 
Bố

 
trí

 
bì

nh
 

ph
un

 
6.

1.
3.

1 
Bì

nh
 p

hu
n 

So
l-k

hí
 v

à 
cá

c 
ph

ụ 
ki

ện
 p

hả
i đ

ượ
c 

bố
 tr

í đ
ể 

bả
o 

đả
m

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ki

ểm
 tr

a,
 

th
ử 

ng
hi

ệm
 h

oạ
t đ

ộn
g,

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 đ

ượ
c 

dễ
 d

àn
g,

 g
iả

m
 th

iể
u 

tố
i đ

a 
th

ời
 g

ia
n 

bị
 g

iá
n 

đo
ạn

 h
oạ

t 
độ

ng
.  

6.
1.

3.
2 

B
ìn

h 
ph

un
 S

ol
-k

hí
 p

hả
i đ

ượ
c 

bố
 tr

í b
ên

 tr
on

g 
ho

ặc
 c

àn
g 

gầ
n 

vớ
i c

ác
 m

ối
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
ần

 
bả

o 
vệ

 c
àn

g 
tố

t. 

Đ
iề

u 
6.

1.
3  

TC
V

N
 

13
33

3:
20

21
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6.
1.

3.
3 

B
ìn

h 
ph

un
 S

ol
-k

hí
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
bố

 tr
í ở

 n
ơi

 c
hú

ng
 k

hô
ng

 th
ể 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ho

ặc
 c

ó 
ng

uy
 c

ơ 
hỏ

ng
 h

óc
 v

ề 
cơ

 k
hí

, t
iế

p 
xú

c 
vớ

i h
óa

 c
hấ

t h
oặ

c 
cá

c 
đi

ều
 k

iệ
n 

kh
ắc

 n
gh

iệ
t c

ủa
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 tr
ừ 

kh
i 

có
 c

ác
 b

iệ
n 

ph
áp

 b
ảo

 v
ệ.

 
6.

1.
3.

4 
Bì

nh
 p

hu
n 

So
l-k

hí
 p

hả
i đ

ượ
c 

lắ
p 

đặ
t b

ảo
 đ

ảm
 an

 to
àn

 th
eo

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 lắ

p 
đặ

t c
ủa

 n
hà

 sả
n 

xu
ất

. 
- 

H
ướ

ng
 d

ẫn
 l

ắp
 

đặ
t b

ìn
h 

ph
un

 
6.

1.
4.

3 
Bì

nh
 p

hu
n 

So
l-k

hí
 p

hả
i c

ó 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

sử
 d

ụn
g 

đú
ng

 q
uy

 đ
ịn

h,
 b

ao
 g

ồm
: 

6.
1.

4.
3.

1 
H

ướ
ng

 d
ẫn

 sử
 d

ụn
g 

ph
ải

 b
ao

 g
ồm

 đ
ộ 

ba
o 

ph
ủ,

 c
hi

ều
 ca

o 
gi

ới
 h

ạn
, v

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t, 

gi
ới

 h
ạn

 
nh

iệ
t đ

ộ 
lư

u 
trữ

, t
hờ

i h
ạn

 sử
 d

ụn
g,

 c
ác

 th
ôn

g 
số

 a
n 

to
àn

 n
hi

ệt
 v

à 
hư

ớn
g 

lắ
p 

đặ
t. 

6.
1.

4.
3.

2 
Bì

nh
 p

hu
n 

So
l-k

hí
 p

hả
i đ

ượ
c 

đó
ng

 k
ín

 đ
ể 

ch
ốn

g 
bị

 ă
n 

m
òn

 b
ởi

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 sử

 d
ụn

g.
 

6.
1.

4.
3.

3 
Ph

ươ
ng

 p
há

p 
đó

ng
 k

ín
 p
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Đ

iề
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Q
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+
 

Tí
nh

 
to

án
 

số
 

bì
nh

 
ch

ữa
 c

há
y 

vớ
i 

m
ối

 
ng

uy
 h

iể
m

 lo
ại

 B
 (t

rừ
 

m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 c

ủa
 

ch
ất

 
lỏ

ng
 

ch
áy

 
có

 
ch

iề
u 

dà
y 

qu
á 0

,6
 cm

) 
và

 đ
ối

 v
ới

 m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 lo

ại
 C

 
 

 - C
ác

 b
ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y 

dù
ng

 ch
o 

cá
c l

oạ
i n

gu
y 

hi
ểm

 n
ày

 p
hả

i đ
ượ

c 
tra

ng
 b

ị t
rê

n 
cơ

 sở
 b

ản
g 

2 
TC

V
N

 7
43

5-
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20
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Lo

ại
 n

gu
y 
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ểm

 C
ôn

g 
su

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 lớ
n 

nh
ất

 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 

di
 

ch
uy

ển
 l

ớn
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hấ
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tớ
i 

bì
nh

 c
hữ
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ch

áy
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D
iệ
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tíc

h 
bả
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 lớ
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nh
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củ

a 1
 b

ìn
h 

ch
ữa
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áy

, m
2  

Th
ấp
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1 

Lư
u 

ý:
 B

ìn
h 

ch
ữa

 c
há

y 
cô

ng
 s

uấ
t n

hỏ
 h

ơn
, d

ùn
g 

ch
o 

cá
c 

m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 r

iê
ng

 n
hỏ

 b
ên

 
tr

on
g 

kh
u 

vự
c 

ng
uy

 h
iể

m
 c

hu
ng

, c
ó 

th
ể 

đư
ợc

 s
ử 

dụ
ng

 n
hư

ng
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
xe

m
 x

ét
 n

hư
 là

 
th

ực
 h

iệ
n 

bấ
t k

ỳ 
ph

ần
 n

ào
 c

ủa
 c

ác
 y

êu
 c

ầu
 tr

on
g 

bả
ng

 2
. 

 - 
Đ

ối
 v

ới
 đ

ám
 c

há
y 

ch
ất

 k
hí

 v
à 

ch
ất

 lỏ
ng

 c
há

y 
né

n:
  

+ 
Bì

nh
 c

hữ
a c

há
y 

ch
ứa

 ch
ất

 ch
ữa

 ch
áy

 k
há

c b
ột

 n
ói

 c
hu

ng
 k

hô
ng

 c
ó 

hi
ệu

 q
uả

 đ
ối

 v
ới

 đ
ám

 
ch

áy
 k

hí
 n

én
 v

à 
ch

ất
 lỏ

ng
 ch

áy
 n

én
. V

iệ
c 

lự
a c

họ
n 

bì
nh

 c
hữ

a 
ch

áy
ch

o 
lo

ại
 n

gu
y 

hi
ểm

 n
ày

 
đư

ợc
 th

ực
 h

iệ
n 

trê
n 

cơ
 sở

 cá
c 

kh
uy

ến
 n

gh
ị c

ủa
 n

hà
 sả

n 
xu

ất
 c

ác
 th

iế
t b

ị c
hu

yê
n 

dù
ng

 n
ày

. 
H

ệ 
th

ốn
g 

bì
nh

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ó 
lư

u 
lư

ợn
g 

ph
un

 h
iệ

u 
qu

ả 
đố

i v
ới

 đ
ám

 c
há

y 
lo

ại
 B

 k
hô

ng
 sử

 
dụ

ng
 c

ho
 lo

ại
 đ

ám
 c

há
y 

nà
y.

 V
iệ

c 
sử

 d
ụn

g 
vò

i p
hu

n 
đặ

c 
bi

ệt
 v

à 
cô

ng
 su

ất
 c

ủa
 c

hấ
t c

hữ
a 

ch
áy

 đ
ượ

c 
qu

y 
đị

nh
 đ

ể 
đố

i p
hó

 v
ới

 c
ác

 m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 đ

ó.
 

Cả
nh

 b
áo

: K
hô

ng
 m

on
g 

m
uố

n 
cố

 g
ắn

g 
dậ

p 
tắ

t l
oạ

i đ
ám

 c
há

y 
nà

y 
tr

ừ 
kh

i c
ó 

đả
m

 b
ảo

 h
ợp

 
lý

 rằ
ng

 c
ó 

th
ể 

ng
ắt

 n
ga

y 
lậ

p 
tứ

c 
ng

uồ
n 

nă
ng

 lư
ợn

g 
nà

y.
 

+
 B

ìn
h 

ch
ữa

 c
há

y 
tra

ng
 b

ị ở
 k

hu
 v

ực
 c

ó 
m

ối
 n

gu
y 

hi
ểm

 lo
ại

 B
 b

a 
ch

iề
u 

ba
o 

gồ
m

: v
ật

 li
ệu

 
lo

ại
 B

 d
i đ

ộn
g,

 n
hư

 c
hấ

t l
ỏn

g 
ch

áy
 đ

an
g 

ró
t, 

ch
uy

ển
 đ

ộn
g 

ho
ặc

 c
hả

y 
nh

ỏ 
gi

ọt
, p

hả
i đ

ượ
c 

lự
a 

ch
ọn

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 c

ác
 k

hu
yế

n 
ng

hị
 c

ủa
 n

hà
 c

hế
 tạ

o 
bì

nh
 c

hữ
a 

ch
áy

. H
ệ 

th
ốn

g 
sử

 d
ụn

g 
bì

nh
 ch

ữa
 c

há
y 

cô
ng

 su
ất

 tr
on

g 
đá

m
 ch

áy
 lo

ại
 B

 (c
hấ

t l
ỏn

g 
ch

áy
 ở

 đ
ộ 

sâ
u)

 k
hô

ng
 đ

ượ
c s

ử 
dụ

ng
 tr

ực
 ti

ếp
 c

ho
 c

ác
 lo

ại
 n

gu
y 

hi
ểm

 n
ày

. 
Ch

ú 
th

íc
h:

 P
hả

i c
ân

 n
hắ

c 
vi

ệc
 lắ

p 
đặ

t h
ệ 

th
ốn

g 
cố

 đ
ịn

h 
ch

o 
cá

c 
m

ối
 n

gu
y 

hi
ểm

 n
hư

 v
ậy

 
kh

i s
ử 

dụ
ng

. 
+ 

X
e 

đẩ
y 

ch
ữa

 c
há

y 
ph

ải
 đ

ượ
c 

xe
m

 x
ét

 đ
ể 

ch
ốn

g 
lạ

i c
ác

 m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 tr

on
g 

vù
ng

 n
gu

y 
hi

ểm
 c

ao
 h

oặ
c 

kh
i c

ó 
cá

c 
yê

u 
cầ

u:
 L

ưu
 lư

ợn
g 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 rấ

t l
ớn

; T
ầm

 p
hu

n 
xa

 c
ủa

 
ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 tă
ng

; C
ần

 lư
ợn

g 
ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 tă
ng

. 
- Đ

ối
 v

ới
 đ

ám
 c

há
y 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 c
hấ

t l
ỏn

g 
ch

áy
 ta

n 
tro

ng
 n

ướ
c:

 B
ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y 

sử
 d

ụn
g 

để
 d

ập
 tắ

t đ
ám

 ch
áy

 ch
ất

 lỏ
ng

 h
oặ

c c
há

y 
ta

n 
tro

ng
 n

ướ
c,

 n
hư

: r
ượ

u,
 et

e,
 h

al
on

 v
.v

...
 k

hô
ng

 
ph

ải
 là

 lo
ại

 A
FF

F 
ho

ặc
 F

FF
P 

trừ
 k

hi
 c

hấ
t c

hữ
a 

ch
áy

 đ
ã 

đư
ợc

 th
ử 

đặ
c 

bi
ệt

 v
à 

đư
ợc

 x
ác

 
đị

nh
 là

 th
íc

h 
hợ

p 
ch

o 
vi

ệc
 sử

 d
ụn

g 
lo

ại
 c

hấ
t c

hữ
a 

ch
áy

 n
ày

. 
- K

hô
ng

 đ
ượ

c s
ử 

dụ
ng

 h
ai

 h
oặ

c n
hi

ều
 h

ơn
 b

ìn
h 

ch
ữa

 ch
áy

 cô
ng

 su
ất

 n
hỏ

 h
ơn

 đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
bả

o 
vệ

 tr
on

g 
bả

ng
 2
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CV

N
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43
5-

1:
20
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Lư
u 

ý:
 C

ó 
th

ể s
ử 

dụ
ng

 tớ
i 3

 b
ìn

h 
ch

ữa
 ch

áy
 lo

ại
 A

FF
F 

ho
ặc

 F
FF

P,
 n

ếu
 tổ

ng
 cô

ng
 su

ất
 củ

a 
ch

ún
g 

bằ
ng

 h
oặ

c 
lớ

n 
hơ

n 
cô

ng
 su

ất
 q

uy
 đ

ịn
h 

nh
ỏ 

nh
ất

, đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
củ

a 
m

ột
 

bì
nh

 c
hữ

a 
ch

áy
 v

ới
 c

ôn
g 

su
ất

 q
uy

 đ
ịn

h.
 

- C
ác

 y
êu

 c
ầu

 b
ảo

 v
ệ 

có
 th

ể 
đư

ợc
 th

ực
 h

iệ
n 

bằ
ng

 c
ác

 b
ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y 

có
 c

ôn
g 

su
ất

 h
ơn

, 
nế

u 
kh

oả
ng

 c
ác

h 
di

 c
hu

yể
n 

đế
n 

cá
c 

bì
nh

 n
ày

 k
hô

ng
 v

ượ
t q

uá
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 q

uy
 đ

ịn
h 

tro
ng

 
bả

ng
 2

. 
- M

ỗi
 tầ

ng
 p

hả
i đ

ượ
c 

tra
ng

 b
ị í

t n
hấ

t h
ai

 b
ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y 

nh
ư 

qu
y 

đị
nh

 tr
on

g 
bả

ng
 2

. 
Lư

u 
ý:

 Đ
ối

 v
ới

 tầ
ng

 d
iệ

n 
tíc

h 
nh

ỏ 
hơ

n 
10

0m
2  c

ó 
th

ể 
ch

ỉ t
ra

ng
 b

ị m
ột
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ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y.
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Tr
ên

 c
ùn

g 
m

ột
 sà

n 
ho
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 tầ

ng
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hà
, n

ếu
 m

ặt
 b

ằn
g 

đư
ợc

 n
gă

n 
th

àn
h 

cá
c 

kh
u 

vự
c 

kh
ác

 n
ha

u 
bở

i t
ườ

ng
, v

ác
h,

 rà
o 

ho
ặc

 c
ác

 v
ật

 c
ản

 k
há

c 
kh

ôn
g 

có
 lố

i đ
i q

ua
 lạ

i t
hì

 v
iệ
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tra

ng
 b

ị b
ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y 

ph
ải

 ri
ên

g 
bi

ệt
 c

ho
 m

ỗi
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hu
 v

ực
 v

à 
đả

m
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ảo
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eo
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uy
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tạ
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iể
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A
 

 
+

 
Tí

nh
 

to
án

 
số

 
bì

nh
 

ch
ữa

 c
há

y 
vớ

i 
m

ối
 

ng
uy

 h
iể

m
 lo

ại
 B

 c
ủa

 
ch

ất
 

lỏ
ng

 
ch

áy
 

có
 

ch
iề

u 
dà

y 
qu

á 
0,

6 
cm

 
 

- K
hô

ng
 đ

ượ
c 

bố
 tr

í b
ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y 

nh
ư 

là
 b

iệ
n 

ph
áp

 b
ảo

 v
ệ 

du
y 

nh
ất

 đ
ối

 v
ới

 m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 d

o 
ch

ất
 lỏ

ng
 c

há
y 

ở 
độ

 s
âu

, c
ó 

th
ể 

xá
c 

đị
nh

 đ
ượ

c 
(lớ

n 
hơ

n 
0,

6c
m

) k
hi

 d
iệ

n 
tíc

h 
bề

 
m

ặt
 lớ

n 
hơ

n 
1m

2.
 

- Đ
ối

 v
ới

 c
hấ

t l
ỏn

g 
ch

áy
 ở

 đ
ộ 

sâ
u 

có
 th

ể 
xá

c 
đị

nh
 đ

ượ
c 

nh
ư 

ở 
tro

ng
 th

ùn
g 

nh
ún

g 
ho

ặc
 

th
ùn

g 
tô

i, 
ph

ải
 tr

an
g 

bị
 b

ìn
h 

ch
ữa

 c
há

y 
lo

ại
 B

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 th

ế 
ch

ữa
 c

há
y 

ít 
nh

ất
 1

44
B 

trê
n 

1 
m

ét
 v

uô
ng

 (1
44

B/
m

2 ) c
ủa

 d
iệ

n 
tíc

h 
ch

áy
 ư

ớc
 lư

ợn
g 

lớ
n 

nh
ất

. 
Ch

ú 
th

íc
h 

1:
 K

hi
 h

ệ 
th

ốn
g 

ho
ặc

 th
iế

t b
ị c

hữ
a 

ch
áy

 tự
 đ

ộn
g 

đư
ợc

 c
hu

ẩn
 y

 lắ
p 

đặ
t đ

ối
 v

ới
 

m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 c

hấ
t l

ỏn
g 

ch
áy

, c
ó 

th
ể 

bỏ
 b

ìn
h 

ch
ữa

 c
há

y 
xá

ch
 ta

y 
lo

ại
 B

. K
hi

 b
ị l

oạ
i b

ỏ,
 

bì
nh

 ch
ữa

 ch
áy

 lo
ại

 B
 đ

ượ
c t

ra
ng

 b
ị t

he
o 

ph
ạm

 v
i c

ủa
 7

.3
.1

 đ
ể b

ảo
 v

ệ 
cá

c 
vù

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 
riê

ng
 c

ủa
 c

ác
 m

ối
 n

gu
y 

hi
ểm

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 đ
ó.

 
Ch

ú 
th

íc
h 

2:
 B

ìn
h 

ch
ữa

 c
há

y 
lo

ại
 A

FF
F 

ho
ặc

 F
FF

P 
có

 th
ể 

đư
ợc

 tr
an

g 
bị

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 8

9B
 

ch
o 

1m
2 

củ
a 

nơ
i c

ó 
m

ối
 n

gu
y 

hi
ểm

. 
- K

hô
ng

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
ha

i h
oặ

c 
nh

iề
u 

hơ
n 

bì
nh

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ó 
cô

ng
 su

ất
 th

ấp
 h

ơn
 đ

ể 
th

ay
 

th
ế 

bì
nh

 c
hữ

a 
ch

áy
 đ

ượ
c 

qu
y 

đị
nh

 v
ới

 th
ùn

g 
ch

ứa
 lớ

n 
nh

ất
. 

Ch
ú 

th
íc

h:
 C

ó 
th

ể 
sử

 d
ụn

g 
đế

n 
3 

bì
nh

 c
hữ

a 
ch

áy
 lo

ại
 A

FF
F 

ho
ặc

 F
FF

P 
để

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
củ

a 
m

ột
 b

ìn
h 

ch
ữa

 c
há

y 
có

 c
ôn

g 
su

ất
 q

uy
 đ

ịn
h,

 n
ếu

 tổ
ng

 c
ôn

g 
su

ất
 c

ủa
 c

ác
 b

ìn
h 

đó
 b

ằn
g 

ho
ặc

 lớ
n 

hơ
n 

cô
ng

 su
ất

 q
uy

 đ
ịn

h 
nh

ỏ 
nh

ất
. 

- K
hi

 k
íc

h 
th

ướ
c 

củ
a 

m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 lo

ại
 B

 c
ó 

ở 
độ

 s
âu

 c
ó 

th
ể 

xá
c 

đị
nh

 đ
ượ

c 
kh

ôn
g 

th
ể 

bả
o 

vệ
 đ

ượ
c 

bằ
ng

 b
ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y 

xá
ch

 ta
y,

 có
 th

ể x
em

 x
ét

 v
iệ

c 
sử

 d
ụn

g 
xe

 đ
ẩy

 c
hữ

a c
há

y 
nế

u 
ch

ún
g 

có
 k

hả
 n

ăn
g 

ch
ốn

g 
lạ

i m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 đ

ó.
 K

hi
 sử

 d
ụn

g 
cá

c 
xe

 đ
ẩy

 c
hữ

a 
ch

áy
 

nh
ư 

vậ
y,

 b
ìn

h 
ch

ữa
 c

há
y 

xá
ch

 ta
y 

lo
ại

 B
 c

ũn
g 

đư
ợc

 tr
an

g 
bị

 th
eo

 7
.3

.1
 đ

ể 
bả

o 
vệ

 k
hu

 v
ực

 
lâ

n 
cậ

n 
vù

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 đ
ó.

 
- K

ho
ản

g 
cá

ch
 d

i c
hu

yể
n 

đế
n 

bì
nh

 c
hữ

a 
ch

áy
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
qu

á 
15

m
. 

- C
ác

 m
ối

 n
gu

y 
hi

ểm
 p

hâ
n 

tá
n 

ho
ặc

 c
ác

h 
xa

 n
ha

u 
nh

iề
u 

ph
ải

 đ
ượ

c b
ảo

 v
ệ r

iê
ng

. B
ìn

h 
ch

ữa
 

ch
áy

 ở
 g

ần
 m

ối
 n

gu
y 

hi
ểm

 p
hả

i đ
ượ

c 
bố

 tr
í đ

ể 
có

 th
ể 

tiế
p 

cậ
n 

đư
ợc

 k
hi

 c
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n 
ph

ẩm
 d

ầu
 m

ỏ 
lo

ại
 3

. 
Bụ

i d
ễ c

há
y:

 (t
ha

m
 k

hả
o 

TC
V

N
 5

27
9:

 1
99

0 
an

 to
àn

 ch
áy

 n
ổ 

- b
ụi

 ch
áy

 - 
yê

u 
cầ

u 
ch

un
g)

 
Đ

ể 
ph

ục
 v

ụ 
ch

o 
vi

ệc
 lự

a 
ch

ọn
, l

ắp
 đ

ặt
 c

ác
 th

iế
t b

ị đ
iệ

n 
ph

òn
g 

nổ
, đ

ơn
 v

ị t
hi

ết
 

kế
 p

hả
i c

hỉ
 rõ

 g
iớ

i h
ạn

 vù
ng

 n
gu

y 
hi

ểm
 cá

c 
cấ

p 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h,

 và
 yê

u 
cầ

u 
lo

ại
 

ph
òn

g 
nổ

 c
ủa

 th
iế

t b
ị đ

iệ
n 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i m

ỗi
 v

ị t
rí

 th
iế

t k
ế 

lắ
p 

đặ
t. 
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BẢ
N

G
 H

T1
5:

 H
Ư

Ớ
N

G
 D

Ẫ
N

 N
Ộ

I D
U

N
G

 K
IỂ

M
 T

R
A

 H
Ệ 

TH
Ố

N
G

 C
H

Ữ
A

 C
H

Á
Y

 T
Ự

 Đ
Ộ

N
G

 B
Ằ

N
G

 N
Ư

Ớ
C

 C
H

O
 N

H
À

 K
H

O
 C

Ó
 

C
H

IỀ
U

 C
A

O
 S

Ắ
P 

X
ẾP

 H
À

N
G

 H
O

Á
 T

R
ÊN

 G
IÁ

 Đ
Ỡ

 C
A

O
 T

R
ÊN

 5
,5

 m
 Đ

ẾN
 2

5 
m

 

 1.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
, n

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a:

 
a.

 T
hi

ết
 b

ị, 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
ki

ểm
 tr

a 
- T

hi
ết

 b
ị k

iể
m

 tr
a:

 T
hư

ớc
 đ

o 
ch

iề
u 

dà
i; 

th
iế

t b
ị đ

o 
áp

 su
ất

, l
ưu

 lư
ợn

g;
 th

iế
t b

ị t
hử

 đ
ầu

 p
hu

n 
sp

rin
kl

er
;  

- P
hư

ơn
g 

ph
áp

 k
iể

m
 tr

a:
 K

iể
m

 tr
a 

về
 v

ị t
rí,

 k
ho

ản
g 

cá
ch

 lắ
p 

đặ
t, 

th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t, 
ch

ủn
g 

lo
ại

 v
à 

tá
c 

độ
ng

 tr
ực

 ti
ếp

 h
oặ

c 
sử

 d
ụn

g 
th

iế
t 

bị
 th

ử 
ng

hi
ệm

.  
b.

 N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a:
 K

iể
m

 tr
a 

nh
à,

 c
ôn

g 
trì

nh
, g

ia
n 

ph
òn

g,
 h

ệ 
th

ốn
g 

có
 d

uy
 tr

ì l
ắp

 đ
ặt

, h
oạ

t đ
ộn

g 
th

eo
 h

ồ 
sơ

 th
iế

t k
ế;

  
- H

ệ 
th

ốn
g 

đầ
u 

ph
un

 sp
rin

kl
er

 d
ướ

i m
ái

 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
số

 lư
ợn

g,
 v

ị t
rí 

lắ
p 

đặ
t đ

ầu
 p

hu
n;

 k
iể

m
 tr

a 
ch

ủn
g 

lo
ại

 đ
ầu

 p
hu

n 
(h

ệ 
số

 K
, n

hi
ệt

 đ
ộ 

kí
ch

 h
oạ

t, 
lo

ại
 đ

ầu
 p

hu
n)

; 
+ 

Th
ử 

ng
hi

ệm
:  

K
íc

h 
ho

ạt
 đ

ầu
 p

hu
n 

ho
ặc

 đ
ườ

ng
 th

ử 
để

 k
iể

m
 tr

a 
kh

ả 
nă

ng
 h

oạ
t đ

ộn
g,

 đ
o 

áp
 lự

c 
và

 lư
u 

lư
ợn

g 
tạ

i v
ị t

rí 
bấ

t l
ợi

; 
- H

ệ 
th

ốn
g 

đầ
u 

ph
un

 tr
on

g 
gi

á 
đỡ

 (n
ếu

 c
ó)

 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
vị

 tr
í l

ắp
 đ

ặt
 đ

ầu
 p

hu
n 

tro
ng

 k
ệ 

hà
ng

 th
eo

 từ
ng

 tầ
ng

; k
ho

ản
g 

cá
ch

 đ
ầu

 p
hu

n 
đế

n 
hà

ng
 h

óa
 ≥

 0
,0

5 
m

; b
ố 

trí
 tr

on
g 

kh
e 

kh
ói

; 
ki

ểm
 tr

a 
tấ

m
 c

hắ
n 

và
 c

hủ
ng

 lo
ại

 đ
ầu

 p
hu

n;
 

+T
hử

 n
gh

iệ
m

: K
íc

h 
ho

ạt
 h

ệ 
th

ốn
g 

để
 k

iể
m

 tr
a 

ph
ân

 b
ố 

nư
ớc

, đ
o 

lư
u 

lư
ợn

g 
và

 c
ườ

ng
 đ

ộ 
ph

un
. 

- T
ấm

 c
hắ

n 
tro

ng
 g

iá
 đ

ỡ:
 K

iể
m

 tr
a 

vậ
t l

iệ
u 

kh
ôn

g 
ch

áy
; k

iể
m

 tr
a 

vị
 tr

í, 
kh

oả
ng

 c
ác

h 
gi

ữa
 c

ác
 tấ

m
 c

hắ
n;

 k
iể

m
 tr

a 
tấ

m
 ch

ắn
 c

he
 k

ín
 to

àn
 

bộ
 m

ặt
 c

ắt
 n

ga
ng

 g
iá

 đ
ỡ;

 
- H

ệ 
th

ốn
g 

đư
ờn

g 
ốn

g:
  

K
iể

m
 tr

a 
vậ

t l
iệ

u,
 đ

ườ
ng

 k
ín

h 
ốn

g,
 b

ố 
trí

 m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g;

 k
iể

m
 tr

a 
gi

á 
tre

o,
 đ

ỡ 
ốn

g;
 T

hử
 k

ín
, t

hử
 á

p 
lự

c,
 k

iể
m

 tr
a 

tổ
n 

th
ất

 á
p 

lự
c;

 
- C

ác
 v

an
 v

à 
th

iế
t b

ị t
rê

n 
đư

ờn
g 

ốn
g 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

vị
 tr

í l
ắp

 đ
ặt

 a
la

rm
 v

al
ve

, v
an

 c
hặ

n,
 v

an
 đ

iệ
n,

 đ
ồn

g 
hồ

 á
p 

lự
c;

 k
iể

m
 tr

a 
ch

ức
 n

ăn
g 

gi
ám

 sá
t t

rạ
ng

 th
ái

 v
an

; 
+ 

K
hó

a 
va

n 
để

 k
iể

m
 tr

a 
tín

 h
iệ

u 
gi

ám
 sá

t; 
kí

ch
 h

oạ
t h

ệ 
th

ốn
g 

để
 k

iể
m

 tr
a 

ch
uô

ng
 n

ướ
c,

 c
ôn

g 
tắ

c 
dò

ng
 c

hả
y 

và
 tí

n 
hi

ệu
 b

áo
 c

há
y;

 
- L

ưu
 lư

ợn
g,

 á
p 

lự
c 

và
 th

ời
 g

ia
n 

cấ
p 

nư
ớc

: K
iể

m
 tr

a 
lư

u 
lư

ợn
g,

 á
p 

lự
c 

tạ
i v

ị t
rí 

bấ
t l

ợi
; k

iể
m

 tr
a 

th
ời

 g
ia

n 
cấ

p 
nư

ớc
. 

- H
ệ 

th
ốn

g 
đi

ều
 k

hi
ển

 v
à 

liê
n 

độ
ng

 



21
9 

+ 
K

iể
m

 tr
a 

ch
ức

 n
ăn

g 
tự

 đ
ộn

g 
ph

át
 h

iệ
n 

ch
áy

, k
hở

i đ
ộn

g 
bơ

m
, m

ở 
va

n,
 tr

uy
ền

 tí
n 

hi
ệu

; 
+ 

K
íc

h 
ho

ạt
 h

ệ 
th

ốn
g 

để
 k

iể
m

 tr
a 

liê
n 

độ
ng

 v
ới

 b
ơm

 c
hữ

a 
ch

áy
, h

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

, h
út

 k
hó

i v
à 

cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

kỹ
 th

uậ
t k

há
c;

 
- H

ệ 
th

ốn
g 

bơ
m

 v
à 

cấ
p 

nư
ớc

: K
iể

m
 tr

a 
ch

ế 
độ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
bơ

m
 (t

ự 
độ

ng
, b

ằn
g 

ta
y)

; k
iể

m
 tr

a 
bơ

m
 c

hí
nh

, d
ự 

ph
òn

g;
 k

iể
m

 tr
a 

ng
uồ

n 
đi

ện
 c

ấp
; - Đ

iề
u 

ki
ện

 k
ho

 v
à 

gi
á 

đỡ
 

K
iể

m
 tr

a 
lo

ại
 g

iá
 đ

ỡ,
 k

he
 k

hó
i; 

ki
ểm

 tr
a 

bố
 tr

í h
àn

g 
hó

a 
kh

ôn
g 

cả
n 

trở
 p

hu
n 

nư
ớc

; k
iể

m
 tr

a 
ch

iề
u 

ca
o 

lư
u 

trữ
 p

hù
 h

ợp
 th

iế
t k

ế.
 

c.
 V

iệ
c 

dá
n 

te
m

 k
iể

m
 đ

ịn
h 

ho
ặc

 c
ó 

cấ
p 

ph
ép

 lư
u 

th
ôn

g 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 v
ề 

PC
CC

. 
2.

 C
ăn

 cứ
 đ

ể 
đố

i c
hi

ếu
 k

iể
m

 tr
a,

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h:

 
 

TT
 

N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 

tr
a 

N
ội

 d
un

g 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 ti

êu
 c

hu
ẩn

, q
uy

 c
hu

ẩn
 k

ỹ 
th

uậ
t 

K
ho

ản
, Đ

iề
u 

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị 

đị
nh

 số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
1 

Đ
ối

 
tư

ợn
g 

tr
an

g 
bị

 
Ti

êu
 c

hu
ẩn

 n
ày

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 v
iệ

c 
th

iế
t h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

ch
o 

nh
à 

kh
o 

có
 c

hi
ều

 c
ao

 sắ
p 

xế
p 

hà
ng

 h
óa

 tr
ên

 g
iá

 đ
ỡ 

ca
o 

trê
n 

5,
5 

m
 đ

ến
 2

5 
m

 sử
 d

ụn
g 

gi
ải

 p
há

p 
bố

 tr
í 

m
ột

 tầ
ng

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

tầ
ng

 đ
ầu

 p
hu

n,
 áp

 d
ụn

g 
ch

o 
cá

c 
nh

à 
kh

o 
và

 n
hà

 th
uộ

c 
nh

óm
 n

gu
y 

hi
ểm

 
ch

áy
 th

eo
 c

ôn
g 

nă
ng

  

Đ
iề

u 
1.

1 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

- H
àn

h 
vi

 tr
an

g 
bị

, l
ắp

 đ
ặt

 th
iế

t b
ị 

th
uộ

c 
hệ

 t
hố

ng
 c

hữ
a 

ch
áy

 k
hô

ng
 

bả
o 

đả
m

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 (

đi
ểm

 b
 

kh
oả

n 
8 

Đ
iề

u 
20

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

30
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g 

đế
n 

40
.0

00
.0

00
 

đồ
ng

; 
bi

ện
 p

há
p 

kh
ắc

 p
hụ

c 
hậ

u 
qu

ả 
bu

ộc
 tr

an
g 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 th

iế
t b

ị 
th

uộ
c 

hệ
 t

hố
ng

 c
hữ

a 
ch

áy
; 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

xử
 p

hạ
t: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 

cấ
p 

tỉn
h;

 T
rư

ởn
g 

ph
òn

g 
PC

07
, 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 C
07

); 
 - H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 d
uy

 tr
ì h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

th
iế

t 
bị

 t
hu

ộc
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 
ch

áy
 (

đi
ểm

 b
 k

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

21
; 

Ph
ạt

 ti
ền

 từ
 1

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 đ

ến
 

20
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 b
iệ

n 
ph

áp
 k

hắ
c 

ph
ục

 h
ậu

 q
uả

 b
uộ

c 
du

y 
tr

ì t
hi

ết
 b

ị 
th

uộ
c 

hệ
 t

hố
ng

 c
hữ

a 
ch

áy
; 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

xử
 p

hạ
t: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 

- 
Cá

c 
kh

u 
vự

c 
kh

ôn
g 

yê
u 

cầ
u 

 
Ti

êu
 c

hu
ẩn

 n
ày

 k
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 đ

ối
 v

ới
 v

iệ
c 

th
iế

t k
ế 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

ch
o 

cá
c 

nh
à 

kh
o 

có
 c

hi
ều

 c
ao

 s
ắp

 x
ếp

 h
àn

g 
hó

a 
trê

n 
gi

á 
đỡ

 c
ao

 tr
ên

 5
,5

 m
 đ

ến
 2

5 
m

 đ
ượ

c 
th

iế
t k

ế đ
ể l

ưu
 tr

ữ 
ve

cn
i, 

sơ
n,

 c
hấ

t l
ỏn

g 
ch

áy
 v

à 
dễ

 ch
áy

, v
ật

 li
ệu

 c
há

y 
âm

 ỉ 
(b

ôn
g,

 th
uố

c l
á)

, 
ph

ân
 b

ón
 k

ho
án

g 
kh

ô 
và

 h
óa

 c
hấ

t b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

, c
hấ

t n
ổ,

 p
hó

ng
 x

ạ 
và

 c
hấ

t c
ó 

tín
h 

độ
c 

ca
o,

 k
hí

 d
ễ 

ch
áy

, c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 a
er

os
ol

 đ
ựn

g 
tro

ng
 b

ìn
h 

dạ
ng

 x
ịt,

 k
hí

 k
hô

ng
 c

há
y 

tro
ng

 c
ác

 
bì

nh
 ch

ứa
 ở

 á
p 

su
ất

 tr
ên

 7
0 

kP
a,

 d
ầu

 m
ỏ 

và
 c

ác
 sả

n 
ph

ẩm
 d

ầu
 m

ỏ,
 ca

o 
su

 n
gu

yê
n 

liệ
u,

 n
hự

a 
dễ

 c
há

y,
 b

ột
 m

ì, 
th

ức
 ă

n 
ch

ăn
 n

uô
i, 

lô
ng

 th
ú 

và
 c

ác
 sả

n 
ph

ẩm
 lô

ng
 th

ú,
 c

ác
 c

hấ
t v

à 
vậ

t l
iệ

u 
có

 h
oạ

t t
ín

h 
hó

a 
họ

c,
 b

ao
 g

ồm
: 

- C
ác

 c
hấ

t p
hả

n 
ứn

g 
vớ

i c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 g

ây
 n

ổ 
(h

ợp
 c

hấ
t h

ữu
 c

ơ 
nh

ôm
, k

im
 lo

ại
 k

iề
m

,…
); 

- C
ác

 c
hấ

t p
hâ

n 
hủ

y 
kh

i t
ươ

ng
 tá

c 
vớ

i c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 v

à 
gi

ải
 p

hó
ng

 c
ác

 k
hí

 d
ễ 

ch
áy

 (h
ợp

 
ch

ất
 h

ữu
 c

ơ 
lit

hi
, a

zi
de

 c
hì

, h
yd

ru
a 

nh
ôm

, k
ẽm

, m
ag

iê
); 

- 
Cá

c 
ch

ất
 tư

ơn
g 

tá
c 

vớ
i c

hấ
t c

hữ
a 

ch
áy

 c
ó 

tá
c 

dụ
ng

 tỏ
a 

nh
iệ

t m
ạn

h 
(a

xi
t s

ul
fu

ric
, t

ita
n 

cl
or

ua
, T

he
rm

ite
...

); 
- C

ác
 c

hấ
t t

ự 
ch

áy
 k

hi
 ti

ếp
 x

úc
 v

ới
 n

ướ
c 

(n
at

ri 
hy

dr
os

ul
fit

e,
 v

.v
.).

 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
: Đ

ối
 v

ới
 n

hà
 k

ho
 có

 ch
iề

u 
ca

o 
sắ

p 
xế

p 
hà

ng
 h

óa
 tr

ên
 g

iá
 đ

ỡ 
đế

n 
5,

5 
m

 áp
 d

ụn
g 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

vi
ệc

 th
iế

t k
ế,

 lắ
p 

đặ
t h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

th
eo

 T
CV

N
 

73
36

. 

Đ
iề

u 
1.

2 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 



22
0 

3 
Q

uy
 

đị
nh

 
ch

un
g 

 
 

cấ
p 

xã
; 

Tr
ưở

ng
 

ph
òn

g 
PC

07
, 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 C
07

); 
 

 - H
àn

h 
vi

 b
ảo

 q
uả

n,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
ôn

g 
bả

o 
đả

m
 

nộ
i 

du
ng

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 (

đi
ểm

 c
 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
22

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

3.
00

0.
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 c
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 c
há

y 
kh

ác
 đ

ến
 5

 m
, đ

ườ
ng

 ố
ng

 p
hâ

n 
ph

ối
 

củ
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 lư
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 c
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củ
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 d
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Đ
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Đ
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 p
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bị
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 c
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củ
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 c
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 c
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 p
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 c
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 d
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bị
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 b
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 b
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 c
hữ

a 
ch

áy
; 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

xử
 p

hạ
t: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 

cấ
p 

xã
; 

Tr
ưở

ng
 

ph
òn

g 
PC

07
, 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 C
07

); 
 

 - H
àn

h 
vi

 b
ảo

 q
uả

n,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

kh
ôn

g 
bả

o 
đả

m
 

nộ
i 

du
ng

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 (

đi
ểm

 c
 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
22

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

3.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 

đế
n 

5.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; 

th
ẩm

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 C

án
 b

ộ 
ch

iế
n 

sĩ
); 

- 
Th

iế
t 

kế
 

hệ
 

th
ốn

g 
 

Th
iế

t k
ế 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

ch
o 

kh
o 

lư
u 

trữ
 h

àn
g 

hó
a 

trê
n 

gi
á 

đỡ
 c

ao
 

tầ
ng

 k
ết

 h
ợp

 v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
họ

ng
 n

ướ
c 

ch
ữa

 c
há

y 
tro

ng
 n

hà
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 T

CV
N

 7
33

6 
Đ

iề
u 

4.
10

 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

3.
3 

Tí
nh

 t
oá

n 
th

uỷ
 

lự
c 

đố
i v

ới
 n

hà
 

kh
o 

 

 
 

 

- 
Tổ

ng
 l

ưu
 l

ượ
ng

 
nư

ớc
 cầ

n 
th

iế
t đ

ể 
ch

ữa
 

ch
áy

 
ch

o 
kh

u 
vự

c 
lư

u 
trữ

 
hà

ng
 h

óa
 tr

ên
 g

iá
 

đỡ
 c

ao
 tầ

ng
 

Lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 n
ướ

c 
ch

o 
nh

à 
kh

o 
lư

u 
trữ

 
hà

ng
 h

óa
 tr

ên
 g

iá
 đ

ỡ 
ca

o 
tầ

ng
 đ

ượ
c 

xá
c 

đị
nh

 b
ằn

g 
lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 lớ
n 

nh
ất

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
lư

u 
trữ

 b
ằn

g 
gi

á 
đỡ

 
Tổ

ng
 lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ần

 th
iế

t đ
ể 

ch
ữa

 c
há

y 
ch

o 
kh

u 
vự

c 
lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a 
trê

n 
gi

á 
đỡ

 c
ao

 
tầ

ng
 đ

ượ
c 

tín
h 

th
eo

 c
ôn

g 
th

ức
:  

Q
 =

 Q
S +

 Q
D
 +

 Q
TN

 

Tr
on

g 
đó

:  

 
Đ

iề
u 

4.
6 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

    

 



22
2 

Q
 là

 tổ
ng

 lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

ần
 th

iế
t đ

ể 
ch

ữa
 c

há
y 

ch
o 

kh
u 

vự
c 

lư
u 

trữ
 h

àn
g 

hó
a 

trê
n 

gi
á 

đỡ
 c

ao
 tầ

ng
, l

/s;
 

Q
S l

à 
lư

u 
lư

ợn
g 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

m
ột

 tầ
ng

 đ
ầu

 p
hu

n 
ho

ặc
 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

nh
iề

u 
tầ

ng
 đ

ầu
 p

hu
n,

 l/
s; 

Q
D
 là

 lư
u 

lư
ợn

g 
củ

a 
m

àn
 n

ướ
c,

 l/
s; 

Q
TN

 là
 lư

u 
lư

ợn
g 

củ
a 

họ
ng

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

tro
ng

 n
hà

, l
/s;

 
 

  
Đ

iề
u 

4.
7 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

- 
Tí

nh
 

to
án

 
th

uỷ
 

lự
c 

 
Tí

nh
 to

án
 th

ủy
 lự

c 
đố

i v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 n
ướ

c 
tro

ng
 k

hu
 v

ực
 lư

u 
trữ

 
hà

ng
 h

óa
 tr

ên
 g

iá
 đ

ỡ 
ca

o 
tầ

ng
, k

hu
 v

ực
 ti

ếp
 n

hậ
n,

 đ
ón

g 
gó

i, 
tậ

p 
kế

t v
à 

vậ
n 

ch
uy

ển
 h

àn
g 

hó
a,

 
cũ

ng
 n

hư
 h

ệ 
th

ốn
g 

m
àn

 n
ướ

c,
 p

hả
i đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 P

hụ
 lụ

c 
B 

TC
V

N
 7

33
6,

 c
ó 

tín
h 

đế
n 

đặ
c 

tín
h 

kỹ
 th

uậ
t c

ủa
 đ

ầu
 p

hu
n 

đư
ợc

 sử
 d

ụn
g 

 
Đ

iề
u 

4.
9 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

- 
Th

ời
 g

ia
n 

ch
ữa

 
ch

áy
  

Th
ời

 g
ia

n 
cấ

p 
nư

ớc
 đ

ể 
ch

ữa
 c

há
y 

ch
o 

nh
à 

kh
o 

lư
u 

trữ
 h

àn
g 

hó
a 

trê
n 

gi
á 

đỡ
 c

ao
 tầ

ng
 đ

ượ
c 

lấ
y 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 á

p 
dụ

ng
 n

ếu
 c

ó 
yê

u 
cầ

u 
ca

o 
hơ

n 
nh

ưn
g 

cầ
n 

đả
m

 b
ảo

 tố
i t

hi
ểu

 1
 h

 b
ất

 k
ể 

bố
 tr

í h
oặ

c 
kh

ôn
g 

bố
 tr

í h
ệ 

th
ốn

g 
m

àn
 n

ướ
c 

và
 h

ọn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 tr

on
g 

nh
à.

  
V

ới
 m

ạn
g 

đư
ờn

g 
ốn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 n
ướ

c 
ch

o 
kh

o 
lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a 
trê

n 
gi

á 
đỡ

 c
ao

 tầ
ng

 v
à 

hệ
 th

ốn
g 

họ
ng

 n
ướ

c 
ch

ữa
 c

há
y 

tro
ng

 n
hà

 r
iê

ng
 b

iệ
t, 

th
ời

 g
ia

n 
ho

ạt
 

độ
ng

 củ
a h

ệ t
hố

ng
 h

ọn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 tr

on
g 

nh
à 

lấ
y 

bằ
ng

 th
ời

 g
ia

n 
là

m
 v

iệ
c c

ủa
 h

ệ t
hố

ng
 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

ch
o 

kh
o 

lư
u 

trữ
 h

àn
g 

hó
a 

trê
n 

gi
á 

đỡ
 c

ao
 tầ

ng
 

Đ
iề

u 
4.

8 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

- 
Lư

ợn
g 

nư
ớc

 y
êu

 
cầ

u 
Tí

nh
 to

án
 

 
 

3.
4 

Tr
ạm

 b
ơm

 c
ấp

 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 
Tr

ạm
 b

ơm
 v

à 
th

iế
t b

ị t
ro

ng
 tr

ạm
 b

ơm
 p

hả
i đ

ượ
c 

th
iế

t k
ế 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i T

C
V

N
 7

33
6 

và
 ti

êu
 

ch
uẩ

n,
 q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t k
há

c 
có

 li
ên

 q
ua

n.
 

 

Đ
iề

u 
4.

15
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

- 
Số

 lư
ợn

g 
bơ

m
 

Că
n 

cứ
 v

ào
 lư

u 
lư

ợn
g 

cầ
n 

th
iế

t c
ó 

th
ể s

ử 
dụ

ng
 m

ột
 h

oặ
c 

m
ột

 số
 m

áy
 b

ơm
 c

hí
nh

. V
ới

 b
ất

 k
ỳ 

số
 lư

ợn
g 

m
áy

 b
ơm

 h
oạ

t đ
ộn

g,
 p

hả
i c

ó 
ít 

nh
ất

 m
ột

 m
áy

 b
ơm

 d
ự 

ph
òn

g,
 tư

ơn
g 

ứn
g 

vớ
i l

ưu
 

lư
ợn

g 
tố

i đ
a 

và
 á

p 
lự

c 
cầ

n 
th

iế
t c

ủa
 m

áy
 b

ơm
 c

hí
nh

. M
áy

 b
ơm

 d
ự 

ph
òn

g 
sẽ

 tự
 đ

ộn
g 

bậ
t k

hi
 

có
 sự

 c
ố 

ng
ắt

 k
hẩ

n 
cấ

p 
ho

ặc
 h

ỏn
g 

hó
c 

củ
a 

bấ
t k

ỳ 
bơ

m
 c

hí
nh

 n
ào

. 

Đ
iề

u 
5.

8.
2 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

- 
V

ị t
rí 

trạ
m

 b
ơm

 
Cá

c 
trạ

m
 b

ơm
 đ

ượ
c 

đặ
t t

ro
ng

 c
ác

 n
hà

 đ
ộc

 lậ
p 

ho
ặc

 n
go

ài
 n

hà
 h

oặ
c 

tro
ng

 m
ột

 p
hò

ng
 ri

ên
g 

bi
ệt

 ở
 tầ

ng
 1

 h
oặ

c 
tầ

ng
 h

ầm
 tr

ên
 c

ùn
g.

 C
ho

 p
hé

p 
đặ

t t
rạ

m
 b

ơm
 n

ướ
c 

ch
ữa

 c
há

y 
tạ

i c
ác

 tầ
ng

 
nổ

i k
há

c 
củ

a 
nh

à 
kh

i p
hò

ng
 đ

ặt
 b

ơm
 c

ó 
cử

a 
ra

 th
ôn

g 
vớ

i b
uồ

ng
 đ

ệm
 th

an
g 

th
oá

t n
ạn

 c
ủa

 
nh

à 
qu

a 
hà

nh
 la

ng
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
 b

ằn
g 

kế
t c

ấu
 n

gă
n 

ch
áy

 lo
ại

 1
. 

K
hu

 v
ực

 c
ủa

 tr
ạm

 b
ơm

 p
hả

i đ
ượ

c 
ng

ăn
 c

ác
h 

vớ
i c

ác
 k

hu
 v

ực
 k

há
c 

bằ
ng

 tư
ờn

g 
và

 tr
ần

 n
gă

n 
ch

áy
 c

ó 
gi

ới
 h

ạn
 c

hị
u 

lử
a 

RE
I 4

5.
 

Đ
iề

u 
5.

8.
5,

 
5.

8.
6 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

- 
Tr

an
g 

bị
 

ch
o 

trạ
m

 b
ơm

 
Tr

ạm
 b

ơm
 p

hả
i đ

ượ
c 

tra
ng

 b
ị đ

iệ
n 

th
oạ

i k
ết

 n
ối

 v
ới

 p
hò

ng
 tr

ực
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
ch

ốn
g 

ch
áy

 
Ở

 lố
i v

ào
 tr

ạm
 b

ơm
 p

hả
i c

ó 
đè

n 
gh

i c
hữ

 "t
rạ

m
 b

ơm
 c

hữ
a 

ch
áy

", 
kế

t n
ối

 v
ới

 đ
èn

 c
hi

ếu
 sá

ng
 

sự
 c

ố 

Đ
iề

u 
5.

8.
8,

 
5.

8.
9 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 



22
3 

- 
Bố

 t
rí 

m
ặt

 b
ằn

g 
trạ

m
 b

ơm
 

K
hi

 b
ố 

trí
 m

ặt
 b

ằn
g 

trạ
m

 b
ơm

, c
hi

ều
 rộ

ng
 c

ủa
 c

ác
 lố

i đ
i t

ối
 th

iể
u 

nh
ư 

sa
u:

 
G

iữ
a 

cá
c 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
và

 g
iữ

a 
bộ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

vớ
i t

ườ
ng

: 0
,5

 m
; 

G
iữ

a 
cá

c 
m

áy
 b

ơm
 h

oặ
c 

độ
ng

 c
ơ 

đi
ện

: 0
,7

 m
; 

G
iữ

a m
áy

 b
ơm

 h
oặ

c đ
ộn

g 
cơ

 đ
iệ

n 
và

 tư
ờn

g:
 1

 m
, c

hi
ều

 rộ
ng

 c
ủa

 lố
i đ

i t
ừ 

ph
ía

 b
ên

 củ
a đ

ộn
g 

cơ
 đ

iệ
n 

ph
ải

 đ
ủ 

để
 th

áo
 d

ỡ 
rô

to
; 

G
iữ

a 
cá

c 
m

áy
 n

én
 k

hí
: 1

,5
 m

, g
iữ

a 
m

áy
 n

én
 k

hí
 v

ới
 tư

ờn
g:

 1
 m

; 
G

iữ
a 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

nh
ô 

ra
 c

ố 
đị

nh
 c

ủa
 th

iế
t b

ị: 
0,

7 
m

. 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
: Đ

ối
 v

ới
 b

ơm
 c

ó 
đư

ờn
g 

kí
nh

 h
ọn

g 
đẩ

y 
đế

n 
D

N
 1

00
, c

ho
 p

hé
p:

 
- L

ắp
 đ

ặt
 b

ơm
 g

ần
 tư

ờn
g 

ho
ặc

 tr
ên

 g
iá

 đ
ỡ;

 
- L

ắp
 đ

ặt
 h

ai
 b

ơm
 tr

ên
 c

ùn
g 

m
ột

 m
ón

g 
vớ

i k
ho

ản
g 

cá
ch

 tố
i t

hi
ểu

 0
,2

 m
 n

hư
ng

 p
hả

i c
ó 

cá
c 

lố
i đ

i x
un

g 
qu

an
h 

m
ón

g 
vớ

i c
hi

ều
 rộ

ng
 tố

i t
hi

ểu
 0

,7
 m

 

Đ
iề

u 
5.

8.
10

 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
Bố

 tr
í h

ọn
g 

tiế
p 

Đ
ể 

kế
t n

ối
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
vớ

i p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

ch
ữa

 c
há

y 
di

 đ
ộn

g,
 tr

on
g 

trạ
m

 b
ơm

 p
hả

i b
ố 

trí
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 có
 đ

ườ
ng

 k
ín

h 
da

nh
 đ

ịn
h 

từ
 D

N
 8

0 
trở

 lê
n 

vớ
i h

ọn
g 

tiế
p 

ở 
bê

n 
ng

oà
i c

ó 
ch

iề
u 

ca
o 

(1
,3

5 
± 

0,
15

) m
 v

ới
 k

hớ
p 

nố
i D

N
 6

5.
 Đ

ườ
ng

 ố
ng

 p
hả

i b
ảo

 đ
ảm

 lư
u 

lư
ợn

g 
tín

h 
to

án
 c

ao
 

nh
ất

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y.

 
Bê

n 
ng

oà
i t

rạ
m

 b
ơm

 p
hả

i b
ố 

trí
 ít

 n
hấ

t h
ai

 k
hớ

p 
nố

i đ
ể 

kế
t n

ối
 v

ới
 x

e 
ch

ữa
 c

há
y.

 

Đ
iề

u 
5.

8.
11

, 
5.

8.
12

 T
C

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
Bồ

n 
nh

iê
n 

liệ
u 

ch
o 

bơ
m

 
độ

ng
 

cơ
 đ

ốt
 tr

on
g 

Tr
on

g 
cá

c 
trạ

m
 b

ơm
 c

ó 
độ

ng
 c

ơ 
đố

t t
ro

ng
, c

ho
 p

hé
p 

bố
 tr

í b
ồn

 n
hi

ên
 li

ệu
 (x

ăn
g 

- 2
50

 l,
 d

ầu
 

di
es

el
 - 

50
0 

l) 
cá

ch
 b

iệ
t v

ới
 p

hò
ng

 b
ơm

 b
ằn

g 
cá

c 
bộ

 p
hậ

n 
ng

ăn
 c

há
y 

có
 g

iớ
i h

ạn
 c

hị
u 

lử
a 

kh
ôn

g 
nh

ỏ 
hơ

n 
EI

 1
20

. 

Đ
iề

u 
5.

8.
18

 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
Đ

ườ
ng

 h
út

 
Tr

ạm
 b

ơm
 p

hả
i c

ó 
ít 

nh
ất

 2
 đ

ườ
ng

 h
út

, k
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

và
o 

số
 lư

ợn
g 

bơ
m

. M
ỗi

 đ
ườ

ng
 h

út
 

ph
ải

 đ
ượ

c 
th

iế
t k

ế 
để

 b
ảo

 đ
ảm

 lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 tí

nh
 to

án
 

Ph
ải

 b
ố 

trí
 c

ác
 v

an
 tr

ên
 tấ

t c
ả 

cá
c 

đư
ờn

g 
ốn

g 
hú

t v
à 

đư
ờn

g 
ốn

g 
đẩ

y 
để

 b
ảo

 đ
ảm

 k
hả

 n
ăn

g 
th

ay
 th

ế 
ho

ặc
 s

ửa
 c

hữ
a 

bấ
t k

ỳ 
m

áy
 b

ơm
 n

ào
, v

an
 m

ột
 c

hi
ều

 v
à 

va
n 

kh
óa

 c
hí

nh
, c

ũn
g 

nh
ư 

ki
ểm

 tr
a 

cá
c 

đặ
c 

tín
h 

củ
a 

m
áy

 b
ơm

 
Đ

ườ
ng

 ố
ng

 h
út

 p
hả

i d
ốc

 d
ần

 lê
n 

ph
ía

 m
áy

 b
ơm

 v
ới

 đ
ộ 

dố
c 

ít 
nh

ất
 0

,0
5 

%
. T

ại
 v

ị t
rí 

th
ay

 đ
ổi

 
đư

ờn
g 

kí
nh

 ố
ng

 p
hả

i s
ử 

dụ
ng

 c
ôn

 th
u 

lệ
ch

 tâ
m

 

Đ
iề

u 
5.

8.
21

, 
5.

8.
22

, 5
.8

.2
3 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

- 
Bố

 tr
í v

an
 

Tr
ên

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 đ

ẩy
 c

ủa
 m

ỗi
 b

ơm
 c

ần
 c

ó 
va

n 
m

ột
 c

hi
ều

, v
an

 c
ổn

g 
và

 đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

áp
 su

ất
; 

trê
n 

đư
ờn

g 
hú

t p
hả

i c
ó 

va
n 

cổ
ng

 v
à 

đồ
ng

 h
ồ 

đo
 á

p 
su

ất
. K

hi
 b

ơm
 h

oạ
t đ

ộn
g 

m
à 

kh
ôn

g 
có

 
áp

 su
ất

 d
ươ

ng
 tạ

i đ
ườ

ng
 ố

ng
 h

út
 th

ì k
hô

ng
 c

ần
 lắ

p 
đặ

t v
an

 c
ổn

g.
 

V
an

 k
hó

a 
(v

an
 c

ổn
g 

ho
ặc

 v
an

 b
ướ

m
) l

ắp
 đ

ặt
 tr

ên
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 c
ấp

 c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 v

ào
 b

ồn
 

ch
ứa

 p
hả

i đ
ặt

 tr
on

g 
kh

uô
n 

vi
ên

 c
ủa

 tr
ạm

 b
ơm

. C
ho

 p
hé

p 
đặ

t v
an

 n
ày

 tạ
i v

ị t
rí 

th
iế

t b
ị đ

o 
đư

ợc
 m

ực
 n

ướ
c 

củ
a 

bồ
n,

 b
ể.

 

Đ
iề

u 
5.

8.
24

, 
5.

8.
26

 T
C

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

3.
5 

Th
iế

t 
bị

 
cấ

p 
nư

ớc
 

Th
iế

t b
ị c

ấp
 n

ướ
c 

tự
 đ

ộn
g 

và
 p

hụ
 tr

ợ 
ph

ải
 tu

ân
 th

ủ 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
củ

a 
TC

V
N

 7
33

6.
 C

ác
 th

iế
t 

bị
 cấ

p 
nư

ớc
 tự

 đ
ộn

g 
và

 p
hụ

 tr
ợ 

sẽ
 n

gừ
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

i m
áy

 b
ơm

 c
hữ

a 
ch

áy
 ch

ín
h 

đư
ợc

 b
ật

. 
Th

iế
t b

ị c
ấp

 n
ướ

c t
ự 

độ
ng

 
Tr

on
g 

hệ
 th

ốn
g 

Sp
rin

kl
er

 h
oặ

c 
hệ

 th
ốn

g 
Sp

rin
kl

er
-D

re
nc

he
r, 

ph
ải

 s
ử 

dụ
ng

 m
ột

 tr
on

g 
cá

c 
lo

ại
 th

iế
t b

ị c
ấp

 n
ướ

c 
tự

 đ
ộn

g 
sa

u:
 

Đ
iề

u 
4.

16
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

  

 



22
4 

- M
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

bì
nh

 tí
ch

 á
p 

có
 tổ

ng
 d

un
g 

tíc
h 

kh
ôn

g 
nh

ỏ 
hơ

n 
1 

m
3,

 tr
on

g 
đó

 c
hứ

a 
nư

ớc
 

(0
,5

 ±
 0

,1
) m

3 
và

 k
hí

 n
én

; 
- B

ơm
 b

ù 
đư

ợc
 tr

an
g 

bị
 b

ìn
h 

tíc
h 

áp
 c

ó 
du

ng
 tí

ch
 ít

 n
hấ

t 4
0 

lít
; 

- Đ
ườ

ng
 ố

ng
 c

ấp
 n

ướ
c 

ch
o 

cá
c 

m
ục

 đ
íc

h 
kh

ác
 n

ha
u 

vớ
i á

p 
lự

c 
bả

o 
đả

m
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ch
o 

cá
c 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n.
 

Th
iế

t b
ị c

ấp
 n

ướ
c t

ự 
độ

ng
 (b

ìn
h 

tíc
h 

áp
 c

ó 
du

ng
 tí

ch
 tố

i t
hi

ểu
 1

 m
3)

 p
hả

i đ
ượ

c 
tra

ng
 b

ị đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

áp
 su

ất
, c

ôn
g 

tắ
c 

áp
 lự

c,
 đ

ồn
g 

hồ
 đ

o 
m

ực
 n

ướ
c 

trự
c 

qu
an

 v
à 

từ
 x

a,
 v

an
 a

n 
to

àn
. 

Th
iế

t b
ị c

ấp
 n

ướ
c 

tự
 đ

ộn
g 

(b
ơm

 b
ù 

áp
) p

hả
i đ

ượ
c 

tra
ng

 b
ị đ

ồn
g 

hồ
 đ

o 
áp

 su
ất

 v
à 

cô
ng

 tắ
c 

áp
 lự

c 
(h

oặ
c 

đồ
ng

 h
ồ 

đo
 á

p 
su

ất
 tí

n 
hi

ệu
 đ

iệ
n)

. 
Th

iế
t b

ị c
ấp

 n
ướ

c 
ph

ụ 
tr

ợ 
Th

iế
t b

ị c
ấp

 n
ướ

c 
ph

ụ 
trợ

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 c

ác
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 k
hi

 th
ời

 g
ia

n 
kh

ởi
 đ

ộn
g 

củ
a 

bơ
m

 c
hữ

a 
ch

áy
 ở

 c
hế

 đ
ộ 

tự
 đ

ộn
g 

ho
ặc

 b
ằn

g 
ta

y 
là

 h
ơn

 3
0 

s 
Th

iế
t b

ị c
ấp

 n
ướ

c 
ph

ụ 
trợ

 p
hả

i đ
ượ

c 
tra

ng
 b

ị h
ai

 đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

áp
 su

ất
, đ

ồn
g 

hồ
 đ

o 
m

ực
 n

ướ
c 

trự
c 

qu
an

 v
à 

từ
 x

a,
 v

an
 a

n 
to

àn
. 

 
Đ

iề
u 

5.
7.

4,
 

5.
7.

7,
 5

.7
.8

 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

       
Đ

iề
u 

5.
7.

5,
 

5.
7.

9 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

3.
6 

Bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
hệ

 t
hố

ng
 c

hữ
a 

ch
áy

 
tự

 
độ

ng
 

ch
o 

nh
à 

kh
o 

 
 

 

- 
Y

êu
 c

ầu
 l

ắp
 đ

ặt
 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
Cá

c 
bộ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

ph
ải

 đ
ượ

c 
bố

 tr
í r

iê
ng

 b
iệ

t đ
ối

 v
ới

 c
ác

 k
hu

 v
ực

 sa
u:

 
- K

hu
 v

ực
 k

ho
 lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a;
 

- K
hu

 v
ực

 ti
ếp

 n
hậ

n,
 đ

ón
g 

gó
i, 

ph
ân

 lo
ại

 v
à 

gử
i h

àn
g 

hó
a;

 
- K

hu
 v

ực
 h

àn
h 

ch
ín

h 
và

 k
ỹ 

th
uậ

t. 

Đ
iề

u 
4.

17
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

 

- 
V

ị 
trí

 
bộ

 
đi

ều
 

kh
iể

n 
Th

iế
t b

ị đ
iề

u 
kh

iể
n 

và
 b

áo
 đ

ộn
g 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c c

ho
 k

ho
 lư

u 
trữ

 
hà

ng
 h

óa
 tr

ên
 g

iá
 đ

ỡ 
ca

o 
tầ

ng
 p

hả
i đ

áp
 ứ

ng
 c

ác
 y

êu
 c

ầu
 c

ủa
 T

CV
N

 7
33

6.
 

 Bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
ph

ải
 đ

ượ
c 

đặ
t t

ro
ng

 k
hu

ôn
 v

iê
n 

củ
a 

trạ
m

 b
ơm

 h
oặ

c 
ph

òn
g 

trự
c 

đi
ều

 k
hi

ển
 

ch
ốn

g 
ch

áy
 h

oặ
c 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

, c
ó 

nh
iệ

t đ
ộ 

kh
ôn

g 
kh

í t
ừ 

5°
C 

trở
 lê

n 
và

 đ
ảm

 
bả

o 
tiế

p 
cậ

n 
dễ

 d
àn

g 
để

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 h

ệ 
th

ốn
g.

 
Bộ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

đặ
t t

ro
ng

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 p
hả

i đ
ượ

c 
ng

ăn
 c

ác
h 

bằ
ng

 c
ác

 tư
ờn

g,
 v

ác
h 

ng
ăn

, t
rầ

n 
nh

à 
có

 g
iớ

i h
ạn

 c
hị

u 
lử

a 
kh

ôn
g 

nh
ỏ 

hơ
n 

EI
 4

5 
và

 c
ác

 c
ửa

 n
gă

n 
ch

áy
 c

ó 
gi

ới
 h

ạn
 

ch
ịu

 lử
a 

kh
ôn

g 
nh

ỏ 
hơ

n 
ЕI

 3
0.

 C
ho

 p
hé

p 
đặ

t c
ác

 b
ộ 

đi
ều

 k
hi

ển
 c

ủa
 từ

ng
 k

hu
 v

ực
 ri

ên
g 

bi
ệt

 
tro

ng
 c

ác
 tủ

 b
ảo

 v
ệ 

m
à 

ch
ỉ n

hâ
n 

vi
ên

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 h

ệ 
th

ốn
g 

có
 q

uy
ền

 ti
ếp

 c
ận

, c
ho

 p
hé

p 
đặ

t 
tủ

 b
ảo

 v
ệ t

ro
ng

 h
oặ

c g
ần

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c b
ảo

 v
ệ m

à k
hô

ng
 cầ

n 
ng

ăn
 ch

áy
 k

hi
 đ

ảm
 b

ảo
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 từ

 c
ác

 tủ
 n

ày
 đ

ến
 k

hu
 v

ực
 c

ó 
ch

ất
 c

há
y 

kh
ôn

g 
nh

ỏ 
hơ

n 
2 

m
. 

Cá
c 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
đặ

t b
ên

 n
go

ài
 k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ 
ph

ải
 đ

ượ
c 

ng
ăn

 c
ác

h 
bằ

ng
 k

ín
h 

ho
ặc

 lư
ới

 
bả

o 
vệ

. 

Đ
iề

u 
8.

1 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 
  

Đ
iề

u 
5.

6.
1,

 
5.

6.
2,

 5
.6

.3
 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 



22
5 

- 
H

ệ 
th

ốn
g 

đi
ều

 
kh

iể
n 

cá
c v

an
 củ

a 
hệ

 
th

ốn
g 

ch
ữa

 
ch

áy
 

tự
 

độ
ng

 
bằ

ng
 n

ướ
c 

H
ệ t

hố
ng

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

cá
c 

va
n 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 ch
áy

 tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 n
ướ

c c
ho

 k
ho

 lư
u 

trữ
 h

àn
g 

hó
a 

trê
n 

gi
á 

đỡ
 c

ao
 tầ

ng
 lắ

p 
đặ

t t
rê

n 
đư

ờn
g 

ốn
g 

cấ
p 

và
 p

hâ
n 

ph
ối

 (v
an

 tí
n 

hi
ệu

, v
an

 k
hở

i đ
ộn

g,
 

va
n 

đi
ện

, v
an

 đ
ĩa

 đ
iệ

n,
 v

.v
.) 

ph
ải

 đ
ảm

 b
ảo

: 
- M

ở 
th

iế
t b

ị k
hó

a 
và

 k
hở

i đ
ộn

g 
kh

i n
hậ

n 
đư

ợc
 tí

n 
hi

ệu
 th

íc
h 

hợ
p 

từ
 c

ác
 th

iế
t b

ị k
ỹ 

th
uậ

t 
đi

ều
 k

hi
ển

 tự
 đ

ộn
g;

 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a 

cá
c 

th
iế

t b
ị k

hó
a 

và
 k

hở
i đ

ộn
g;

 
- C

ó 
tín

 h
iệ

u 
về

 tr
ạn

g 
th

ái
 c

ủa
 c

ác
 v

an
 ("

M
ở"

 - 
"Đ

ón
g"

); 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
ng

uồ
n 

cấ
p 

đố
i v

ới
 c

ác
 th

iế
t b

ị k
ỹ 

th
uậ

t v
à 

m
ạc

h 
đi

ều
 k

hi
ển

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 

ch
áy

 tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 n
ướ

c 
ch

o 
kh

o 
lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a 
trê

n 
gi

á 
đỡ

 c
ao

 tầ
ng

. 
 

Đ
iề

u 
8.

3 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 
 

 

3.
7 

Y
êu

 
cầ

u 
vớ

i 
đư

ờn
g 

ốn
g 

Đ
ườ

ng
 ố

ng
 th

ép
 v

à 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ph
i k

im
 lo

ại
 p

hả
i t

uâ
n 

th
ủ 

cá
c 

yê
u 

cầ
u 

củ
a 

TC
V

N
 7

33
6 

M
ục

 7
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

- 
V

ật
 li

ệu
 là

m
 ố

ng
 

Đ
ườ

ng
 ố

ng
 củ

a h
ệ t

hố
ng

 ch
ữa

 ch
áy

 tự
 đ

ộn
g 

có
 th

ể b
ằn

g 
ki

m
 lo

ại
, n

hự
a h

oặ
c k

im
 lo

ại
 –

 n
hự

a 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i y
êu

 c
ầu

 q
uy

 đ
ịn

h 
hi

ện
 h

àn
h.

 
Đ

iề
u 

5.
5.

1 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
Ph

ân
 c

hi
a 

đư
ờn

g 
ốn

g 
ch

ín
h 

Cá
c 

đư
ờn

g 
ốn

g 
cấ

p 
m

ạn
g 

vò
ng

 (t
ro

ng
 n

hà
 v

à 
ng

oà
i n

hà
) p

hả
i c

hi
a 

th
àn

h 
cá

c 
ph

ần
 đ

ể 
sử

a 
ch

ữa
 b

ằn
g 

cá
c v

an
 k

hó
a;

 số
 lư

ợn
g 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
tro

ng
 m

ột
 p

hầ
n 

kh
ôn

g 
qu

á 
ba

; k
hi

 tí
nh

 to
án

 
th

ủy
 lự

c 
củ

a 
đư

ờn
g 

ốn
g 

kh
ôn

g 
cầ

n 
tín

h 
đế

n 
vi

ệc
 n

gắ
t c

ác
 p

hầ
n 

sử
a 

ch
ữa

 c
ủa

 m
ạn

g 
vò

ng
; 

đư
ờn

g 
kí

nh
 c

ủa
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 m
ạn

g 
vò

ng
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
nh

ỏ 
hơ

n 
đư

ờn
g 

kí
nh

 c
ủa

 ố
ng

 c
ấp

 c
ho

 
cá

c 
bộ

 đ
iề

u 
kh

iể
n.

 

Đ
iề

u 
5.

5.
3 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

- 
K

ết
 

nố
i 

ng
uồ

n 
nư

ớc
 

K
hô

ng
 đ

ượ
c 

ph
ép

 k
ết

 n
ối

 cá
c t

hi
ết

 b
ị c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
vệ

 si
nh

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 ch

ín
h 

và
 p

hâ
n 

ph
ối

 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g.

 
Đ

iề
u 

5.
5.

4 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
Bố

 tr
í v

an
 x

ả 
kh

í 
và

 đ
ồn

g 
hồ

 á
p 

su
ất

 t
rê

n 
đư

ờn
g 

ốn
g 

Ph
ải

 lắ
p 

đặ
t: 

- V
an

 x
ả 

kh
í ở

 đ
iể

m
 tr

ên
 c

ùn
g 

củ
a 

m
ạn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
bằ

ng
 n

ướ
c 

để
 g

iả
i p

hó
ng

 
kh

ôn
g 

kh
í t

ro
ng

 đ
ườ

ng
 ố

ng
; 

- V
an

 v
ới

 đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

áp
 su

ất
 đ

ể 
ki

ểm
 so

át
 á

p 
su

ất
 tr

ướ
c 

đầ
u 

ph
un

 c
hủ

 đ
ạo

. 

Đ
iề

u 
5.

5.
8 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

- 
Bố

 tr
í v

an
 k

hó
a 

K
hô

ng
 đ

ượ
c 

ph
ép

 lắ
p 

đặ
t c

ác
 v

an
 k

hó
a 

trê
n 

đư
ờn

g 
ốn

g 
ch

ín
h 

và
 p

hâ
n 

ph
ối

, t
rừ

 c
ác

 tr
ườ

ng
 

hợ
p 

đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 n
ày

 
Ch

o 
ph

ép
 b

ố 
trí

 tr
ướ

c 
cô

ng
 tắ

c 
dò

ng
 c

hả
y 

Cá
c 

va
n 

kh
óa

 đ
ượ

c 
lắ

p 
đặ

t t
rê

n 
đư

ờn
g 

ốn
g 

cấ
p 

và
o 

m
áy

 b
ơm

 c
hữ

a 
ch

áy
, t

rê
n 

đư
ờn

g 
ốn

g 
cu

ng
 c

ấp
 v

à 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ch
ín

h 
ph

ải
 c

ó 
kh

ả 
nă

ng
 g

iá
m

 sá
t t

rự
c 

qu
an

 v
à 

tự
 đ

ộn
g 

về
 tr

ạn
g 

th
ái

 
đó

ng
-m

ở 
củ

a 
ch

ún
g.

 

Đ
iề

u 
5.

1.
14

, 
5.

1.
15

, 5
.5

.9
 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

4 
H

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 
ch

áy
 

tự
 

độ
ng

 
 

 
 



22
6 

bằ
ng

 n
ướ

c 
m

ột
 

tầ
ng

 đ
ầu

 p
hu

n 
4.

1 
Ph

ạm
 

vi
 

áp
 

dụ
ng

 
N

hà
 k

ho
 lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a 
trê

n 
gi

á 
đỡ

 c
ao

 tầ
ng

 th
uộ

c 
nh

óm
 n

gu
y 

cơ
 c

há
y 

nh
óm

 5
 h

oặ
c 

nh
óm

 
6 

th
eo

 P
hụ

 lụ
c 

B 
TC

V
N

 7
33

6 
vớ

i c
hi

ều
 c

ao
 g

ia
n 

ph
òn

g 
kh

ôn
g 

qu
á 

14
 m

 v
à 

ch
iề

u 
ca

o 
xế

p 
hà

ng
 h

oá
 đ

ến
 1

2,
5 

m
 

Đ
iề

u 
5.

1 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

4.
2 

Tí
nh

 
to

án
 

hệ
 

th
ốn

g 
 

 
 

- 
N

hó
m

 n
gu

y 
cơ

 
ph

át
 si

nh
 c

há
y 

Ph
ụ 

lụ
c 

A
 (Q

uy
 đ

ịn
h)

 
Ph

ụ 
lụ

c 
A

 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
Cư

ờn
g 

độ
 p

hu
n 

tố
i t

hi
ểu

 
H

ệ 
số

 lư
u 

lư
ợn

g 
(h

ệ 
số

 K
 c

ủa
 đ

ầu
 p

hu
n)

 s
ử 

dụ
ng

 tr
on

g 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 
nư

ớc
 m

ột
 tầ

ng
 đ

ầu
 p

hu
n 

tố
i t

hi
ểu

 là
 1

,2
6 

l/(
s.m

cn
0,

5 ). 
V

ới
 đ

ầu
 p

hu
n 

có
 h

ệ 
số

 K
 b

ằn
g 

1,
26

 
l/(

s.m
cn

0,
5 ) p

hả
i đ

ảm
 b

ảo
 c

ườ
ng

 đ
ộ 

ph
un

 th
eo

 B
ản

g 
3,

 tạ
i đ

ộ 
ca

o 
2,

5 
m

 tr
on

g 
di

ện
 tí

ch
 v

òn
g 

trò
n 

9,
6 

m
2  (đ

ườ
ng

 k
ín

h 
vò

ng
 tr

òn
 3

,5
 m

). 
Á

p 
su

ất
, M

Pa
 

C
ườ

ng
 đ

ộ 
ph

un
 i c

đ, 
l/(

s.m
2 ), 

kh
ôn

g 
nh

ỏ 
hơ

n 
 

0,
1 

0,
27

 
 

0,
3 

0,
46

 
 

Cư
ờn

g 
độ

 p
hu

n 
củ

a đ
ầu

 p
hu

n 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 h

ệ t
hố

ng
 ch

ữa
 ch

áy
 tự

 đ
ộn

g 
m

ột
 tầ

ng
 đ

ầu
 p

hu
n,

 
vớ

i h
ệ 

số
 K

x >
 1

,2
6 

l/(
s.m

cn
0,

5 ) 
đư

ợc
 x

ác
 đ

ịn
h:

 
i cđ

 =
 0

,2
7 

+ 
0,

22
(K

x -
 1

,2
6)

 tạ
i á

p 
su

ất
 0

,1
 М

Pа
 (3

) 
i cđ

 =
 0

,4
6 

+ 
0,

36
(K

x -
 1

,2
6)

 tạ
i á

p 
su

ất
 0

,3
 М

Pа
 (4

) 
Tr

on
g 

đó
:  

i cđ
 là

 c
ườ

ng
 đ

ộ 
ph

un
 c

ủa
 đ

ầu
 p

hu
n 

sử
 d

ụn
g 

tro
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 đ

ộn
g 

m
ột

 
tầ

ng
 đ

ầu
 p

hu
n,

 l/
(s

.m
2 ); 

K
x l

à 
hệ

 số
 lư

u 
lư

ợn
g 

củ
a 

đầ
u 

ph
un

 đ
ượ

c 
lự

a 
ch

ọn
, l

/(s
.m

cn
0,

5 ).
 

Đ
iề

u 
5.

8 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 
     

Đ
iề

u 
5.

9 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 
 

 

- 
D

iệ
n 

tíc
h 

tín
h 

to
án

 tố
i t

hi
ểu

 
D

iệ
n 

tíc
h 

tố
i t

hi
ểu

 9
0 

m
2  

Đ
iề

u 
5.

10
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

- 
H

ệ 
số

 t
ha

y 
đổ

i 
ch

iề
u 

ca
o 

củ
a 

gi
an

 p
hò

ng
 

H
ệ 

số
 th

ay
 đ

ổi
 c

hi
ều

 c
ao

 c
ủa

 g
ia

n 
ph

òn
g 

xá
c 

đị
nh

 th
eo

 B
ản

g 
2.

 
Bả

ng
 2

 –
 H

ệ 
số

 th
ay

 đ
ổi

 ch
iề

u 
ca

o 
củ

a 
gi

an
 p

hò
ng

  
C

hi
ều

 c
ao

 g
ia

n 
ph

òn
g 

H
, m

 
H

ệ 
số

 t
ha

y 
đổ

i 
ch

iề
u 

ca
o 

củ
a 

gi
an

 
ph

òn
g,

 ψ
, m

-1
 

 

Đ
ến

 6
,4

. 
0 

 
Tr

ên
 6

,4
 đ

ến
 1

4,
0.

 
0,

06
 

 

Đ
iề

u 
5.

7 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

- 
Lư

u 
lư

ợn
g 

Lư
u 

lư
ợn

g 
tố

i t
hi

ểu
 c

ủa
 đ

ầu
 p

hu
n 

ch
ủ 

đạ
o 

đư
ợc

 tí
nh

 th
eo

 c
ôn

g 
th

ức
: 

 
Đ

iề
u 

5.
6 

TC
V

N
 

 



22
7 

q c
đ 
= 

[q
5,

5 +
 0

,1
9(

h 
- 5

,5
)][

1 
+ 

ψ(
H

 - 
10

)]
 (2

) 
Tr

on
g 

đó
:  

q c
đ l

à 
lư

u 
lư

ợn
g 

tố
i t

hi
ểu

 c
ủa

 đ
ầu

 p
hu

n 
ch

ủ 
đạ

o,
 l/

s;
  

q 5
,5
 là

 lư
u 

lư
ợn

g 
yê

u 
cầ

u 
củ

a 
đầ

u 
ph

un
 c

hủ
 đ

ạo
 ở

 c
hi

ều
 ca

o 
lư

u 
trữ

 h
àn

g 
ho

á 
5,

5 
m

 v
à 

ch
iề

u 
ca

o 
gi

an
 p

hò
ng

 k
hô

ng
 q

uá
 6

,4
 m

, l
/s;

 
h 

là
 c

hi
ều

 c
ao

 lư
u 

trữ
 h

àn
g 

hó
a,

 m
; 

ψ 
là

 h
ệ 

số
 th

ay
 đ

ổi
 c

hi
ều

 c
ao

 c
ủa

 g
ia

n 
ph

òn
g,

 m
-1

; 
H

 là
 c

hi
ều

 c
ao

 g
ia

n 
ph

òn
g,

 m
. 

Đ
ối

 v
ới

 g
ia

n 
ph

òn
g 

nh
óm

 5
, l

ưu
 lư

ợn
g 

củ
a 

đầ
u 

ph
un

 q
5,

5 b
ằn

g 
5,

3 
l/s

, đ
ối

 v
ới

 cá
c g

ia
n 

ph
òn

g 
nh

óm
 6

 b
ằn

g 
6,

5 
l/s

. 
Cô

ng
 th

ức
 (2

) á
p 

dụ
ng

 ch
o 

cá
c 

nh
à 

kh
o 

lư
u 

trữ
 h

àn
g 

hó
a 

trê
n 

gi
á đ

ỡ 
ca

o 
tầ

ng
 c

ó 
ch

iề
u 

ca
o 

lư
u 

trữ
 h

àn
g 

từ
 5

,5
 m

 đ
ến

 1
2,

5 
m

 v
à 

ch
iề

u 
ca

o 
ph

òn
g 

từ
 6

,4
 m

 đ
ến

 1
4,

0 
m

. 

14
49

6:
20

25
 

- 
Cộ

t á
p 

Tí
nh

 to
án

 th
eo

 P
hụ

 lụ
c 

B.
 N

go
ài

 ra
 c

ó 
th

ể 
th

am
 k

hả
o 

cá
c 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

tín
h 

to
án

 th
ủy

 lự
c 

kh
ác

 n
hư

ng
 c

ác
 th

ôn
g 

số
 tí

nh
 to

án
 p

hả
i đ

ảm
 b

ảo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i B

ản
g 

1,
 2

, 3
 

Ph
ụ 

lụ
c 

B 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

4.
3 

K
ết

 c
ấu

 g
iá

 đ
ỡ 

 
G

iá
 đ

ỡ 
củ

a 
nh

à 
kh

o 
lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a 
trê

n 
gi

á 
đỡ

 c
ao

 tầ
ng

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

bố
 tr

í c
ác

 th
an

h 
ch

ắn
 

ng
an

g 
(tr

ừ 
cá

c 
th

an
h 

ng
an

g 
là

 m
ột

 p
hầ

n 
kế

t c
ấu

 c
hị

u 
lự

c 
củ

a 
gi

á 
đỡ

) h
oặ

c 
sử

 d
ụn

g 
cá

c 
gi

á 
đỡ

 c
ó 

bề
 m

ặt
 đ

ỡ 
ng

an
g 

dạ
ng

 đ
ặc

. 
V

iệ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

pa
lle

t n
hự

a 
ho

ặc
 g

ỗ 
để

 đ
ựn

g 
hà

ng
 h

óa
 p

hả
i s

ử 
dụ

ng
 c

ác
 k

ết
 c

ấu
 g

iá
 đ

ỡ 
ch

uy
ên

 d
ụn

g.
 C

hi
ều

 c
ao

 lư
u 

trữ
 h

àn
g 

hó
a 

tro
ng

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 n

ày
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
vư

ợt
 q

uá
 7

,5
 

m
. 

Đ
iề

u 
5.

12
; 

5.
13

 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

4.
4 

Y
êu

 c
ầu

 đ
ối

 v
ới

 
đầ

u 
ph

un
  

K
hô

ng
 g

iớ
i h

ạn
 số

 lư
ợn

g 
đầ

u 
ph

un
 tr

ên
 m

ột
 n

há
nh

 c
ủa

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 p

hâ
n 

ph
ối

 
Đ

iề
u 

4.
13

 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

 
 

K
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
tá

n 
củ

a 
đầ

u 
ph

un
 v

à 
đỉ

nh
 c

ủa
 h

àn
g 

hó
a 

tố
i t

hi
ểu

 là
 0

,9
 m

. .
 

 
Đ

iề
u 

5.
2 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

 
 

D
iệ

n 
tíc

h 
tín

h 
to

án
 đ

ể 
xá

c 
đị

nh
 lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 c
hữ

a 
ch

áy
 tố

i t
hi

ểu
 là

 9
0 

m
2 

Đ
iề

u 
5.

3 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

 
 

K
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
: 

- K
hô

ng
 lớ

n 
hơ

n 
3,

5 
m

 - 
kh

i c
hi

ều
 c

ao
 g

ia
n 

ph
òn

g 
đế

n 
9,

1 
m

; 
- K

hô
ng

 lớ
n 

hơ
n 

3,
0 

m
 - 

kh
i c

hi
ều

 c
ao

 g
ia

n 
ph

òn
g 

lớ
n 

hơ
n 

9,
1 

m
; 

- K
hô

ng
 n

hỏ
 h

ơn
 2

,0
 m

. 

Đ
iề

u 
5.

4 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

 
 

Ch
ỉ s

ố 
th

ời
 g

ia
n 

ph
ản

 ứ
ng

 n
hi

ệt
 c

ủa
 đ

ầu
 p

hu
n 

th
eo

 T
CV

N
 7

33
6 

và
 k

hô
ng

 lớ
n 

hơ
n 

45
 (m

.s)
 

0,
5.

 
Đ

iề
u 

5.
5 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 



22
8 

5 
H

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 
ch

áy
 

tự
 

độ
ng

 
bằ

ng
 

nư
ớc

 
nh

iề
u 

tầ
ng

 đ
ầu

 
ph

un
 

 
 

 

5.
1 

Ph
ạm

 
vi

 
áp

 
dụ

ng
 

N
hà

 k
ho

 c
ó 

gi
á 

đỡ
 c

ao
 tầ

ng
 v

ới
 g

iá
 đ

ỡ 
cố

 đ
ịn

h 
có

 ch
iề

u 
ca

o 
lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a 
lê

n 
đế

n 
25

 m
 

Đ
iề

u 
6.

1 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

5.
2 

H
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 

ch
áy

 
tự

 
độ

ng
 

ph
ía

 d
ướ

i m
ái

  

 
 

 

5.
2. 1 

Tí
nh

 
to

án
 

hệ
 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 

độ
ng

 
ph

ía
 

dư
ới

 m
ái

  

 
 

 

- 
N

hó
m

 n
gu

y 
cơ

 
ph

át
 si

nh
 c

há
y 

Ph
ụ 

lụ
c 

A
  

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 
 

- 
Cư

ờn
g 

độ
 p

hu
n 

tố
i t

hi
ểu

 
Đ

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 n

ướ
c 

nh
iề

u 
tầ

ng
 đ

ầu
 p

hu
n 

đư
ợc

 đ
ặt

 d
ướ

i m
ái

, 
vớ

i c
hi

ều
 c

ao
 x

ếp
 h

àn
g 

lê
n 

đế
n 

16
 m

, c
ườ

ng
 đ

ộ 
ph

un
 tố

i t
hi

ếu
 p

hả
i l

à 
0,

12
 l/

(s
.m

2 ) 
và

 
ch

iề
u 

ca
o 

xế
p 

hà
ng

 tr
ên

 1
6 

m
, c

ườ
ng

 đ
ộ 

ph
un

 tố
i t

hi
ểu

 p
hả

i l
à 

0,
18

 l/
(s

.m
2 ) 

Đ
iề

u 
6.

6 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

- 
D

iệ
n 

tíc
h 

tín
h 

to
án

 tố
i t

hi
ểu

 
D

iệ
n 

tíc
h 

tín
h 

to
án

, k
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

và
o 

cá
ch

 b
ố 

trí
 đ

ầu
 p

hu
n,

 tố
i t

hi
ểu

 p
hả

i l
à 

90
 m

2 . 
 

Đ
iề

u 
6.

6 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

- 
Lư

u 
lư

ợn
g 

Tí
nh

 to
án

 Q
m
 th

eo
 P

hụ
 lụ

c 
B 

(T
ha

m
 k

hả
o)

.  
K

hô
ng

 n
hỏ

 h
ơn

 v
ới

 lư
u 

lư
ợn

g 
tố

i t
hi

ểu
 tạ

i B
ản

g 
1,

 2
, 3

 
N

ếu
 k

hu
 v

ực
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
 th

ực
 tế

 (S
tt)

 n
hỏ

 h
ơn

 d
iệ

n 
tíc

h 
tín

h 
to

án
 tổ

i t
hi

ểu
 (S

) đ
ượ

c 
qu

y 
đị

nh
 tr

on
g 

Bả
ng

 1
, t

hì
 lư

u 
lư

ợn
g 

th
ực

 tế
 c

ó 
th

ể 
gi

ảm
 th

eo
 h

ệ 
số

 K
 =

 S
tt 

/ S
 

Đ
iề

u 
5.

1.
3,

 
Ph

ụ 
lụ

c 
B 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

- 
Cộ

t á
p 

Tí
nh

 to
án

 H
m
 th

eo
 P

hụ
 lụ

c 
B.

 N
go

ài
 ra

 c
ó 

th
ể 

th
am

 k
hả

o 
cá

c 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
tín

h 
to

án
 th

ủy
 

lự
c 

kh
ác

 n
hư

ng
 c

ác
 th

ôn
g 

số
 tí

nh
 to

án
 p

hả
i đ

ảm
 b

ảo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i B

ản
g 

1,
 2

, 3
 

Ph
ụ 

lụ
c 

B 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

5.
2. 2 

Y
êu

 c
ầu

 v
ới

 đ
ầu

 
ph

un
 

 
 

 

- 
Bố

 tr
í đ

ầu
 p

hu
n 

 
Tr

on
g 

trư
ờn

g 
hợ

p 
gi

á 
đỡ

 h
àn

g 
hó

a 
đồ

ng
 th

ời
 là

 k
ết

 c
ấu

 c
hị

u 
lự

c 
củ

a 
cô

ng
 tr

ìn
h,

 c
ác

 đ
ầu

 
ph

un
 d

ướ
i m

ái
 p

hả
i đ

ượ
c 

bố
 tr

í t
he

o 
cá

c 
lố

i đ
i n

hư
 H

ìn
h 

1.
 T

ro
ng

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 n

ày
, k

ho
ản

g 
cá

ch
 g

iữ
a 

cá
c 

đầ
u 

ph
un

 d
ọc

 th
eo

 c
ác

 lố
i đ

i k
hô

ng
 đ

ượ
c 

qu
á 

2 
m

. N
ếu

 g
iá

 đ
ỡ 

kh
ôn

g 
ph

ải
 là

 
kế

t c
ấu

 c
hị

u 
lự

c,
 th

ì đ
ầu

 p
hu

n 
đư

ợc
 b

ố 
trí

 k
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

và
o 

cá
c 

lố
i đ

i. 

Đ
iề

u 
6.

2 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 
  

 



22
9 

 
CH

Ú
 D

Ẫ
N

: 1
 - 

đư
ờn

g 
ốn

g 
ph

ân
 p

hố
i; 

2 
- đ

ầu
 p

hu
n;

 3
 - 

gi
á 

đỡ
 (k

ệ 
hà

ng
) 

H
ìn

h 
1 

– 
M

in
h 

ho
ạ 

ph
ươ

ng
 á

n 
bố

 tr
í c

ác
 đ

ầu
 p

hu
n 

ph
ía

 tr
ên

 m
ái

 
 V

iệ
c 

bố
 tr

í đ
ầu

 p
hu

n 
dư

ới
 m

ái
 p

hả
i đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 T

CV
N

 7
33

6 

              
Đ

iề
u 

6.
3 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

- 
Th

ôn
g 

số
 

kỹ
 

th
uậ

t đ
ầu

 p
hu

n 
Tr

on
g 

m
ột

 g
ia

n 
ph

òn
g 

ph
ải

 lắ
p 

đặ
t đ

ầu
 p

hu
n 

có
 c

ùn
g 

nh
iệ

t đ
ộ 

tá
c 

độ
ng

 (đ
ối

 v
ới

 đ
ầu

 p
hu

n 
Sp

rin
kl

er
), 

cù
ng

 th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t. 
Ch

o 
ph

ép
 b

ố 
trí

 tr
on

g 
cù

ng
 m

ột
 p

hò
ng

 c
ác

 đ
ầu

 p
hu

n 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
D

re
nc

he
r 

dạ
ng

 m
àn

 n
ướ

c 
vớ

i t
hô

ng
 s

ố 
đầ

u 
ph

un
 k

há
c 

th
ôn

g 
số

 c
ủa

 đ
ầu

 p
hu

n 
Sp

rin
kl

er
, t

ất
 c

ả 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
 D

re
nc

he
r p

hả
i c

ó 
th

ôn
g 

số
 k

ỹ 
th

uậ
t g

iố
ng

 n
ha

u.
 

Đ
iề

u 
5.

1.
9 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

- 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 

đế
n 

đi
ểm

 
trê

n 
cù

ng
 c

hấ
t c

há
y 

K
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
đầ

u 
ph

un
 v

ới
 đ

iể
m

 tr
ên

 c
ùn

g 
củ

a 
ch

ất
 c

há
y,

 th
iế

t b
ị c

ôn
g 

ng
hệ

 h
oặ

c 
kế

t 
cấ

u 
củ

a 
nh

à 
ph

ải
 tí

nh
 đ

ến
 n

gư
ỡn

g 
áp

 su
ất

 là
m

 v
iệ

c 
và

 h
ìn

h 
dạ

ng
 c

ủa
 d

òn
g 

tia
 p

hu
n.

 
Đ

iề
u 

5.
1.

11
 

TC
V

N
 

73
36

:2
02

1 

 

- 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 

đế
n 

trầ
n 

K
ho

ản
g 

cá
ch

 từ
 tâ

m
 c

ủa
 p

hầ
n 

tử
 n

hạ
y 

cả
m

 v
ới

 n
hi

ệt
 c

ủa
 đ

ầu
 p

hu
n 

đế
n 

m
ặt

 p
hẳ

ng
 tr

ần
 (m

ái
) 

ph
ải

 n
ằm

 tr
on

g 
kh

oả
ng

 0
,0

8 
m

 đ
ến

 0
,3

0 
m

; t
ro

ng
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 đ
ặc

 b
iệ

t, 
do

 th
iế

t k
ế 

trầ
n 

(v
í 

dụ
 c

ó 
cá

c 
ph

ần
 n

hô
 ra

) đ
ượ

c 
ph

ép
 tă

ng
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 n

ày
 lê

n 
0,

40
 m

. 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 từ

 tâ
m

 c
ủa

 p
hầ

n 
tử

 n
hạ

y 
cả

m
 v

ới
 n

hi
ệt

 c
ủa

 đ
ầu

 p
hu

n 
ng

an
g 

đế
n 

trầ
n 

ph
ải

 từ
 

0,
07

 m
 đ

ến
 0

,1
5 

m
. 

Đ
iề

u 
5.

2.
12

, 
5.

2.
13

 T
C

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 

đế
n 

tư
ờn

g 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 g

iữ
a 

đầ
u 

ph
un

 v
ới

 tư
ờn

g 
(v

ác
h 

ng
ăn

) 
có

 tí
nh

 n
gu

y 
hi

ểm
 c

há
y 

cấ
p 

K
0,

 K
1 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 v

ượ
t q

uá
 m

ột
 n

ửa
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 g

iữ
a 

cá
c 

đầ
u 

ph
un

 đ
ượ

c 
qu

y 
đị

nh
 tr

on
g 

Bả
ng

 1
 

ho
ặc

 th
eo

 tà
i l

iệ
u 

kỹ
 th

uậ
t c

ủa
 n

hà
 sả

n 
xu

ất
. 

K
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
đầ

u 
ph

un
 v

ới
 tư

ờn
g 

(v
ác

h 
ng

ăn
) c

ó 
tín

h 
ng

uy
 h

iể
m

 c
há

y 
cấ

p 
K

2,
 K

3 
và

 
cá

c 
lo

ại
 k

há
c 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 v

ượ
t q

uá
 1

,2
 m

 h
oặ

c 
th

eo
 tà

i l
iệ

u 
kỹ

 th
uậ

t c
ủa

 n
hà

 sả
n 

xu
ất

. 
Tr

on
g 

cá
c t

òa
 n

hà
 c

ó 
m

ái
 c

hé
o 

đơ
n 

và
 đ

ôi
 c

ó 
độ

 d
ốc

 lớ
n 

hơ
n 

1/
3,

 k
ho

ản
g 

cá
ch

 th
eo

 p
hư

ơn
g 

ng
an

g 
từ

 đ
ầu

 p
hu

n 
đế

n 
tư

ờn
g 

và
 từ

 đ
ầu

 p
hu

n 
đế

n 
m

ép
 m

ái
 p

hả
i đ

ảm
 b

ảo
: 

- K
hô

ng
 q

uá
 1

,5
 m

 - 
m

ái
 c

ó 
tín

h 
ng

uy
 h

iể
m

 c
há

y 
cấ

p 
K

0;
 

Đ
iề

u 
5.

2.
16

, 
5.

2.
22

 T
C

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 



23
0 

- K
hô

ng
 q

uá
 0

,8
 m

 - 
tro

ng
 c

ác
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 c
òn

 lạ
i. 

- 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 

gi
ữa

 
02

 
đầ

u 
ph

un
 

K
ho

ản
g 

cá
ch

 g
iữ

a 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
nh

ỏ 
hơ

n 
1,

5 
m

 (t
he

o 
ph

ươ
ng

 n
ga

ng
). 

Đ
iề

u 
5.

2.
22

 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
Bố

 
trí

 
th

eo
 

kh
oa

ng
 d

ầm
 

Tr
on

g 
cá

c 
tò

a 
nh

à 
có

 k
ết

 c
ấu

 tr
ần

 (m
ái

) t
hu

ộc
 tí

nh
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
há

y 
cấ

p 
K

0 
và

 K
1 

có
 c

ác
 

ph
ần

 n
hô

 ra
 v

ới
 c

hi
ều

 ca
o 

hơ
n 

0,
3 

m
 v

à 
tro

ng
 cá

c c
ấp

 n
gu

y 
hi

ểm
 c

há
y 

cò
n 

lạ
i v

ới
 c

hi
ều

 c
ao

 
hơ

n 
0,

2 
m

, p
hả

i b
ố 

trí
 đ

ầu
 p

hu
n 

gi
ữa

 c
ác

 k
ho

an
g 

tạ
o 

bở
i c

ác
 p

hầ
n 

nh
ô 

ra
 (d

ầm
, v

ì k
èo

 v
à 

cá
c 

cấ
u 

trú
c 

xâ
y 

dự
ng

 k
há

c)
. 

Đ
iề

u 
5.

2.
11

 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
Cá

c 
vị

 t
rí 

bố
 t

rí 
bổ

 
su

ng
 

đầ
u 

ph
un

 

K
hi

 lắ
p 

đặ
t h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tro

ng
 c

ác
 g

ia
n 

ph
òn

g 
có

 c
ác

 th
iế

t b
ị c

ôn
g 

ng
hệ

 v
à 

sà
n 

th
ao

 
tá

c,
 cá

c đ
ườ

ng
 ố

ng
 lắ

p 
đặ

t t
he

o 
ph

ươ
ng

 n
ga

ng
 h

oặ
c x

iê
n 

có
 ch

iề
u 

rộ
ng

 h
oặ

c đ
ườ

ng
 k

ín
h 

lớ
n 

hơ
n 

0,
75

 m
, n

ằm
 ở

 đ
ộ 

ca
o 

kh
ôn

g 
nh

ỏ 
hơ

n 
0,

7 
m

 so
 v

ới
 m

ặt
 sà

n,
 n

ếu
 ch

ún
g 

cả
n 

trở
 k

hả
 n

ăn
g 

ph
un

 c
ủa

 đ
ầu

 p
hu

n 
đế

n 
bề

 m
ặt

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 th
ì p

hả
i l

ắp
 đ

ặt
 đ

ầu
 p

hu
n 

bổ
 su

ng
 c

ho
 c

ác
 th

iế
t 

bị
, s

àn
 v

à 
đư

ờn
g 

ốn
g 

nà
y.

 

Đ
iề

u 
5.

2.
15

 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

- 
D

ự 
ph

òn
g 

đầ
u 

ph
un

 
Ph

ải
 d

ự 
ph

òn
g 

tố
i t

hi
ểu

 số
 lư

ợn
g 

đầ
u 

ph
un

 S
pr

in
kl

er
 v

à 
D

re
nc

he
r c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
tự

 đ
ộn

g 
nh

ư 
sa

u:
 

- 0
3 

đầ
u 

ph
un

 S
pr

in
kl

er
 đ

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

có
 d

ướ
i 1

00
 đ

ầu
 p

hu
n 

Sp
rin

kl
er

, 0
1 

đầ
u 

ph
un

 
D

re
nc

he
r đ

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

có
 d

ướ
i 1

00
 đ

ầu
 p

hu
n 

D
re

nc
he

r; 
- 1

0 
đầ

u 
ph

un
 S

pr
in

kl
er

 đ
ối

 v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
có

 d
ướ

i 1
00

0 
đầ

u 
ph

un
 S

pr
in

kl
er

, 0
2 

đầ
u 

ph
un

 
D

re
nc

he
r đ

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

có
 d

ướ
i 1

00
0 

đầ
u 

ph
un

 D
re

nc
he

r; 
- 1

5 
đầ

u 
ph

un
 S

pr
in

kl
er

 đ
ối

 v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
có

 1
00

0 
đầ

u 
ph

un
 S

pr
in

kl
er

 tr
ở 

lê
n,

 0
3 

đầ
u 

ph
un

 
D

re
nc

he
r đ

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

có
 1

00
0 

đầ
u 

ph
un

 D
re

nc
he

r t
rở

 lê
n;

 
Đ

ể 
ph

ục
 v

ụ 
th

ử 
ng

hi
ệm

, s
ố 

lư
ợn

g 
đầ

u 
ph

un
 S

pr
in

kl
er

 d
ự 

trữ
 k

hô
ng

 th
ấp

 h
ơn

 2
 lầ

n 
số

 lư
ợn

g 
đầ

u 
ph

un
 tr

ên
 d

iệ
n 

tíc
h 

tín
h 

to
án

 tố
i t

hi
ểu

 tạ
i B

ản
g 

1 
ch

o 
m

ỗi
 k

hu
 v

ực
 th

uộ
c 

nh
óm

 n
gu

y 
cơ

 
ph

át
 si

nh
 c

há
y 

kh
ác

 n
ha

u 
củ

a 
cô

ng
 tr

ìn
h.

 

Đ
iề

u 
5.

1.
12

 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

5.
3 

H
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 

ch
áy

 
tự

 
độ

ng
 

tr
on

g 
kh

ôn
g 

gi
an

 g
iá

 đ
ỡ 

 

 
 

 

5.
3. 1 

Tí
nh

 
to

án
 

hệ
 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

tự
 

độ
ng

 
tro

ng
 

kh
ôn

g 
gi

an
 g

iá
 

đỡ
  

 
 

 

- 
Cư

ờn
g 

độ
 p

hu
n 

tố
i t

hi
ểu

 
Cư

ờn
g 

độ
 p

hu
n 

yê
u 

cầ
u 

tro
ng

 k
hô

ng
 g

ia
n 

kệ
 h

àn
g 

đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
th

eo
 B

ản
g 

6.
 

Bả
ng

 6
 –

 C
ườ

ng
 đ

ộ 
ph

un
 y

êu
 cầ

u 
tr

on
g 

kh
ôn

g 
gi

an
 k

ệ 
hà

ng
 

 

Đ
iề

u 
6.

12
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 



23
1 

Lo
ại

 h
àn

g 
hó

a l
ưu

 
tr

ữ 
C

ườ
ng

 đ
ộ 

ph
un

 y
êu

 cầ
u 

tố
i t

hi
ểu

 tr
on

g 
kh

ôn
g 

gi
an

 k
ệ h

àn
g 

tạ
i m

ỗi
 tầ

ng
 đ

ượ
c 

ph
ân

 ch
ia

 b
ởi

 c
ác

 tấ
m

 ch
ắn

, l
/(s

.m
2 ) 

tố
i đ

a 
đế

n 
2,

0 
m

 
từ

 t
rê

n 
2,

0 
m

 đ
ến

 
3,

0 
m

 
Từ

 tr
ên

 3
,0

 m
 đ

ến
 

4,
5 

m
 

V
ật

 li
ệu

 d
ễ 

ch
áy

 ở
 

th
ể 

rắ
n 

0,
24

 
0,

36
 

0,
5 

V
ật

 
liệ

u 
kh

ôn
g 

ch
áy

 t
ro

ng
 b

ao
 b

ì 
dễ

 c
há

y 
0,

20
 

0,
30

 
0,

4 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ao

 su
 

0,
40

 
0,

60
 

0,
8 

- 
Ch

iề
u 

dà
i 

kệ
 

hà
ng

 đ
ể t

ín
h 

to
án

  
Ch

iề
u 

dà
i t

ín
h 

to
án

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 B

ản
g 

5 
ph

ụ 
th

uộ
c 

và
o 

lo
ại

 p
al

le
t s

ử 
dụ

ng
 đ

ể 
là

m
 

kh
ay

 đ
ựn

g 
hà

ng
. 

Bả
ng

 5
 –

 C
hi

ều
 d

ài
 tí

nh
 to

án
 A

, m
 

Lo
ại

 tấ
m

 p
al

le
t 

C
hi

ều
 d

ài
 tí

nh
 to

án
 A

, m
 

D
ạn

g 
ph

ẳn
g 

15
 

D
ạn

g 
hộ

p 
12

 
D

ạn
g 

hộ
p 

bằ
ng

 k
im

 lo
ại

 
8 

Đ
iề

u 
6.

11
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

- 
Ch

iề
u 

rộ
ng

 
tố

i 
đa

 c
ủa

 k
ệ 

hà
ng

 
B 

là
 c

hi
ều

 rộ
ng

 tố
i đ

a 
củ

a 
kệ

 h
àn

g,
 m

 
Th

am
 k

hả
o 

ph
ụ 

lụ
c 

A
 

K
ệ h

àn
g 

m
ột

 d
ãy

  
K

ệ 
hà

ng
 k

hô
ng

 c
ó 

kh
e 

kh
ói

 d
ọc

, c
ó 

ch
iề

u 
rộ

ng
 lê

n 
tớ

i 1
,8

 m
 v

à 
ch

iề
u 

rộ
ng

 lố
i đ

i g
iữ

a 
cá

c 
kệ

 h
àn

g 
tố

i t
hi

ểu
 là

 1
,1

 m
 (t

ha
m

 k
hả

o 
H

ìn
h 

A
.1

, P
hụ

 lụ
c 

A
). 

K
ệ h

àn
g 

ha
i d

ãy
  

K
ệ 

hà
ng

 h
ai

 d
ãy

 là
 c

ác
 k

ệ 
hà

ng
 m

ột
 d

ãy
 đ

ặt
 c

ạn
h 

nh
au

 v
ới

 tổ
ng

 c
hi

ều
 rộ

ng
 k

hô
ng

 lớ
n 

hơ
n 

3,
7 

m
 v

à 
ch

iề
u 

rộ
ng

 lố
i đ

i g
iữ

a 
kệ

 h
àn

g 
ha

i d
ãy

 v
ới

 c
ác

 k
ệ 

hà
ng

 k
há

c 
(k

ệ 
hà

ng
 m

ột
 d

ãy
, k

ệ 
hà

ng
 h

ai
 d

ãy
, k

ệ 
hà

ng
 n

hi
ều

 d
ãy

) t
ối

 th
iể

u 
là

 1
,1

 m
 (t

ha
m

 k
hả

o 
H

ìn
h 

A
.2

, P
hụ

 lụ
c 

A
). 

K
ệ h

àn
g 

nh
iề

u 
dã

y 
K

ệ 
hà

ng
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 lớ
n 

hơ
n 

3,
7 

m
 h

oặ
c m

ột
 n

hó
m

 cá
c 

kệ
 h

àn
g 

m
ột

 d
ãy

, k
ệ 

hà
ng

 h
ai

 d
ãy

 
m

à 
có

 lố
i đ

i g
iữ

a 
ch

ún
g 

nh
ỏ 

hơ
n 

1,
1 

m
 v

à 
có

 tổ
ng

 c
hi

ều
 rộ

ng
 lớ

n 
hơ

n 
3,

7 
m

 (t
ha

m
 k

hả
o 

H
ìn

h 
A

.3
, P

hụ
 lụ

c 
A

). 

Ph
ụ 

lụ
c 

A
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 
Đ

iề
u 

3.
11

; 
3.

12
; 3

.1
3 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

- 
Số

 
lư

ợn
g 

tấ
m

 
ch

ắn
 t

he
o 

ch
iề

u 
ca

o 
củ

a 
kệ

 h
àn

g 

n 
là

 số
 lư

ợn
g 

tấ
m

 c
hắ

n 
th

eo
 c

hi
ều

 c
ao

; 
K

ệ 
hà

ng
 đ

ượ
c 

bố
 tr

í c
ác

 tấ
m

 c
hắ

n 
ng

an
g 

dạ
ng

 đ
ặc

 (k
hô

ng
 c

ó 
lỗ

), 
nê

n 
đư

ợc
 b

ố 
trí

 th
eo

 c
ác

 
bư

ớc
 c

ao
 đ

ộ 
kh

ôn
g 

qu
á 

4,
5 

m
. 

Đ
iề

u 
6.

15
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

- 
Lư

u 
lư

ợn
g 

Lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 ti

êu
 th

ụ 
ch

o 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
 lắ

p 
đặ

t t
ro

ng
 k

hô
ng

 g
ia

n 
kệ

 h
àn

g 
đư

ợc
 x

ác
 đ

ịn
h 

bở
i c

ôn
g 

th
ức

: 
Q ୰=A

.B∑ i୬ ଵ (5)
 

Tr
on

g 
đó

:  

Đ
iề

u 
6.

10
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 



23
2 

Q
r l

à 
lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 ti
êu

 th
ụ 

ch
o 

cá
c 

đầ
u 

ph
un

 lắ
p 

đặ
t t

ro
ng

 k
hô

ng
 g

ia
n 

kệ
 h

àn
g,

 l/
s; 

A
 là

 c
hi

ều
 d

ài
 tí

nh
 to

án
, m

; 
B 

là
 c

hi
ều

 rộ
ng

 tố
i đ

a 
củ

a 
kệ

 h
àn

g,
 m

; 
n 

là
 số

 lư
ợn

g 
tấ

m
 c

hắ
n 

th
eo

 c
hi

ều
 c

ao
; 

i l
à 

cư
ờn

g 
độ

 p
hu

n 
yê

u 
cầ

u 
tro

ng
 k

hô
ng

 g
ia

n 
kệ

 h
àn

g,
 l/

(s
.m

2 ). 
- 

Cộ
t á

p 
 

Tí
nh

 to
án

 H
r t

he
o 

Ph
ụ 

lụ
c B

. N
go

ài
 ra

 c
ó 

th
ể 

th
am

 k
hả

o 
cá

c p
hư

ơn
g 

ph
áp

 tí
nh

 to
án

 th
ủy

 lự
c 

kh
ác

 n
hư

ng
 c

ác
 th

ôn
g 

số
 tí

nh
 to

án
 p

hả
i đ

ảm
 b

ảo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i B

ản
g 

1,
 2

, 3
 

Ph
ụ 

lụ
c 

B 
TC

V
N

 
73

36
:2

02
1 

 

5.
2. 2 

Tổ
ng

 l
ưu

 l
ượ

ng
 

nư
ớc

 
cầ

n 
th

iế
t 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g 

Tổ
ng

 lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 tr
on

g 
nh

à 
kh

o 
lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a 
trê

n 
gi

á 
đỡ

 c
ao

 tầ
ng

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 c

ôn
g 

th
ức

: 
 Q

 =
 Q

r +
 Q

m
 

(6
) 

 
Tr

on
g 

đó
:  

Q
 là

 tổ
ng

 lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 c

hữ
a 

ch
áy

 tr
on

g 
nh

à 
kh

o 
lư

u 
trữ

 h
àn

g 
hó

a 
trê

n 
gi

á 
đỡ

 c
ao

 
tầ

ng
, l

/s;
 

Q
r l

à 
lư

u 
lư

ợn
g 

nư
ớc

 y
êu

 cầ
u 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g 

đầ
u 

ph
un

 tr
on

g 
kh

ôn
g 

gi
an

 k
ệ 

hà
ng

, l
/s;

 
Q

m
 là

 lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 y

êu
 c

ầu
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

đầ
u 

ph
un

 d
ướ

i m
ái

, l
/s.

 

Đ
iề

u 
6.

13
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

5.
2. 3 

Tổ
ng

 c
ột

 á
p 

cầ
n 

th
iế

t 
củ

a 
hệ

 
th

ốn
g 

Tí
nh

 to
án

 
 

 

5.
2. 4 

Y
êu

 c
ầu

 v
ới

 đ
ầu

 
ph

un
 

 
 

 

- 
Lắ

p 
đặ

t 
đầ

u 
ph

un
 

tro
ng

 
kh

ôn
g 

gi
an

 g
iá

 
đỡ

 

Tr
on

g 
kh

ôn
g 

gi
an

 g
iá

 đ
ỡ,

 c
ác

 đ
ầu

 p
hu

n 
đư

ợc
 lắ

p 
đặ

t d
ướ

i c
ác

 tấ
m

 c
hắ

n.
 K

ho
ản

g 
cá

ch
 g

iữ
a 

tá
n 

củ
a 

đầ
u 

ph
un

 v
à 

đỉ
nh

 c
ủa

 h
àn

g 
hó

a 
lư

u 
trữ

 k
hô

ng
 n

hỏ
 h

ơn
 0

,0
5 

m
. K

ho
ản

g 
cá

ch
 p

hầ
n 

tử
 n

hạ
y 

cả
m

 v
ề 

nh
iệ

t c
ủa

 đ
ầu

 p
hu

n 
và

 tấ
m

 c
hắ

n 
nằ

m
 tr

on
g 

kh
oả

ng
 từ

 0
,0

8 
m

 đ
ến

 0
,3

 m
. 

Đ
iề

u 
6.

7 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

- 
Bố

 t
rí 

đầ
u 

ph
un

 
tro

ng
 

kệ
 

hà
ng

 
ha

i d
ãy

 

Cá
c 

ph
ươ

ng
 á

n 
lắ

p 
đặ

t đ
ầu

 p
hu

n 
tro

ng
 k

hô
ng

 g
ia

n 
gi

á 
đỡ

 đ
ượ

c 
th

ể 
hi

ện
 tr

on
g 

H
ìn

h 
2 

Đ
iề

u 
6.

9 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 



23
3 

CH
Ú

 D
Ẫ

N
: 1

- đ
ườ

ng
 ố

ng
 p

hâ
n 

ph
ối

; 2
 - 

tấ
m

 c
hắ

n;
 3

 - 
hà

ng
 h

óa
; 4

 - 
pa

lle
t; 

5 
- g

iá
 đ

ỡ 
(k

ệ 

hà
ng

) 
- 

Bố
 t

rí 
đầ

u 
ph

un
 

tro
ng

 
kệ

 
hà

ng
 

m
ột

 d
ãy

 

CH
Ú

 D
Ẫ

N
: 1

 - 
gi

á 
đỡ

 (k
ệ 

hà
ng

); 
2 

- đ
ườ

ng
 ố

ng
 p

hâ
n 

ph
ối

; 3
 - 

tấ
m

 c
hắ

n;
 4

 - 
đầ

u 
ph

un
; 5

 - 
tư

ờn
g 

 
Đ

iề
u 

6.
9 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 



23
4 

- 
Th

ôn
g 

số
 

kỹ
 

th
uậ

t 
củ

a 
đầ

u 
ph

un
  

Tr
on

g 
kh

ôn
g 

gi
an

 g
iá

 đ
ỡ 

ph
ải

 sử
 d

ụn
g 

đầ
u 

ph
un

 đ
ảm

 b
ảo

 c
ác

 y
êu

 cầ
u 

th
eo

 B
ản

g 
4 

ho
ặc

 cá
c 

đầ
u 

ph
un

 k
há

c 
có

 th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

. 
Bả

ng
 4

 –
 Đ

ặc
 đ

iể
m

 k
ỹ 

th
uậ

t c
ủa

 đ
ầu

 p
hu

n 
lắ

p 
đặ

t b
ên

 tr
on

g 
gi

á 
đỡ

 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ 
th

uậ
t 

Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

lỗ
 p

hu
n 

củ
a 

đầ
u 

ph
un

, m
m

 
12

 
15

 
D

ải
 á

p 
su

ất
 là

m
 v

iệ
c,

 M
Pa

 
Từ

 0
,1

 đ
ến

 1
,0

. 
Từ

 0
,1

 đ
ến

 1
,0

. 
D

iệ
n 

tíc
h 

bả
o 

vệ
 d

ự 
ki

ến
 

vớ
i m

ột
 đ

ầu
 p

hu
n1)

, m
2  

3,
0 

3,
0 

Cư
ờn

g 
độ

 p
hu

n,
 l

/(s
.m

2 ), 
tạ

i á
p 

su
ất

 0
,1

 M
Pa

 
0,

3 
0,

4 

1)
 Ở

 đ
ộ 

ca
o 

lắ
p 

đặ
t đ

ầu
 p

hu
n 

cá
ch

 b
ề m

ặt
 ch

ữa
 c

há
y 

0,
05

 m
 v

à 
áp

 su
ất

 từ
 0

,1
 đ

ến
 0

,2
 

M
Pa

 

Đ
iề

u 
6.

8 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

- 
Bố

 t
rí 

đầ
u 

ph
un

 
bả

o 
vệ

 h
àn

g 
ho

á 
tầ

ng
 

trê
n 

cù
ng

 
củ

a 
kệ

 h
àn

g 

Ch
o 

ph
ép

 sử
 d

ụn
g 

cá
c 

đầ
u 

ph
un

 lắ
p 

đặ
t ở

 d
ướ

i m
ái

 đ
ể 

bả
o 

vệ
 h

àn
g 

hó
a 

lư
u 

trữ
 tr

ên
 k

ệ 
hà

ng
 

ở 
tầ

ng
 tr

ên
 c

ùn
g 

(tr
ừ 

cá
c 

gi
á 

đỡ
 c

hị
u 

lự
c)

 p
hí

a 
trê

n 
cá

c 
tấ

m
 c

hắ
n 

ca
o 

tớ
i 1

 m
 (t

rừ
 c

ác
 s

ản
 

ph
ẩm

 c
ao

 su
). 

Đ
ồn

g 
th

ời
, c

ườ
ng

 đ
ộ 

ph
un

 tố
i t

hi
ểu

 p
hả

i l
à 

0,
16

 l/
(s

.m
2 ) v

à 
kh

oả
ng

 c
ác

h 
từ

 
đỉ

nh
 h

àn
g 

hó
a 

lư
u 

trữ
 đ

ến
 m

ái
 k

hô
ng

 v
ượ

t q
uá

 1
0 

m
. 

Đ
iề

u 
6.

8 
TC

V
N

 
14

49
6:

20
25

 

 

5.
2. 5 

Y
êu

 c
ầu

 đ
ối

 v
ới

 
tấ

m
 c

hắ
n 

củ
a 

kệ
 

hà
ng

  

 
 

 

- 
Bố

 tr
í t

ấm
 c

hắ
n 

Tấ
m

 c
hắ

n 
ph

ải
 b

ao
 p

hủ
 to

àn
 b

ộ 
m

ặt
 c

ắt
 n

ga
ng

 c
ủa

 g
iá

 đ
ỡ,

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 k
ho

ản
g 

trố
ng

 g
iữ

a 
cá

c 
kệ

 h
àn

g 
ha

i h
ãy

, k
ệ 

hà
ng

 n
hi

ều
 d

ãy
. K

ho
ản

g 
cá

ch
 đ

ến
 tấ

m
 c

hắ
n 

đầ
u 

tiê
n 

đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
từ

 sà
n.

 

Đ
iề

u 
6.

16
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

- 
Đ

ộ 
dà

y 
tố

i t
hi

ểu
 

củ
a 

tấ
m

 c
hắ

n 
 

Tấ
m

 c
hắ

n 
ph

ải
 đ

ượ
c 

là
m

 b
ằn

g 
vậ

t l
iệ

u 
kh

ôn
g 

ch
áy

. D
an

h 
m

ục
 c

ác
 v

ật
 li

ệu
 sử

 d
ụn

g 
để

 c
hế

 
tạ

o 
tấ

m
 c

hắ
n 

đư
ợc

 tr
ìn

h 
bà

y 
tro

ng
 B

ản
g 

7.
 

Lo
ại

 v
ật

 li
ệu

 
Đ

ộ 
dà

y 
tố

i t
hi

ểu
, m

m
 

Tấ
m

 th
ép

 
0,

6 
Tấ

m
 v

ật
 li

ệu
 từ

 x
i m

ăn
g 

10
 

Đ
iề

u 
6.

17
 

TC
V

N
 

14
49

6:
20

25
 

 

G
hi

 c
hú

: N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
, d

uy
 tr

ì h
oạ

t đ
ộn

g 
cá

c 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, h
ệ 

th
ốn

g 
PC

C
C

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 p

hả
i c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

đư
ợc

 th
ẩm

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
 h

oặ
c t

hờ
i đ

iể
m

 đ
ưa

 và
o 

sử
 d

ụn
g 

(n
ếu

 cô
ng

 tr
ìn

h 
ch

ưa
 đ

ượ
c t

hẩ
m

 d
uy

ệt
/ t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
th

iế
t k

ế v
ề P

C
C

C
). 

Ví
 d

ụ 
cô

ng
 tr

ìn
h 

đư
ợc

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 th
ẩm

 d
uy

ệt
 th

iế
t k

ế 
về

 P
C

C
C

 n
ăm

 2
02

4 
th

ì k
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 tr

an
g 

bị
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 h

ệ 
th

ốn
g 

PC
C

C
 đ

ối
 v

ới
 c

ơ 
sở

 p
hả

i c
ăn

 c
ứ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
TC

VN
 3

89
0:

20
23

. 
 



23
5 

BẢ
N

G
 H

T1
6:

 H
Ư

Ớ
N

G
 D

Ẫ
N

 N
Ộ

I D
U

N
G

 K
IỂ

M
 T

R
A

 H
Ệ 

TH
Ố

N
G

 C
H

Ữ
A

 C
H

Á
Y

 B
Ằ

N
G

 B
Ộ

T  

 1.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
, n

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a:

 
a.

 T
hi

ết
 b

ị, 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
ki

ểm
 tr

a 
- T

hi
ết

 b
ị k

iể
m

 tr
a:

 T
hư

ớc
 đ

o 
ch

iề
u 

dà
i; 

đồ
ng

 h
ồ 

đo
 á

p 
su

ất
; t

hi
ết

 b
ị t

hử
 h

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

; t
hi

ết
 b

ị k
iể

m
 tr

a 
tín

 h
iệ

u 
đi

ều
 k

hi
ển

. 
- P

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

iể
m

 tr
a:

  
+ 

K
iể

m
 tr

a 
nh

à,
 c

ôn
g 

trì
nh

, g
ia

n 
ph

òn
g,

 th
iế

t b
ị c

ó 
du

y 
trì

 lắ
p 

đặ
t, 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
th

eo
 h

ồ 
sơ

 th
iế

t k
ế;

 
+ 

K
iể

m
 tr

a 
về

 v
ị t

rí,
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 lắ

p 
đặ

t, 
th

ôn
g 

số
 k

ỹ 
th

uậ
t c

ủa
 b

ìn
h 

bộ
t; 

+ 
Tá

c 
độ

ng
 tr

ực
 ti

ếp
 h

oặ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

th
iế

t b
ị t

hử
 n

gh
iệ

m
. 

b.
 N

ội
 d

un
g 

ki
ểm

 tr
a;

 K
iể

m
 tr

a 
vi

ệc
 b

ố 
trí

 v
à 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
- B

ìn
h 

ch
ứa

 b
ột

 v
à 

kh
í đ

ẩy
:  

+ 
Tr

ực
 q

ua
n:

 V
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t; 
số

 lư
ợn

g;
 c

hủ
ng

 lo
ại

; đ
iề

u 
ki

ện
 m

ôi
 tr

ườ
ng

; k
hả

 n
ăn

g 
tiế

p 
cậ

n 
ki

ểm
 tr

a,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

; t
ìn

h 
trạ

ng
 c

ố 
đị

nh
, g

iá
 

đỡ
;  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

áp
 su

ất
 k

hí
 đ

ẩy
; t

ìn
h 

trạ
ng

 b
ột

 (k
hô

ng
 v

ón
 c

ục
, k

hô
ng

 ẩ
m

); 
 

- L
ượ

ng
 b

ột
 v

à 
kh

í đ
ẩy

: K
iể

m
 tr

a 
lư

ợn
g 

bộ
t c

hữ
a 

ch
áy

, k
hí

 đ
ẩy

 th
eo

 th
iế

t k
ế;

 K
iể

m
 tr

a 
ng

uồ
n 

dự
 p

hò
ng

 (n
ếu

 c
ó)

;  
- Đ

ườ
ng

 ố
ng

 v
à 

ph
ụ 

ki
ện

: T
rự

c 
qu

an
: V

ật
 li

ệu
 đ

ườ
ng

 ố
ng

; đ
ườ

ng
 k

ín
h;

 m
ối

 n
ối

; b
ố 

trí
 tu

yế
n 

ốn
g;

 g
iá

 tr
eo

;  
K

iể
m

 tr
a 

áp
 lự

c 
là

m
 v

iệ
c;

 
đi

ều
 k

iệ
n 

lắ
p 

đặ
t; 

kh
ôn

g 
sử

 d
ụn

g 
vậ

t l
iệ

u 
kh

ôn
g 

ph
ù 

hợ
p;

  
- Đ

ầu
 p

hu
n 

bộ
t: 

Tr
ực

 q
ua

n:
 S

ố 
lư

ợn
g;

 v
ị t

rí;
 c

hủ
ng

 lo
ại

; k
hô

ng
 b

ị c
he

 k
hu

ất
; K

iể
m

 tr
a 

kh
ả 

nă
ng

 b
ao

 p
hủ

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ;

  
- H

ệ 
th

ốn
g 

ph
át

 h
iệ

n,
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
và

 v
ận

 h
àn

h:
  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

hệ
 th

ốn
g 

ph
át

 h
iệ

n 
ch

áy
;  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

tủ
 đ

iề
u 

kh
iể

n;
 n

gu
ồn

 đ
iệ

n 
ch

ín
h 

và
 d

ự 
ph

òn
g;

  
+ 

K
iể

m
 tr

a 
ch

ế 
độ

 v
ận

 h
àn

h 
tự

 đ
ộn

g 
và

 b
ằn

g 
ta

y;
  

- H
ệ 

th
ốn

g 
cả

nh
 b

áo
 v

à 
an

 to
àn

:  
+ 

K
iể

m
 tr

a 
ch

uô
ng

, đ
èn

 c
ản

h 
bá

o 
trư

ớc
 k

hi
 x

ả;
  

+ 
K

iể
m

 tr
a 

th
ời

 g
ia

n 
trễ

; l
ối

 th
oá

t n
ạn

; c
ửa

 th
oá

t n
ạn

;  



23
6 

- K
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ:

 K
iể

m
 tr

a 
độ

 k
ín

 (đ
ối

 v
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

eo
 th

ể 
tíc

h)
; K

iể
m

 tr
a 

cá
c 

lỗ
 h

ở,
 th

ôn
g 

gi
ó;

  
- T

hử
 n

gh
iệ

m
 h

oạ
t đ

ộn
g:

  
+ 

Th
ử 

tự
 đ

ộn
g:

 k
íc

h 
ho

ạt
 q

ua
 h

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

ch
áy

;  
+ 

Th
ử 

bằ
ng

 ta
y:

 k
íc

h 
ho

ạt
 tạ

i v
ị t

rí 
đi

ều
 k

hi
ển

;  
+ 

K
iể

m
 tr

a 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

xả
 b

ột
, t

ín
 h

iệ
u 

cả
nh

 b
áo

, t
hờ

i g
ia

n 
trễ

;  
+ 

Sa
u 

th
ử 

ng
hi

ệm
, đ

ưa
 h

ệ 
th

ốn
g 

về
 tr

ạn
g 

th
ái

 th
ườ

ng
 tr

ực
. 

d.
 V

iệ
c 

dá
n 

te
m

 k
iể

m
 đ

ịn
h 

ho
ặc

 c
ó 

cấ
p 

ph
ép

 lư
u 

th
ôn

g 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 v
ề 

PC
CC

. 
2.

 C
ăn

 cứ
 đ

ể 
đố

i c
hi

ếu
 k

iể
m

 tr
a,

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

 

TT
 

N
ội

 d
un

g  
Q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

K
ho

ản
, Đ

iề
u  

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
1  

Y
êu

 c
ầu

 tr
an

g 
bị

 
Ph

ụ 
lụ

c 
A

 
Q

CV
N

 1
0:

20
25

/B
CA

 -
 H

àn
h 

vi
 tr

an
g 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 th

iế
t b

ị 
th

uộ
c 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
kh

ôn
g 

bả
o 

đả
m

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
(đ

iể
m

 b
 

kh
oả

n 
8 

Đ
iề

u 
20

; 
Ph

ạt
 t

iề
n 

từ
 

30
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g 

đế
n 

40
.0

00
.0

00
 

đồ
ng

; b
iệ

n 
ph

áp
 k

hắ
c 

ph
ục

 h
ậu

 
qu

ả 
bu

ộc
 tr

an
g 

bị
, l

ắp
 đ

ặt
 th

iế
t 

bị
 t

hu
ộc

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y;

 
th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: 
C

hủ
 t

ịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
; 

Tr
ưở

ng
 p

hò
ng

 
PC

07
, T

rư
ởn

g 
ph

òn
g 

C
07

);
 

 - 
H

àn
h 

vi
 k

hô
ng

 d
uy

 t
rì 

ho
ạt

 
độ

ng
 c

ủa
 th

iế
t b

ị t
hu

ộc
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
(đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

21
; P

hạ
t t

iề
n 

từ
 1

0.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 

đế
n 

20
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g;

 b
iệ

n 
ph

áp
 

kh
ắc

 p
hụ

c 
hậ

u 
qu

ả 
bu

ộc
 d

uy
 tr

ì 
th

iế
t 

bị
 t

hu
ộc

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 

ch
áy

; 
th

ẩm
 q

uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

: C
hủ

 
tịc

h 
U

BN
D

 
cấ

p 
xã

; 
Tr

ưở
ng

 

2 
Ph

ạm
 v

i á
p 

dụ
ng

 
Ti

êu
 c

hu
ẩn

 n
ày

 á
p 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

cố
 đ

ịn
h 

bằ
ng

 b
ột

 tr
an

g 
bị

 c
ho

 n
hà

 
và

 c
ôn

g 
trì

nh
 x

ây
 d

ựn
g 

cũ
ng

 n
hư

 c
ác

 k
hu

 v
ực

 n
gu

y 
hi

ểm
 c

há
y 

ng
oà

i t
rờ

i. 
Ti

êu
 c

hu
ẩn

 n
ày

 k
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
cố

 đ
ịn

h 
bằ

ng
 b

ột
 c

ó 
bì

nh
 

ch
ứa

 á
p 

su
ất

 c
ố 

đị
nh

 v
à 

cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

th
iế

t k
ế 

sẵ
n 

có
 lư

ợn
g 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 lê

n 
đế

n 
15

0 
kg

, 
hệ

 th
ốn

g 
đư

ờn
g 

vò
i v

à 
gi

ám
 sá

t c
hữ

a 
ch

áy
 b

ằn
g 

bộ
t, 

cá
c 

kh
u 

vự
c 

có
 n

gu
y 

cơ
 n

ổ,
 đ

ộn
g 

đấ
t 

ho
ặc

 c
ó 

đi
ều

 k
iệ

n 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 đ
ặc

 b
iệ

t n
hư

 h
àn

g 
hả

i, 
kh

ai
 th

ác
 m

ỏ,
 h

àn
g 

kh
ôn

g 
ho

ặc
 có

 k
hả

 
nă

ng
 x

ảy
 ra

 đ
ám

 ch
áy

 lo
ại

 D
 (đ

ám
 ch

áy
 cá

c k
im

 lo
ại

 th
eo

 T
CV

N
 4

87
8 

Ph
òn

g 
ch

áy
 v

à c
hữ

a 
ch

áy
 - 

Ph
ân

 lo
ại

 c
há

y)
. 

Đ
iề

u 
1 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

3 
Lự

a 
ch

ọn
 c

hấ
t 

ch
ữa

 
ch

áy
 (x

em
 x

ét
 sự

 p
hù

 
hợ

p)
  

C
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
  

H
iệ

u 
qu

ả 
ch

ữa
 c

há
y 

cá
c l

oạ
i đ

ám
 c

há
y 

A
 

B 
C 

D
 

E 

N
ướ

c 
Ph

un
 ti

a 
++

 
- 

- 
- 

- 
Ph

un
 sư

ơn
g 

++
 

+ 
- 

- 
+(1

)  
Ch

ất
 c

hữ
a 

ch
áy

 g
ốc

 
nư

ớc
 

Ph
un

 ti
a 

++
+ 

++
+ 

- 
- 

- 
Ph

un
 sư

ơn
g 

++
+ 

++
+ 

- 
- 

++
(1

)  

Bọ
t 

Bộ
i s

ố 
nở

 th
ấp

 
++

 
++

 
- 

- 
- 

Bộ
i s

ố 
nở

 tr
un

g 
bì

nh
 

+ 
++

 
- 

- 
- 

Bọ
t 

Bộ
i s

ố 
nở

 c
ao

 
+ 

+ 
- 

- 
- 

Bọ
t c

hứ
a 

flo
 

++
 

++
+ 

- 
- 

- 

 
Bả

ng
 2

 
 Q

CV
N

 1
0:

20
25

/B
CA

 



23
7 

TT
 

N
ội

 d
un

g  
Q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

K
ho

ản
, Đ

iề
u  

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
K

hí
 

K
hí

 C
O

2,
 N

itơ
 

+ 
+ 

+ 
- 

++
+ 

K
hí

 F
re

on
 (2

)  
+ 

++
 

+ 
- 

++
 

A
er

os
ol

 (S
ol

-k
hí

) 
++

 
++

 
++

 
- 

++
 

Bộ
t 

++
 

++
+ 

++
+ 

++
+ 

++
 

(1
) T

uâ
n 

th
ủ 

cá
c 

yê
u 

cầ
u 

an
 to

àn
 đ

iệ
n.

 
(2

) K
hí

 F
re

on
 là

 c
ác

 k
hí

 c
hữ

a 
ch

áy
 c

ó 
th

àn
h 

ph
ần

 c
hl

or
of

lu
or

oc
ar

bo
n 

ho
ặc

 
hy

dr
of

lu
or

oc
ar

bo
n 

nh
ư:

 H
FC

-2
27

ea
, F

K
-5

-1
-1

2…
 

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

: 
D

ấu
 “

++
+”

 C
hữ

a 
ch

áy
 rấ

t h
iệ

u 
qu

ả.
 

D
ấu

 “
++

” 
Ch

ữa
 c

há
y 

hi
ệu

 q
uả

. 
D

ấu
 “

+”
 C

hữ
a 

ch
áy

 h
iệ

u 
qu

ả 
th

ấp
 

D
ấu

 “
-”

 C
hữ

a 
ch

áy
 k

hô
ng

 th
íc

h 
hợ

p.
 

K
hi

 n
hà

, c
ôn

g 
trì

nh
, g

ia
n 

ph
òn

g,
 k

hu
 v

ực
 c

ó 
từ

 h
ai

 c
hấ

t c
hữ

a 
ch

áy
 h

iệ
u 

qu
ả 

th
ấp

 h
oặ

c 
hi

ệu
 q

uả
 h

oặ
c 

rấ
t h

iệ
u 

qu
ả 

trở
 lê

n 
th

ì đ
ượ

c 
ph

ép
 lự

a 
ch

ọn
 m

ột
 tr

on
g 

cá
c 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 

nà
y 

nh
ằm

 h
ạn

 c
hế

 v
iệ

c 
hư

 h
ại

 c
ác

 th
iế

t b
ị, 

m
áy

 m
óc

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
bả

o 
vệ

 d
o 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 g

ây
 ra

. K
hô

ng
 đ

ượ
c 

sử
 d

ụn
g 

ch
ất

 c
hữ

a 
ch

áy
 m

à 
cá

c 
ch

ất
 n

ày
 c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ra

 p
hả

n 
ứn

g 
hó

a 
họ

c 
vớ

i c
hấ

t c
ó 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 b
ảo

 v
ệ 

dẫ
n 

đế
n 

ch
áy

, n
ổ.

 
  

ph
òn

g 
PC

07
, 

Tr
ưở

ng
 

ph
òn

g 
C

07
);

  
 - 

H
àn

h 
vi

 b
ảo

 q
uả

n,
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 
hệ

 t
hố

ng
 c

hữ
a 

ch
áy

 k
hô

ng
 b

ảo
 

đả
m

 n
ội

 d
un

g 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

(đ
iể

m
 c

 k
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
22

; 
Ph

ạt
 

tiề
n 

từ
 

3.
00

0.
00

0 
đồ

ng
 

đế
n 

5.
00

0.
00

0 
đồ

ng
; t

hẩ
m

 q
uy

ền
 x

ử 
ph

ạt
: 

Ch
ủ 

tịc
h 

U
BN

D
 c

ấp
 x

ã;
 

C
án

 b
ộ 

ch
iế

n 
sĩ)

; 

3 
Y

êu
 c

ầu
 c

hu
ng

 
 

 
 

3.
1 

Lự
a 

ch
ọn

 
lo

ại
 

kh
í 

đẩ
y 

K
hí

 
H

àm
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 tố
i đ

a 
(%

) 
K

hô
ng

 k
hí

 
0,

00
6 

A
rg

on
 

0,
00

6 
CO

2 
0,

01
5 

H
el

i 
0,

00
6 

N
itơ

 
0,

00
6 

 

Bả
ng

 1
  

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

 
 

K
hi

 sử
 d

ụn
g 

CO
2 

là
m

 k
hí

 đ
ẩy

, h
ệ 

th
ốn

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

th
iế

t k
ế 

để
 b

ảo
 đ

ảm
 rằ

ng
 n

ồn
g 

độ
 C

O
2 

nh
ỏ 

hơ
n 

ho
ặc

 b
ằn

g 
5%

 th
ể 

tíc
h 

tro
ng

 k
hô

ng
 g

ia
n 

kí
n 

đư
ợc

 b
ảo

 v
ệ 

và
 p

hả
i p

hù
 h

ợp
 v

ới
 

TC
V

N
 6

10
0.

 

Đ
iề

u 
4.

2 
TC

V
N

 1
38

77
-2

:2
02

3 
  

 

3.
2 

Lư
ợn

g 
kh

í đ
ẩy

 
Lư

ợn
g 

kh
í đ

ẩy
 p

hả
i đ

ượ
c 

tín
h 

to
án

 sa
o 

ch
o 

th
ời

 g
ia

n 
xả

 h
ết

 lư
ợn

g 
bộ

t k
hô

ng
 q

uá
 th

ời
 g

ia
n 

xả
 tố

i đ
a 

tạ
i k

hu
 v

ực
 b

ất
 lợ

i n
hấ

t v
ề 

áp
 su

ất
 đ

ẩy
 tr

on
g 

ph
ạm

 v
i b

ảo
 v

ệ 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
và

 p
hả

i 
Đ

iề
u 

4.
1 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 



23
8 

TT
 

N
ội

 d
un

g  
Q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

K
ho

ản
, Đ

iề
u  

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
tín

h 
th

êm
 lư

ợn
g 

kh
í đ

ể 
đẩ

y 
sạ

ch
 lư

ợn
g 

bộ
t c

òn
 só

t l
ại

 tr
on

g 
bì

nh
 c

hứ
a 

và
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 tr
on

g 
th

ời
 g

ia
n 

ít 
nh

ất
 là

 1
 p

hú
t v

ới
 á

p 
su

ất
 là

m
 v

iệ
c 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g.

 
 

3.
3 

Bộ
t c

hữ
a 

ch
áy

 
 

 
 

- 
Số

 lư
ợn

g 
bộ

t v
à 

kh
í 

đẩ
y 

dự
 p

hò
ng

 
K

hi
 có

 y
êu

 cầ
u,

 lư
ợn

g 
dự

 p
hò

ng
 p

hả
i l

à b
ội

 số
 c

ủa
 lư

ợn
g 

cu
ng

 c
ấp

 ch
ín

h 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

có
 th

ẩm
 q

uy
ền

. K
hi

 c
ần

 b
ảo

 v
ệ 

liê
n 

tụ
c,

 c
ả 

ha
i n

gu
ồn

 c
ấp

 c
hí

nh
 v

à 
dự

 p
hò

ng
 p

hả
i 

đư
ợc

 n
ối

 c
ố 

đị
nh

 v
ới

 ố
ng

 g
óp

 v
à 

ph
ải

 đ
ượ

c 
bố

 tr
í đ

ể 
dễ

 d
àn

g 
ch

uy
ển

 đ
ổi

. 

Đ
iề

u 
6 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

- 
Bố

 tr
í b

ìn
h 

ch
ứa

 b
ột

 
và

 b
ìn

h 
kh

í đ
ẩy

 
- C

ác
 b

ìn
h 

ch
ứa

, c
ụm

 v
an

 v
à 

ph
ụ 

ki
ện

 p
hả

i đ
ượ

c 
sắ

p 
xế

p 
sa

o 
ch

o 
có

 th
ể 

tiế
p 

cậ
n 

đư
ợc

 đ
ể 

ki
ểm

 tr
a,

 th
ử 

ng
hi

ệm
 v

à 
bả

o 
dư

ỡn
g 

kh
i c

ần
 th

iế
t. 

- C
ác

 b
ìn

h 
ch

ứa
 p

hả
i đ

ượ
c 

lắ
p 

đặ
t c

hắ
c 

ch
ắn

 v
à 

gá
 đ

ỡ 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i t
ài

 li
ệu

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 lắ

p 
đặ

t c
ác

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y 

để
 th

uậ
n 

tiệ
n 

ch
o 

vi
ệc

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 b

ìn
h 

ch
ứa

 v
à 

cá
c 

th
iế

t b
ị l

iê
n 

qu
an

. 
- C

ác
 b

ìn
h 

ch
ứa

 p
hả

i đ
ượ

c 
đặ

t c
àn

g 
gầ

n 
vớ

i k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 c
àn

g 
tố

t, 
nê

n 
ưu

 ti
ên

 đ
ặt

 
ng

oà
i k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ.
 C

ác
 b

ìn
h 

ch
ứa

 c
hỉ

 c
ó 

th
ể 

đư
ợc

 b
ố 

trí
 b

ên
 tr

on
g 

kh
u 

vự
c 

đư
ợc

 b
ảo

 v
ệ 

nế
u 

có
 th

ể 
gi

ảm
 tớ

i m
ức

 th
ấp

 n
hấ

t c
ác

 n
gu

y 
hi

ểm
 d

o 
ch

áy
 n

ổ 
gâ

y 
ra

. 
- C

ác
 b

ìn
h 

ch
ứa

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

bố
 tr

í ở
 n

ơi
 c

hị
u 

ản
h 

hư
ởn

g 
củ

a 
th

ời
 ti

ết
 k

hắ
c 

ng
hi

ệt
 h

oặ
c 

bị
 

hư
 h

ỏn
g 

do
 tá

c 
độ

ng
 v

ề 
cơ

 h
ọc

, h
óa

 h
ọc

 h
oặ

c 
cá

c 
ng

uy
ên

 n
hâ

n 
kh

ác
. K

hi
 c

ác
 b

ìn
h 

ch
ứa

 
tiế

p 
xú

c 
vớ

i c
ác

 n
gu

y 
cơ

 d
ẫn

 đ
ến

 h
ư 

hỏ
ng

 h
oặ

c 
có

 th
ể 

bị
 c

an
 th

iệ
p 

trá
i p

hé
p 

th
ì p

hả
i c

ó 
tư

ờn
g 

ba
o 

ho
ặc

 rà
o 

ch
ắn

 th
íc

h 
hợ

p.
 

Đ
iề

u 
7 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

3.
3 

A
n 

to
àn

 h
ệ 

th
ốn

g 
 

 
 

- 
Cơ

 c
ấu

 l
àm

 t
rễ

 t
hờ

i 
gi

an
 

- Đ
ối

 v
ới

 k
hu

 v
ực

 m
à t

hờ
i g

ia
n 

trễ
 k

hô
ng

 là
m

 tă
ng

 n
gu

y 
hi

ểm
 đ

án
g 

kể
 đ

ến
 c

on
 n

gư
ời

 v
à t

ài
 

sả
n 

th
ì c

ác
 h

ệ t
hố

ng
 ch

ữa
 ch

áy
 p

hả
i c

ó 
tín

 h
iệ

u 
bá

o 
độ

ng
 tr

ướ
c k

hi
 p

hu
n 

vớ
i đ

ộ 
trễ

 th
ời

 g
ia

n 
đủ

 đ
ể 

ch
o 

ph
ép

 sơ
 tá

n 
ng

ườ
i; 

- C
ơ 

cấ
u 

là
m

 tr
ễ t

hờ
i g

ia
n 

ch
ỉ đ

ượ
c s

ử 
dụ

ng
 đ

ể s
ơ 

tá
n 

ng
ườ

i h
oặ

c đ
ể 

ch
uẩ

n 
bị

 ch
o 

vi
ệc

 p
hu

n 
bộ

t c
hữ

a 
ch

áy
. 

Đ
iề

u 
8 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

- 
Y

êu
 c

ầu
 đ

ối
 v

ới
 k

hu
 

vự
c 

ch
ữa

 c
há

y 
bộ

t 
tro

ng
 n

hà
 

- Đ
ườ

ng
 th

oá
t n

ạn
 p

hả
i đ

ượ
c 

gi
ữ 

th
ôn

g 
th

oá
ng

 tr
on

g 
m

ọi
 lú

c 
và

 p
hả

i t
ra

ng
 b

ị đ
ầy

 đ
ủ 

đè
n 

ch
iế

u 
sá

ng
 sự

 c
ố 

và
 c

hỉ
 d

ẫn
 th

oá
t n

ạn
 đ

ể 
gi

ảm
 tớ

i m
ức

 n
hỏ

 n
hấ

t q
uã

ng
 đ

ườ
ng

 p
hả

i đ
i. 

- C
ửa

 m
ở 

ra
 n

go
ài

 c
ó 

cơ
 c

ấu
 tự

 đ
ón

g 
có

 th
ể 

m
ở 

từ
 b

ên
 tr

on
g 

Đ
iề

u 
8 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

- 
Tí

n 
hi

ệu
 c

ản
h 

bá
o 

- C
ác

 tí
n 

hi
ệu

 b
áo

 đ
ộn

g 
liê

n 
tụ

c 
bằ

ng
 á

nh
 sá

ng
 v

à 
âm

 th
an

h 
bê

n 
tro

ng
 k

hu
 v

ực
 b

ảo
 v

ệ 
tạ

i 
cá

c 
cử

a 
ra

 v
ào

 v
à c

ác
 tí

n 
hi

ệu
 b

áo
 đ

ộn
g 

liê
n 

tụ
c 

bằ
ng

 án
h 

sá
ng

 b
ên

 n
go

ài
 k

hu
 v

ực
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
, p

hả
i h

oạ
t đ

ộn
g 

ch
o 

tớ
i k

hi
 đ

ám
 c

há
y 

ở 
tro

ng
 k

hu
 v

ực
 đ

ượ
c b

ảo
 v

ệ đ
ã 

đư
ợc

 d
ập

 tắ
t h

oà
n 

to
àn

; 

Đ
iề

u 
8 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 



23
9 

TT
 

N
ội

 d
un

g  
Q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

K
ho

ản
, Đ

iề
u  

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
- K

hi
 c

ó 
yê

u 
cầ

u,
 c

ác
 tí

n 
hi

ệu
 c

ản
h 

bá
o 

trư
ớc

 k
hi

 p
hu

n 
bộ

t c
hữ

a 
ch

áy
 p

hả
i h

oạ
t đ

ộn
g 

tứ
c 

th
ời

 từ
 lú

c 
bắ

t đ
ầu

 c
ủa

 th
ời

 g
ia

n 
trễ

. C
ác

 tí
n 

hi
ệu

 n
ày

 p
hả

i c
ó 

đặ
c 

đi
ểm

 k
há

c 
so

 v
ới

 tấ
t c

ả 
cá

c 
tín

 h
iệ

u 
bá

o 
độ

ng
 k

há
c 

- 
A

n 
to

àn
 đ

ối
 v

ới
 co

ng
 

ng
ườ

i 
- N

ên
 c

un
g 

cấ
p 

th
iế

t b
ị h

ô 
hấ

p 
và

 c
ác

 n
hâ

n 
vi

ên
 đ

ượ
c 

đà
o 

tạ
o 

để
 sử

 d
ụn

g 
th

iế
t b

ị n
ày

; 
- C

ác
 n

hâ
n 

vi
ên

 k
hô

ng
 đ

i v
ào

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
đư

ợc
 b

ảo
 v

ệ 
ch

o 
tớ

i k
hi

 đ
ã 

đư
ợc

 k
iể

m
 tr

a 
là

 
họ

 c
ó 

đủ
 đ

iề
u 

ki
ện

 đ
ảm

 b
ảo

 a
n 

to
àn

 đ
ể 

là
m

 n
hi

ệm
 v

ụ.
 

Đ
iề

u 
8 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

4 
Lự

a 
ch

ọn
 

lo
ại

 
hệ

 
th

ốn
g 

 
 

 

 
Tr

ườ
ng

 h
ợp

 1
 t

he
o 

th
ể t

íc
h 

 
 

 

4.
1 

Tí
nh

 t
oá

n 
th

eo
 t

hể
 

tíc
h 

 
 

 

- 
Bố

 tr
í l

ỗ 
m

ở 
Đ

ối
 v

ới
 h

ệ t
hố

ng
 ch

ữa
 ch

áy
 th

eo
 th

ể t
íc

h,
 tổ

ng
 d

iệ
n 

tíc
h 

củ
a 

cá
c l

ỗ 
hở

 k
hô

ng
 th

ể 
đó

ng
 đ

ượ
c 

ph
ải

 n
hỏ

 h
ơn

 h
oặ

c 
bằ

ng
 1

5%
 tổ

ng
 d

iệ
n 

tíc
h 

củ
a 

cá
c 

bề
 m

ặt
 k

hô
ng

 g
ia

n 
đư

ợc
 b

ảo
 v

ệ.
 

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

: V
iệ

c t
hấ

t t
ho

át
 b

ột
 k

hỏ
i v

ùn
g 

kh
ôn

g 
gi

an
 k

ín
 th

ườ
ng

 là
m

 g
iả

m
 h

iệ
u 

qu
ả c

hữ
a 

ch
áy

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g 
và

 c
ần

 đ
ượ

c 
tố

i ư
u 

hó
a 

bằ
ng

 c
ác

h 
đó

ng
 c

ác
 lỗ

 h
ở 

nế
u 

có
 th

ể.
 

Đ
iề

u 
9.

1 
TC

V
N

 1
38

77
-2

:2
02

3 
 

 

- 
Lư

ợn
g 

bộ
t c

hữ
a c

há
y 

Lư
ợn

g 
bộ

t đ
ượ

c 
xả

 ra
 p

hả
i đ

ủ 
để

 b
ao

 p
hủ

 to
àn

 b
ộ 

vù
ng

 k
hô

ng
 g

ia
n 

kí
n 

vớ
i m

ột
 b

iê
n 

độ
 a

n 
to

àn
 th

íc
h 

hợ
p 

để
 b

ù 
đắ

p 
ch

o 
bấ

t k
ỳ 

lỗ
 h

ở 
nà

o 
kh

ôn
g 

th
ể 

đó
ng

 lạ
i k

hi
 h

ệ 
th

ốn
g 

đư
ợc

 k
íc

h 
ho

ạt
. V

iệ
c 

đó
ng

 c
ác

 lỗ
 h

ở 
ph

ải
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
kh

ôn
g 

m
uộ

n 
hơ

n 
th

ời
 đ

iể
m

 b
ắt

 đ
ầu

 x
ả 

bộ
t. 

Tổ
ng

 lư
ợn

g 
bộ

t t
ối

 th
iể

u 
ph

ải
 đ

ượ
c 

tín
h 

to
án

 th
eo

 c
ôn

g 
th

ức
 sa

u:
 

Q
1 =

 K
1 V

 +
 K

2 A
S +

 K
3 A

L +
 K

4 R
v t

 
Tr

on
g 

đó
: 

Q
1: 

Lư
ợn

g 
bộ

t, 
tín

h 
bằ

ng
 k

g 
K

1: 
H

ệ 
số

 lư
ợn

g 
cơ

 b
ản

, t
ín

h 
bằ

ng
 k

g/
m

3 

V
: T

ổn
g 

th
ể 

tíc
h 

vù
ng

 k
hô

ng
 g

ia
n 

kí
n,

 tí
nh

 b
ằn

g 
m

3  
K

2: 
H

ệ 
số

 lư
ợn

g 
bổ

 su
ng

 c
ho

 c
ác

 lỗ
 h

ở 
A

S ≤
 5

%
 tổ

ng
 d

iệ
n 

tíc
h 

A
R
, t

ín
h 

bằ
ng

 k
g/

m
2  

A
R:

 T
ổn

g 
di

ện
 tí

ch
 v

ùn
g 

kh
ôn

g 
gi

an
 k

ín
 (t

ườ
ng

, t
rầ

n,
 sà

n)
, t

ín
h 

bằ
ng

 m
2   

A
S: 

Tổ
ng

 d
iệ

n 
tíc

h 
lỗ

 h
ở 

1%
 A

R
 <

 A
S 

≤ 
5%

 A
R
, t

ín
h 

bằ
ng

 m
2  

K
3: 

H
ệ 

số
 lư

ợn
g 

bổ
 su

ng
 c

ho
 c

ác
 lỗ

 h
ở 

A
L >

 5
%

 tổ
ng

 d
iệ

n 
tíc

h 
A

R
, t

ín
h 

bằ
ng

 k
g/

m
2  

A
L: 

Tổ
ng

 d
iệ

n 
tíc

h 
lỗ

 h
ở 

5%
 A

R
 <

 A
L ≤

 1
5%

 A
R
, t

ín
h 

bằ
ng

 m
2  

K
4: 

H
ệ 

số
 lư

ợn
g 

bổ
 su

ng
 đ

ể 
bù

 đ
ắp

 c
ho

 b
ất

 k
ỳ 

hệ
 th

ốn
g 

th
ôn

g 
gi

ó 
nà

o 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 đ
ón

g 
ng

ắt
 h

oặ
c 

tắ
t t

ro
ng

 q
uá

 tr
ìn

h 
xả

 b
ột

, t
ín

h 
bằ

ng
 k

g/
m

3  
R v

: T
ốc

 đ
ộ 

dò
ng

 th
ôn

g 
gi

ó,
 tí

nh
 b

ằn
g 

m
3 /s 

Đ
iề

u 
9.

2 
TC

V
N

 1
38

77
-2

:2
02

3 
 

 



24
0 

TT
 

N
ội

 d
un

g  
Q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

K
ho

ản
, Đ

iề
u  

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
t: 

Th
ời

 g
ia

n 
xả

, t
ín

h 
bằ

ng
 g

iâ
y 

(s
) 

Đ
ối

 v
ới

 đ
ám

 c
há

y 
hy

dr
oc

ac
bo

n,
 c

ác
 g

iá
 tr

ị h
ệ 

số
 K

 đ
ượ

c 
lấ

y 
nh

ư 
sa

u:
 

K
1 =

 0
,6

5 
kg

/m
3   

K
2 =

 2
,5

 k
g/

m
2   

K
3 =

 5
,0

 k
g/

m
2   

K
4 =

 0
,6

5 
kg

/m
3  

- 
Th

ời
 g

ia
n 

xả
 k

hí
 

Th
ời

 g
ia

n 
xả

 h
ết

 lư
ợn

g 
bộ

t đ
ượ

c t
ín

h 
to

án
 từ

 k
hi

 h
ệ 

th
ốn

g 
đư

ợc
 k

íc
h 

ho
ạt

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

vư
ợt

 
qu

á 
30

 s.
 

Đ
iề

u 
9.

3.
1 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

- 
Tố

c 
độ

 x
ả 

kh
í 

Tố
c 

độ
 x

ả 
bộ

t t
ối

 th
iể

u 
R,

 tí
nh

 b
ằn

g 
kg

/s,
 đ

ượ
c 

tín
h 

th
eo

 c
ôn

g 
th

ức
: 

 
 

Đ
iề

u 
9.

3.
2 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

4.
2 

Bố
 tr

í đ
ầu

 p
hu

n 
bộ

t 
Cá

c 
đầ

u 
ph

un
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
 đ

ượ
c 

gắ
n 

trự
c 

tiế
p 

và
o 

cá
c 

bì
nh

 c
hứ

a 
ph

ải
 đ

ượ
c 

đị
nh

 v
ị p

hù
 h

ợp
 v

ới
 k

íc
h 

th
ướ

c 
hì

nh
 h

ọc
 c

ủa
 k

hu
 v

ực
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
 đ

an
g 

đư
ợc

 x
em

 x
ét

. 
Lo

ại
 đ

ầu
 p

hu
n 

và
 v

iệ
c 

bố
 tr

í c
ác

 đ
ầu

 p
hu

n 
ph

ải
 sa

o 
ch

o:
 

a)
 Đ

ạt
 đ

ượ
c 

lư
ợn

g 
bộ

t t
ối

 th
iể

u 
tro

ng
 tấ

t c
ả 

cá
c 

ph
ần

 c
ủa

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

; 
b)

 T
ốc

 đ
ộ 

ph
un

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

ản
h 

hư
ởn

g 
có

 h
ại

 đ
ến

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 h
oặ

c 
cá

c 
vậ

t c
hứ

a 
bê

n 
tro

ng
 k

hu
 v

ực
 đ

ượ
c 

bả
o 

vệ
. 

Cá
c 

đầ
u 

ph
un

 p
hả

i c
ó 

độ
 b

ền
 th

íc
h 

hợ
p 

ch
o 

sử
 d

ụn
g 

vớ
i á

p 
su

ất
 là

m
 v

iệ
c 

qu
i đ

ịn
h 

và
 p

hả
i 

có
 k

hả
 n

ăn
g 

ch
ịu

 đ
ượ

c 
sự

 tá
c 

độ
ng

 q
uá

 m
ức

 v
ề 

cơ
 tí

nh
 d

an
h 

ng
hĩ

a 
và

 p
hả

i đ
ượ

c t
hi

ết
 k

ế 
để

 
ch

ịu
 đ

ượ
c 

nh
iệ

t đ
ộ 

qu
i đ

ịn
h 

m
à 

kh
ôn

g 
bi

ến
 d

ạn
g.

 

Đ
iề

u 
9.

5.
1 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

 
 

Đ
ể 

gi
ảm

 tớ
i m

ức
 tố

i t
hi

ểu
 k

hả
 n

ăn
g 

là
m

 d
ịc

h 
ch

uy
ển

 c
ác

 lớ
p 

trầ
n 

nh
ẹ,

 p
hả

i t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 

bi
ện

 p
há

p 
gi

ữ 
ch

ặt
 c

ác
 lớ

p 
trầ

n 
nh

ẹ 
ở 

kh
oả

ng
 c

ác
h 

tố
i t

hi
ểu

 1
,5

 m
 tí

nh
 từ

 m
ỗi

 đ
ầu

 p
hu

n.
 

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

: T
ốc

 đ
ộ 

ph
un

 đ
ượ

c 
tạ

o 
ra

 b
ởi

 k
ết

 c
ấu

 c
ủa

 c
ác

 đ
ầu

 p
hu

n 
có

 th
ể 

là
 m

ột
 y

ếu
 tố

 
là

m
 d

ịc
h 

ch
uy

ển
 c

ác
 m

ái
 tr

ần
 n

hẹ
. 

Đ
iề

u 
9.

5.
2 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

 
 

 
 

 
4.

1 
Tí

nh
 to

án
 b

ề 
m

ặt
 

 
 

 
- 

Lư
ợn

g 
bộ

t c
hữ

a c
há

y 
Lư

ợn
g 

bộ
t k

hô
ng

 đ
ượ

c 
nh

ỏ 
hơ

n 
Q

2 
Q

2 =
 K

5 V
i 

Tr
on

g 
đó

:  
Q

2: 
Lư

ợn
g 

bộ
t, 

tín
h 

bằ
ng

 k
g 

Đ
iề

u 
10

.2
 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 



24
1 

TT
 

N
ội

 d
un

g  
Q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

K
ho

ản
, Đ

iề
u  

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
V

i: 
Th

ể 
tíc

h 
gi

ả 
đị

nh
, t

ín
h 

bằ
ng

 m
3 , x

un
g 

qu
an

h 
vù

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 đ
ượ

c 
ch

iế
u 

ở 
tấ

t c
ả 

cá
c 

ph
ía

 đ
ến

 ra
nh

 g
iớ

i r
ắn

 g
ần

 n
hấ

t h
oặ

c 
cá

ch
 v

ùn
g 

ng
uy

 h
iể

m
 1

,5
 m

, t
ùy

 th
eo

 g
iá

 tr
ị n

ào
 n

hỏ
 

hơ
n 

K
5: 

H
ệ 

số
 lư

ợn
g 

cơ
 b

ản
, c

ó 
gi

á 
trị

 b
ằn

g 
1,

2 
kg

/m
3 . 

 
- 

Th
ời

 g
ia

n 
xả

 
K

ho
ản

g 
th

ời
 g

ia
n 

từ
 k

hi
 k

íc
h 

ho
ạt

 h
ệ t

hố
ng

 b
ột

 đ
ến

 k
hi

 x
ả l

ượ
ng

 b
ột

 tí
nh

 to
án

 p
hả

i n
hỏ

 h
ơn

 
30

 s.
 

Đ
iề

u 
10

.3
 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

4.
2 

Bố
 tr

í đ
ầu

 p
hu

n 
Cá

c 
đầ

u 
ph

un
 p

hả
i đ

ượ
c b

ố 
trí

 th
eo

 k
hu

yế
n 

ng
hị

 củ
a n

hà
 sả

n 
xu

ất
. C

ác
 v

í d
ụ 

tín
h 

to
án

 đ
ượ

c 
nê

u 
tạ

i P
hụ

 lụ
c 

A
. 

Lư
ợn

g 
bộ

t, 
th

ời
 g

ia
n 

xả
 tố

i t
hi

ểu
 v

à 
tố

c 
độ

 x
ả 

có
 th

ể 
đư

ợc
 th

iế
t k

ế 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i H
ìn

h 
C.

1 
đế

n 
H

ìn
h 

C.
4 

tù
y 

th
uộ

c 
và

o 
vi

ệc
 sắ

p 
xế

p 
cá

c 
đầ

u 
ph

un
. 

Đ
iề

u 
10

.4
 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

5 
Cá

c 
hệ

 t
hố

ng
 p

há
t 

hi
ện

,  
 

 
 

-  
Lo

ại
 h

ệ 
th

ốn
g 

Cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

ph
át

 h
iệ

n,
 v

ận
 h

àn
h 

và
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
có

 th
ể 

là
 h

ệ 
th

ốn
g 

tự
 đ

ộn
g 

ho
ặc

 b
ằn

g 
ta

y.
 

Cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

tự
 đ

ộn
g 

cũ
ng

 p
hả

i c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 v
ận

 h
àn

h 
bằ

ng
 ta

y.
 

Cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

ph
át

 h
iệ

n,
 v

ận
 h

àn
h,

 b
áo

 đ
ộn

g 
và

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

ph
ải

 đ
ượ

c 
lắ

p 
đặ

t, 
th

ử 
ng

hi
ệm

 
và

 b
ảo

 tr
ì p

hù
 h

ợp
 v

ới
 c

ác
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 q
uố

c 
gi

a 
tư

ơn
g 

ứn
g.

 

Đ
iề

u 
11

.1
 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

- 
N

gu
ồn

 đ
iệ

n 
N

ếu
 tr

on
g 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
qu

ốc
 g

ia
 k

hô
ng

 c
ó 

qu
i đ

ịn
h 

nà
o 

kh
ác

, p
hả

i s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 n
gu

ồn
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
dự

 p
hò

ng
 tố

i t
hi

ểu
 là

 tr
on

g 
24

 h
 đ

ể c
un

g 
cấ

p 
ch

o 
cá

c y
êu

 c
ầu

 h
oạ

t đ
ộn

g 
về

 p
há

t h
iệ

n,
 

tín
 h

iệ
u,

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

và
 v

ận
 h

àn
h 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g.

 

Đ
iề

u 
11

.1
 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

 

 

6 
Cơ

 c
ấu

 v
ận

 h
àn

h 
 

 
 

- 
V

ận
 h

àn
h 

tự
 đ

ộn
g 

Ph
át

 h
iệ

n 
tự

 đ
ộn

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
bằ

ng
 m

ột
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 h

oặ
c 

th
iế

t b
ị đ

ượ
c 

cơ
 q

ua
n 

có
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
hấ

p 
nh

ận
 v

à 
ph

ải
 có

 k
hả

 n
ăn

g 
ph

át
 h

iệ
n 

sớ
m

 v
à 

ch
ỉ b

áo
 m

ức
 đ

ộ 
tă

ng
 n

hi
ệt

, 
ng

ọn
 lử

a,
 k

hó
i, 

cá
c 

hơ
i c

há
y 

ho
ặc

 tr
ạn

g 
th

ái
 k

hô
ng

 b
ìn

h 
th

ườ
ng

 tr
on

g 
sự

 c
ố 

tạ
o 

ra
 đ

ám
 

ch
áy

. 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
: C

ác
 th

iế
t b

ị p
há

t h
iệ

n,
 n

ếu
 lắ

p 
ở 

kh
oả

ng
 c

ác
h 

lớ
n 

nh
ất

 ch
o 

ph
ép

 đ
ể 

ph
át

 h
iệ

n 
đá

m
 ch

áy
 có

 th
ể 

gâ
y 

ra
 sự

 ch
ậm

 tr
ễ 

qu
á m

ức
 tr

on
g 

vi
ệc

 p
hu

n 
bộ

t c
hữ

a 
ch

áy
, đ

ặc
 b

iệ
t l

à 
kh

i 
cầ

n 
nh

iề
u 

hơ
n 

m
ột

 th
iế

t b
ị t

ro
ng

 tr
ạn

g 
th

ái
 b

áo
 c

há
y 

để
 k

íc
h 

ho
ạt

 h
ệ 

th
ốn

g 
ph

un
. 

- C
ác

 h
ệ 

th
ốn

g 
tự

 đ
ộn

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

đi
ều

 k
hi

ển
 b

ởi
 s

ự 
ph

át
 h

iệ
n 

ch
áy

 tự
 đ

ộn
g 

và
 k

íc
h 

ho
ạt

 
cá

c 
cơ

 cấ
u 

th
íc

h 
hợ

p 
ch

o 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 ch

áy
, s

ự 
cố

 c
há

y 
và

 cũ
ng

 p
hả

i đ
ượ

c 
tra

ng
 b

ị c
ác

 cơ
 

cấ
u 

vậ
n 

hà
nh

 b
ằn

g 
ta

y.
 

Đ
iề

u 
11

.2
 

TC
V

N
 1

38
77

-2
:2

02
3 

        
Đ

iề
u 

11
.3

.1
 

 



24
2 

TT
 

N
ội

 d
un

g  
Q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

K
ho

ản
, Đ

iề
u  

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
Cá

c 
hệ

 th
ốn

g 
ph

át
 h

iệ
n 

đá
m

 c
há

y 
vậ

n 
hà

nh
 b

ằn
g 

đi
ện

 p
hả

i t
uâ

n 
th

eo
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 q
uố

c 
gi

a 
th

íc
h 

hợ
p.

 N
gu

ồn
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
đi

ện
 p

hả
i đ

ộc
 lậ

p 
đố

i v
ới

 n
gu

ồn
 đ

iệ
n 

cu
ng

 c
ấp

 c
ho

 v
ùn

g 
có

 
sự

 c
ố 

ch
áy

 v
à 

ph
ải

 b
ao

 g
ồm

 m
ột

 n
gu

ồn
 đ

iệ
n 

dự
 p

hò
ng

 k
hẩ

n 
cấ

p 
vớ

i b
ộ 

ch
uy

ển
 đ

ổi
 tự

 đ
ộn

g 
tro

ng
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 n
gu

ồn
 đ

iệ
n 

ch
ín

h 
bị

 h
ư 

hỏ
ng

. 
K

hi
 sử

 d
ụn

g 
ha

i h
oặ

c 
nh

iề
u 

bộ
 p

há
t h

iệ
n,

 n
hư

 là
 cá

c 
đầ

u 
bá

o 
kh

ói
 h

oặ
c l

ửa
 th

ì h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ỉ 
nê

n 
vậ

n 
hà

nh
 sa

u 
kh

i đ
ã 

nh
ận

 đ
ượ

c 
cá

c 
tín

 h
iệ

u 
từ

 h
ai

 b
ộ 

ph
át

 h
iệ

n.
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- 
V

ận
 h

àn
h 

bằ
ng

 ta
y 

Ph
ải

 c
ó 

ph
ươ

ng
 á

n 
vậ

n 
hà

nh
 b

ằn
g 

ta
y 

đố
i v

ới
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
bằ

ng
 m

ột
 b

ộ 
đi

ều
 k

hi
ển

 
đặ

t ở
 b

ên
 n

go
ài

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 h
oặ

c 
liề

n 
kề

 v
ới

 lố
i r

a 
ch

ín
h 

từ
 k

hu
 v

ực
 n

ày
. 

N
go

ài
 c

ơ 
cấ

u 
vậ

n 
hà

nh
 tự

 đ
ộn

g,
 h

ệ 
th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y 
ph

ải
 c

ó 
cá

c 
tra

ng
 b

ị s
au

: 
a)

 M
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

cơ
 c

ấu
 v

ận
 h

àn
h 

bằ
ng

 ta
y 

đặ
t c

ác
h 

xa
 c

ác
 b

ìn
h 

ch
ứa

; 
b)

 M
ột

 cơ
 cấ

u 
đi

ều
 k

hi
ển

 b
ằn

g 
ta

y 
để

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

trự
c t

iế
p 

bằ
ng

 cơ
 k

hí
 đ

ối
 v

ới
 h

ệ t
hố

ng
 h

oặ
c 

m
ột

 th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
bằ

ng
 ta

y 
dù

ng
 đ

iệ
n,

 tr
on

g 
đó

 c
ó 

th
iế

t b
ị g

iá
m

 sá
t t

ìn
h 

trạ
ng

 n
gu

ồn
 

cu
ng

 c
ấp

 đ
iệ

n 
và

 b
áo

 tí
n 

hi
ệu

 k
hi

 n
gu

ồn
 đ

iệ
n 

kh
ôn

g 
đả

m
 b

ảo
. 

V
ận

 h
àn

h 
bằ

ng
 ta

y 
ph

ải
 là

m
 c

ho
 c

ác
 v

an
 k

íc
h 

ho
ạt

 tự
 đ

ộn
g 

th
íc

h 
hợ

p 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

đồ
ng

 th
ời

 
để

 x
ả 

và
 p

hâ
n 

ph
ối

 b
ột

 c
hữ

a 
ch

áy
. 

CH
Ú

 T
H

ÍC
H

 1
: C

ác
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 q
uố

c 
gi

a 
có

 th
ể 

kh
ôn

g 
yê

u 
cầ

u 
xả

 b
ằn

g 
ta

y 
ho

ặc
 c

ó 
th

ể 
yê

u 
cầ

u 
xả

 đ
ể 

vậ
n 

hà
nh

 th
ôn

g 
qu

a 
cá

c 
tín

 h
iệ

u 
bá

o 
trư

ớc
 k

hi
 p

hu
n 

bộ
t c

hữ
a 

ch
áy

 v
à 

th
ời

 g
ia

n 
trễ

. 
Cơ

 c
ấu

 v
ận

 h
àn

h 
bằ

ng
 ta

y 
ph

ải
 c

ó 
cá

c 
tá

c 
độ

ng
 k

ép
 h

oặ
c 

bộ
 p

hậ
n 

an
 to

àn
 k

há
c 

để
 h

ạn
 c

hế
 

sự
 v

ận
 h

àn
h 

bấ
t n

gờ
. C

ơ 
cấ

u 
nà

y 
ph

ải
 c

ó 
bộ

 p
hậ

n 
để

 n
gă

n 
ng

ừa
 sự

 v
ận

 h
àn

h 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

bả
o 

dư
ỡn

g 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ữa
 c

há
y.

 
CH

Ú
 T

H
ÍC

H
 2

: V
iệ

c 
lự

a 
ch

ọn
 c

ác
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
vậ

n 
hà

nh
 s

ẽ 
ph

ụ 
th

uộ
c 

và
o 

tín
h 

ch
ất

 c
ủa

 
kh

u 
vự

c 
đư

ợc
 b

ảo
 v

ệ.
 H

ệ 
th

ốn
g 

vậ
n 

hà
nh

 b
ằn

g 
ta

y 
th

ườ
ng

 đ
ượ

c 
tra

ng
 b

ị h
ệ t

hố
ng

 b
áo

 c
há

y 
và

 b
áo

 đ
ộn

g.
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7 
Th

iế
t b

ị đ
iề

u 
kh

iể
n 

 
 

 
- 

Đ
iề

u 
kh

iể
n 

bằ
ng

 đ
iệ

n 
Th

iế
t b

ị đ
iề

u 
kh

iể
n 

bằ
ng

 đ
iệ

n 
ph

ải
 đ

ượ
c s

ử 
dụ

ng
 đ

ể g
iá

m
 sá

t c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 p
há

t h
iệ

n,
 b

ộ 
ph

ận
 

xả
 b

ằn
g 

ta
y 

và
 tự

 đ
ộn

g,
 b

ộ 
ph

ận
 p

há
t t

ín
 h

iệ
u,

 cơ
 cấ

u 
kh

ởi
 đ

ộn
g 

đi
ện

, đ
ườ

ng
 d

ây
 d

ẫn
 v

à k
hi

 
có

 y
êu

 c
ầu

 th
ì đ

ể 
kh

ởi
 đ

ộn
g 

vậ
n 

hà
nh

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 tr
ên

. T
hi

ết
 b

ị đ
iề

u 
kh

iể
n 

ph
ải

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
cù

ng
 v

ới
 số

 lư
ợn

g 
và

 k
iể

u 
cơ

 c
ấu

 k
íc

h 
ho

ạt
 đ

ượ
c 

dù
ng

. 
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- 
Đ

iề
u 

kh
iể

n 
bằ

ng
 k

hí
 

né
n 

K
hi

 sử
 d

ụn
g 

th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
bằ

ng
 k

hí
 n

én
, đ

ườ
ng

 ố
ng

 p
hả

i đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 c
hố

ng
 b

ị u
ốn

, 
gấ

p 
và

 h
ư 

hỏ
ng

 c
ơ 

kh
í. 

K
hi

 c
ác

 th
iế

t b
ị l

ắp
 đ

ặt
 c

ó 
th

ể 
bị

 h
ở 

dẫ
n 

đế
n 

tổ
n 

th
ất

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

bả
o 

đả
m

 tí
nh

 to
àn

 v
ẹn

 c
ủa

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 k

hí
 n

én
, p

hả
i đ

ặc
 b

iệ
t c

hú
 ý

 đ
ể 

bả
o 

đả
m

 k
hô

ng
 x

ẩy
 

ra
 tổ

n 
th

ất
 h

oặ
c 

m
ất

 đ
i t

ín
h 

to
àn

 v
ẹn

 c
ủa

 đ
ườ

ng
 ố

ng
. 
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N
ội

 d
un

g  
Q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 ch

uẩ
n 

K
ho

ản
, Đ

iề
u  

N
gh

ị đ
ịn

h 
10

6/
20

25
/N

Đ
 v

à 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 6

9/
20

26
/N

Đ
-C

P 
8 

Bá
o 

độ
ng

 v
à 

hi
ển

 th
ị -

 C
ác

 b
ộ 

ph
ận

 b
áo

 đ
ộn

g 
và

 h
iể

n 
th

ị, 
ho

ặc
 c

ả h
ai

 p
hả

i đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
để

 b
áo

 sự
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

hệ
 th

ốn
g 

ch
ữa

 c
há

y,
 m

ối
 n

gu
y 

hi
ểm

 đ
ối

 v
ới

 c
on

 n
gư

ời
 h

oặ
c 

sự
 h

ư 
hỏ

ng
 c

ủa
 c

ơ 
cấ

u 
gi

ám
 

sá
t. 

K
iể

u 
(â

m
 th

an
h,

 á
nh

 sá
ng

 v
à 

kh
ứu

 g
iá

c)
, s

ố 
lư

ợn
g 

và
 v

ị t
rí 

củ
a 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

nà
y 

ph
ải

 
bả

o 
đả

m
 sa

o 
ch

o 
cù

ng
 h

oà
n 

th
àn

h 
đư

ợc
 n

hi
ệm

 v
ụ 

củ
a 

m
ìn

h.
 

- C
ác

 b
ộ 

ph
ận

 b
áo

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 âm

 th
an

h 
và

 án
h 

sá
ng

 tr
ướ

c k
hi

 p
hu

n 
bộ

t c
hữ

a c
há

y 
ph

ải
 đ

ượ
c 

lắ
p 

đặ
t t

ro
ng

 k
hu

 v
ực

 đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 đ
ể 

cả
nh

 b
áo

 m
ột

 c
ác

h 
ch

ắc
 c

hắ
n 

ch
o 

vi
ệc

 sắ
p 

ph
un

 b
ột

 
ch

ữa
 c

há
y;

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
bộ

 p
hậ

n 
cả

nh
 b

áo
 p

hả
i l

iê
n 

tụ
c 

ng
ay

 từ
 đ

ầu
 tớ

i k
hi

 v
iệ

c 
bá

o 
độ

ng
 

đã
 đ

ượ
c 

xá
c 

nh
ận

 v
à 

bắ
t đ

ầu
 m

ột
 h

oạ
t đ

ộn
g 

th
íc

h 
hợ

p 

Đ
iề
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9 
Cô

ng
 tắ

c 
tạ

m
 d

ừn
g 

K
hi

 tr
an

g 
bị

 c
ôn

g 
tắ

c 
tạ

m
 d

ừn
g,

 p
hả

i b
ố 

trí
 tr

on
g 

kh
u 

vự
c 

đư
ợc

 b
ảo

 v
ệ 

và
 b

ố 
trí

 g
ần

 lố
i r

a 
củ

a 
kh

u 
vự

c.
 C

ôn
g 

tắ
c 

tạ
m

 d
ừn

g 
ph

ải
 là

 k
iể

u 
có

 lự
c 

đi
ều

 k
hi

ển
 b

ằn
g 

ta
y 

cố
 đ

ịn
h 

để
 n

gă
n 

ch
ặn

 s
ự 

vậ
n 

hà
nh

 c
ủa

 h
ệ 

th
ốn

g.
 H

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

ch
ức

 n
ăn

g 
tạ

m
 d

ừn
g 

ph
ải

 đ
ượ

c 
th

ể 
hi

ện
 

bằ
ng

 â
m

 th
an

h 
và

 á
nh

 s
án

g,
 k

há
c 

bi
ệt

 v
ới

 tí
n 

hi
ệu

 b
áo

 h
ỏn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g.
 C

ôn
g 

tắ
c 

tạ
m

 
dừ

ng
 h

oạ
t đ

ộn
g 

kh
i h

ệ 
th

ốn
g 

ở 
trạ

ng
 th

ái
 c

hờ
 th

ì t
ín

 h
iệ

u 
nê

u 
trê

n 
ph

ải
 c

hu
yể

n 
th

àn
h 

tín
 

hi
ệu

 b
áo

 lỗ
i ở

 th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n.
 C

ôn
g 

tắ
c 

tạ
m

 d
ừn

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

nh
ận

 ra
 m

ột
 c

ác
h 

rõ
 rà

ng
 

để
 d

ễ 
sử

 d
ụn

g.
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10
 Đ

ườ
ng

 ố
ng

 
 

 
 

- 
V

ật
 li

ệu
 là

m
 ố

ng
 

- H
ệ 

th
ốn

g 
đư

ờn
g 

ốn
g 

ph
ải

 đ
ượ

c 
ch

ế 
tạ

o 
bằ

ng
 v

ật
 li

ệu
 k

hô
ng

 c
há

y 
có

 c
ác

 tí
nh

 c
hấ

t v
ật

 lý
 

và
 h

óa
 h

ọc
 s

ao
 c

ho
 c

ó 
th

ể 
bả

o 
đả

m
 đ

ượ
c 

tín
h 

to
àn

 v
ẹn

 v
à 

độ
 ti

n 
cậ

y 
củ

a 
vậ

t l
iệ

u 
kh

i c
hị

u 
tá

c 
dụ

ng
 c

ủa
 ứ

ng
 su

ất
. C

hi
ều

 d
ày

 c
ủa

 th
àn

h 
ốn

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

tín
h 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 q

uố
c 

gi
a 

có
 

liê
n 

qu
an

. Á
p 

su
ất

 d
ùn

g 
tro

ng
 tí

nh
 to

án
 n

ày
 p

hả
i l

à 
áp

 su
ất

 đ
ượ

c 
tạ

o 
ra

 ở
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

bả
o 

qu
ản

 
lớ

n 
nh

ất
 k

hô
ng

 n
hỏ

 h
ơn

 5
0°

C
. N

ếu
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

là
m

 v
iệ

c 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
đư

ợc
 c

hấ
p 

nh
ận

 v
iệ

c 
ca

o 
hơ

n 
ch

o 
hệ

 th
ốn

g 
th

ì á
p 

su
ất

 th
iế

t k
ế 

ph
ải

 đ
ượ

c 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 tớ
i á

p 
su

ất
 tă

ng
 ở

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
lớ

n 
nh

ất
. K

hi
 th

ực
 h

iệ
n 

tín
h 

to
án

 n
ày

 p
hả

i t
ín

h 
đế

n 
tấ

t c
ả 

cá
c 

hệ
 s

ố 
tá

c 
độ

ng
 c

ủa
 c

ác
 m

ối
 

nố
i, 

m
ối

 g
hé

p 
re

n,
 d

un
g 

sa
i c

ủa
 c

ác
 rã

nh
 h

àn
 h

oặ
c 

du
ng

 sa
i h

àn
. 
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- 
Ph

ụ 
tù

ng
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 C
ác

 p
hụ

 tù
ng

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 p

hả
i c

ó 
áp

 su
ất

 là
m

 v
iệ

c d
an

h 
ng

hĩ
a t

ối
 th

iể
u 

bằ
ng

 áp
 su

ất
 lớ

n 
nh

ất
 

tro
ng

 b
ìn

h 
ch

ứa
 ở

 5
0°

C.
 Đ

ối
 v

ới
 c

ác
 h

ệ 
th

ốn
g 

sử
 d

ụn
g 

m
ột

 v
an

 g
iả

m
 á

p 
tro

ng
 ố

ng
 g

óp
 th

ì 
cá

c 
ph

ụ 
tù

ng
 đ

ườ
ng

 ố
ng

 ở
 sa

u 
va

n 
ph

ải
 c

ó 
áp

 su
ất

 là
m

 v
iệ

c 
da

nh
 n

gh
ĩa

 tố
i t

hi
ểu

 b
ằn

g 
áp

 
su

ất
 lớ

n 
nh

ất
 c

ho
 tr

ướ
c 

tro
ng

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 sa

u 
va

n.
 

K
hô

ng
 đ

ượ
c 

dù
ng

 c
ác

 p
hụ

 tù
ng

 đ
ườ

ng
 ố

ng
 b

ằn
g 

ga
ng

. 
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11
 C

ân
 b

ằn
g 

hệ
 th

ốn
g 

H
ệ 

th
ốn

g 
câ

n 
bằ

ng
 p

hả
i l

à 
hệ

 th
ốn

g 
tro

ng
 đ

ó:
 

a)
 C

hi
ều

 d
ài

 th
ực

 tế
 h

oặ
c 

ch
iề

u 
dà

i t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

 c
ủa

 ố
ng

 từ
 b

ìn
h 

ch
ứa

 tớ
i m

ỗi
 đ

ầu
 p

hu
n 

ch
ên

h 
lệ

ch
 v

ới
 n

ha
u 

kh
ôn

g 
qu

á 
10

 %
; 

b)
 L

ưu
 lư

ợn
g 

ph
un

 c
ủa

 m
ỗi

 đ
ầu

 p
hu

n 
đề

u 
bằ

ng
 n

ha
u 

(x
em

 H
ìn

h 
3)

. 
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